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Lược SỬ TRUYỀN DỊCH

Iằ KẾT TẬP VÀ B ộ  LOẠI

1. Hình thức kết tập
Tăng nhất A-hàm (Skt. Ekottarãgamà) được kể là thứ tư 
trong bốn A-hàm. Thứ tự này không nhât trí giữa các bộ 
phái, tùy theo mức độ trọng thị đối với mỗi bộ.

Phật giáo sau khi phân thành các bộ phái, mỗi bộ hầu như 
đều có riênệ một hệ thống Thánh điển. Điêu có thê nói 
hầu như khang định rằng tất cả các hệ Thánh điên này 
đều là phiên bản của một hệ Thánh điển nguyên thủy, mà 
các bộ cùng ghi nhận như nhau, được kết tập lần đầu tiên 
tại thành Vương xá bởi năm trăm Đại A-la-hán. Đây 
được cho là hệ chính thống. Nhưng vẫn có nhiều dấu 
hiệu cho thấy một số ý kiến không nhất định thừa nhận 
toàn bộ Phật ngôn được kết tập bởi Đại hội này là hoàn 
toàn trung thực. Ý kiến tương phản giữa Đại Ca-diêp và 
Phú-lâu-na sau kết quả được công bố, như được ghi chép 
trong luật Tứ phần1, cũng như trong Tiểu phẩm Luật tạng 
Pãli2, chứng tỏ điêu này. Dâu sao, ý nghĩa chính thông 
cần được trọng thị, vì sự hòa hiệp của Tăng đoàn sau khi 
đức Phật tịch diệt.

Hình thức Đại hội, cũng như nội dung kết tập, theo ghi 
chép trong các tài liệu Hán tạng và Pãli hiện có, trên đại 
thể đều nhất trí. Chính do điều này mà có thể tin tưởng 
rằng Thánh điển truyền thừa riêng biệt của các bộ phái 
xuất xứ từ một hệ nguyên thủy và được thừa nhận bởi đại

1 Tứ phần luật, quyển 54, T22 tr. 968c.
2 CũỊavagga, Pancasaikakkhandham, Vin. ii. 289.
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đa số là chính thống. Tất nhiên một số khác biệt phải có, 
theo cách nhìn của mỗi bộ phái. Điểm khác biệt quan 
trọng cân nói ở đây, trước hết, là thứ tự các kinh.

Một cách tổng quát, có hai loại hình thứ tự được ghi 
nhận:

(1) Trường, Trung, Tạp, Tăng nhất: thứ tự này được ghi 
chép trong Luật tạng của các bộ Ngũ phần (Hóa địa bộ), 
Ma-ha-tăng-kỳ (Đại chúng bộ), Tứ phần (Đàm-vô-đức), 
và Pãli.

(2) Tạp (Tương ưng), Trung, Trường, Tăng nhất: thứ tự 
ghi bởi Ti-nại-da tạp sự của Căn bản thuyết nhất thiết 
hữu bộ.3

Trung gian còn có những thay đổi.4

Thứ tự nêu trên, luật Tứ phần, thuộc Pháp tạng bộ 
(Dharmagupta), chép như sau: “Tập hợp các kinh dài 
thành Trường A-hàm. Tất cả các kinh vừa, thảnh Trung 
A-hàm. Từ một sự đến mười sự. Từ mười sự đến mười 
một sự, thành Tăng nhất A-hàm. Tập hợp các kinh liên 
hệ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, chư thiên, 
Đế Thích, Ma, Phạm vương, thành Tạp A-hàm. Như thị 
kinh, Sanh kinh, Bản kinh, Thiện nhân duyên kinh,

3 Ấn Thuận, Nguyên thủy Phật giáo Thánh điển chi tập thành, 
1993; tr. 486-7: Mô hình căn bản, (1) Đại chúng bộ: Trường, 
Trung, Tạp (Tương ưng), Tăng nhất (Tăng chi); (2) Thuyết nhất 
thiết hữu bộ: Tương ưng, Trung, Trường, Tăng nhất, về  sau, mô 
hình có biên chuyên: (1) Căn bản Thuyêt nhất thiết hữu bộ: Tạp, 
Trường, Trung, Tăng nhât; (2) Đại chúng bộ mạt phái: Tăng nhất, 
Trung, Trường, Tạp.
4 Theo Lâm Sùng An, từ 2 loại hình căn bản, trung gian biến 
chuyển thành 8 loại. Xem Lâm Sùng An, Phật học luận văn tuyển 
tập, tr. 53-72: “Nghiên cứu vê sự tập thành của kinh điển A-hàm 
và nguyên lưu của kinh điển Đại thừa”, 2008.
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Phương đẳng kinh, Vị tằng hữu kinh, Thí dụ kinh, Ưu- 
bà-đề-xá kinh, Cú nghĩa kinh, Ba-la-diên kinh, Tạp nan 
kinh, Thánh kệ kinh; những kinh như vậy tập hợp thành 
Tạp tạng.”5

Thứ tự bộ loại này hoàn toàn phù hợp với Pãli, gồm năm 
tạng A-hàm tương đương năm bộ Nikăya.

Luật Ngũ phần6, thuộc Hóa địa bộ (Mahĩẩasãka), ghi 
nhận thứ tự cũng tương tự, gồm năm tạng A-hàm, nhưng 
trong đó có chi tiết không nhất trí, chỉ về hình thức kết 
tập. Đại Ca-diếp hỏi A-nan câu hỏi đầu tiên: Phật thuyết 
kinh Tăng nhất ở đâu? Kinh Tăng thập ở đâu? Tiếp đến, 
kinh Đại nhân duyên, Tăng-kỳ-đà, Sa-môn quả... Do chi 
tiết này mà nghi vấn được đặt thành, phải chăng theo đây 
Tăng nhất A-hàm được kết tập trước tiên, rối mới đến 
Trường A-hàm. Sự đảo lộn thứ tự như vậy tất do phát 
triển về sau.7 Nhưng nghi vấn này không hoàn toàn chính 
xác. Vì tăng nhất đến tăng thập ở đây đều thuộc trong 
Trường A-hàm, mà bản Hán dịch hiện tại vẫn còn thấy.

Pháp tạng và Hóa địa đều là những bộ phân nhánh từ 
Thượng tọa bộ (Sthãvira) nên hệ thống Thánh điển 
truyền thừa có thể gần nhất trí.

Thế nhưng, thứ tự được ghi nhận trong phẩm Tựa của 
Tăng nhất A-hàm Hán dịch này đặt Tăng nhất lên hàng 
đầu, và cũng được cho là trọng yếu nhất trong các bộ 
Thánh điên. Theo ý kiên phân đông các nhà nghiên cứu, 
Tăng nhất A-hàm Hán dịch thuộc Đại chúng bộ

5 Tứ phần luật quyển 54, T22 tr. 968b.
6 Ngũ phần luật quyển 30, T 22 tr. 191al5.
7 Lâm Sùng An, sách dẫn trên.
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(Mahãsanghika).8 Nhưng thứ tự được ghi trong luật 
Tăng-kỳ9 thì không như vậy. Thứ tự theo đó vẫn là 
Trường, Trung, Tạp, Tăng nhất và Tạp tạng là cuối cùng. 
Do sự không nhất trí như vậy, cho nên quan điểm được 
bổ túc là cho rằng đây thuộc Đại chúng bộ hậu kỳ.10

Nói rằng Tăng nhất A-hàm Hán dịch thuộc Đại chúng bộ, 
điều này cũng có cơ sở. Tăng nhất, phẩm 33 kinh số 2, 
truyện kể Tôn giả Thi-bà-la được gia chủ cúng dường 
“trăm nghìn lượng vàng” nhưng không nhận, nói rằng 
“Như Lai lại không cho phép Tỳ-kheo nhận trăm ngàn 
lượng vàng.” Vị gia chủ đến bạch Phật, thỉnh nguyện cho 
Thi-bà-la nhận, để ông được phước. Phật cho gọi Thi-bà- 
la đến, bảo rằng “Nay ngươi hãy nhận trăm ngàn lượng 
vàng của gia chủ này, để ông ấy được phước này. Đây là 
nệhiệp duyên kiếp trước, nên hưởng báo này.” Thi-bà-la, 
đông nhât với Pãli, được Phật xác nhận là vị Thanh văn 
có nhiều lợi dưỡng nhất, nghĩa là giàu nhất, nhưng không 
nơi nào, kể cả trong các kinh Hán dịch khác, nói Phật cho 
phép Thi-bà-la nhận vàng cúng dường bởi thí chủ. Điều 
này rõ ràng các vị Đại chúng bộ muôn hợp pháp hóa chủ 
trương Tỳ-kheo được phép nhận tiền, yếu tố dẫn đến đại 
hội kết tập lần thứ hai tại Tì-da-ly như được biét. Việc 
quy định Tỳ-kheo không được phép cầm nắm và cất giữ 
vàng bạc, tiền, thuộc điều khoản ni-tát-kỳ ba-dật-đề mà 
tất cả các luật bộ của các bộ phái trong cả ba hệ ngôn ngữ

8 Lữ Trừng, Ấn độ Phật học nguyên lưu lược giảng, Lữ Trừng 
Phật học luận trước tuyển tập, tập iv, tr. 2018.
9 Ma-ha-tăng-kỳ luật quyển 32, T22 tr. 491cl6. Đoạn sau, op.cit, 
tr. 492cl8, kể theo thứ tự ngược: “Từ Tôn giả Đạo Lực, nghe Tì- 
ni, A-tì-đàm, Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, Trung A-hàm, 
Trường A-hàm.
10 Ấn Thuận, Nguyên thủy Phật giáo Thánh điển chi tập thành, 
1993, tr. 755.
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hiện còn: Pãli, Hán và Tây tạng, đều hoàn toàn nhất trí. 
Nguyên văn Hán dịch điều khoản này hoàn toàn phù họp 
với văn Pãli, nhưng nguyên văn Phạn bản hiện được phát 
hiện và ấn hành bởi Pachow & Ramakanta11 không còn 
hoàn toàn như trước.12 Rõ ràng có sự thay đổi, có thể sớm 
nhất là sau đại hội kết tập Tì-da-li. Những thay đổi này 
thật sự quan trọng; nó cho thấy lịch sử phát triển chế độ 
Tăng già từ nguyên thủy trải qua các giai đoạn biến đổi 
kinh tế-chính trị-xã hội, nơi mà các Tỳ-kheo sống và 
hành đạo.

2. Ý nghĩa tăng nhất

Việc đưa Tăng nhất lên hàng đầu trong thứ tự liệt kê, 
không nên xem đây là sự ngẫu nhĩ, hay chỉ là vấn đề 
thuận tiện hay tiện lợi trong khi tường thuật. Nó cho thấy 
mối quan hệ giữa Tăng đoàn hoang pháp với quảng đại 
quần chúng, và đây cũng là điểm trọng yếu trong sự phát 
triển của Đại thừa. Cho nên, thứ tự mà Đại trí độ tường 
thuật cũng là vấn đề đáng lưu ý.13 Tuy có ý kiến cho rằng 
tác giả của Đại trí độ không phải là Long Thọ của Trung

11 Pratimoksasũtra o f Mahãsarighikas; ed. w . Pachow & 
Ramakanta Mishra, 1956.
12 So sánh, văn Pãli (Vin. iii. tr. 237): yopana bhikkhu 

jãtarũparajatam ugganheyya vã ugganhãpeyya vã upanikkhittam 
vãsãdiyeyya, nissaggiyampãcittiyan’ti. Hán, T22 tr. 55lclO:
-+ + •  r t r-" ri—Ị —Ị '  4.1-1 / T  Ĩ Ị \ Ị  /*t -+-H  f~4-  I J . n  - f y i  I— ĩ -*-*-----^

• 3 g { £ Á ỉ Ễ  ° m m m  • ĨẼ
° Skt.: 20. yo punabhiksur anekavidham 

jãtarũparajatavikrtivyavahãrariĩ samãpadyeya nihsargika 
pãcattikamịị
13 Đại trí độ, quyển 3, T26 tr. 69c4: ;Ẩ;ỉỊllftsnPãJit • 'iĩt
m k m s À  ’ m ím  HÍẩ :
ử ' o -
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ỉuận,u điều chắc chắn không thể phủ nhận đây là tác 
phẩm lớn của Đại thừa. Đại trí độ chấp nhận thứ tự các 
A-hàm như thế, điều này muốn nói rằng Thánh điển 
nguyên thủy mà các nhà Đại thừa trong truyền thừa của 
luận Đại trí độ là các A-hàm của Đại chúng bộ, hay rõ 
hơn, Đại chúng bộ hậu kỳ. Thế nhưng, không phải tất cả 
Đại thừa đều tụng A-hàm của Đại chúng bộ như là Thánh 
điển chính thống. Luận Du-già sư địa, phái Du-già hành 
truyền thừa bởi Vô Trước, đưa Tạp A-hàm lên hàng đầu 
và xem như bộ phận nền tảng của toàn bộ Phật ngôn. Các 
điểm giáo nghĩa của Tạp A-hàm được luận giải trong Du- 
già sư địa chứng tỏ phần A-hàm này được kết tập bởi các 
nhà Hữu bộ (sarvãstivãdin).15 Vậy, chỉ một bộ phận của 
Đại chúng bộ về sau phát triển thành Đại thừa, hay được 
chấp nhận bởi các nhà Đại thừa. Nhiều chi tiết trong 
Tăng nhất này cung cấp một số dữ kiện để lý giải ý nghĩa 
lịch sử này.

Thứ nhất, về yếu tố vừa mang tính hệ thống, vừa mang 
hàm tàng nghĩa lịch sử.

Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật đã nêu bốn nguyên 
lý, gọi là bốn “đại giáo pháp”16 về sau, khi các bộ phái

Tăng nhất A-hàm

14 Etienne Lamotte, Le Traité de la Grande Vertue de Sagesse, 
Tom iii, “Introduction.” Bác bỏ ý kiến của Lamotte, xem: K. 
Venkata Ramanan, Nãgãrjuna’s Phylosophy, 2002; 
“Introduction”.
15 Lữ Trừng, Tạp A-hàm kinh san định ký. Lữ Trưng Phật học 
luận trước tuyển tập i.
16 Trường A-hàm, kinh số 2 “Du hành” (phần ii): bốn đại giáo 
pháp ỈZ3Aífc'Ẻ; bốn quyết định thuyết Pl.: cattãro 
mahãpadesã. Bốn nhân do phổ biến trong đó xác định giáo pháp 
được thiết lập không nghi hoặc. Cf. ẩiksasamuccơya, 63: 
kãlopadeẳamahãpradesãnapahãya\ Hán dịch, Tập Bồ-tát học
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xuất hiện, tranh luận về giáo nghĩa, vẫn dẫn bốn nguyên 
lý này để chứng minh quan điểm chính thống của mình, 
nhắm loại bỏ những kinh nào mà bộ phái mình không 
tụng đọc.17 Hóa ra, trong lịch sử phát triên giáo nghĩa, 
chưa một vị đại luận sư nào được tuyệt đối thừa nhận là 
đã vượt ra ngoài ảnh hưởng truyền thống và thời đại của 
minh để thông đạt Phật ngôn một cách như thực.

Cho nên, yêu cầu một hệ thống hoàn chỉnh cho toàn bộ 
Phật ngôn thật vô cùng quan trọng. Cũng như không cần 
phải uống cạn hết nước trong mọi con sông mới có thể 
biết được vị của của nó. Tính hệ thống đối với toàn bộ 
Phật ngôn cũng vậy.

Nói tính hệ thống, tức là nhu cầu tập hợp tất cả Phật ngôn 
thành một hệ thống mạch lạc, hoàn chỉnh; trong đó các 
bộ phận giáo nghĩa quan hệ với nhau một cách nhất quán, 
nhờ vậy mà có thể có nhận thức căn bản và phổ quát về 
giáo nghĩa, mà cũng nhờ vậy mà có thể ghi nhớ và truyền 
tụng. Đây không đơn giản chỉ là vấn đề nẹhe học, ghi 
nhớ và thấu hiểu Phật ngôn, mà còn là vấn đề duy trì tính 
thống nhất và chính thống của giáo nghĩa. Hai yêu cầu 
căn bản này tuy đã được đề cập nhiều lần bởi chính đức 
Phật, cũng như các đại đệ tử trong thời Phật tại thế, 
nhưng không được duy trì nguyên vẹn trong dòng lịch sử, 
bởi áp lực thời đại và địa lý.

Trong 45 năm liên tục thuyết pháp, cho đủ mọi thành 
phần xã hội, những đề tài được nhắc đến trong Phật ngôn 
thật vô cùng đa dạng, vượt ngoài khả năng tư duy của

luận 5 (T 1636) '̂fÊcl£!ft$Ể/Sllt;Ả;Ì$Ề bất y thời thuyết cập quảng 
đại thuyết.
17 Có thể thấy điều này xảy ra rất nhiều nơi trong Thuận chính lý, 
khi một số kinh mà Hữu bộ dẫn chứng không được thừa nhận bởi 
Thế Thân, hay các bộ khác như Kinh bộ, Thí dụ bộ...
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một con người, bình thường và trên bình thường -  có lẽ 
chỉ trừ rất ít bậc đại trí. Vậy, làm thế nào trong khi chỉ 
học một vài đê tài rôi từ đó đi sâu vào Phật ngôn để nhận 
thức được tinh túy giáo nghĩa? Đây là yêu cầu tính hệ 
thông trong sự học hỏi và tu tập theo giáo nghĩa.

“Một thời, Đức Phật đến nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
Lâm, vườn Câp-cô-độc.

“Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc xé, rời chỗ ngồi tĩnh tọa 
đứng dậy, dẫn các tỳ-kheo niên thiếu đi đến chỗ Phật, cúi 
lạy dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Các tỳ-kheo 
niên thiêu cũng cúi lạy chân Phật, rồi ngồi qua một bên.

“Tôn giả A-nan bạch rằng:

“Bạch Đức Thế Tôn, với các tỳ-kheo niên thiếu này, con 
phải răn bảo như thế nào? Dạy dỗ như thế nào? Thuyết 
pháp cho họ nghe như thê nào?”

“Đức Thế Tôn bảo rằng:

“Này A-nan, ông hãy nói về xứ và dạy về xứ cho các tỳ- 
kheo niên thiếu. Neu ông nói về xứ và dạy về xứ cho các 
tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được 
an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh.”18

Trước hết nói về xứ (ãyatana), kế đến nói về uẩn 
(skandha) và sau đó là giới (dhãtu). Ba bộ phận chính 
được nói là bao hàm toàn bộ giáo nghĩa. Mỗi bộ phận 
chứa đựng những yêu tố cơ bản tác thành thân, tâm và 
thế giới. Quan hệ tác động giữa các yếu tố này dựng 
thành ý nghĩa tôn tại của tất cả hữu tình, trong đó soi rõ 
bản chất của tồn tại, đâu là giới hạn của đau khổ, đâu là

18 Trung A-hàm, kinh số 86 “Thuyết xứ”, Việt dịch, Tuệ Sỹ. 
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giới hạn của hạnh phúc, đâu là biên tế tận của thế giới, 
của nhân sinhế Một hệ thống hoàn chỉnh cho phép người 
học tự mình khám phá, từng bước một, trải qua từng giai 
đoạn, từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu. Nhanh hay chậm, 
tùy theo căn khí của mỗi hạng người.

A-nan thuộc hàng đệ tử đa văn, là vị đa văn đệ nhất, với 
khả năng ghi nhớ Phật ngôn vô cùng rộng rãi. Trong kho 
tàng Phật ngôn bao la ấy, làm thế nào để hướng dẫn hàng 
hậu bối, các Tỳ-kheo trẻ, học và hiểu; khi mà khả năng 
nhận thức hạn chế. Bắt đầu từ đâu, và tiến hành như thế 
nào; đây là suy nghĩ của A-nan, và trình mối ưu tư ấy lên 
Phật. Đức Phật chỉ dẫn A-nan lập thành một hệ thống bao 
hàm của Phật ngôn với ba bộ phận uẩn-xứ-giới ấy.

Các bộ phái phát triển về sau tiếp tục xây dựng giáo 
nghĩa cho bộ phái của mình cũng đều y trên ba bộ phận 
ấy. Cho đến các nhà Du-già hành (yogãcărin) về sau 
cũng vậy. So sánh hệ thống giáo nghĩa được phô diễn 
trong Đại tì-bà-sa và Du-già sư địa luận sẽ thấy rõ điều 
này. Đấy có thể nói là hai bộ bách khoa toàn thư của hai 
trường phái Phật giáo khác nhau, trong đó mỗi bên nỗ lực 
y trên Phật ngôn để khám phá toàn bộ bản chất và ý 
nghĩa tồn tại của nhân sinh và thế giới. Cơ sở hệ thống 
cũng đêu là uân-xứ-giới.

Hiển nhiên, do tính thống nhất giáo nghĩa như vậy mà 
Du-già sư-địa luận đưa Tạp A-hàm (Tương ưng A-cấp- 
ma) lên hàng đầu trong bốn A-hàm.19

Ưu điểm của cơ sở hệ thống này là có thể y trên đó mà 
dẫn chứng Phật ngôn để đề cập tất cả mọi vấn đề về vũ 
trụ và nhân sinh, cho đến bất cứ vấn đề gì mà con người

19 Du-già sư địa, quyển 85; T30 tr. 772b.

15



Tăng nhất A-hàm

CÓ thể nghĩ ra, có thể tư duy đến, trong một hệ thống nhất 
quán. Nhưng nó hạn chế cho một tầng lớp có căn khí 
nhất định. Nó duy trì tính thống nhất của Phật ngôn, 
nhưng thiếu khả năng phổ cập Phật ngôn trong mọi lớp 
xã hội. Do vậy, cần có một phương pháp khác để hệ 
thống hóa Phật ngôn. Đó là phương pháp Tăng nhất.

Lời A-nan được ghi trong phẩm Tựa của Tăng nhất A- 
hàm nói: “Kinh vô lượng, làm sao tập đủ thành một tụV  
Phật ngôn bao la không dễ gì tập hợp thành một tụ, do 
vậy phân loại thành nhiều bộ, đứng đầu là Tăng nhất. A- 
nan nói tiếp: “Pháp thân Như Lai không diệt mất, còn 
mãi thế gian không đoạn tuyệt. Trời Người được nghe, 
thành đạo quả. Hoặc có Một pháp mà nghĩa sâu; khó trì, 
khó tụng, không thể nhớ; nay tôi kết tập nghĩa M ột pháp. 
Một, một, nối nhau, không mất mối. Cũng cỏ Hai pháp, 
tập thành Hai. ”

Tăng nhất, phân loại giáo nghĩa theo số. Mỗi đề tài giáo 
nghĩa Phật dạy thường bao hàm từ một đến nhiều yếu tố. 
Y theo thứ tự tăng nhất mà tập thành toàn bộ Phật ngôn. 
Đây là phương pháp hữu hiệu để học, và ghi nhớ Phật 
ngôn; và cũng là phương pháp hữu hiệu nhất để phổ biến 
Phật ngôn. Vì bất cứ ai cũng có thể học và nhớ, tùy theo 
khả năng, tò một đến nhiều đề tài giáo nghĩa, cho đến vô 
lượng giáo nghĩa; lần lượt từ ít đến nhiều. Tất nhiên, rồi 
cũng từ đó mà đi lần từ cạn đến sâu. Cũng có thể nói đây 
là phương pháp được áp dụng ngay trong thời đức Phật 
tại thế. Kinh “Chúng tập” và “Thập thượng” trong 
Trường A-hàm cho thấy rõ sự kiện này:

“Một thời, Phật du hành ở Mạt-la cùng với một nghìn hai 
trăm năm mươi Tỳ-kheo, rồi đi dần đến thành Ba-bà, 
vườn Am-bà của Xà-đầu.
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“Bấy giờ, vào ngày mười lăm lúc trăng tròn, Thế Tôn 
ngồi ở giữa khoảng đất trống với các Tỳ-kheo vây quanh 
trước sau. Thế Tôn đêm ấy sau khi đã thuyêt pháp nhiêu, 
bèn nói với Xá-lợi-phất:

“Các Tỳ-kheo bốn phương tụ tập về, thảy đều siêng năng, 
dẹp bỏ ngủ nghỉ. Nhưng Ta đau lưng, muốn nghỉ một 
chút. Ngươi nay hãy thuyết pháp cho các Tỳ-kheo.

“Xá-lợi-phất đáp:

“Kính vâng. Con sẽ làm theo Thánh giáo.

“Thế Tôn trải tăng-già-lê bốn lớp rồi nằm nghiêng phía 
hữu như con sư tử, hai chân chồng lên nhau.

“Khi ấy Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo:

“Nay trong thành Ba-bà này có Ni-kiền Tử mạng chung 
chưa bao lâu, nhưng các đệ tử chia ra làm hai bộ, luôn 
luôn tranh chấp nhau, tìm sở trường và sở đoản của nhau, 
mắng nhiếc nhau, thị phi với nhau rằng: ‘Ta biết pháp 
này. Ngươi không biết pháp này. Ngươi theo tà kiến. Ta 
theo chính kién. Ngươi nói năng hỗn loạn, chẳng có 
trước sau, tự cho điều mình nói là chân chính. Lập ngôn 
của ta thắng. Lập ngôn của ngươi bại. Nay ta làm chủ 
cuộc đàm luận, ngươi có điều muốn hỏi thì đến hỏi ta.’

“Này các Tỳ-kheo, lúc bấy giờ nhân dân trong nước 
những ai theo Ni-kiền Tử đều chán ghét những tiếng cãi 
vả của bọn này. Đó là vì pháp ấy không chân chính. Pháp 
không chân chính thì không có con đường xuất ly. Ví 
như ngôi tháp đã đổ thì không còn tô trét gì được nữa. Đó 
không phải là điều mà đấng Chính Giác đã dạy.

“Các Tỳ-kheo, duy chỉ Pháp vô thượng tôn của đức 
Thích-ca ta là chân chính mới có thể có con đường xuất
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ly. Cũng như ngôi tháp mới thì có thể được dễ dàng trang 
hoàng. Vì đó là điều mà đấng Chính Giác giảng dạy.

“Các Tỳ-kheo, hôm nay chúng ta cần phải kết tập pháp 
luật để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn 
tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân 
loại được an lạc.

“Như Lai nói một Chính pháp: Hết thảy chúng sinh đều y 
thức ăn mà tồn tại.

“Như Lai lại nói một Chính pháp: tất cả chúng sinh đều y 
các hành mà tồn tại....

... Hai pháp, cho đến mười pháp.”20

Nhiệm vụ kết tập bằng phương pháp tăng nhất như vậy 
có hai nhiệm vụ: duy trì tính thống nhất, và tính chính 
thống của Phật ngôn và giáo nghĩa. Hai ý nghĩa này tồn 
tại trong suốt mọi quá trình phát triển tư tưởng Phật, 
trong mọi bộ phái. Như Phật nói hai pháp “danh và sắc”, 
chưa có trường hay bộ phái nào thêm pháp thứ ba. Phật 
nói có ba bất thiện căn, chưa có đâu thêm cái thứ tư. Phật 
nói bốn Thánh đế, chưa đâu thêm Thánh đế thứ năm. Cho 
đến Như Lai có mười lực, chưa có bộ phái nào bớt đi 
một, thậm chí cũng không đâu thêm lực thứ mười một.

Ưu điểm về tính thống nhất và chính thống của phương 
pháp tăng nhất thì như đã được chứng minh trong lịch sử. 
Ưu điểm còn đáng nêu nữa, là tính phổ biến quần chúng, 
dễ học và dễ nhớ; thậm chí cho trẻ con cũng có thể học 
và nhớ Phật ngôn, ít nhiều tùy theo năm tháng tích lũy.

Luật Ma-ha-tăng kỳ đề cập đến việc kiểm tra tư cách sa-

20 Trường A-hàm, kinh số 9 “Chúng tập”, Việt dịch, Tuệ Sỹ. 
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di bằng 10 pháp.21 Xuất xứ của mười pháp này được thấy 
trong Tăng nhất, kinh số 8, phẩm 46.

Ở đây, một số các Tỳ-kheo thỉnh giáo Phật về việc những 
người ngoại đạo dị học tuyên bố: “Sa-môn Cù-đàm của 
các ông dạy các đệ tử bằng diệu pháp này, rằng: ‘Này các 
Tỳ-kheo, hãy thâu suôt hêt thảy các pháp, và hãy tự mình 
an trú.” Phải vậy chăng? Chúng tôi cũng dạy các đệ tử 
diệu pháp này để tự an trú. Những điều tôi nói có gì khác 
với các ông, có gì sai biệt? Thuyết pháp, giáo giới cũng 
như nhau, không có gì khác.”

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

“Sau khi các ngoại đạo dị học kia hỏi nghĩa này, các 
ngươi hãy trả lời bằng những lời này: “Luận một điều, 
nghĩa một điều, diễn một điều; cho đến luận mười, nghĩa 
mười, diên mười. Khi nói lời này có ý nghĩa gì, các 
ngươi mang lời này đến hỏi, những người kia sẽ không 
thể trả lời. Các ngoại đạo do thé càng tăng thêm ngu 
hoặc.”

Tiếp theo đó, đức Phật chỉ rõ, pháp từ số một đến số 
mười ây là gì. Một pháp: tất cả chúng sinh tồn tại do thức 
ăn. Hai pháp: danh và sắc. Ba pháp... cho đến mười pháp: 
mười niệm.

Chúng ta hiểu rằng phương pháp giới thiệu giáo nghĩa 
theo một hệ thống tuần tự mạch lạc như vậy là điểm đặc 
săc của pháp. Các chú tiểu sa-di có thể học và nhớ, rồi tri 
kiến từ thấp lên cao sẽ do thời gian trưởng thành.

Trong truyền thống Pãli, mười pháp như vậy cũng được 
kê là Phật pháp căn bản cho thiếu nhi, gọi là 
Kumãrapanhã, “Những câu hỏi của thiếu nhi”, đề mục

21 Ma-ha-tăng-kỳ luật, quyển 23, T22 tr. 417a.
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thứ 4 trong 9 đề mục của KhuddakapathãpãỊi, thuộc tiểu 
bộ Khuddaka-nikãya. Trong truyền thống Trung Hoa, 
mười pháp này được đưa vào nghi thức truyên giới sa-di 
cho các thiếu niên chưa đủ 20 tuổi.22

Nói tóm lại, hệ thống tăng nhất ngoài tính thống nhất của 
nó còn là phương tiện hữu hiệu đê phô biên Phật pháp 
đến mọi thành phần khác nhau trong xã hội. Đây là luận 
điểm cơ bản để chúng ta suy nghĩ về những nẹuyên nhân 
nào khiến Tăng nhất A-hàm trong lịch sử truyên thừa dân 
dần mang xu hướng Đại thừa.

3. Yếu tố Đại thừa
Yếu tố Đại thừa trong Tăng nhất là hiển nhiên ngay trọng 
phẩm Tựa. Tưởng cũng nên ghi nhận quan điêm cho răng 
Tăng nhất A-hàm Hán dịch thuộc Thánh điên của Đại 
chúng bộ hậu kỳ hay mạt kỳ. Chúng ta sẽ cần thêm một 
số dữ liệu để hiểu rõ hơn vấn đê này. Trước hêt, đê hiêu 
rõ hơn vấn đề tiền kỳ và hậu kỳ của Đại chúng bộ liên hệ 
đến sự soạn tập và truyên thừa Tăng nhât, chúng ta đọc 
lại luật Ma-ha-tăng kỳ nói về đại hội này.

về điểm chung, cũng như các bộ khác, thành phần tham 
dự đều là A-la-hán. Vì vậy, A-nan chỉ được châp nhận 
sau khi được xác nhận đã chứng quả A-la-hán. Một điêm 
quan trọng trong thể thức kết tập mà hầu hết các bộ đều 
đề cập, đó là thủ tục yêt-ma (karmavãcanã/  kammavãcã). 
Sau mỗi kinh, Ca-diếp với tư cách chủ tọa hỏi ý kiên đại 
hội, ai đồng ý thì im lặng, ai không đông ý thì lên tiêng. 
Luật Ma-ha-tăng-kỳ không tường thuật chi tiêt thê thức 
đại hội biểu quyết này, nhưng có tường thuật việc A-nan 
yêu cầu các trưởng lão sử dụng quyên phủ quyêt của

22 Sa-di oai nghi, Tống cầu-na-bạt-ma dịch, T24 tr. 935a; Đạo 
Tuyên, Tùy cơ yểt-ma, T40 tr. 496c.
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mình, gọi là “già yết-ma”, để phủ nhận những gì A-nan 
thuyết trình mà không được tin tưởng. Theo quy tăc yêt- 
ma, trong tất cả luật, của Đại chúng bộ cũng như các bộ 
khác, những ai không đủ tư cách thành viên không được 
phép dự nghe các phát biểu trong đại hội, dù là chư thiên. 
Sở dĩ ở đây nêu lại vấn đề này, vì phâm Tựa Tăng nhât 
liệt kê thành phần tham dự ngoài các trưởng lão A-la-hán 
còn có chư thiên, Đe Thích, Phạm Thiên; ngoài ra còn 
nói là hội đủ bốn chúng. Theo quy định của Luật, nhất trí 
trong các bộ, khi Tăng cử hành yết-ma, những ai không 
thọ cụ túc phải đi ra ngoài phạm vi có thê nghe. Cho chư 
thiên tham dự hội nghị của các trưởng lão A-la-hán là 
điều không được chấp nhận. Vậy, đây là yếu tố bình dân 
được đưa vào Kinh. Nó cho thấy mức độ phổ biến rộng 
rãi của Tăng nhất quảng đại quần chúng. Và đây cũng là 
yếu tố phát triển thành “phong trào Đại thừa” trong 
chúng đệ tử Phật.

Vì tường thuật của phẩm Tựa về đại hội kết tập không 
nhất trí với luật Ma-ha-tăng-kỳ, vốn được xem Thánh 
điển chính thống của Đại chúng bộ, nên thoạt tiên, Tăng 
nhất Hán dịch không được xác nhận là Thánh điển riêng 
biệt của bộ phái này. Nhưng do yếu tố Đại thừa trong đó, 
mà phần lớn quan điểm cho răng Đại thừa là sự phát triên 
cao của Đại chúng bộ, nên dẫn đến ý kiến cho rằng Kinh 
thuộc Đại chúng bộ hậu kỳ.

Nói tiền kỳ hay hậu kỳ, thật chưa có dữ kiện xác đáng 
nào để phân định, ngay sau đại hội Tỳ-da-ly, hay do sự 
kiện gọi là “Đại Thiên ngũ sự”. Điểm đặc biệt được nói 
nhiều về Đại chúng bộ, là bộ này hạ thấp giá trị A-la-hán. 
Không phải hạ thấp lý tưởng, nghĩa là tu tập không nhắm 
chỉ đạt đến quả A-la-hán, mà là cứu cánh thành Phật. Lý 
tưởng như vậy không có gì đáng nói, vì không hề xúc
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phạm phẩm chất của A-la-hán. Căn khí của mỗi đệ từ cao 
thấp không giống nhau, thì thành tựu cứu cánh cũng sai 
biệt, đó là điều tất nhiên. Nhưng, như truyền thuyết nói, 
kể từ một Tỳ-kheo nào đó tên là Đại Thiên (Mãhadeva) 
xuất hiện, nêu năm luận điểm, triệt hạ phẩm cách của A- 
la-hán, và tò đó giáo đoàn phân hai: Đại chúng và 
Thượng tọa.

Chính xác mà nói, ngay trong Đại thừa, phát triển sau 
cùng là Du-già hành tông, phẩm cách A-la-hán vẫn được 
tôn kính như nguyên thủy. Luận Duy thức tam thập tụng 
của Thế Thân mô tả sự cứu cánh thành Phật: “An lạc, 
Giải thoát thân, Đại Mâu-ni, danh Pháp.” Đó là những từ 
mô tả các phẩm tính thành tựu khi thành Phật. Trong đó, 
nói “Giải thoát”, được giải thích rằng “Do đoạn trừ phiền 
não chướng, các Thanh văn có Giải thoát thân.”23 Vậy 
thì, A-la-hán có dự phần trong thành tựu cứu cánh của 
Phật.

Trong Tăng nhất, phẩm cách A-la-hán vẫn được tôn 
trọng. Ngay cả trong luật Ma-ha-tăng-kỳ, Thánh điển hầu 
như duy nhất của Đại chúng bộ còn lại, không hề có thái 
độ miệt thị phẩm cách A-la-hán. Vậy, cần phân biệt ý 
nghĩa hạ thấp lý tưởng và hạ thấp phẩm cách.

Nói rằng Tăng nhất này hàm chứa các yếu tố mầm móng 
của Đại thừa, điều này được thay hiển nhiên. Các yếu tố 
này có thể phân thành hai nhóm, một mang tính xã hội, 
và nhóm kia hàm chứa giáo nghĩa. Trong hai nhóm này, 
yéu tố xã hội nổi bật nhất. Nói yếu tố xã hội ở đây không 
hoàn toàn chỉ ra rằng trong đó liên hệ đến các vấn đề tồn 
tại của xã hội, như xung đột giai cấp, cạnh tranh sinh tồn,

23 Giải thích bởi Sthiramati, kleảãvaranaprahãnãt ẳrãvakãm 
vimuktikãya. Xem Thành duy thức, Tuệ Sỹ, 2009; tr. 752.
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kinh tế, chính trị, an ninh vân vân. Những vấn đề liên hệ 
đến bản chất và tồn tại xã hội như vầy được đề cập trong 
Tăng nhất này không nhiều bằng trong Trường A-hàm 
Hán dịch, và Trường bộ kinh Pãli. Yếu tố xã hội trong 
Tăng nhất là sự hiện diện của quần chúng bình dân.

Thật ra, thành phần nghe pháp trong Tăng nhất đại bộ 
phận vẫn là Tỳ-kheo, như trong các A-hàm khác. Nhưng 
cách diễn giải pháp không mang tính kinh viện, mà được 
hạ thấp xuống ngang mức thông tục. Do tính cánh diễn 
pháp này mà nói đến sự hiện diện của quần chúng bình 
dân.

Thí dụ điển hình ở đây có thể dẫn đoạn kinh nói về ý 
nghĩa sâu xa của pháp duyên khởi. Đoạn kinh này khá 
quan trọng, được kết tập trong cả Trường và Trung A- 
hàm Hán dịch. Kinh mở đâu băng ý nghĩ của A-nan vê 
duyên khởi 12 chi: “Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Ánh 
sáng của mười hai duyên khởi mà đức Thê Tôn đã dạy 
thật là sâu xa, khó hiểu! Nhưng theo ý ta quán xét thì như 
thấy ở trước mắt, có gì mà gọi là sâu xa?” Đức Phật bảo 
A-nan biết không phải như thế: “Thôi, thôi, A-nan! Chớ 
nói như vậy. Anh sáng của mười hai duyên khởi rât sâu 
xa, khó hiểu. Mười hai duyên khởi này khó thấy, khó 
biết. Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người chưa thấy duyên, nếu muốn tư lương, quán sát, 
phân biệt nghĩa lý của nó, đều bị hoang mê không thế 
thấy nổi.” Rồi đức Phật tuần tự giải thích ý nghĩa các chi 
những yếu tố dẫn xuất từ các chi. vấn đề được lưu ý 
trong kinh này là ý nghĩa sâu và cạn. Trong ý nghĩa sâu 
xa, pháp duyên khởi cũng thật sâu xa, nhưng trong nhận 
thức, ý nghĩa cũng rât cạn. Y nghĩa sâu và cạn như vậy 
cũng không dễ giải thích.
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Tăng nhất cũng kết tập kinh này. Nhưng trong đây ý 
nghĩa sâu cạn không được giải thích theo ý nghĩa của 
phạm trù kinh viện, mà được diễn giải bằng câu chuyện 
cổ. Phật kể chuyện xưa có vua A-tu-la muốn bốc mặt trời 
mặt trăng từ đáy biển lên. Ông hiện thân to lớn, bàn chân 
với đến đáy biển, mà mặt nước biển chỉ mới ngang hông. 
Con ông thấy vậy, tưởng rằng biển chỉ cạn chừng ấy, 
muốn lặn xuống tắm. Nhưng ông cản, vì biển sâu không 
thể tưởng, không thể đứng xuống được. Con ông không 
tin, vì thấy mặt nước chỉ ngang hông bố. Ông xách người 
con thả xuống biển. Cậu chới với, không biết tựa vào đâu 
để đứng, không dò được đáy biển sâu đến đâu.

Đây là phong cách minh họa ý nghĩa triết học rất thú vị. 
Hiện không có sớ giải của các bộ phái khác trong Hán 
tạng về đoạn kinh này để so sánh. Nhưng chúng ta có sớ 
giải Pãli. A-nan nói, ánh sáng duyên khởi rất sâu xa, 
nhưng được thấy rất hiển nhiên, phơi bày rất rõ: 
gambĩrãvabhãso... uttãnakuttãnako, “phơi bày rõ” cũng 
được hiểu là “nông cạn”. Sớ giải nói: một mặt, như nước 
đọng lâu ngày do bởi lá mục các thứ mà nó có màu đen, 
nên dù cạn nhưng thấy là sâu, dù chỉ ngập ngang đầu gối 
nhưng thấy ngập gấp trăm chiều cao một người thường. 
Mặt khác, nước sông Hằng trong suốt như ngọc ma-ni 
nên dù sâu vẫn thấy là cạn, dù gấp trăm chiều cao một 
người thường mà thấy như chỉ ngập ngang đầu gối.

Pháp duyên khởi vốn sâu xa, khó lãnh hội bởi người 
thiếu căn trí. Kinh chép, đức Phật trước khi khởi sự 
thuyết pháp, đã báo hiệu trước rằng pháp duyên khởi mà 
Ngài chứng ngộ thật khó lãnh hội đối với chúng sinh “ái 
a-lại-da, hân a-lại-da, hỉ a-lại-da, lạc a-lại-da này.” Cho 
nên như mức đa văn như A-nan mà Phật nói là vẫn chưa 
thấu suốt hết mức sâu hay cạn của pháp duyên khởi.
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Tăng nhất đã đề ra mối lối giải thích bằng minh họa cổ 
tích như vậy, thì căn trí mức nào cũng hiểu được. Tất 
nhiên chỉ hiểu rằng sâu như thế nào mà nói là sâu không 
thể tưởng.

Điển hình dẫn trên chỉ muốn chứng tỏ rằng Tăng nhất tập 
hợp các kinh được thường xuyên giảng giải cho đối 
tượng nghe có căn khí bình thường, gồm cả tăng và tục, 
nghĩa là quảng đại quần chúng chứ không giới hạn. 
Chính vì vậy, chúng ta thấy mức độ kể chuyện trong 
Tăng nhất nhiều hơn trong các A-hàm khác.

Diễn giải giáo pháp bằng minh họa các câu chuyện cổ 
tích cũng là phương pháp phổ biến trong các bộ phái. 
Nhưng đại bộ phận những mâu chuyện như vậy được kêt 
tập thành tạp bộ hay tạng trong các bộ khác, hay 
Khuddaka-nikãya trong Thượng tọa bộ. Phần lớn những 
giáo lý này chỉ liên hệ đến nhân quả, nghiệp báo, mà cứu 
cánh là phước báo nhân thiên. Giáo lý như uẩn, xứ, giới, 
duyên khởi, thánh đạo, dẫn đến cứu cánh giác ngộ, bồ-đề, 
được tập kết trong bốn A-hàm chính hay Nikãya tương 
đương.

Nói tóm lại, yếu tố xã hội hàm chứa trong Tăng nhất này 
là sự tham dự thường xuyên của tục gia đệ tử trong ý 
nghĩa tồn tại và phát triển của đạo Phật. Sự kết tập một số 
kinh điển có xu hướng Đại thừa như ưu-bà-tẳc giới, ủc- 
già trương giả, vân vân, cho thấy nhiều cộng đồng tại gia 
được tập hợp thành tổ chức song song với cộng đồng 
xuất gia. Họ không chỉ đơn giản có nhiệm vụ bố thí và 
cúng dường để hỗ trợ cho cộng đồng đệ tử xuất gia, mà 
còn có ý nguyện hoằng pháp cho nên vấn đề học hỏi giáo 
lý sâu xa cũng là ước nguyện tha thiết. Tăng nhất có thể 
là bộ phận được kết tập trong ý nghĩa này. Như phẩm 
Tựa cho thấy, thành phần tham dự kết tập không chỉ các
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Đại A-la-hán, đại diện thành phần lỗi lạc trong Tăng, mà 
còn có cả chư thiên, nghĩa là thành phần thế tục, và đủ cả 
bốn chúng đệ tử Phật.

về nhóm thứ hai, nội dung giáo nghĩa. Như phẩm Tựa đã 
nói: “Bồ-tát phát ỷ  hướng Đại thừa, Như Lai nói riêng 
cho pháp này: Thế Tôn dạy sáu độ vô cực (...) Các pháp 
thậm thâm, luận Lý Không, Khỏ sảng, khó tỏ, không thể 
quản; Tương lai đời sau lòng hồ nghi, Đức Bồ-tảt này 
không nên bỏr

Giáo pháp cho thực hành, đó là sáu ba-la-mật. Giáo nghĩa 
để nhận thức, đó là Không Lý, hay Tánh Không. Bộ phận 
này được đề nghị kết tập vào phần khác, đặc biệt dành 
riêng cho giáo nghĩa Đại thừa. Cho nên, Tăng nhất chủ 
yếu vẫn là giáo pháp của Thanh văn; hoặc nói cho rõ 
hơn, giáo pháp chung cho cả ba thừa. Phẩm Tựa nói: “A- 
hàm Tăng nhất pháp cũng vậy, Ba thừa giáo hóa không 
sai khác. Vi diệu Phật kinh rất thâm sâu, Hay trừ kết sử 
như giỏng chảy. Tuy nhiên Tăng nhất ở trên hết...'’'’

Giáo nghĩa căn bản chung cho cả Ba Thừa như phẩm Tựa 
nói, đó chính là Không Lý, hay Tánh Không (ắũnyatã). 
Tánh Không này gồm hai phần. Một phần là Không được 
chứng đắc bởi định, đó là Không tam-muội, trong ba 
tam-muội môn hay giải thoát môn, mà nội dung là vô 
ngã. Phần khác, Tánh Không đạt được bởi huệ quán 
chiếu, đó là Tánh Không của pháp duyên khởi, gọi là Đệ 
nhất nghĩa Không. Định nghĩa Không tam-muội, kinh số
6 phẩm 45 nói, “Trong các tam-muội, Không tam-muộỉ 
là tối thượng đệ nhất. Tỳ-kheo an trú Không tam-muộỉ 
không chấp trước ngã, nhân, thọ mạng, cũng không thấy 
có chúng sinh, cũng không thấy có bản mạt của các 
hành.’’'’ Giáo nghĩa Không được định nghĩa như vậy cũng 
là giáo nghĩa được nói trong kinh Kim cang.

Tăng nhất A-hàm
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về Không tức là Đệ nhất nghĩa Không, kinh số 7, phẩm 
37 nói, ‘‘Sao gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất? Neu 
khi mắt khởi thì nó khởi, nhưng không thay từ đâu đến. 
Khỉ mắt diệt thì nó diệt, nhưng không thấy nơi nó diệt, 
trừ pháp giả hiệu, pháp nhân duyên. Sao gọi là giả hiệu 
nhân duyên? Cái này có, thì (cái kia) cỏ; cải này sinh, thì 
(cái kia) sinh. Tức là, vô minh duyên hành, hành duyên 
thức,...” Đây là đoạn Kinh mà cả hai hệ tư tưởng Trung 
luận và Duy thức đều lấy làm sở y cho luận giải về Tánh 
Không và Y tha duyên khởi. Đoạn Hán dịch ở đây nói 
“trừ pháp giả hiệu”, văn Hán không rõ, không chính xác. 
Theo ngữ cảnh, tương đương Pãli ở đây được biết là 
idapaccayatã, y duyên tánh, hay “thừ duyên tánh”, trong 
đoạn văn: Ẫ ỉayarãm ã kho panãyam  p ạ ịã  ãlayaratã  
ãlayasammuditã. Ẵlayarãmãya kho pana pajãya 
ãlayaratãya ãlayasammuditãya duddasam idam thãnam 
yadidam idappaccayatãpaticcasamuppãdo.24 Chúng sinh 
do tham ái chấp tàng nên không thể hiểu được pháp sâu 
xa này: y tánh duyên khởi, duyên khởi do bởi đi đến với 
cái đó, quan hệ với cái đó. Các nhà Du-già hành y trên lý 
duyên khởi này lập thuyết A-lại-da duyên khởi. Các nhà 
Trung luận y nơi đây để nói duyên khởi tức Không, vì 
không tự tánh.

Tổng quát mà nói, dù cho rằng Tăng nhất Hán dịch 
không phải là nguyên hình của Thánh điển nguyên thủy 
kết tập từ đại hội Vương xá, nhưng những yếu tố mầm 
móng phát triển của Địa thừa, về cả hai phương diện, xã 
hội và giáo nghĩa, thật cũng rất quan trọng, và nền tảng, 
để từ đó có thể tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện 
Đại thừa.

24 s.i.136. Dan bởi Nhiếp đại thừa, T31 tr. 134al7.
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Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bản Hán dịch không hoàn 
hảo, nên có nhiều ẩn nghĩa rất khó phát hiện.

II. TRUYỀN THỪA VÀ TRUYỀN DỊCH

1. Truyền thừa

Tất nhiên ngoài Tăng nhất A-hàm Hán dịch hiện tại được 
gán cho Đại chúng bộ hay chính xác là Đại chúng bộ hậu 
kỳ, các bộ phái khác hẳn cũng tôn tại riêng một bộ phận 
tăng nhất của mình, như Pãli hiện tồn là phần Tăng chi 
bộ - Anguttara-nikãya.

Luận Đại tì-bà-sa nói, “Từng nghe kinh Tăng nhất A- 
cấp-ma, từ một pháp tăng cho đến trăm pháp. Nay chỉ có 
từ một đến mười, còn lại đã mai một. Vả lại trong sô tăng 
từ một đến mười, phần nhiều cũng đã mai một, số còn 
truyền lại rất ít.”25 Điều này cho thấy Hữu bộ có riêng 
Tăng nhất nhưng phần lớn đã thất lạc.

Trong Hán tạng Đại chánh tân tu hiện hành còn có bản 
dịch của An Thế Cao, đề kinh là Thất xứ tam quản kinh, 
gồm 47 kinh. Các vị biên tập Đại chánh xếp nó vào loại 
các kinh dị dịch của Tăng nhât. Đại sư An Thuận chỉnh 
lý nội dung các kinh này để phỏng đoán là đồng nhất với 
bản dịch được nhắc đến trong Xuất tam tạng kỷ tập của 
Tăng Hựu, “Tạp kinh 44 thiên 2 quyển” với lời chú 
“Ngài Đạo An nói là xuất xứ từ Tăng nhât A-hàm nhưng 
không có đề kinh, cũng chưa rõ dịch giả.”26 Trong các 
đối chiếu, bởi chính các vị biên tập Đại chánh tân tu, 
không có kinh nào trong số 47 kinh này tương đương với 
Tăng nhất Hán dịch hiện tại; nhưng phân lớn lại tương

25 Tì-bà-sa quyển16, T27 tr. 79b8.
26 Tăng Hựu, Xuất tam tạng ký tập, quyển 2, T55 tr. 6al3.
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đương với các kinh trong Tăng chi bộ của Pãli, và một ít 
tương đương các kinh trong Tương ưng bộ. Như vậy, lời 
chú của Tăng Hựu có thể có cơ sở. Thê nhưng, như kêt 
luận của Đại sư Ấn Thuận, không biết kinh này thuộc về 
bộ phái nào.27

Nói tóm lại, trong tình hình Phật điển hiện tại, hiện hành 
Tăng nhất trong Hán tạng được thừa nhận, tuy chưa phải 
tuyệt đối, là thuộc Đại chúng bộ hậu kỳ và tương đương 
Pãli là Tăng chi bộ thuộc Thượng tọa bộ Nam phương; 
ngoài ra chưa phát hiện được bộ phận Thánh điển tương 
đương trong các bộ phái khác.

về lịch sử truyền thừa của Tăng nhất, như được nói trong 
phẩm Tựa, sau khi Tăng nhất được kết tập, Bồ-tát Di-lặc 
nói với các Bồ-tát trong Hiên kiêp: “Các ngài hãy khuyên 
khích các tộc tánh nam, tộc tánh nữ trong Hiền kiếp 
phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng nhất; quảng diễn, phổ 
biến, khiến trời, người đều phụng hành.” Nhiệm vụ lưu 
truyền như vậy trước hết được phú chúc cho hàng tại gia 
bao gồm cả chư thiên, quỷ thần, và loài người.

Mặt khác, tự thân Tôn giả A-nan phú chúc Tăng nhất cho 
tỳ-kheo Ưu-đa-la. Đại Ca-diếp hỏi vì sao phú chúc cho 
uất-đa-la, A-nan dẫn bản sự, trong nhiều kiếp trước, kể 
từ thời đức Phật Tì-bà-thi, uất-đa-la đã là vị tỳ-kheo 
được phú chúc lưu truyền pháp Tăng nhất. Liên tục, cho 
đến thời Phật Ca-diếp cũng vậy. Để giải thích ý nghĩa lưu 
truyền này, A-nan dẫn chuyện cổ, từ thời Chuyển luân 
vương Đại Thiên, pháp của các vua đều lưu truyền liên 
tục không gián đoạn từ cha đến con. Ý nghĩa này muốn 
nói đến tính chính thống của các vương triều và dòng họ.

27 Ấn Thuận, sách đã dẫn, tr. 761-3.
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Nó cũng được nêu rõ bởi Vô Trước, khi ngài chú giải 
kinh Kim cang bát-nhã,28 nói về ân đức và sự phú chúc 
của các Như Lai đối với các Bồ-tát. Ân đức ấy là giáo 
dục, hỗ trợ để Bồ-tát trưởng thành, và sau đó phú chúc 
chánh pháp cho các Bồ-tát để duy trì chủng tánh bất 
đoạn. Chủng tánh nói đây là chủng tộc Như Lai, dòng họ 
của Giác ngộ. Cũng như pháp của Chuyển luân vương 
cần được duy trì liên tục từ vương triều này đến vương 
triều khác, từ cha đến con, để cho trật tự và an lạc của 
nhân dân được bảo đảm. Cũng vậy, chủng tộc Như Lai, 
dòng họ Giác ngộ, cần được duy trì liên tục ở thế gian để 
nhiếp thọ an lạc cho chúng sanh.

Thật ra, ý niệm về sự truyền thừa liên tục để bảo đảm 
tính chính thống này không phải chỉ xuất hiện trong sự 
phát triển của Đại thừa. Ke từ khi Tăng già phân phái, ý 
nghĩa chính thống được trọng thị, và tính chính thống chỉ 
được bảo đảm bằng sự truyền thừa trực tiếp và liên tục từ 
thầy đến trò. Điển hình như tường thuật của Thượng tọa 
bộ về đại hội Vương xá, sau khi kết thúc, không nói đến 
sự truyền thừa chính thống, mà chỉ đề cập sự kiện 
Purana. Trưởng lão Purana từ Nam sơn, tức các núi phía 
nam Vương xá, cùng với 500 Tỳ-kheo về đến nơi thì đại 
hội vừa kết thúc. Tăng thông báo kết quả, và khuyến cáo, 
“Này Hiền giả Purana, Pháp và Luật đã được các Tỳ- 
kheo Trưởng lão kết tập. Hiền giả cũng nên thọ trì đọc 
tụng.” Nhưng Purana trả lời: “Thưa các Hiền giả, Pháp 
và Luật đã được kết tập hoàn hảo bởi các Trưởng lão, 
nhưng tôi chỉ thọ trì những gì mà chính tôi trực tiếp nghe 
từ Tế Tôn.”29

28 Kim cang bát-nhã luận, Vô Trước Bồ-tát tạo, No. 1510, T25 tr. 
757a.
29 CũỊavagga, Pancasatikhandham, Vin. ii. 290.
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Tuy nhiên, cho đến thời Buddhaghosa, với Thiện kiến 
luật, một phả hệ truyền thừa luật được liệt kê xem như 
chính thống: bắt đầu tò Ưu-ba-li, truyền xuống Đại 
Tượng Câu là đệ tử thân cận của Ưu-ba-li, sau Đại 
Tượng Câu là Tô-na-câu, rồi đến Tất-già-phù, Tối Thăng 
Tánh, Mục-kiền-liên Tử Đế-tu...30 Tất cả đều trực tiếp 
khẩu truyền. Nghĩa là thầy dạy trực tiếp cho đệ tử học 
thuộc lòng, rồi lần lượt truyền đến các đời sau.

Đối lại, Đại chúng bộ cũng lập riêng một phả hệ truyền 
thừa tự xác nhận là chính thống, cũng bắt đầu từ Ưu-ba-
li. ưu-ba-li truyền cho Đà-sa-bà-la. Đà-sa-bà-la truyền 
cho Thọ-đề-đà-sa, truyền lần xuống cho đến Đạo Lực.31

Tính cách truyền thừa chính thống của Luật tạng được 
trọng thị hơn Kinh, vì tính họp pháp của cộng đồng Tăng 
lữ. Tăng nhất này có lẽ do yếu tố mở rộng cho nên cần 
chứng minh tính chính thống của bộ phái mình do đó 
nhấn mạnh đến ý nghĩa truyền thừa như vậy.

Sau sự phú chúc của A-nan cho Ưu-đa-la, luận Phân biệt 
công đức tường thuật tình hình lưu truyền Tăng nhất như 
sau:

“Kinh này, bản gốc có 100 sự kiện. A-nan phú chúc cho 
Ưu-đa-la. Mười hai năm sau, A-nan nhập niét-bàn. Các 
tỳ-kheo bấy giờ chỉ chuyên tọa thiền, không còn tụng 
đọc. Họ cho răng, trong ba nghiệp mà Phật dạy, tọa thiên 
là bậc nhât. Do đó, họ phê bỏ việc học kinh. Tiêp theo 
mười hai năm sau, Tỳ-kheo Ưu-đa-la lại nhập niết-bàn. 
Vì vậy, Kinh này bị thất lạc hết 90 sự kiện. Theo phép 
ngoại quốc, thầy trò Pháp sư truyền cho nhau chỉ bằng 
khẩu truyền, không chấp nhận ghi chép bằng văn tự. Bấy

30 Thiện kiến luật Ti-bà-sa, quyển 1, T24 tr. 77b.
31 Ma-ha-tăng-kỳ luật, quyển 32, T22 tr. 493a.
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giờ những điều được truyền chỉ mười một sự là hết. Từ 
đó truyền cho đến nay như văn hiện có vậy.”32

Truyền bản gốc Phạn cho Tăng nhất dịch hiện tại được 
nói là tụng đọc bởi Đàm-ma-nan-đề (Dharmanandi), 
người Đâu-khư-lặc (Tukhãra). Sư đến Hoa vào thời Kiến 
nguyên (tl. 365-385). Như bài Tựa của Đạo An viêt cho 
Tăng nhất nói, khi Sư đến Hoa, những người ngoại quôc 
đồng hương rất trọng vọng.33 Do điều này mà Sư được 
vua Tần Phù Kiên tiêp đãi nông hậu. Sau đó, theo thỉnh 
cầu của Thái thú Triệu Chính, dưới sự chủ trì của Đạo 
An, sư khởi sự dịch Tăng nhất, y trên ký ức đọc thuộc 
trọn bộ của kinh mà dịch. Theo ký tải của Tăng Hựu, 
Đàm-ma-nan-đề đọc bản Phạn, Trúc Phật Niệm dịch 
Hán.34 Do đây mà biết Đàm-ma-nan-đề là người truyền 
thừa Tăng nhất theo truyền khẩu từ thầy đến trò, nhưng 
chưa có cơ sở để biết rõ diễn tiến của sự truyền thừa này 
như thế nào, cho đến khi Kinh được truyền vào Trung 
quốc.

Đâu-khư-lặc là một vương quốc cổ đại ở Tây bắc Ân, 
phía tây nam dãy Thông lĩnh (Pamir). Nó được nói đến 
trong sử thi Mahãbharata, với tên là Tushara (Tukhãra), 
được xem là cứ địa của bộ tộc Mleccha, mà Hán âm gọi 
là Miệt-lệ-xa. Huyền Trang trên đường vào An có ghé 
ngang qua đây, gọi tên nó là Đổ-hóa-la. Tây vực kỷ chỉ 
ghi chép rất vắn tắt, không nói chi tiết tình hình Phật giáo 
tại đây, chỉ sơ lược là tăng đô nhập hạ vào ngày 16 tháng

32 Phản biệt công đức luận, quyển 2, T25 tr. 34a21.
33 Xuất Tam tạng kỷ tập, quyên 9, T55 tr. 64b.
34 Xuất Tam tạng ký tập, quyển 2, T55 tr. 10b24.
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12, và tự tứ vào ngày 15 tháng ba, vì thời điểm này ở đây 
là mùa mưa.35

Vương quốc này cũng được nói đến trong Thiện kiến, với 
tên gọi là nước Du-na thế giới (Yavanaloka), và vua A- 
dục đã cử một phái bộ hoằng pháp đến đây, dẫn đầu bởi 
Ma-ha-lặc-khí-đa (Mahãrakkhita).36 Yavanaloka là từ 
Pãli chỉ cho vùng đất của người Hy-lạp. Sở dĩ được gọi 
như vậy, vì vùng đất này trước kia là một phần của đế 
quốc Ba-tư cổ đại, sau bị người Hy-lạp chiếm đóng. 
Vùng đất này tiếp cận địa phương Ca-thấp-di-la 
(Kasmứa) nên có thể một phần chịu ảnh hưởng của Hữu 
bộ. Một số đoạn kinh chép tay tìm thấy ở đây có vẻ là 
kinh điển thuộc hệ Nhất thiết hữu. Địa danh Thổ-hỏa-la, 
một phiên âm khác của Đâu-khư-lặc hay Đổ-hóa-la 
(Tukhãra/ Tushara) cũng được nhắc đến trong Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ tì-na-da tạp s ự ĩ 1 Cũng có khá 
nhiêu dịch giả Kinh Phật tong  Hán tạng đến từ quốc thổ 
này. Nếu cho rằng Tăng nhất Hán dịch có liên hệ nào đó 
đôi với Hữu bộ, không phải là điều thiếu căn cứ.

Theo một số dữ kiện như vậy, liên hệ đến tình hình Phật 
giáo tại vùng đất này, thì việc khẳng định Tăng nhất 
thuộc Đại chúng bộ, tiền kỳ hay mạt kỳ, đều chưa chắc 
chắn.

2. Hán dịch

Bản Tăng nhất Hán dịch ấn hành trong Đại chánh là bản 
dịch có thể nói là duy nhất, phiên dịch bởi Tam tạng 
người Kê-tân (Kasmữa), Cu-đàm Tăng-già-đề-bà

35 Tây vực ký, quyển I, T 51 tr. 872a5: Đổ-hóa-la quốc, cũ gọi là 
Đổ-hỏa-la Ị lítlI III  (HBỌ±)Jc]fÌlll).
36 Thiện kiến luật quyển 2, T24 tr. 684c.
37 Quyển 24, T24 tr. 319c5.
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(Gautama-Sanghadeva). Nhưng Đạo An, trong Tựa Tăng 
nhất A-hàm nói, “Có Sa-môn ngoại quôc là Đàm-ma- 
nan-đề (Dharmanandi), người nước Đâu-khư-lặc; xuất 
gia từ tuổi còn nhỏ, học thức rất rộng, đọc thuộc hai bộ 
A-hàm, cái cũ ôn tập mà cái mới ngày một nhiều. Ông đi 
nhiều nước, không nơi nào không rảo qua. Đời Tần, năm 
Kiến nguyên thứ hai mươi (tl. 384) đến Trường An. 
Những người ngoại quôc đông hương rât ca tụng. Vũ uy 
thái thú Triệu Văn Nghiệp thỉnh cầu phiên dịch. Trúc 
Phật Niệm dịch truyền, Đàm Tung bút thọ. Mùa hạ năm 
Giáp thân bắt đầu, đến xuân sang năm thì hoàn tất, gôm
41 quyển, chia làm hai bộ thượng và hạ. Bộ thượng 26 
quyển còn nguyên vẹn không thiếu sót gì. Bộ hạ 15 
quyển mất các bài kệ lục. Tôi cùng với Pháp Hòa khảo 
chính, với sự trợ giúp của Tăng Mậu, bô sung những chô 
thiếu mất, 40 ngày mới xong... Hiệp cả hai bộ thượng hạ, 
tổng cộng có 472 kinh.”38

Bản lưu hành hiện tại trong Đại chánh cũng gồm 472 
kinh, nhưng số quyển phân thành 51. Khả năng là đồng 
nhất với bản mà Đạo An viết tựa.

v ề  tiểu sử Đàm-ma-nan-đề, sơ lược thì như trong bài 
Tựa của Đạo An; chi tiết thì như được ghi chép trong 
Cao tăng truyện. Chi tiết này cũng không nhiều lắm, 
ngoài sự kiện dịch Tăng nhât cùng hai bộ nữa nhăc đên là 
A-tì-đàm tâm luận và Tam pháp độ ỉuận.ĩ9 Sau các công 
trình phiên dịch chừng ấy, Sư trở về nước, không biết về 
sau ra sao.

38 Xuất tam tạng ký tập, dẫn trên. Tăng nhất A-hàm kinh tự, T2 tr 
549al0 tt.
39 Cao tăng truyện, Huệ Hạo, quyển 1, T50 tr. 328bl9 tt.
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Ngoài ba bản dịch kể trên, Lịch đại Tam bảo ký tổng kết 
tất cả có 5 bản dịch, trừ Ti-đàm-tâm không được nhắc 
đến. Kể thêm:

- Trung A-hàm, 59 quyển, xuất năm Kiến nguyên 21 (tl. 
385), bản Hán dịch đầu tiên; Trúc Phật Niệm bút thọ.

- A-dục vương thải tử hoại mục nhân duyên kinh, 1 
quyển.

- Tãng-già-la-sảt tập, 2 quyển.40

Trong số 5 kinh này, Trung A-hàm, Tăng nhất, kể thêm 
A-tì-đàm tâm luận và Tam pháp độ luận, mà Cao tăng 
truyện nói là dịch bởi Đàm-ma-nan-đề, Lịch đại Tam bảo 
kỷ ghi là dịch bởi Cù-đàm Tăng-già-đề-bà, và có ghi chú: 
so với bản dịch của Đàm-ma-nan-đề có đại đồng tiểu dị.41 
Cách ghi như vậy khiến người ta có cảm tưởng chí ít có 
đến hai bản dịch Tăng nhất mà Phí Trường Phòng có để 
chiếu. Sự thực hẳn không phải như vậy. Theo các ghi 
chép mà nếu đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy các bản dịch được 
nói là do Đàm-ma-nan-đề không có bản nào mà chính Sư 
tự dịch ra Hán văn, dù chỉ là dịch miệng cho người khác 
chép lại. Như trường hợp hai bộ Trung và Tăng nhất, 
Tăng Hựu nói Nan-đề miệng đọc “bản Hồ”, Trúc Phật 
Niệm dịch xuất.42 Trong các ghi chép của Tăng Hựu và 
Tăng Hạo, không nói đến sự tham dự của Tăng-già-đề-bà 
trong các bản dịch này.

Trong thư mục của Tăng Hựu, Tăng-già-đề-bà hoạt động 
trong khoảng Tấn Hiếu Vũ đế và An đế (tl. 373-418),

40 Lịch đại Tam bảo kỷ, quyển 8, T49 tr. 75c24 tt.
41 Sách dẫn trên, quyển 7, tr. 70cl 1.
42 Xuất Tam tạng ký tập, quyển 2, T55 tr. 10b24.
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phiên dịch được 6 bộ, không thấy nhắc đến Tăng nhất A- 
hàm.43 ’

Tiểu sử Tăng-già-đề-bà ghi trong Xuất tam tạng ký tập đã 
được lược dẫn trong đoạn giới thiệu lịch sử truyền dịch 
của Trang A-hàm, phần “Tổng mục lục”, ở đây không 
cần thiết phải lặp lại.

Theo những điều được ghi chép bởi Tăng Hựu, và mục 
lục chép bởi Phí Trường Phòng, có khả năng là bản dịch 
Tăng nhất được thực hiện do bởi khẩu tụng của Đàm-ma- 
nan-đề, chuyển ngữ bởi Tăng-già-đề-bà và bút thọ là 
Trúc Phật Niệm.

Đại sư Ấn Thuận cũng cho biết, trong các ấn bản Đại 
tạng Tống-Nguyên-Minh, cuối kinh có ghi phụ chú: 
“Tăng nhất A-hàm, 11 pháp, hết. Gồm 25 vạn thủ-lô, 
tổng cộng 80 vạn lời, với 555 câu văn như thị nhất thời.” 
Thủ-lô hay thủ-lô-ca, Skt. sloka, là một thể loại thi tụng, 
thông dụng trong các sử thi theo âm luật anustub. Mỗi 
sloka gồn bốn chân ipãda), mỗi chân gồm 8 âm tiết, phân 
thành hai dòng, mỗi dòng 16 âm tiết. Tổng cộng, như vậy 
mỗi ẳỉoka gốm 32 âm tiết. Trong thống kê trên, 25 vạn 
sìoka X 32 âm tiết, chính xác ta có 80 vạn âm tiết, tức 80 
vạn lời. Nói vậy là thống kê văn tự toàn kinh theo bản 
Phạn. Trong đó nói gồm “555 câu văn như thị nhất thời” 
tức gồm chừng đó số kinh, số lượng nay nhiều hơn bản 
hiện có, cũng như sô thông kê bởi Đạo An. Ngài An 
Thuận kết luận: bản kinh mà Đàm-ma-nan-đề đọc có khá 
nhiều sai sót.44

Đấy là tình hình tổng quát về bản Hán dịch mà ta có hiện 
nay.

43 Sách dẫn trên, tr. 10c7-cl4.
44 Ấn Thuận, sách dẫn trên, tr. 760.
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TOÁT YÉU NỘI DƯNG CÁC KINH

Phẩm 1: Tựa

Văn phẩm tựa gồm hai phần:
Phần đầu, thể kệ tụng, tường thuật diễn tiến cuộc kiết tập 
kinh điển lần thứ nhất tại Vương xá, trong đó Tăng nhất 
được xem là căn bản.
Phần hai, thể văn trường hàng, vấn đáp giữa Bồ-tát Di- 
lặc và A-nan về sự lưu truyền Thánh điển.
Trong phần tựa này, yếu tố Đại thừa xuất hiện khá rõ. 
Giáo nghĩa được đề cao là Tánh Không. Thực hành được 
xem trọng là sáu ba-la-mật.
Nội dung phần này cũng nhấn mạnh đến sự truyền thừa 
chính thông và liên tục cùa Thánh giáo, như sự truyên 
thừa của các Chuyển luân vương đời xưa. Bồ-tát Di-lặc 
ủy nhiệm các Bồ-tát và chư thiên lưu bố kinh này. An- 
nan phú chúc kinh này cho Tỳ kheo uất-đa-la.

THIÊN MỘT PHÁP

Thiên này gồm 13 phẩm, tổng cộng 109 kinh. Nội dung 
Phật dạy giáo nghĩa theo từng đề tài độc lập. Nói “một 
pháp” nghĩa là pháp chỉ có một yếu tố, hay một nội dung. 
Thí dụ, “Niệm Phật” được Phật dạy riêng thành một pháp 
độc lập. “Niệm Pháp” cũng được Phật dạy riêng thành 
một pháp độc lập.

Phẩm 2: Thập niệm
Phẩm gồm 10 kinh, Phật dạy về 10 niệm: niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm thí, niệm thiên, 
niện tịch tĩnh, niệm hơi thở, niệm thân, và niệm sự chêt.
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Phẩm 3: Quảng diễn
Phẩm gồm 10 kinh. Phật dạy quảng diễn, tức phát triển, 
pháp môn 10 niệm như trong phẩm 2. Trong đây, mỗi 
kinh được dạy phát triển một niệm.

Phẩm 4: Đệ tử
Đức Phật ghi nhận các đại đệ tử, mồi vị đệ nhất ừong 
một phương diện, từ đệ tử đắc pháp đầu tiên là A-nhã 
Kiều-trần-như, cho đến vị cuối cùng là Tu-bạt. Mười đệ 
tử, có khi mười một, tập thành một kinh. Tất cả có 10 
kinh.

Phẩm 5: Tỳ-kheo-ni
Các Đại Tỳ-kheo-ni đệ nhất, kể từ Đức Bà Kiều-đàm-di, 
cho đến Bạt-đà Quân-đà-la. Mười vị tập thành một kinh. 
Tất cả 5 kinh, 50 vị trưởng lão ni đệ nhất.

Phẩm 6: Thanh tín
Thanh tín sĩ tức ưu-bà-tắc. Phật ghi nhận các ưu-bà-tắc 
đệ nhất, từ hai vị thương khách đầu tiên, cho đến một 
người Mạt-la ở Câu-thi-na nơi Phật nhập diệt. Tất cả 4 
kinh, mỗi kinh 10 ưu-bà-tắc đệ nhất.

Phẩm 7: Thanh tín nữ
Các ưu-bà-di đệ nhất. Gồm 3 kinh, có 32 vị được ghi 
nhận.

Phẩm 8: A-tu-la
A-tu-luân, hay A-tu-la, tên gọi của phẩm, nhưng chỉ 1 
kinh nói đến a-tu-la muốn xúc phạm mặt trời, mặt trăng 
mà không được. Cũng vậy, tỳ-kheo không để Ác Ma xúc 
phạm.
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Chín kinh tiếp theo, nói về “Một Con Người” xuất hiện 
thế gian; Con Người đó là Phật, vì ích lợi cho cả thê gian, 
không ai có thể sánh bằng.

Phẩm 9: Con một
Kinh số 1 -  2: ba mẹ có con một, hoặc trai hoặc gái, đều 
dạy dỗ mong cho thành người mẫu mực, dù tại gia hay 
xuất gia, như các đệ tử của Phật. Đức Phật giáo giới các 
Tỳ-kheo cũng vậy.
Kinh số 3 -6: mọt pháp cần chế ngự, khó mà cũng dễ, đó 
là tâm ý.
Kinh số 7 - 8 :  một pháp buộc chặt nam và nữ: săc dục. 
Kinh 9 và 10: một pháp đối trị một pháp, tức năm triền 
cái với đối trị phần của từng cái.

Phẩm 10: Hộ tâm
Kinh sổ 1 -  2: Phật dạy hành không phóng dật.
Kinh số 3 - 8 :  bố thí và phước báo bố thí, từ người nhận 
đến người cho.
Kinh sổ  9: về chí tín.
Kỉnh số 10: nhất tâm niệm Phật.

Phẩm 11: Bất hoàn
Kinh số 1 -  4\ Diệt tham, sân, si, xan tham, chứng đắc 
Bất-hoàn.
Kinh số 5 - 6 :  Một pháp cần chế ngự là tâm.
Kinh số 7 -  10: Tỳ kheo tham đắm lợi dưỡng sẽ vọng 
ngữ, đọa lạc, như Đề-bà-đạt-đa.

Phẩm 12: Nhập đạo
Kinh sổ 1: một con đường có một lối đi duy nhất dẫn đến 
Niết-bàn: chuyên tâm tu tập tám Thánh đạo, bôn niệm 
xứ.
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Kinh sổ 2: một pháp dẫn đến hoại diệt: ganh tị.
Kinh sổ 3 - 4: chăm sóc bịnh nhân như chăm sóc Phật, 
một Con Người duy nhất không ai sánh bằng.
Kinh sô 5 -  6: tán thán hạnh đâu-đà, và Tôn giả Đại Ca- 
diếp.
Kinh sổ 7- 10:  Đề-bà-đạt-đa tham lợi dưỡng mà gây các 
tội ác.

Phẩm 13: Lợi dưỡng
Kinh so Ị -  3: vị ngọt của ái dục, và hậu quả. Tỳ-kheo 
Tu-la-đà tham lợi dưỡng mà đọa ác đạo.
Kinh số 4: thân bịnh, nhưng tu tập để tâm không bịnh. 
Kinh sổ 5: tâm uế, những cáu bẩn của tâm, 21 kết, tùy 
phiên não.
K inh sổ  6: Đe Thích hỏi Phật về bố thí.
Kinh sổ 7: Tu-bồ-đề và Ma Ba-tuần.

Phẩm 14: Ngũ giới
Gồm 10 kinh', sát sinh, cho đến uống rượu; không sát 
sinh, cho đến không uống rượu. Mồi giới thuyết thành 2 
kinh: vi phạm thì đọa ác đạo, thanh tịnh thì sinh thiện xứ, 
có thể dẫn đến Niết-bàn.

THIÊN HAI PHÁP

Thiên gồm 6 phẩm, tổng cộng 65 kinh.

Phẩm 15: Hữu vô
Kinh số 1 -  2 : xả hữu kiến và vô kiến.
Kỉnh số 3 -  5: tài vật và pháp đối với thí, nghiệp, ân ái. 
Kinh số 6: hai đặc điểm của người ngu.
Kinh số 7 - 9 : hai pháp lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng.
Kinh so 10: nhân duyên khởi chánh kiến.

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm 16: Hỏa diệt
Kinh số 1: Nan-đà do giác ngộ dục như hầm lửa mà giải 
thoát. Ma Hành loan tin thất thiệt gạt Tôn-đà-lị.
Kinh sổ 2: hai niết-bàn giới, hữu dư y và vô dư y.
Kinh so 3: thí dụ về quạ, về heo; Tỳ-kheo phi phạm hạnh 
mà không biết tàm quý.
Kinh sổ 4\ thí dụ về lừa; phi sa-môn tự xưng sa-môn.
Kinh so 5: mười bất thiện.
K inh so 6: tà kiến và chánh kiến.
Kinh sổ 7: về đuốc sáng diệt tham sân si, tám chánh đạo. 
Kinh số 8: hai lực, nhẫn và tư duy.
Kinh so 9: thiên nhãn A-na-luật; thiên nhãn không bằng 
huệ nhãn.
Kinh so 10: La-hầu-la phụng trì giới cấm.

Phẩm 17: An-ban
Kinh sổ l  \ La-hầu-la tu tập an-ban đắc quả A-la-hán.
Kinh số 2 -  3: hai Con Người khó gặp, Như Lai và 
Chuyển luân vương.
Kinh số 4\ hai pháp gây phiền não.
Kinh sổ 5: tà kiến như trái đắng.
Kinh so 6\ chánh kiến như trái ngọt.
Kinh sổ 7: niệm tưởng dục ái không biết chán; sự tích 
vua Đảnh Sanh, tham lam không giới hạn.
Kinh số 8\ ác hữu như trăng tối 
Kinh sổ 9: thiện hữu như trăng sáng.
Kinh số 10'. Xá-lợi-phất hóa hình thành Châu-lợi-ban-đà, 
Tỳ-kheo nổi tiếng ngu dốt nhất, để luận nghị với bà-la- 
môn.
Kinh sổ 11: Đề-bà-đạt-đa xúi dục A-xà-thế cướp ngôi; 
quôc vương hành phi pháp, quốc độ sẽ bị thiên tai.
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Phẩm 18: Tàm quý
Kinh sổ 1: hai pháp thủ hộ thế gian, tàm quý.
Kình số 2: hai hạng người hành động không biêt chán, ưa 
chất chứa và ưa thí xả.
Kinh sổ 3: thừa tự pháp chớ không thừa tự vật dục.
Kinh sổ 4\ Bà-la-môn chân chính.
Kinh số 5: Phật chế ngự con voi say.
Kinh số ố: Nan-đà thích mặc đẹp.
Kinh sổ 7: Phật giáo hóa Nan-đà.
K inh sổ  8: Kiều-đàm-di lễ Phật.
Kinh sổ 9: thuyết pháp và thuyết phi pháp, hai hạng 
người hủy báng Như Lai.
Kinh số 10: khen ngợi và phỉ báng, phước vô lượng và 
tội vô lượng.

Phẩm 19: Khuyến thỉnh
Kinh số 1: Phạm Thiên thỉnh Phật chuyên Pháp luân.
Kinh sổ 2: hai hạng nên tránh, đắm dục lạc và tự hành khố. 
Kinh so 3: Thiên đế Thích hiểu gì về ái tận giải thoát? 
Mục-kiền-liên làm chấn động trời Đao-lợi.
Kinh số 4: hai hạng không còn sợ hãi, vua sư tử và A-la- 
hán lậu tận.
Kinh sổ 5: hai pháp khiến không trí tuệ.
Kinh số 6: hai pháp khién người thành bần tiện.
Kinh số 7: hai pháp khiến sinh nhà bần tiện.
Kinh sổ 8: những đời tái sinh của Uât-đâu-lam-phât và A- 
la-lam.
Kinh số 9: địa vị trưởng đại và địa vị niên thiếu.
Kinh sổ 10\ hai hạng người khó gặp trong đời.
Kinh số 11: kỷ nữ Am-bà-bà-lợi.

Phẩm 20: Thiện tri thức
Kinh số l  \ thân cận thiện tri thức được tăng trưởng.
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Kinh số 2\ các đệ tử của Đe-bà-đạt-đa cải hối.
Kinh sổ 3\ tiền thân Đàm-ma-liru-chi và Đức Thích Tôn 
thời Phật Nhiên Đăng; buông lời thô ác, nhiều kiếp đọa 
lạc.
Kinh số 4: thí dụ về sư tử; không như dê ăn phân mà tự 
hào khen ngon; Tỳ-kheo không vì lợi dưỡng cung kính 
mà sinh cống cao.
Kinh số 5: biết báo ân.
Kinh sổ 6: thành Chánh giác do tinh tấn.
Kinh sổ 7: a-la-nhã nên tu tập chỉ và quán.
Kinh số 8: a-la-nhã phải cần hành tinh tấn.
Kỉnh số 9: không khéo thuyết pháp, phản tác dụng.
Kinh so 10: cung dưỡng cha mẹ thành phước báo lớn. 
Kinh so 11'. khó báo hết ân cha mẹ.
Kinh số 12: Châu-lợi-bàn-đà tu chứng do chổi quét chứ 
không do hành nào khác.
Kinh số 13: ái biệt ly và oán tang hội.

THIÊN BA PHÁP

Toàn thiên có 4 phẩm, 40 kinh.

Phẩm 21: Tam bảo
Kinh sổ 1: ba quy y.
Kinh so 2: ba phước nghiệp sự.
Kinh so 3: ba yếu tố thọ thai.
Kinh số 4: ba xứ xác lập không di động.
Kinh sổ 5: Cù-ba-li đọa lạc do ác khẩu.
Kinh sổ 6: ba pháp dẫn đến lậu tận.
Kinh so 7: ba bịnh lớn tham, sân, si và phương thuốc trị 
Kinh sổ 8: ba hành vi ác.
Kinh so 9: vị ngọt, tai họa và xuất ly của dục; phân biệt 
ngoại đạo thuyết về dục, và Phật thuyết về dục.
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Kinh sẻ 10: ba thứ không chắc thật, thân, mạng, tài sản. 

Phẩm 22: Ba cúng dường
Kinh sổ /: ba bậc xứng đáng cúng dường, Phật, A-la-hán 
lậu tận, và Chuyển luân vương.
Kinh số 2: ba thiện căn dẫn đến Niết-bàn giới.
Kinh số 3: ba cảm thọ.
Kinh số 4\ ba sự cần che khuất.
Kinh số 5: ba hữu vi tướng.
Kinh số 6: ba đặc điểm của người ngu.
Kinh sổ 7: ba pháp chưa được giác tri nên phải trải qua 
sinh tử.
Kinh số 8: ba pháp đáng yêu ở đời: tuổi trẻ, không bịnh, 
thọ lâu, nhưng không thể bảo toàn.
Kinh số 9: ba pháp khiến người nữ đọa lạc.
Kinh sổ 10: ba pháp đời không biết chán: tham dục, uống 
rượu, ngủ nghỉ.

Phẩm 23: Địa chủ
Kinh sổ 1: công đức bố thí; Phật khuyên Ba-tư-nặc hành 
bố thí không biết chán như vị vua thời cổ đại, chớ vì chút 
ít thành tựu mà tự mãn.
Kinh sổ 2: im lặng như Thánh pháp; Thiên đế Thích 
muốn tìm hiểu vì sao Tôn giả Bà-câu-lư không thuyết 
pháp.
Kinh số 3: Phật hướng dẫn Nhị Thập Ưc nhĩ, tu tập như 
lên dây đàn; dây đàn quá căng không thành nhạc.
Kinh số 4\ hậu quả của người keo kiệt.
Kinh số 5: hương giới bay mọi hướng gió.
Kinh số 6: Phật tránh Đề-bà-đạt-đa; không nên gặp người 
ngu.
Kinh sổ 7: hậu quả tham đắm lợi dưỡng, dẫn đến mất 
giới, mất định, mất huệ, nhưng công đức đã có.

Tăng nhất A-hàm
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Kinh sổ 8: ba bất thiện căn và ba thiện căn.
Kinh số 9: ba tụ, chánh kiến, tà kiến, hoài nghi bốn 
Thánh đế.
Kinh sổ 10: ba bất thiện tầm và ba thiện tầm.

Phẩm 24: Cao tràng
Kinh sổ ỉ  : cây phướn của Thiên đế Thích khiến binh trời 
dũng cảm; niệm Tam Bảo diệt trừ kinh sợ.
Kinh so 2: Phật độ quỷ ăn thịt con nít.
Kỉnh sổ 3: Pháp vương và Chuyển luân vương; Phật từ 
bỏ địa vị chuyển luân vương.
Kinh sổ 4'. có sắc gì không biến dịch?
Kinh số  5: Phật sơ chuyển Pháp luân.
Kinh sổ 6: giới bát quan trai; ngày thần biến, chư thiên 
tuần hành thế gian.
Kinh sổ 7: ba hiện tiền phước vô lượng: tín, tài, phạm 
hạnh.
Kinh sổ 8: sống hòa hiệp không tranh chấp.
Kinh số 9: ba kết, thân kiến, giới thủ và nghi.
Kinh sổ 10: ba tam muội: không, vô tướng, vô nguyện.

THIỀN BỐN PHÁP

Toàn thiên có 7 phẩm, 61 kinh.

Phẩm 25: Tứ đế
Kinh số ỉ  : tu tập bốn Thánh đế.
Kinh sổ 2: bốn yếu tố vào đạo, bốn Dự lưu chi.
Kinh sổ 3: bốn pháp vị tằng hữu khi Phật xuất hiện thế 
gian.
Kinh sổ 4\ gánh nặng và trút bỏ gánh nặng.
Kinh số 5: bốn loại sinh.
Kinh so 6: biết và không biết tự có kết sử tiềm phục.

Toát yếu nội dung các kinh
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Kinh số 7: bốn loại trái cây chín và tợ như chín.
Kinh số 8: Tỳ-kheo xả giới, như chim bị xoáy lốc giữa 
tròi.
Kinh số 9\ bốn loại chim, đẹp và xấu, hót hay và dở.
Kinh số 10: bốn loại mây, có mưa và không mưa.

Phẩm 26: Bốn ý đoạn
Kinh sổ 1: các bồ đề phần tăng trưởng do tu bốn chánh 
đoạn (bốn chánh cần).
Kinh số 2 -  4: không phóng dật, đệ nhất trong các thiện 
pháp.
Kinh sổ 5: bốn hạng người, trong tối và trong sáng.
Kinh số 6: thân Như Lai đến hồi suy lão; cỗ xe vua cũng 
đến hồi mục rã.
Kinh số 7: lão mẫu của Ba-tư-nặc mạng chung; có sinh 
tất có chết; bốn điều rất đáng kinh sợ.
Kinh số 8: bốn pháp ấn.
Kinh sổ 9: Xá-lợi-phất với bốn vô ngại giải; Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên nhập niết-bàn.
Kinh sổ 10: Bà-ca-lê tự sát; đệ nhất tín thắng giải.

Phẩm 27: Đẳng thú bồ đề
Kinh số 1: Xá-lợi-phất như sinh mẫu, Mục-kiền-liên như 
nhũ mẫu.
Kinh sổ 2: một cứu cánh hay nhiều cứu cánh? Phân biệt 
chánh pháp với ngoại đạo.
Kinh sổ 3: bốn yếu tố bố thí thành phước vô lượng.
Kinh sổ 4\ Phật xuất thế như mặt trời mọc.
Kinh sổ 5: Bồ-tát Di-lặc hỏi Bồ-tát đạo; bốn pháp căn 
bản để thành tựu sáu ba-la-mật.
Kinh sổ 6\ Như Lai bốn vô sở úy.
Kinh số 7: bốn hạng người đệ nhất trong đại chúng.
Kinh số 8: bốn loại kim sí điểu.

Tăng nhất A-hàm
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Kinh số 9\ bốn công đức bố thí bởi thiện tri thức.
Kinh sổ 10'. bốn hạng Thánh giả hữu học, phước điền thế 
gian.

Phẩm 28: Thanh văn
Kinh số ỉ : bốn Đại Thanh văn hóa độ người keo kiết.
Kinh số 2: mặt trời, mặt trăng bị bốn thứ che khuất; bốn 
kết sử che kín tâm.
Kinh sổ 3: giấc ngủ an lành của người mà tâm không còn 
ba độc.
Kinh số 4: xem đầu lâu mà biết người chêt như thê nào, 
sinh về đâu.
Kinh số 5: bốn yếu tố thẩm định chánh pháp luật.
Kinh số ố: bốn căn duyên sự việc, trước khô và sau lạc. 
Kinh số 7: bốn hạng sa-môn trong đời.

Phẩm 29: Khổ lạc
Kinh số /: bốn hạng người trong đời, trước sau khổ và lạc. 
Kinh số 2: bốn hạng người trong đời, thân và tâm lạc và 
khổ.
Kình sổ 3: bốn phạm thiên phước.
Kinh số 4\ bổn loại thức ăn.
Kỉnh số 5: bổn vô ngại giải.
Kinh số 6: bốn cảnh giới không thể tư duy.
Kinh số  7: bốn thần túc.
Kinh sổ 8: bốn pháp sinh khởi ái.
Kinh số 9: bốn chủng tánh xuất gia học đạo, trong gia tộc 
Như Lai.
Kinh số 10: bốn phạm trụ, bốn vô lượng tâm.

Phẩm 30: Tu-đà
Kinh số 1: Sa-di Tu-đà, vấn đáp đắc giới, vị Tỳ-kheo 
thiếu nhi.
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Kinh sổ 2: ấu niên nhưng đáng bậc trưởng lão; trưởng lão 
nhưng ẸÌà ngu.
Kỉnh sô 3: Tu-ma-đê, con gái của Câp Cô Độc. Phật và 
Thánh chúng hiện thần thông.

Phẩm 31: Tăng thượng
Kinh sổ ỉ: những ai thân tâm không thanh tịnh kinh sợ 
núi rừnp tịch tĩnh; sống nơi tịch tĩnh, vì hai mục đích. 
Kinh số 2: áo cũ cần giặt, người dữ cần nghe pháp.
Kinh sô 3: bôn thông hành.
Kinh so 4\ ở đâu trốn thoát sự chết? Bốn bà-la-môn muốn 
vận thần thông để trốn khỏi chết.
Kinh số 5: trời Đao-lợi có bốn vườn cảnh; bốn khu vườn 
cảnh tắm mát trong chánh pháp.
Kinh sô 6: bôn con răn độc đuổi theo, và chiếc bè vượt 
bốn dòng thác lũ.
Kinh số 7: cùng thời bốn hạng người sinh bốn hướng. 
Kinh sổ 8: sáu năm khổ hành của Thích Tôn.
Kinh số 9: bốn bộc lưu và bốn an lạc.
Kinh sổ 10: tu tập vô tường tưởng.
Kinh số 11\ tỳ-kheo không tranh hon thua.

THIÊN NĂM PHÁP

Toàn thiên có 5 phẩm, 47 kinh.

Phẩm 32: Thiên tu~ 7
Kỉnh sô 1: năm căn là tụ thiện 
Kinh sổ 2\ năm triền cái là tụ bất thiện.
Kinh số 3: năm công đức lễ Phật.
Kinh sổ 4: năm vị thiên sứ.
Kinh số 5: Tăng thọ tuế; Phật và Tăng tác pháp tự tứ.

Tăng nhất A-hàm

48



Toát yếu nội dung các kinh

Kỉnh sổ 6: vị trời sắp đọa lạc, quy y Tam bảo thoát khỏi 
ác đạo.
Kinh so 7: Na-la-đà thuyết kinh trừ ưu sầu cho vua Văn- 
trà.
Kinh số 8: năm yếu tố khó lành binh.
Kinh số 9: năm yếu tố dễ lành bịnh.
Kinh số 10: năm công đức tùy thời huệ thí.
Kinh số 11'. năm công đức bố thí ẩm thực.
Kinh số 12: năm trường hợp bố thí cập thời.

Phẩm 33: Năm vua
Kinh so 1\ năm vị vua luận về dục; trong năm dục, cái 
nào vi diệu nhất?
Kình số 2: sự tích Tôn giả Thi-bà-la.
Kinh số 3 - 4\ năm loại chiến sĩ; năm hạng Tỳ-kheo chiến 
đấu với dục.
Kinh số 5 - 6: năm trường hợp quét rác, và quét tháp 
không công đức.
Kinh số 7: năm sự khó của sự trường kỳ du hành.
Kinh số 8: năm điều phi pháp do ở cố định một chỗ.
Kinh sổ 9\ năm công đức do không ở cố định một chỗ. 
Kinh sổ 10: thí dụ về đống lửa; Tỳ-kheo cẩn thận với 
người nữ.

Phẩm 34: Đẳng kiến
Kinh số V. giới thành tựu tư duy năm uẩn, lần lượt đạt 
đên A-la-hán.
Kỉnh số 2: Tỳ-lưu-ly diệt dòng họ Thích; Đức Thích Tôn 
chiếu cố các Thích tử; Tỳ-lưu-ly diệt vong; nhân duyên 
nghiệp báo khó lường.
Kỉnh sổ 3\ nhân gian là thiện xứ của chư thiên, vì nơi đây 
mới có tu đạo để không còn đọa lạc.
Kinh số 4\ năm pháp hủy nhục của người xuất gia.
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Kinh số 5: bà-la-môn nghèo cúng Phật, công đức hơn cả 
vua Tần-bà-sa-la suốt đời bố thí.
Kinh sổ 6: năm sự không thể đạt được.
Kinh số 7: năm hạng người không thể chữa trị.
Kinh số 8\ sự trói chặt của Ma, chặt hơn Thiên đế Thích 
trói A-tu-la vương.
Kinh sổ 9: năm thủ uẩn diệt tận tức là pháp diệt tận?
Kinh số 10: nguyên nhân khiến thành quách hoại diệt.

Phẩm 35: Tà tụ
Kinh số 1: năm yếu tố nhận biết người thuộc tụ tà kiến. 
Kinh số 2\ Như Lai xuất hiện ở đời hành năm sự.
Kinh số 3: năm vật mà bố thí không được phước.
Kinh số 4\ năm loại sức mạnh của người nữ.
Kinh số 5: năm tưởng dục của người nữ.
Kinh sổ 6: năm trường hợp không nên lễ người.
Kinh số 7: phước báo cúng dường nước nóng; tín ngưỡng 
thờ Ngũ đạo đại thần.
Kinh số 8: giáo giới Tỳ-kheo thối ý tu phạm hạnh.
Kinh số 9: Đa-kỳ-xa, Tỳ-kheo thi sĩ, đối trị tâm bị lửa 
dục thiêu đốt.
Kinh sổ 10: Tăng-ca-ma bảy lần chiến đấu cám dỗ; Tỳ- 
kheo đệ nhất kiên trì chiến đấu với Ma.

Phẩm 36: Thính pháp
Kinh số l\ năm công đức tùy thời nghe pháp.
Kinh số 2: năm công đức dựng, bố thí, nhà tắm.
Kinh sổ 3: năm công đức bố thí dương chi (tăm xỉa răng). 
Kinh số 4: không có xe cộ, ngựa voi, do bởi nghiệp sát, 
và gian dối.
Kinh số 5: Phật lên Đao-lợi thuyết pháp cho Mẹ; Phật thị 
hiện thần biến thị đạo từ Đao-lợi trở về nhân gian.
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THIÊN SÁU PHÁP 

Toàn thiên gồm 2 phẩm, 22 kinh.

Phẩm 37: Sáu trọng pháp
Kinh số 1: sáu trọng pháp, sáu pháp hòa kính.
Kinh số 2: Xá-lợi-phất và Mục-kiền liên cùng thi triển 
thân thông lực.
Kinh số 5: Tỳ kheo như thế nào làm tỏa sáng khu rừng 
Ngưu giác.
Kinh số 4\ sáu yếu tố cần có nơi thí chủ và vật thí.
Kinh số 5: Tỳ-kheo tu tập chỉ, quán và giới thành tựu để 
đạt được sáu điều mo nệ cầu.
Kinh số 6: Xá-lợi-phất sư tử hống; sáu pháp đọa địa 
ngục, sáu pháp sinh thiên.
Kỉnh so 7: Đệ nhất nghĩa Không; pháp giả hiệu nhân 
duyên.
Kỉnh số 8'. ý hướng, hành vi, mục đích của các hạng 
người khác nhau.
Kinh số 9: những hành vi được gọi là hành phạm hạnh và 
phi phạm hạnh.
Kinh sổ 10: Tát-giá Ni-kiền tử tranh luận thường và vô 
thường.

Phẩm 38: Lực
Kinh số 1: sáu loại sức mạnh trong đời thường.
Kinh số 2\ tư duy vô thường tưởng để đoạn trừ tham ái, 
vô minh, mạn.
Kinh so 3: Bà-la-môn hiến Phật ngọc nữ.
Kinh sổ 4\ Bồ-tát quán duyên khởi mà giác ngộ, như 
người khám phá ra con đường dẫn đến thành quách cổ; 
pháp duyên khởi là hành tích của Chư Phật.
Kinh sô 5: A-na-luật trị chứng ngủ gục, đăc thiên nhãn.
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Kỉnh số 6: Phật độ tướng cướp Ương-quật-ma-la.
Kinh sổ 7: Các Bích-chi-phật cổ đại trên núi Tiên nhân. 
Kinh số 8: Tỳ-kheo buộc sáu xứ như buộc sáu con vật 
vào một chỗ.
Kinh số 9: Bích-chi-phật Thiện Mục tự móc mắt, thị hiện 
pháp huyễn ngụy mê hoặc người đời.
Kinh số 10: Ba-tư-nặc tán thán sáu phâm đức của Phật. 
Kiỉnh số 11: Phật trừ dẹp quỷ thần náo loạn Tỳ-xá-ly; Tỳ- 
kheo ni Thâu-lô hàng phục sáu Tông sư ngoại đạo.
Kinh số 12: sáu xứ nhiễm và không nhiêm.

THIÊN BẢY PHÁP

Toàn thiên có 3 phẩm, 25 kinh.

Phẩm 39: Đẳng pháỊ)
Kinh sổ 1: bảy loại biết mà Tỳ-kheo thành tựu sẽ dẫn đên 
diệt tận các lậu.
Kinh sổ 2: bảy giai đoạn từ chớm nụ đến nở hoa của cây 
trú độ trên trời Đao lợi, tương tự bảy giai đoạn của Tỳ- 
kheo từ khi mới phát tâm xuất gia cho đến lậu tận giải 
thoát.
Kỉnh số 3: thí dụ về bảy hạng người chìm xuống nước và 
lội ra khỏi nước; tương tự, từ hạng người bất thiện bât trị, 
cho đến hạng đạt đến cứu cánh giải thoát.
Kinh số 4: bảy yếu tố thành trì được bảo vệ; Tỳ-kheo 
thành tựu bảy pháp không bị Ma phá hoại.
Kinh sổ 5: bảy thức trụ, trú xứ của thức.
Kinh số 6: tư duy với bảy giác chi, trị mọi thứ bịnh.
Kinh số 7: bảy giác chi so sánh với bảy báu của Chuyên 
luân vương.

Tăng nhất A-hàm
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Kinh sổ 8: Chuyển luân vương thành tựu bảy báu và bốn 
thần túc; nhưng Chuyển luân vương cũng không thoát 
khỏi ba đường dữ.
Kinh số 9: ngụ ngôn về ngôi nhà (gò mối) ban đêm bốc 
khói, ban ngày bốc lửa; bảy mục thí dụ, tuần tự bảy lớp 
tu chứng A-la-hán.
Kinh sô 10: Mãn Nguyện Tử thí dụ về bảy trạm xe; do 
giới tịnh mà tâm tịnh, cho đến đạt tri kiến tịnh, thứ lớp 
tuần tự đạt đến Niết-bàn.

Phẩm 40: Bảy ngày
Kinh số ỉ  : nói về sự hình thành và hoại diệt của thế giới. 
Kinh số 2\ bảy pháp bất thối, quốc gia cường thịnh, tăng 
già hưnp thịnh.
Kỉnh sô 3: bảy kết sử, bảy tùy miên, khiên đọa ác đạo; 
bảy phương thuốc trị.
Kinh sổ 4: bảy hạng phước điền vô thượng: những vị 
hành từ, bi, hỉ, xả, không, vô tương, vô nguyện.
Kinh số 5: phước cũ hết, phước mới trống không, nhất 
định đọa ác đạo; xuất gia trong vòng bảy ngày thoát ác 
đạo, sinh thiên.
Kinh số 6: bảy phương pháp đoạn từ các lậu.
Kinh số 7: bảy hữu y phước nghiệp sự, phước liên tục 
tăng.
Kinh sổ 8: như thế nào là tư duy về sự chết?
Kinh số 9: bảy Ni-kiền tử lõa hình, phàm phu không phân 
biệt được những người tu khổ hành là Chân nhân hay 
không phải Chân nhân.
Kinh số 10: Phật không tranh luận với thế gian; Ca- 
chiên-diên diễn giải ý Phật bằng bảy két sử.

Phẩm 41: Chớ sợ
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Kinh số 1: đoạn trừ ba kết, thành bất thổi chuyển, không 
sợ chết hoạnh tử, không sợ đọa ác đạo; Phật bác bỏ chủ 
trương khổ hành của Ni-kiền tử.
Kinh số 2\ diệt gốc vô minh, ái dục, không còn khổ não 
về sự mất con, mất anh em, mất thân thích.
Kinh số 3: quán bảy thiện xứ, bảy phương pháp quán sát 
thiện xảo, thành bậc thượng nhân.
Kinh sổ 4: Xá-lợi-phất chỉ dẫn pháp cho các Tỳ-kheo du 
hóa phương Bắc, địa phương có nhiều người trí tuệ.
Kinh số 5: Đại Ca-diếp tuổi đã quá già nhưng vẫn hành 
đầu-đà; Tỳ-kheo tro nệ tương lai tham đắm tài sản, 
thường xuyên tranh châp; Phật phú chúc chánh pháp cho 
Ca-diếp và A-nan.

THIÊN TÁM PHÁP

Toàn thiên có 2 phẩm, 30 kinh.

Phẩm 42: Tám nạn
Kinh số 1: trường hợp không gặp thời tiết nhân duyên để 
được nghe và tu tập chánh pháp.
Kinh số 2: tám địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ.
Kinh số 3: Phật thị hiện cho thấy sức mạnh của vô 
thường; Phật độ Tỳ-kheo ni Quân-trà-la; giáo huấn tối 
hậu của Phật trước khi nhập niêt-bàn.
Kinh số 4: tám điều hy hữu của đại dương, tám vị tăng 
hữu trong chánh pháp.
Kỉnh sổ 5: tám nhân duyên đại địa chấn động.
Kinh số 6: A-na-luật tư duy về tám điều suy niệm của bậc 
đại nhân.
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Kinh sổ 7: thế gian có tám chúng, nhưng không chúng 
nào có tám pháp: thiểu dục tri túc, tâm ý không tán loạn, 
thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, đa văn, tinh tân.
Kinh sề 8: Phạt dạy cấp Cô Độc bo thí bình đẳng, và tám 
chúng Hiền Thánh là phước điền tối thượng.
Kinh số 9: tám sự thực hành huệ thí, phước báo vô lượng. 
Kinh sổ 10: tám tà đạo dẫn xuống địa ngục; tám chánh 
đạo dẫn đến Niết-bàn.

Phẩm 43: Thiên tử Mã Huỵết
Kinh số ỉ : Thiên tử Mã Huyết đi tìm biên tê tận cùng của 
thế giới.
Kinh sổ 2: tám quan trai giới.
Kinh sổ 3: như khúc cây thuận chiều trôi ra biển, Tỳ- 
kheo không bị chướng ngại sẽ trôi vào Niết-bàn.
Kinh số 4\ tham lợi dưỡng, khen mình chê người, sẽ xa 
lìa Thánh đạo, và đọa lạc như Đề-bà-đạt-đa dù sở đắc 
thần thông.
Kinh sổ 5: ví dụ về chiéc bè qua sông.
Kinh số ố: người chăn bò ngu làm hại đàn bò khi đưa 
chúng qua sông; Tỳ-kheo vượt biển sinh tử do tu tập 
đúng chánh pháp.
Kinh sổ 7: A-xà-thế hỏi đạo nơi Lục sư và Phật, kêt quả 
hiện tại của sa-môn; A-xà-thế được vô căn tín.
Kinh số 8 - 9 :  tám pháp thế gian; Như Lai sinh trong thê 
gian nhưng không bị nhiễm pháp thế giạn.
Kinh sổ 10: tám hạng người không còn trụ sinh tử.

THIÊN CHÍN PHÁP

Toàn thiên, 2 phẩm, 18 kinh.

Phẩm 44: Chín chúng sinh cư
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Kinh sổ 1: chín nơi cư trú của chúng sinh.
Kinh số 2: chúi công đức sẩn nguyện, hồi hướng bố thí. 
Kinh sô 3: chín điêu sở hành của Tỳ-kheo ác.
Kinh sô 4: chúi đặc điêm của chim công; Tỳ-kheo hiền 
thiện cũng có chín đặc điểm.
Kinh sổ 5: người nữ trói buộc người nam bằng chín pháp. 
Kinh sô 6\ Phật thuyêt căn bản pháp môn: tri kiến như 
thật bốn đại, chư thiên, cho đến Niết-bàn, mà không tác 
tưởng, không mê châp.
Kinh số 7: Phật tự thân chăm sóc Tỳ-kheo bịnh.
Kinh sổ 8: chửi bậc Thánh giả.
Kinh số 9: Phật dùng phương tiện chỉ cho vương tử Vu 
Hô thấy được phẩm đức của Châu-lợi-bàn-đặc, vị A-la- 
hán nổi tiếng ngu; chửi yếu tố để hiểu biết tâm địa người 
khác.
Kinh số 10: thiện tri thức là toàn bộ đời sống phạm hạnh. 
Kinh số / / :  tánh hành, sở cầu, định hướng của chư thiên 
và loài người sai biệt, do đó có chín chúng sinh cư.

Phẩm 45: Mã vương
Kinh số ỉ  : chín điểm xấu của người nữ; kể chuyện quá 
khứ, Mã vương cứu người bị nạn giữa biển, và bọn người 
mê nữ săc bị quỷ La-sát ăn thịt.
Kinh số 2\ giáo dục Tỳ-kheo trẻ ồn ào bằng nghiêm khắc 
và khoan dung; chín pháp khiến Tỳ-kheo không tăng 
trưởng trong Thánh đạo.
Kinh số 3\ tụ lạc đáng lưu trú hay cần phải bỏ đi; Tỳ- 
kheo cần bốn duyên đầy đủ để sống, sống an ổn để tăng 
trưởng thiện pháp.
Kinh số 4\ hai phương pháp phá hoại của Ma Ba-tuần, 
khủng bố và cám dỗ; bốn loại thực phẩm thế gian, và 
năm loại thực phẩm xuất thế.

Tăng nhất A-hàm
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Kinh sổ 5: hành từ tâm tránh thoát tám nạn, sinh thiện xứ, 
hàng phục Ma, thành Chánh giác.
Kinh so ố: Không tam-muội là vua trong các tam-muội. 
Kinh sô 7: ngoại đạo âm mưu gạt Phật để thiêu sống 
Phật; Phật dạy chú nguyện khi ăn để không ngộ độc.

THIÊN MƯỜI PHÁP

Toàn thiên có 3 phẩm, 26 kinh.

Phẩm 46: Kết cấm
Kinh sổ 1: mười mục đích Phật chế luật.
Kinh số 2: mười Thánh cư, nơi cư trú của bậc Thánh 
Kinh sô 3 -4 :  mười trí lực và bốn vô úy của Phật.
Kinh sô 5: tu mười niệm, đoạn trừ tham ái, vô minh, mạn. 
Kinh sô 6: lai vãng cung vua, có mười điều tai hại.
Kinh sổ 7: tám yếu tố khiến quốc vương không tồn tại lâu 
dài.
Kinh số 8: Phật dạy Tỳ-kheo pháp tăng nhất để chinh 
phục ngoại đạo.
Kinh số 9 -  10: tu mười bất tịnh tưởng, đối trị dục tâm. 

Phẩm 47: Thiện ác
Kinh sổ 1: mười bất thiện dẫn sinh ác đạo; mười thiện 
dẫn đến Niết-bàn.
Kinh số 2: quả báo bất thiện khiến nội thân và ngoại vật 
đều xấu xa.
Kinh sổ 3: bố thí bình đẳng, cho đệ tử Phật hay không 
phải đệ tử Phật. Phật có huyễn thuật, biến người bất thiện 
thành thiện.
Kinh sổ 4 -  7: Tỳ-kheo chỉ nên bàn luận trong mười đề 
tài như pháp, không bàn chuyện ẩm thực, lợi đac, chuyện 
quốc độ, chuyện quốc vương.

57



Tăng nhất A-hàm

Kinh số 8: La-hầu-la bị đoạt am thất; Phật quy định về 
việc Tăng xử dụng thất của Tỳ-kheo đi vắng, và xử lý 
thất của Tỳ-kheo mạng chung.
Kinh số 9: do đâu phát sinh tri kiên, 62 kiên châp, làm 
thế nào trừ diệt các kiến chấp thế giới hữu biên hay vô 
biên, tà kiến ai sáng tạo thế gian... Phật dạy an trú trên 
mười thiện địa để trừ diệt.
Kinh số 10: tuổi thọ của chúng sinh trong ba ác đạo, bôn 
đại châu, và chư thiên.

Phẩm 48: Mười bất thiện
Kinh số ỉ  \ quả báo của mười hành vi bất thiện.
Kinh số 2\ Phật quy định Tăng pháp thuyêt giới.
Kinh sổ 3: Phật nói về sự xuất hiện của Phật Di-lặc vị lai. 
Kinh số 4\ Phật nói về bản sự của sáu đức Phật quá khứ. 
Kinh số 5: công đức bố thí biệt thỉnh thực, và Tăng thứ 
thỉnh thực; những điều quy đinh trong Luật tạng.
Kinh sổ 6: uy lực Kim cang tam muội, tức diệt tận định, 
của Xá-lợi-phất.

THIÊN MƯỜI MỘT PHÁP

Toàn thiên, 4 phẩm, 39 kinh.

Phẩm 49: Phóng ngưu , ,
Kinh số ỉ: chăn bò thành công hay thất bại bởi 11 yếu tố; 
Tỳ-kheo do 11 pháp mà thành tựu hay không thành tựu 
trong đòi hiện tại.
Kinh số 2: Tỳ-kheo thành tựu 11 pháp đầu đà, đắc chánh 
trí trong hiện tại.
Kinh so 3\ người cùng bản chất, cùng xu hướng, tụ hội 
với nhau, thiện theo thiện, ác làm bạn với ác.
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Kinh số 4: A-la-hán có về sống đời bạch y không? 
trường hợp Tượng Xá-lợi-phất; phân biệt ngũ thông và 
lục thông; 11 pháp nơi vị A-la-hán.
Kinh S(fj: ý nghĩa sâu và cạn đối với 12 chi duyên khởi. 
Kinh sổ 6: luận về giai cấp cao thấp, yếu tố xác định 
phâm giá; mười một hạng người không thể đến với 
Thánh đạo tám chi.
Kinh sổ 7: Phật chế giới Tỳ-kheo ăn một bữa.
Kình sô 8: pháp hành của sa-môn chân chánh.
Kinh số 9\ quá trình tu tập và đắc thần thông của Đe-bà- 
đạt-đa.
Kinh số 10'. tu từ tâm giải thoát được 11 công đức.

Phẩm 50: Lễ Tam bảo
Kinh số ỉ : lễ Phật bằng 11 pháp.
Kinh số 2\ lễ Pháp bằng 11 pháp.
Kinh sổ 3: lễ Tăng bằng 11 pháp.
Kinh số 4: truyền thừa không gián đoạn của các Chuyển 
luân vương thời quá khứ. Cũng vậy, đệ tử Phật truyền 
thừa Chánh pháp không đê đoạn tuyệt.
Kinh số 5 : bốn người thọ khổ địa ngục: Mạt-khư-lê, Để- 
xá, Đê-bà-đạt-đa, Cù-ba-ly.
Kinh số 6: Phật biết rõ các nguyên nhân dẫn xuống ác 
đạo, và đưa đến Niết-bàn.
Kinh số 7: đại thọ Tuyết sơn to lớn nhờ năm yếu tố; đệ tử 
Phật tăng trưởng nhờ năm thiện căn.
Kinh số 8: Phật quy định điều luật Tăng xử trị Tỳ-kheo tà 
kiến.
Kinh sổ 9: thí dụ để tính thời gian của số kiếp.
Kinh số 10: phân biệt tiểu kiếp và đại kiếp.

Phẩm 51: Phi thường
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Kinh sổ 1 -  2: chúng sinh lưu chuyển sinh tô, nước mắt, 
và máu huyết, nhiều hơn lượng nước của cả bốn đại 
dương.
Kinh số 3: tư duy vô thường tưởng để đoạn trừ tham ái, 
vô minh, mạn.
Kinh số 4: năm trạng thái hoang vu xơ cứng, năm điều 
trói buộc của tâm -  năm tâm tài và năm tâm phược.
Kinh sổ 5: Tỳ-kheo tranh nhau làm ác, chánh pháp tổn 
giảm, phi pháp tăng thịnh.
Kinh số 6: sự nguy hiểm của loạn tưởng do bị kích thích 
bởi sắc, thanh các thứ.
Kinh số 7: cấp Cô Độc dẫn con theo chánh pháp; vì từ 
tâm, phương tiện hướng dẫn người theo chánh đạo.
Kinh số 8: Xá-lợi-phất giáo hóa bịnh nhân Câp Cô Độc. 
Kinh sổ 9: Phật giáo hóa nàng dâu kiêu mạn của Câp Cô 
Độc; tư cách người vợ.
Kinh số 10: sinh trong gia đình hào quý và bân tiện.

Phẩm 52: Đại Ái Đạo Bát-Niết-Bàn
Kinh số ỉ: Đức Bà Kiều-đàm-di cùng 500 trưởng lão ni 
nhập niết-bàn. Phật tự thân cúng dường, hành lễ trà-tì, 
báo ân dưỡng dục.
Kinh số 2: nhân duyên của Tỳ-kheo ni Bạt-đà Ca-tỳ-ly. 
Kinh sổ 3 - 4 :  số kiếp lâu dài trong sinh tử rất đáng sợ. 
Kinh sổ 5: năm công đức tùy thời nghe pháp.
Kinh sổ 6: năm công đức tự tay huệ thí.
Kinh sổ 7: bình đẳng bố thí; nhưng gieo hạt giống ruộng 
xấu thì thu hoạch ít.
Kinh số 8: sự hối hận của Ba-tư-nặc.
Kinh số 9: mười điềm chiêm bao của Ba-tư-nặc, dự báo 
tương lai của chánh pháp.

Tăng nhất A-hàm
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Tăng nhất A-hàm

I. ĐÓI CHIÉU HÁN-PÃLI
TĂNG NHẤT A-HÀM & ANGUTTARA-NIKÃYA

* No: số hiệu của Đại chánh

No 125.
Hán: Tăng Nhất A-Hàm Ìq — PpJì3 (51 quyển).
Skt: Ekottarãgama.
Pãli: Anguttara-nikãya.
Hán dịch: Đông Tấn HiII (Long An Nguyên lỉếíỂtTẼ A.D. 
397) Tăng-già-đề-bà íe tìn íễil dịch.

Thiên MỘT PHÁP — &
Phẩm 1. Tựa
Phẩm 2. Thập niệm (1-10) ~ A. i. 20. 93-102.
Phẩm 3.Quảng diễn K)fi (1-10)
Phẩm 4 Đệ tử (1-10) ~ A. i. 14. 1- 4 
Phẩm 5.Tỳ kheo ni £fcJĩJẼ (1-5) ~ A. i. 14. 5.
Phẩm 6.Thanh tín sĩ (1-4) ~ A. i. 14. 6.
Phẩm 7. Thanh tín nữ (1-3) ~ A. i. 14. 7

* Phẩm 2—7 = No. 126.
Phẩm 8. A tu luân [5õJífffÉ

1. Tu luân
2. íc h ^ ~ A . i. 13. 1.
3. Nhất đạo —ÌẼ .... ?
4. Quang minh ~ A. i. 13. 6.
5. Ám minh
6. Đạo phẩm ỉttgp ...?
7. Một tận /ễẵ ĩ ~ A. i. 13. 6.
8. Tín im .................?
9. Xí thạnh 'JắHíiS....?
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10. Vô dữ đẳng ~ A. i. 13. 5.
Phẩm 9. Nhất tử — =ỉ- 
Phẩm 10. Hộ tâm 18'ừ 
Phẩm 11. Bất đãi ^  iẳ 
Phẩm 12. Nhất nhập đạo —À  ì!

1. Nhất nhập đạo — À ì l  ~ M. 10. Satipatthãna.
* No. 26(93)

Phẩm 13. Lợi dưỡng ^iJỉi
3. Trúc bác^M  ~ M. 87. Piyajãtika.

* No. 26(216).
* No. 91.

4. B ìj£ ~ s . 22. 1. Nakula.
5. Tôn đà lợi ~ M. 7. Vatthũpama.

* No. 26(93).
* No. 51.
* No. 99(1185).
* No. 100(99).

6. Thiện phúc #11 ~ s. 11. 2. 6. Yajamãnam.
7. Thích Đề- hoàn Nhân ẸặííilIẼI 

Phẩm 14. Ngũ giớiỉĩsit (1-10)

Thiên HAI PHÁP “  &
Phẩm 15. Hữu vô ír^ q p

3-4. Thí nghiệp ÍẼH ~ A. ii. 13. 1-2.
Phẩm 16. Hoả diệt iẢcM

1. Nan-đà SIPẺ. cf. ~ Theragãthã. V. 279.
2. Niết-bàn ;Mlg ~ It. 44.

Phẩm 17. An-ban ỉ t lỗ
1. La Vân s t ỉ l  ~ M. 62. Rãhulovãda.
2. ~ A. ii. 6. 2.
8. cf.~A. V. 31.
* No. 26(148).
11. cf. A. iv. 70.
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Phẩm 18. Tàm quí I51Ể
1. ~ A. ii. 1.9. Hừottapa.
2. ~ A. ii. l ỗ 1. Vajja.
3. ~ M. 3. Dhammadãyãda.
5. Long t i  ~ Vinaya. c. VII. 3. 2.
6. Nan-đà HIỈẺ ~ s. 21. 8. Nanda.

Phẩm 19. Khuyến thinh ĩílalt
1. Phạm thỉnh ^ IS  ~ s. 6, 1. 1. Brãhma-ãyacana.
2. Nhị sự — í  ~ s. 56. 11. Dhammacakka.
3. Đoạn ái HtS  ~ M. 37. Tanhãsaủkhaya.
9. Ca-chiên-diên ăỊỊ]!ìfôỉỄ ~ A. ii. 4. 7.
11. Nữ £:~D . xvi. Mahãparinibbãna, ii. 12-25. 

Phẩm 20. Thiện tri thứcHínÌi!
11. ~ A. ii. 4. 2. Duppatikãra.

Thiên BA PHÁP E.ỈẾ
Phẩm 21. Tam Bảo H í t

1. Phúc I I  ~ A. iv. 34. Pasăda.
2. Đức nghiệp cf. A. iv. 32.
3. Tam nhân HE1 ~ M. 38. Tanhãsankhaya.
4. Tam an ~ A. iii. 75.
5. Cù-ba-lợi ~ s. 6. 1. 10. Kokali.
6. Tam dạ ~ A. iii. Katam.
7. Bệnh ........?
8. Ác nghiệp ~ It. 64-65.
9. Khổ ấm ^15» ~ M. 13. Dukkhakkhandha.

* No. 26(99)
*No. 53.

10. Bất lao yếu ....?
Phẩm 22 Tam cung dưỡng phẩm

1-5............ 7........ ?
6. Pháp ỉ i  ~ A. iii. 2-9.
7......................?
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8. Ái kính ~ A. iii. 39.
9-10............... . ?

Phẩm 23 Địa chủ ỉfeìpn 
1-2....................?
3. Nhĩ 5  ~ A. vi. 55. Sona.

* No. 26(123).
* No. 99(254).

4. Bà-đề HỄI ~ s. 3. 2. 10. Aputtaka.
5. Nghịch thuận hương ìỄllim ~ A. iii. 79. Gandha. 
6-lOĨ..................

Phẩm 24 Cao tràng phẩm SiỊSpp
1. Tràng t t  ~ s. 11. 1.3. Dhajagga.
2-3.................... ?
4. Mặc jR ~ s. 22. 97. Nakhasikha.
5. Thần túc hoá ỶệỖLIb ~ Vinaya, M. i. 6, 15-20, & 
54.
6. Trai giới Sf H)c ~ A. iii. 36. & 70.
7. Hiện tại tiền ĩH ĩĩ tíĩ........?
8. Trường thọ í l l l  ~ M. 48. Kosambiya, M. 128. 

Upakkilesiya, & Jãtaka 428.
* No. 26(72).

9. Kết $g............... ?
10. Tam muội HBậ ~ A. iii. 163.

Thiên BỐN PHÁP E3&
Phẩm 25 Tứ đế phẩm 0l?iỉon

1. Đe l í  ~ s. 56. 21. Vijjã.
2. Nhiêu ích Ể lỉẳ.............. ?
3. A-nan P5JSt ~ A. iv. 127. Abhutadhamma.
4. Trọng đảm ~ s. 22. 22. Bhãra.
5. Tứ smh m ± . ................?
6. Ket ệễ ~ M. 5. Anaủgana.

* No. 26(87).
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Tăng nhất A-hàm

* No. 49.
7. Tứ quả 29 n  ~ A. iv. 106. Ambãni.
8. Tuỳ lam phong Rí Hi,®......?
9. Tứ mã E M .........................?
10. Lôi ~ A. iv. 102. Valãhaka.

Phẩm 26 Tứ ý đoạn phẩm ESSKÍqn
1........... .......................... ........ ?
2-4. Ý đoạn Ís ÌIt ~ s. 3. 2. 7. Appamãda.
5. Tứ ám E3ÍH ~ s. 3. 3. 1. Puggala.

* No. 127.
6. Lão mạo — s. 3. 1. 3. Rãjã.
7 Lão mạo ~ s. 3. 3. 2. Avyakã.

* No. 99(1227).
* No. 100(54).
* No. 122.

8. Pháp bổn mạt ~ A. iv. 185. Samaạasacca.
* No. 99(972).
* No. 100(206).

9. Xá lợi 1^flJ.......................?
10. Bà-ca-lê ẩlăBiịễ ~ s. 22. 87. Vakkali.

* No. 99(1265).
Phẩm 27 Đẳng thú tứ đế phẩm ^/0205ỈÍỈPB

1. ~ M. 141. Saccavibhaủga.
* No. 26(31).
* No. 32.

2. ~ M. 11. Sĩhanãda.
* No. 26(103).

3. ~ A. ix. 20. Velãma.
* No. 26(155).
* No. 72.
* No. 73.
* No. 74.

 4 ............................ ?
 5 ?
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Thư mục đối chiếu

6. ~ A. iv. 8. Vesãrajja.
7. ~ A. iv. 7. Sobheti.
8-10......................................?

Phẩm 28 Thanh văn phẩm SMnp
1................ ....... ..... ............ ?
2. Ế i ~ A .  iv. 50. Upakkilesã.
3. Thủ ^  ~ A. iii. 34. Hatthi.
 4 ............................ . ?
5. Quảng diễn nghĩa đEiHH ~ A. iv. 180. 
Mahãpadesana.
6......!...... . .. ...................... ?
7. Nhu nhuyễn ~ A. iv. 88. Sannojanã. 

Phẩm 29 Khổ lạc phẩm clalậằpq
1- 5 .................................?
6. ~ A. iv. 77. Acintita.
7......................................... ?
8. ~ A. iv. 9. Tanhuppãda.
9-1 0 .............. ?

Phẩm 30 Tu-đà phẩm ỈMPẺnp
1-2...... ........ ...................... ?
3. * No. 128.

* No. 129.
Phẩm 31 Tăng thượng phẩm iil-t PB
1. Tăng thượng i§ ±  ~ M. 4. Bhayabherava.

2- 3 ...............................
4. * No. 131.
 5 
6. Vô lậu ~ s. 35. 197. Ãsĩvisa.
7...................................
8. Thiền íẸ ~ M. 12. Sĩhanãda.
9. Tứ lạc H ^ ~ S .  1.2.
10-1 1 .............................

Thiên NĂM PHÁP 3E&
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Tăng nhất A-hàm

Phẩm 32 Thiện tụ phẩm #  Kcin
1. Thiện #  ~ A. V. 2.
2. Bất thiện ' ĩ '#  ~ A. V. 52. Rãsi.
3. Lễ Phật ......................?
4. Thiên sứ ~ M. 130. Devadũta.

* No. 26(4).
* No. 42.
* No 43.

5. Tuế ổằ, Pravãrana (Hoemle, p. 32); ~ s. 8. 76. 
Pavãranã.

* No. 26(121)26(4).
* No. 61.
* No. 62.
* No. 63.
* No. 99(1212).
* No. 100(228).

6. Ngũ đoan E ĩS .................. ?
7. Văn-đồ ~  A. V. 50. Nãrada.
8. Quán l i  ~ A. V. 124. Upatthãna.
9. Chiêm bệnh .................
10. Ngũ thí 5EÍẼ ~ A. V. 34. Sĩha.
11. Tuỳ thời IĨ8B# ~ A. V. 37. Bhojana.

•No. 132.
12. Thời thí BặíẼ ~ A. V. 36. Kãla.

Phẩm 33 Ngũ vương phẩm I I  Bỏ
1. Ngũ vương S ĩ  ~ s . 3. 2. 2. Pancarãjano.
2. Nguyệt quang ^  % ............. ?
3-4. Đấu |§s ~ A. V. 75-76. Yodhãjĩva.
5-6. Nhị tảo ..................... ?
7. Hành ÍT  ~ A. V. 221. Dĩghacãrika.
8-9. Khứ trụ Ề tẾ ..................... ?
10. Khô thọ tìrêí ~ A. vii. 68. Aggi.

* Noế 26(5).
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Phẩm 34 Đẳng kiến phẩm lặMnn
1-4. ........... !.......... ..... ..............
5. * No. 133.
6-7............................................
8. ~s. 11. 1. 4. Vepacitti.
9-10..........................................

Phẩm 35 Tà tụ phẩm
1-9.....!......... .... ........................
10. * No. 134.

(36) Thính pháp phẩm l l / í  Éíp
1. ~ A. V. 202. Dhammasavana.
2............................................. ?

3. ~A. V. 207. Yãyu.
4-5.......................................... ?

Thiên SÁU PHÁP 7\&
Phẩm 37 Lục trọng phẩm AM nỏ

1. ~ A. vi. Ãhuneyya.
2. cf. ~ s. 6. 2. 4. ArunavatT.
3. ~ M. 32. Gosinga (mahã).

* No. 26(184).
 4 .......................... ?

5. ~ A. vi. 2. Ahuneyya.
6-7.......................................... ?

8. ~ A. vi. 52. Khattiya.
* No. 26(149).

9. ~ A. vii. 47. Methunã.
10. ~ M. 35. Saccaka.

Phẩm 38 Lực phẩm ýl pn
1. ~ A. viii. 27. Bala.
2..........................  ..................?

3. ~A. iv. 36.
4. ~ s. 12. 65. Nagara.
 5 ....................?

6. ~ M. 86. Aủgulimãla.
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Tăng nhất A-hàm

* No. 99(1077).
* No. 100(16).
* No. 118.
* No. 119.
* No. 120.

7. ~M. 116. Isigili.
8. ~ s. 35. 206. Chapãna. 
(9-12)..................................

Thiên BẢY PHÁP -fc&
Phẩm 39 Đẳng pháp phẩm H /ipq

1. ~ A. vii. 64. Dhammaíĩnu.
* No. 26(1).
* No. 27.

2. ~ A. vii. 65. Pãricchattaka.
* No. 26(2).
* No. 28.

3. ~ A. vii. 15. Udakũpama.
* No. 26(4).
* No. 29.

4. ~ A. vii. 63. Nagara.
* 26(3).

7. ~ s. 46. 42. Cakkavatti.
* No. 26(58).
* No. 38.
* No. 99(721).

8-9.......... ......... ...... ..............?
10. ~ M. 24. Rathavinĩta.

* No 26(9).
Phẩm 40 Thất nhật phẩm ~ịz 0  má

1. ~ A. vii. 62. Suriya (1-8), & ~ D. 27. AggaMa.
* No. 26(8).
* No. 30.

2. ~ A. vii. 20. Vassakara.
*No. 1(2).
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Thư mục đối chiếu

3-5......................................... ?
6. ~ M. 2. Sabbãsava.

* No. 26(10).
* No. 31.

7. * No. 26(7).

9. ~ M. 18. Madhupindika.
* No. 26(115).

10......................................... ?
Phẩm 41 Mạc uý phẩm I kpỉi

1. ~ s. 55. 21. Mahãnãma.
2........................................... ?
3. ~ s. 22. 57. Sattatthãna.
4-5........................................

Thiên TÁM PHÁP A ft
Phẩm 42 Bát nạn phẩm AMpp 

1. ~ A. viii. 29. Akkhanã.
* No. 26(124).

2........................ ..... .....................
3. Đạo ÌẼ ~ D. xvi. Mahãparinibbãna. iv-v.

* No. 135.
* No. 136.

4. Tu-luân thiên ~ A. viii. 19. Pahãrãda.
* No. 26(35).

5. Địa động iẾWj ~ A. viii. 70. Bhũmicãla. (10-19).
* No. 26(36).

6. Đại nhân bát niệm ýĩ.ẢJK1Ế ~ A. viii. 30. 
Anuruddha.

* No. 26(74).
* No. 46.

7. Chúng ~ A. viii. 69. Parisã.
8.  ......... " . . . .............z .....................................
9. Thiện nam tử HíPỈ-ĩ- ~  A. viii. 37. Sappurissa.
10. Thí đạo ỈẼỈỀ.........................?
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Phẩm 43 Mã huyết thiên tò phẩm
1. Mã huyết Mlốl ~ A. vi. 45. Rohitassa.
2. Trai i f  ~ A. viii. 41. Samkhitta.
3. Nanda SIPẺ ~ s. 35. 200. Dãrukkhandha.
4. Đe-bà íllẵl ~ M. 29. Saropama.
5. Đạt thuyền phiệt ìỄítnĩl..........?
6. Mục ngưu ~ M. 34. Gopãlaka.

* No. 99(1248) Tạp A-hàm kinh ệíịỉãj-a ậ l, 50 
quyển, cầu-na-bạt-đà-la dịch.

7. Vô căn tín ~ D. 2. Sãmannaphala.
* No. 1(27).
* No. 22.

8. Thế pháp t& /i ~ A. viii. 5. Lokaparivatta.
9. Thiện # .................................. ?
10. Bát nhân A À ........................?

Tăng nhất A-hàm

Thiên CHÍN PHÁP ý lữ
Phẩm 44 Cừu chúng sinh cư phẩm

I. Cửu chỉ A lh ~ A. ix. 24. Sattãvãsa.
2- 4 ?
5. Hệ phược Slậậ ~ A. viii. 17. Bandha.
6-7.  ....... ..... ................................. ?
8. Cung dưỡng ~ A. ix. 10. Ãhuneyya. 
9-10. ........... .7....... ........................ ?
II. Nhược vu tưởng ĩ ằ í  ỉ!§ ~ A. i. 24. Satta. 

Phẩm 45 Mã vương phẩm .^lĩEqp
1. cf. ~ Jãtaka. 196. Vãlãhassa.

* No. 26(136).
2. ~ M. 67. Cãtumã.

* No. 137.
3- 5 ?
6. cf. ~ M. 151. Pindapãtaparisuddhi.

* No. 99(236).
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Thiên MƯỜI PHÁP + &
Phẩm 46 Kết cấm phẩm ệỄMnp

1....................... ..... ....................... ?
2. Hiền thánh cư K M ía  ~ A. X. 20. Ariyãvãsa.
3........................  ........................... ?
4. Lực ýl ~ A. X. 21. Sĩha.
5. Thân quốc lE® ~ A. X. 45. Pavesana.
6..........  ....... ................................ ?
7. Thập luận + IỀ  ~ A. X. 27. Mahãpanhã.
8. Tưởng 31 ~ A. X. 56-57. Saĩinã.
9-10. ....7........................................ . ?

Phẩm 47 Thiện ác phẩm
1-3..................................................?

4. ~ A. X. 76. Kathãvatthu.
5-10................................................?

Phẩm 48 Thập bất thiện phẩm + ^ | f  pp
1-3.  ..................................... ......... ?

4. ~ D. 14. Mahãpadãna.
5-6.................... !....... ....................?

Thiên MƯỜI MỘT PHÁP a
Phẩm 49 Mục ngưu phẩm

l.~A . ix. 18.; ~ M. 33. Gopãlaka.
2 -  6  ...........................................................?

7. ~ M. 65. Bhaddãli; ~ M. 66. Latukikopama.
 8 ...................... . ?
9. ~ Vinaya, c. vii. 3-4.
10. ~ A. xi. 16. Mettă.

* No. 138 
Phẩm 50 Lễ Tam Bảo phẩm H H ÌỊpp

1-3........................ ....... ...................?
4. ~ M. 83. Makhadeva.

 7 
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Tăng nhất A-hàm

* No. 26(67).
5. * No. 139.
6. ~ M. 12. Sĩhanãda.
7 .  ............................................. ?
8. ~ M. 21. Kakacũpama.

* No. 26(193).
9-10........... ...... ...... ..........................

Phẩm 51 Phi thường phẩm má
1. ~ s. 15. 3. Assu.
2. ~ s. 15. 13. Timsamattã.
3 .  ........ ..........................................
4. ~ M. 16. Cetokhila.

* No. 26(206).
5-6....................  ..... ..........................
7. * No. 140.
8. ~M . 143. Anãthapindikovãda.

* No. 26(28).
9. ~ A. vii. 59. Sattabhariyã.

* No. 141.
* No. 142.
* No. 143.

10.......... ..........................................
Phẩm 52 Đại ái đạo niết-bàn phẩm ^ễìẼ/M Ìênn 

1. * No. 144.
* No. 145.

2.........................................................
3. ~ s. 15. 6. Sãsapã.
4. ~ s. 15. 5. Pabbata.
5 .  ..................................................
6. ~ A. V. 34. Sĩha.
7-8.. 
9. * No. 146.

* No. 147.
* No. 148.
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II. ĐƠN HÀNH BẢN

Thư mục đối chiếu

No 126
Hán: Phật thuyết A-la-hán cụ đức kinh ; ' J t (1

quyển). Tống ^  (—Hàmbình lẫ 1? 4. A.D. 1001), Pháp Hiền 
/ẾK dịch.
* No. 125(2-7)

No 127
Hán: Phật thuyết Tứ nhân xuất hiện thế gian kinh f$íjốE3 Àtìtí 

ỊltẾ ralậl. Lưu Tống l l j ^  (Nguyên gia t g S  12-20. A.D.435- 
443), 1 quyển, cầu-na-bạt-đà-la ỉSSÍỈSSPẺM dịch.
* No. 125(26. 5)

No 128
Hán: Tu-ma-đề nữ kinh ỈỀMịỀ&íÊ.- Ngô !ẲÍ (Hoàng vũ HẼt 2 - 

Kiến hưng ịÉM 2. A.D. 223-253), 1 quyển, Chi Khiêm 
dịch.
* No. 129.
* No. 125(30. 3)
* No. 130.

No 129
Hán: Phật thuyết Tam-ma-kiệt kinh Ngô yặ-

(Hoàng long n t i  2. A.D. 230), 1 quyển, Thi Hộ ÍẼH dịch.
* No. 128.
* No. 130.
* No. 125(30. 3).

No 130
Hán: Phật thuyết cấp Cô trưởng giả nữ đắc độ nhân duyên kinh 

t t l S ậ n T ố n g  (Thái bình hưng quốc 4. 
A.D. 980 -), 3 quyển, Thi Hộ ÍẼ0I dịch.
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Tăng nhất A-hàm

* No. 125(30.3).
* No. 128.
* No. 129.

No 131
Hán: Phật thuyết Bà-la-môn tị tử kinh Hậu

Hán Íế/M (Kiến hoà ỈÉĩn 2 - Kiến ninh ỈẾẠ 3. A.D. 148- 
170), 1 quyển, An Thế Cao ỉtlỂìSì dịch.
* No. 125(31.4).

No 132
Hán: Phật thuyết Thực thí hoạch ngũ phước báo kinh

M  € & &  c. Đông Tấn l f (A .D . 317-420), 1 quyển, thất 
dịch.
* No. 125(22.11).

No 133
Hán: Tần-tì-sa-la vương nghệ Phật cung dưỡng kinh Ị iĩlb l^ ^ i 

Tây Tấn (c. A.D. 290-305), 1 quyển, 
Pháp Cự /í'iẼ dịch.
* No. 125(34.5).

No 134
Hán: Phật thuyết Trưởng giả tử lục quả xuất gia kinh

Lưu Tống f lj^  (Đại minh 1 A.D.
457), 1 quyển, Huệ Giản dịch.
* No. 125(35.10).

No 135
Hán: Phật thuyết Lực sĩ di sơn kinh Tây Tấn

® ff (Thái thủy 2 - Kiến hưng 1 ỈÉMtẽ. A.D. 266-313), 
1 quyển, Trúc Pháp Hộ JZL/Ì1S dịch.
* No. 125(42.3).
* No. 136.
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No 136
Hán: Phật thuyết Tứ vị tằng hữu pháp kinh ắỄ.

Tây Tấn BĩII (Thái thủy 2 - Kiến hưng 1 ỈÊPItu. A.D. 
266-313), 1 quyển, Trúc Pháp Hộ ỈÊi/ẳtí dịch.
*No. 125(42.3).
* No. 135.

No 137
Hán: Xá-lợi-phất Ma-ha Mục Liên du tứ cừ kinh 1§?fijí8jJậỉ|õI §  

Hậu Hán (Hưng bình 1 m^pTẼ - Kiến an 4 
ỈỀỈt. A.D. 194-199), 1 quyển, Khang Mạnh Tường HKiÌLpặ 
dịch.
* No. 125(45.2).

Số 138
Hán: Phật thuyết Thập nhất tưởng niệm Như Lai kinh

—íS Lưu Tống §lj^ ( Nguyên gia tcM 12-20.
A.D. 435-443), 1 quyển, cầu-na-bạt-đà-la dịch.
* No. 125(49.10).

No 139
Hán: Phật thuyết Tứ nê-lê kinh ttiSH ịlỉtỆíệic. Đông Tấn ĩ í ĩ l i  

(Thái nguyên ^ .ỹ t 6 - 20. A.D. 381-395), 1 quyển, Đàm-vô- 
lan ® dịch.
* No. 125(50.5).

No 140
Hán: A-na-bân để hoá thất tử kinh P5J$Í^ỖíHb-fc-F-ệM. Hậu Hán 

ì k ỉấ  (Kiến hoà M  2 - Kiến ninh 3. A.D. 148-170), 1 
quyển, An Thế Cao ỈÊtỄpti dịch.
* No. 125(51.7).

No 141
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Hán: Phật thuyết A-tổc-đạt kinh Lưu Tống
(Nguyên gia 7zM 12-20. A.D. 435-443), 1 quyển, cầu-na-bạt- 
đà-la dịch.
* No. 125(51.9).
* No. 142.
* No. 143.

No 142
Hán: Phật thuyết Ngọc-da nữ kinh c. Tây Tấn

(A.D. 265-316), 1 quyển, thất dịch.
* No. 125(51.9).
* No. 141.
* No. 143.

No 143
Hán: Ngọc-da kỉnh BEIIỈậl. Đông Tấn u m  (Thái nguyên

6-20. A.D. 381-395), 1 quyển, Trúc Đàm-vô-lan 
dịch.
* No. 125(51.9).
* No. 141.
* No. 142.

No 144
Hán: Phật thuyết Đại Ái Đạo bảt-nê-hoàn kinh í&i

Tay Tấn ffiff (c. Huệ đế S ^A .D . 290-306), 1 
quyển, Bạch Pháp Tổ É3/ỀÍỄ dịch.
* No. 125(52.1).
* No. 145.

No 145
Hán: Phật mẫu bát-nê-hoàn kinh Lưu Tống

(Đại minh 1 A.D. 457 -), 1 quyển, Huệ Giản
dịch.
* No. 125(52.1).
No. 144.

Tăng nhất A-hàm
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Thư mục đối chiếu

Số 146
Hán: Xá-vệ quốc vương mộng kiến thập sự kinh

+♦&!!. c. Tây Tấn (A.D. 265-316), 1 quyển, thất dịch.
* No. 125(52.9).
* No. 147.
* No. 148.

No 147
Hán: Phật thuyết Xá-vệ quốc vương thập mộng kinh Íí$1£1ẽHỆĨ 

c. Tây Tấn (A.D. 265-316), 1 quyển, thất dịch.
* No. 125(52.9).
* No. 146.
* No. 148.

No 148
Hán: Quốc vương Bất-lê-tiên-nê thập mộng kinh

Đông Tấn (Thái Nguyên ^7Ẽ 6-20. A.D. 381- 
395), 1 quyển, Trúc Đàm-vô-lan dịch.
* No. 125(52.9).
* No. 146.
* No. 147.

No 149
Hán: Phật thuyết A-nan đồng học kinh ẩ ỉ w i t  [n]ậậ!-r:. Hậu 

Hán Íẳ/Jt (Kiến hoà ỈÉÍQ 2 - Kiến ninh M 9 -  3. A.D. 148- 
170), 1 quyển, An Thế Cao ẵctỄiSĩ dịch.

No 150 A
Hán: Phật thuyết Thất xứ  tam quán kinh íS i Ì í ì t l ễ —ÌHậ:n.- Hậu 

Hán ỉềiM (Nguyên gia 1 TŨMtũ. A.D. 151), 1 quyển, An Thế 
Cao dịch.
Pãli: Sattatthãna.
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Tăng nhất A-hàm

Thiên BA PHÁP = &
(1) ~ s. 22. 57. Sattatthãna.

* No. 99(42).’
* No. 101(27).

(2) ~ A. iii. 105. Kũtã.
(3) ~ A. iii. 29. Andha.

Thiên BỐN PHÁP E9&
(4) ~ A. iv. 10. Tanhayoga.
(5) ~ A. iv. 49. Vipalỉãsa.
(6) ~ A. iv. 32. & 153. Sangaha.
(7) ~ A. iv. 31. Cakka.
(8-9) ~ A. iv. 98. Attahita.
(10) ~A. iv. 102. Vaỉăhaka.
(11) ~ A. iv. 14. Padhãna.
(12) ~ A. iv. 37. Abhabbo parihãyana.
(13) ~ A. V. 42. Sappurisa.

Thiên NĂM PHÁP
(14 )  ....................
(15) ~ A. V. 36. Kaỉadana.
(16) ~ A. V. 148. Sappurisa.
(17) ~ A. V. 153. Saddhammaniyãma. 
(18-19)............ ,.Ẽ..............................
(20) ~ A. V. 29. Cankama.
(21) ~ A. V. 181-183. Ararinaka.
(22) ~ A. V. 241-244. Duccarita.
(23) ~ A. V. 250. Puggalappasãda.
(24) ~ A. V. 215. Akantiya.
(25) ~ A. V. 211. Akkosa.
(26) ~ A. V. 140. Sotara.
(27 )  

Thiên TÁM PHÁP
(28) ~ A. viii. 56. Bhayã.
(29 )  ..............................................
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Thư mục đối chiếu

(30) ~ s. 15. 10. Puggala.
* No. 101(11).

Thiên CHÍN PHÁP Aãs
(31) [No. 150B]

Thiên HAI PHÁP “  &
(32-39) ~A. ii. 11(1-5).
(40) ~ A. ii. 1. 9.

Thiên BA PHÁP HỈẾ
(41) ~ A. iii. 29. Andha.
(42) ~ A. iii. 76-77. Bhavacetana.
(43) ~ A. iii. 42. Thãna.
(44-45).................................................
(46) ~ A. iii. 69. Akusalamũla.
(47) ~ A. iii. 45. Panậita.

* No. 150B. '

No 150B
Hán: Phật thuyết Cửu hoạnh kinh i$Ltíí A íẵ ậ ! . Hậu Hán Íẳ/M 

(Kiến hoà ỈÉÍP 2 - Kiến ninh ỈÉẠí 3. A.D. 148-170), 1 quyển, 
An Thế Cao dịch.
* No. 150A(31).

No 151
Hán: Phật thuyết A-hàm chánh hành kinh ĩEÍTậl. Hậu

Hán Íẳ/M (Kiến hoà ỈỀÍO 2 - Kiến ninh ỈẼiậỉ 3. A.D. 148- 
170), 1 quyển, An Thế Cao dịch.
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Tăng nhất A-hàm

III. ĐỐI CHIẾU PÃLI-HÁN
ANGUTTARA-NIKÃYA — TĂNG NHẤT A-HÀM

* No: số hiệu của Đại chánh

No 125
A. i. 20. 93-102

~ Phẩm Thập niệm +Ề;pp (1-10)
A. i. 14. 1-4

~ Phẩm Đệ tò w>-ỉ~00 (1-10)
A. i. 14. 5 

~ Phẩm Tỳ kheo ni ttẼLỊẼan (1-5)
A. i. 14. 6

~ Phẩm Thanh tín sĩ pq (1-4)
A. i. 14. 7

~ Phẩm Thanh tín nữyPHlt^ 00 (1-3)
A. i. 13. 1

~ Phẩm 8. 2. ích íẳ 
A. i. 13. 6

~ Phẩm 8. 4. Quang minh 
A. i. 13 6

~ Phẩm 8. 7. Một tận /£Sỉ.
A. i. 13. 5

~ Phẩm 8. 10. Vô dữ đẳng 
A. ii. 13. 1-2

~ Phẩm 15. 3-4. Thí nghiệp ẺẼH.
A. i. 24. Satta

~ Phẩm 44. 11. Nhược vu tưởng ĩ í í í l .  
A. ii. 6. 2.

-Phẩm  17 (cf. A. V. 31; A. iv. 70)
A. ii. 1. 9. Hirottapa.

~ Phẩm 18. 1.
A. ii. 1. 1. Vajja.
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Thư mục đối chiếu

~ Phẩm 18. 2.
A. ii. 4. 7

~ Phẩm 19. 9. Ca-chiên-diên ăiíSM.
A. ii. 4. 2. Duppatikãra.

~ Phẩm 20. 11.
A. ii. 11(1-5).

* No. 150A, Thiên Hai Pháp, Phẩm 32-39. 
A. ii. 1. 9.

* No. 150A, Thiên Hai Pháp, Phẩm 40.
A. iii. 75

~ Phẩm 21. 4. Tam an H ỉc.
A. iii. Katam

~ Phẩm 21. 6. Tam dạ 
A. iii. 2-9

~ Phẩm 22. 6. Pháp /Ề.
A. iii. 39

~ Phẩm 22. 8. Ái kỉnh HíoẴ.
A. iii. 79.

~ Phẩm 23. 5. Nghịch thuận hương ổ íjli§ . 
A. iii. 36. & 70

~ Phẩm 24. 6. Trai giới Mĩểi.
A. iii. 163

~ Phẩm 24. 10. Tam muội HBậ.
A. iii. 34. Hatthi 

~ Phẩm 28. 3. Thủ 
A. iii. 105. Kũtã.

* No. 150A, Thiên Ba Pháp, Phẩm 2.
A. iii. 29. Andha.

* No. 150A, Thiên Ba Pháp, Phẩm 3.
A. iii. 76-77. Bhavacetana.

* No. 150A, Thiên Ba Pháp, Phẩm 42.
A. iii. 42. Thãna.

* No. 150A, Thiên Ba Pháp, Phẩm 43.
A. iii. 69. Akusalamũla.

* No. 150A, Thiên Ba Pháp, Phẩm 46.
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Tăng nhất A-hàm

A. iii. 45. Pandita.
* No. 150B 

A. iv. 34. Pasãda
-Phẩm 21. l.Phúcậg.

A. iv. 32 (cf)
~ Phẩm 21.2. Đức nghiệp 

A. iv. 127. Abhutadhamma 
~ Phẩm 25. 3. A-nan |ỉnjit.

A. iv. 106. Ambãni
~ Phẩm 25. 7. Tứ quà ra n .

A. iv. 102. Valãhaka 
~ Phẩm 25. 10. Lôi 

A. iv. 185. Samanasacca
~ Phẩm 26. 8. Pháp bổn mạt
* No. 99(972).
* No. 100(206).

A. iv. 8. Vesãrajja.
~ Phẩm 27. 6.

A. iv. 7. Sobheti.
~ Phẩm 27. 7.

A. iv. 50. Upakkilesã 
~ Phẩm 28. 2. Ế H.

A. iv. 180. Mahãpadesana
~ Phẩm 28. 5. Quảng diễn nghĩa iS ỉitll. 

A. iv. 88. Sannojanã
~ Phẩm 28. 7. Nhu nhuyễn HậK.

A. iv. 77. Acintita.
~ Phẩm 29. 6.

A. iv. 9. Tanhuppãda.
~ Phẩm 29. 8.

A. iv. 36.
~ Phẩm 38. 3.

A. iv. 10. Tanhayoga.
* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 4. 

A. iv. 49. Vipallãsa.
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* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 5.
A. iv. 32. & 153. Sangaha.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 6.
A. iv. 31. Cakka.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 7.
A. iv. 98. Attahita.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 8-9.. 
A. iv. 102. Valãhaka.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 10.. 
A. iv. 14. Padhãna.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 11. 
A. iv. 37. Abhabbo parihãyana.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 12. 
A. V. 31 (cf).

* No. 26(148).
A. V. 2

~ Phẩm 32. 1. Thiện f |.
A. V. 52. Rãsi

~ Phẩm 32. 2. Bất thiện 
A. V. 50. Nãrada

~ Phẩm 32. 7. Văn-đồ 
A. V. 124. Upatthãna 

~ Phẩm 32. 8. Quán 1K.
A. V. 34. Sĩha

~ Phẩm 32. 10. Ngũ thí EÍÈ.
A. V. 37. Bhojana

~ Phẩm 32. 11. Tuỳ thời ISB#.
* No. 132.

A. V. 36. Kãla
~ Phẩm 32. 12. Thời thí HệíẼ.

A. V. 75-76. Yodhãjĩva 
~ Phẩm 33. 3-4. Đấu m.

A. V. 221. Dĩghacãrika 
-P hẩm 33. 7. Hành ÍT.

A. V. 202. Dhammasavana.



Tăng nhất A-hàm

~ Phẩm 36. 1.
A. V. 207. Yãyu.

~ Phẩm 36. 3.
A. V. 42. Sappurisa.

* No. 150A, Thiên Bốn Pháp, Phẩm 13. 
A. V. 36. Kãladãna.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 15. 
A. V. 148. Sappurisa.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 16. 
A. V. 153. Saddhammaniyãma.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 17. 
A. V. 29. Cankama.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 20. 
A. V. 181-183. Arannaka.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 21. 
A. V. 241-244. Duccarita.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 22. 
A. V. 250. Puggalappasăda.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 23. 
A. V. 215. Akantiya.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 24. 
A. V. 211. Akkosa.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 25. 
A. V. 140. Sotara.

* No. 150A, Thiên Năm Pháp, Phẩm 26. 
A. vi. 55. Sona

~ Phẩm 23. 3. Nhĩ 5 .
* No. 26(123).
* Nọ. 99(254).

A. vi. Ãhuneyya.
~ Phẩm 37. 1.

A. vi. 2. Ãhuneyya.
~ Phẩm 37. 5.

A. vi. 52. Khattiya.
~ Phẩm 37. 8.
* No. 26(149).
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A. vi. 45. Rohitassa
~ Phẩm 43. 1. Mã huyết MẺL.

A. vii. 68. Aggi
~ Phẩm 33. 10. Khôthọttfó.
* No. 26(5).

A. vii. 47. Methunã.
~ Phẩm 37. 9.

A. vii. 64. Dhammannu.
~ Phẩm 39. 1.
* No. 26(1).
* No. 27.

A. vii. 62. Suriya (1-8)
~ Phẩm 40. 1.
* No. 26(8).
* No. 30.

A. vii. 20. Vassakara.
~ Phẩm 40. 2.
* No. 1(2).

A. vii. 59. Sattabhariyã.
~ Phẩm 51.9.
* No. 141.
* No. 142.
* No. 143.

A. viii. 27. Bala.
-Phẩm 38. 1.

A. viii. 29. Akkhanã.
~ Phẩm 42. 1.
* No. 26(124).

A. viii. 19. Pahãrãda
~ Phẩm 42. 4. Tu-luân thiên íẵ fÉ ^ .
* No. 26(35).

A. viii. 70. Bhũmicãla. (10-19)
~ Phẩm 42. 5. Địa động iẾSÍI.
* No. 26(36).

A. viii. 30. Anuruddha.



Tăng nhất A-hàm

~ Phẩm 42. 6. Đại nhân bát niệm ý^Ả J\
* No. 26(74).
* No. 46.

A. viii. 69. Parisã.
~ Phẩm 42. 7. Chúng 

A. viii. 37. Sappurissa.
~ Phẩm 42. 9. Thiện nam tử 

A. viii. 41. Samkhitta.
~ Phẩm 43. 2. Trai 

A. viii. 5. Lokaparivatta.
~ -Phẩm 43. 8. Thế pháp ÌỀ /Í.

A. viii. 17. Bandha.
~ Phẩm 44. 5. Hệ phược l^ậậ.

A. viii. 56. Bhayã.
* No. 150A, Thiên Tám Pháp, Phẩm 28. 

A. ix. 20. Velãma.
~ Phẩm 27. 3.
* No. 26(155).
* No. 72.
* No. 73.
* No. 74.

A. ix. 24. Sattãvãsa.
~ Phẩm 44. 1. Cửu chỉ A lt .

A. ix. 10. Ăhuneyya.
~ Phẩm 44. 8. Cung dưỡng 

A. ix. 18. Gopãlaka.
~ Phẩm 49. 1.

A. X. 20. Ariyãvãsa.
~ Phẩm 46. 2. Hiền thánh cư K H ® .

A. X. 21. Sĩha.
~ Phẩm 46. 4. Lực t ì .

A. X. 45. Pavesana.
~ Phẩm 46. 5. Thân quốc n ® .

A. X. 27. Mahãpanhã.



Thư mục đối chiếu

~ Phẩm 46. 7. Thập luận +fÉ. 
A. X. 56-57. Saníĩã.

~ Phẩm 46. 8. Tưởng ỈU.
A. X. 76. Kathãvatthu.

~ Phẩm 47! 4.
A. xi. 16. Mettã.

~ Phẩm 49. 10.
* No. 138.
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TỪ VựNG PÃLI -VIỆT-HÁN

A/Ã
Ababa, Ngu Hoặc địa 

ngục
abbhakkhãna, phỉ báng

abbhokã, lộ địa sỀiề- 
abbhokăsika, lộ toạ, lộ toạ 

giả sếềẾ, SấẾ#,hành 
giả đầu-đà, chỉ ngồi 
ngoài trời trống, 

abbhuta, vị tằng hữu

abbhũtadhamma, vị tằng 
hữu pháp 

Abbuda Niraya, Vị Tằng 
Hữu địa ngục

Ãbhassara Devã, Quang 
âm (thiên) Ẵ b  
Cực quang thiên 
ấ % k .  

abhava, phi hữu 
Abhaya, Vô Uý (Tỳ-kheo)

Abhayã, Vô Uý (tỳ-kheo- 
ni)

Abhaya-rãjakumãra, Vô 
Uý vương tử 

abhibhãsana, hoan hỉ 
« t « ễ

Abhidhamma, A-tì-đàm
PrI I I S .

abhijãna, tri pháp íD/i. 
abhijjhãti, abhijjhãyati, 

tật đố ịÉỈ®. 
abhilepana, nhiễm trước 

ỉfe í.
abhimangala, cát tường

abhimãra, đạo tặc íẫlĩ£. 
abhinandita, hoan hỉ 

#fe||, cung kính lễ bái
ề & ĩ& n .

abhinnã, thần thông ậệìỄ. 
abhinnãta, thần túc đệ tử 

ÍỆÍỄ người nổi 
tiếng; abhinnãtehi 
abhìMătehi, thần túc 
cao đức aỄHÍI, 
tiếng tăm được nhiều 
người biết đến. 

abhiííneyya, tri pháp 
&!/í.

abhirati, ái lạc Sẳậl, ái 
trước lẫếM. 

abhisanibodhi, thành đạo 
J&ỉi, hiện đẳng giác



abhithãna, quá tội ìễH , 
tội ác,

abhivãdana, lễ bái m u . 
abhivãdeti, vấn tấn PrỊUI. 
abhivandati, lễ bái ipỄIẸ. 
abhivitarati, quán sát

m m .
abhũta, hư vọng ỔSlE. 
abrahmacariya, bất tịnh 

hành, ÍT. 
abyãpãda-vitakka, vô 

nhuế tầm 
acankama, phi hành IÈÍT, 

không thích hợp để 
kinh hành, không phải 
lối kinh hành. 

Acela-Kassapa A-chi-la 
Ca-diệp.
Lõa hình Ca- 
diệp$ilff2jằ!li!. 

ãcinọakappa, thường 
pháp thường 
hành tịnh ^ÍT /P , hợp 
pháp theo tập quán. 

Aciravatĩ, A-chi-la hà

adassana, vô kiến MM- 
addhãna-magga, đạo lộ

m
ãdesana, quán sát 

ký tâm IE'ừ.
ãdesanã-pãtihãriya, ký

tâm thị đạo

Tăng nhất A-hàm

ãdesana-vidhă, quán sát
tim.

adham m a, phi pháp IE/Ế. 
adhamina-cariyã, phi 

pháp hành IÈ/ÌÍT. 
adhara-panca-

samyojana, hạ ngũ kết
T M .

adhicca, học Ịặ. 
adhiceto, hoan hỉ ife ||. 
adhicitta, tăng thượng tâm

adhicitte-yutto, tu thiền 
định ÌjiẸ5Ẽ. 

adhigama, thành đạo 
$.ÌỀ, chứng đắc Hí#, 

adhikarana, đấu tránh 
IHl?, tránh sự 

adhimãna, kiêu mạn Hi1®, 
tăng thượng mạn
J t ± « .

adhipacca, tăng thượng 
i é ± .

adhitthãna, đô thị flỉrfĩ. 
adhivãsa, nhẫn 
adhivãsanã pahãtabbã,

kham nhẫn đoạn 
ỈSSH t, (lậu) do nhẫn 
đoạn.

adhivãsanã, nhẫn thọ
/CÁ .5C.

adhivãseti, kham nhẫn
ig ;s
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adinnãdãna, bất dữ bất
thủ

adosa, vô nhuể ^  vô 
sân

aduhkhasukha, bất khổ 
bất lạc 

aduhkhasukhãvedanã,
bất khổ bất lạc thọ

agada, y dược H U , a-già- 
đà dược psittn [ỈẺSt. 

Ãgama, A-hàm 
agga, tối thắng Hẫ#; 
aggam lãbhĩnam, đệ nhất 

lợi đắc cúng dường
m - m m é m .

agga-sỉkha, hoả diệm 
lk.$ả, ngọn lừa.

Aggi, Hoả thần iẰcậệ. 
Aggivessana, Hoả chủng

IkỊ1.
agha, khổ cỂr; buồn khổ, 

bất hạnh, 
agha-gãmin, tinh M., ngôi 

sao, đi trong hư không, 
ahimsã, bất sát bất 

hại
Ahirhsaka, Vô Hại ^ lìí . 
aja, dương =£-, dê. 
ajapãla, mục dương nhân 

người chăn dê. 
Ạịãtasattu, A-xà-thế, A- 

xà-thế Thái Tử PSIHItỂ.

Ajãtasattu-vedehĩputta,
A-xà-thế Vi-đề-hi tử

Ajita-Kesakambala, A-
di-đa-sí-xá Khâm-bà-la 

A-
di-sủy

ajjhattasampasãdana, nội
đẳng tịnh 1*3 

ajjhokãsa, lộ địa ISiẾ. 
ajjhupekkhana, quán sát

m m .
akappiya, bất tịnh 

không hợp thức, 
ãkãra, tướng t s , hành 

tướng ÍT . 
ãkãsa, hư không 1ũ oi. 
ãkăsadhũ, không giới

Ãkãsãnancãyatanũpagã,
Không vô biên xứ thiên

akatthapãkasãlỉ, tự nhiên 
canh mễ ê lúa
tự nhiên, 

akỉlittha-dhamma
(aklista-dharmah Skt), 
bất nhiễm trước pháp 

pháp không
ô nhiểm. 

akincana, vô sở hữu

ãkincana, vô sở hữu
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Tăng nhất A-hàm

ãkincannãyatana, bất
dụng xứ vô sở
hữu xứ định.

Ãkincannãyatanũpagã,
Bất dụng xứ thiên

vô sở hữu
xứ thiên 

akkha-klỊa (aksa-krĩdã,
Skt), bác hí IHltẾ, cờ 
bạc.

akkhi, nhãn 15, mắt 
akuppa-sannã (akupya- 

samjnã, Skt), bất nhuế 
tưởng bất động
tưởng 

akusala, bất thiện 
akusala-dhamma, bất 

thiện pháp^H /í. 
akusalarãsi, bất thiện tụ

alagadda, độc xà HÈẺ. 
ÃỊãra-Kãlãma, A-la-lặc- 

ca-lam âflM,
A-la-la Ca-la-ma
H l i l l l .

Ãlavĩ, A-la-tì 
alobha, vô tham 
ãloka, quang minh 
amagga, tà đạo ĩfí$jẼ. 
ãmalaka, a-ma-lặc quả

|EJJSả]S.
Ãmalaklvana, Ám-bà-lê 

quả viên MHSỈ HIS.

amanussa, phi nhân ỆặẢ. 
amara, bất tử ^5E. 
amata, bất tử, cam lộ

amata-osadha, cam-lộ 
dược 1í m u . 

ambã, mẫu M, mẹ. 
ambakã, mẫu ÍẸ, mẹ, vợ. 
Ambalatthikã, Trúc viên

AmbapãU ganikã, Ám-bà- 
bà-lợi nữ 

Ambapãữ-vana, Ám-bà- 
bà-lợi viên

Nại thị
viên

Ambasanda, Cam lê viên
n m m .

Amba-vana, Lê viên
pUgỊ

ambucãrin, ngư ũ ,  cá. 
ambuja, ngư M., cá, thủy 

sinh.
ãmisacăgo, tài ân tài 

thí itíỀ , thí xả tài vật. 
ãmisayãga, tài nghiệp

i t n ,  tài thí MÍÈ;
ãmisayãgo ca

dhammayãgo, tài 
nghiệp pháp nghiệp 

tài thí và
pháp thí.
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Amitodana, Cam Lộ
■ m

amoha, vô si ^É i. 
aihsuka, y phục 
anabhăva, phi hữu 
anabhijjhã, vô tham dục

anãcãra, phi pháp hành 
lÈ/iÍT, bất tịnh hành

Anãgãmi-magga, A-na- 
hàm Đạo |ỉbJS[ỉe3 jẽ . 

Anãgãmin, A-na-hàm 
PIiíỉci", bất hoàn 

Anãgămi-phala, A-na- 
hàm quả ỊSỊlỉaỉ m. 

Ãnanda, A-nan |ỉ5JÌt. 
anaíỉnãta, vị tri trí

anannãtannãssãmltin 
driya, vị tri đương tri 
căn 7fc£p#fctfg. 

ãnãpãna, an-ban 3cJlx, 
nhập xuất tức À  tti Ã, 
hơi thỏ vào ra. 

ãnãpãnasatỉ, an-ban 
phápSỐỗ/ỉ, an-ban 
niệm ỉtllỗíằ, sổ tức 
niệm nhập xuất
tức niệm Àítìẵlxíè, sổ 
tức quán 

anãsasava, vô lậu

anattan, anattã, vô ngã

anãtura, vô bệnh 
Anãthapindika, A-na- 

bân-trì P5JIỈíiH5|ệ, A- 
na-bân-chỉ ỊỈPĨ̂ [5â15ínl5, 
A-na-bân-để PãlSỉỉíHỉễỉỉ, 
(=cấp Cô Độc ậ êM i)  

anãvarana, vô ngại 
anãvattin, bất thối chuyển 

^ ỉ lậ ậ .  
anãvila, thanh tịnh /W;ậ, 

không vấy đục, trong 
suốt.

anãvilasankappa, vô
trược tưởng 

andajã yoni, noãn sanh
* giả é m m .

anda-jã yonih (Skt), noãn 
sanh ỊPPÍỀ. 

anda-ja, noãn sanh Ệ$Ql. 
andha, manh w, mù. 
Andhavana, An-đà viên 

ỉcPẼH, Ám lâm 
anekadhãtu, chủng chủng 

giới H íIJ^ , đa giới

aiiga chi
Aíigaja Ương-ca-xà 

jR ăElSI, ương-kiệt-xà
s m

angana, uế ÍỆ, kết In, bẩn, 
nước bẩn.
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angãra-kãsu, hoả khanh 
hầm lửa. 

aiigĩrasĩ, thiên nữ 
angula, chỉ ta, ngón tay. 
Angulimãla, ương-cù-lợi- 

ma-la
ương-quật-ma-la

Chỉ-man
í i t s .

Anguttara-nikãya, Tăng 
chi bộ ti£g|5. 

anicca vô thường
cmiccã vata samkhãrã, 
chư hành vô thường. 

anicca-dhamma, vô 
thường pháp 

anicca-sannã, vô thường 
tưởng ^^ Ỉ0 L  

anĩka, quân, quân chúng

animittã cetosamãdhi, vô
tướng tâm định

animittă samãdhi, vô
tướng tam muội

vô tướng 
định MIMSẴỀ- 

animitta vô tướng 
animitta-vimokkha, vô 

tướng giải thoát

anindita, bất khi
khong bị chỉ trích, vô 
tội.

Tăng nhất A-hàm

aniyata-rãsi, bất định tụ 

ankusaggaha, tượng sư
m í

Aniiã-kondanna, A-nhã 
Câu-lân IỈH, A-
nhã Kiều-trần-như

, Câu-lân- 
đà, Câu-lân-nhã
M S ,  m m

aníiatitthiya dị học 
ngoại đạo ỷịiỀ. 

aniiatitthiya-
paribbãjaka, ngoại 
đạo phạm chí

dị học phạm 
chí á ặ á é .  

annava, hải M, sông lớn, 
biển, đại dương. 

Anopamã, A-nô-ba-ma
m tR ấ m .

Anotatta, A-nậu-
đạtlỈpỊậÌiÉ, A-nậu-đạt 
tuyền, R l i ã Ẵ .  

antaggãhika-ditthi, biên 
kiến iâM, biên chấp 
kiến

antaradharma, nội pháp

antarã-marana, trung 
yểu, trung yếu giả
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antarãyikadhammã,
chướng ngại pháp

ante-pura, hậu cung fê.lằì, 
vương cung, 

antevãsika, đệ tử Ệh~ỉ-. 
anukampã, ai mẫn 
anukampã, từ bi MPầ. 
anumodana, sẩn tùy

s .
anupãdisesã

nibbãnadhãtu, vô dư
(y) niết-bàn giới

anupădisesa vô dư y 
à t t t t l  

anupãdisesa-nibbãna, vô
dư (y) niết-bàn

Anuruddha, A-na-luật
mầm.

anusãsana, giáo giới
ệ&M.

anusãyika abãdha, phong 
bệnh JH^ (?) bịnh mạn 
tính.

anussati, niệm ýằ. 
anutpatti-amrta (Skt), bất 

sinh tắc bất tử

anuttara
sammãsambodhi, a-
nậu-đa-la-tam-miệu-

tam-bồ-đề
M I I I E Ì E I S .

Anuttara, Vô thượng sĩ 
[thập hiệu chi nhất] 
k ± ± ĩ + ĩ Ề á l - ]  

anuttaram punyaksetram 
lokasya (Skt), thế gian 
chi đại phúc điền

ãpanika, thương nhân 
ÌẻÀ.

apaọọaka, chân thật ịX S . 
Áparagoyãna, Cù-da-ni 

[tứ đại châu chi nhất]

Aparagoỵãna, Cù-da-ni
th ổ l ì lP /Ẽ ± .

apãya, tổn giảm ii/ìẵ. 
apãyabhũmi, ác xứ I£jjS. 
apeksată (Skt), lận tích

ãpodhãtu, thủy giới 7K#. 
appamãda, bất phóng dật

appãnaka-jhãna, vô tức
thiền

appanỉhita-vimokkha, vô
nguyện giải thoát, 

appanihito samãdhi, vô
nguyện tam muội 
Ì ắ H B ậ .   ̂

appassuta, thiểu văn giả

appatigha, vô ngại ^ỊH.
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Tăng nhất A-hàm

appatipuggala, vô đẳng 
luân

appatipuggala-dhamma,
vô tỉ pháp Mttìỉk. 

appiccha santuttha, thiểu 
dục tri túc 

appicha, thiểu dục, thiểu 
dục giả 

aprabhũta-pasu-bhoga 
(Skt), bất đa súc chư tài 
bảo

apramãda-vipãka (Skt), 
bất phóng dật báo

arahant, A-la-hán 
đạo chân ìSịX, vô sở 
trước $£ẼfrĩF, chân 
nhân ịE À; araham 
hoti khĩnãsavo, A-la- 
hán lậu tận fl5J$i;Jt/llt 
S ;  araham 
sammãsambuddho, 
ứng cúng Đẳng chánh 
g iácH Ẩ H lE Ì. 

arahatta-magga, A-la-hán 
đạo ịỉflj$i;jt ì í .  

Arahatta-phala, A-la-hán 
quả i r ô s n .  

ãrãma, viên SI, viên quán 
0 1 !.

ãrambhadhãtu, tinh cần
giới ìHtiỉil?-.

araíína, không nhàn^PS, 
nhàn tĩnh xứ, M , a- 
lan-nhã 

araiínãyatana-isi, không 
nhàn xứ tiên nhân

Arittha, A-lợi-tra põlfijnt 
ariya, Hiền Thánh K II. 
ariya-atthangika-magga, 

bát Thánh đạo JV.M3I. 
ariyasãvaka, Thánh đệ tử

ariyassa-vinayo, Thánh 
luật giáo 

aru, aruka, sang ỈU, ghẻ 
chóc, 

ãrũpa, vô sắc^Ẽ  
ãrũpa-bhava, vô sắc hữu

ãrũpadhãtu, vô sắc giới

arũpa-tanhã, vô sắc ái

asaddhamma, ác pháp 
H /í ,  phi diệu pháp 
ỆÈỳtỳỉỀ, phi chánh pháp
t m ầ .

Asamukha, Mã khẩu

asankheyya-kappa, a-
tăng-kỳ-kiếp ỊSHq
ĨKÍÍ].
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Asannasattã devã, Vô
tưởng thiên hữu tình

asattha, cát tường thọ

ãsavă, lậu ;M; ãsavã 
parivajjanã 
pahãtabbã, viễn ly sở 
đoạn lậu iẵễtẼlTÌÍT/M, 
lậu được đoạn trừ do 
tránh xa; ãsavãm khạyã 
anãsavam
cetovimuttim, lậu tận ý 
giải /ÌỊHISỄ?, lậu tận 
vô lậu tâm giải thoát
/1 ® ^ / !  'L' M ỉfò.

ãsavakkhaya,
ãsavakhlna, lậu tận

asi, đao, đao kiếm 73,
um.

asi-dhãrã, lợi đao 
lưỡi dao.

Asipattavana, Kiếm thọ 
địa ngục ễljfêí iẾỈR. 

Asita-devala-isi, A-tư-đà 
thiên sư Pbĩ̂ áPÈ ^Ẽijĩ. 

asmimãna, ngã mạn ĨỄ'®. 
asmĩti sati, hữu ngã 'ÉIĨẾ. 
Asoka, Vô Ưu 
Assajểi, Mã Sư MẼÍ. 
Assakanna, Mã đầu sơn 

. l ã l l i .

assãnĩya-dhamma, hưu
tức xứ /ỈẶấỀ:Ml, phục 
tức 'ÍẰ.ịỉ.

Assãroha, Ngự mã ÍỄPM. 
assattha, vô uý an 

tức
assava, hiếu thuận 
asubha, ác lộ HIS, bất 

tịnh
asubhanimitta, bất tịnh 

chi tướng ^  
asubhasannã, bất tịnh 

tưởng
Asura, A-tu-luân PộJ l̂fÉ /

Im.
Asurinda, A-tu-luân 

vương lỉãlỉiHÉĩE. 
atavĩ, khoáng dã Bisiỵ. 
Atibrahmã, Đại Phạm

aticariyã, tội n .  
atideva, thiên trung thiên

atimãna, quá mạn ìiitỄ, 
tăng thượng mạn

atipãta, sát hại ịxW- 
atirattirh, dạ bán ^4=-, dạ 

tàn ĩĩEiSi, qua đêm. 
atĩta, quá khứ ìễ S . 
atĩtãnăgatapaccuppannã 

n quá khứ-vị lai-hiện
t ạ i i a ^ 3 |5 S S . Ệ
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Tăng nhất A-hàm

ativăkya, phỉ báng 
attaniỵa, ngã sở . 
attaiĩnũ, tri kỷ £0 £ .  
attavădupãdăna, ngã luận 

thủ ĨẺIÉIX, ngã ngữ 
thủ
atthakkhanã asamayã 
brahmacariya-vãsãya

tám trường hợp không 
gặp thòi cơ tu phạm 
hạnh.

atthakkhanã, bát nan
ASt.

attha-lokadhamma, bát
thế gian pháp
A ẻ m ầ .

atthangas amannãgata,
bát chi cụ túc 
A3£ ^ aẽL, đầy đủ tám 
chi.

atthangasamannãgata- 
uposatha, bát quan trai, 
bát quan trai pháp
AS1S?, APHf/Ề, bát 
chi trai 

atthangika-magga, bát 
chủng chi đạo 
A fl£ .ỉil, bát chi đạo 
A £ ì l ,b á t  chánh đạo 
AIEỈI. 

attha-vỉmokkhã, bát giải 
thoát AỄậllỄ.

atthi-kankala, hài cốt

attha, nghĩa, nghĩa lý n ,  
lợi fij.

atthannũ, tri nghĩa ín ll. 
atthapatỉsambhidã, nghĩa 

biện m u , nghĩa vô 
ngại giải 

atthato byanjanato, tri
nghĩa tri vị £ni!£nọ^. 

atthavãdĩ, nghĩa thuyết
MầWt.

atthitã, hữu hữu túủi 
*HỀ.

ãtura, đại hoạn x u .  
ãvãha, thần M, giá thú 

£Ệ§§. cưới vợ.
Avanti, Hộ viên 18 0 .  
avecca-pasãda, bất động 

tín bất hoại

Avĩci-niraya, A-tị ngục 
A-tì địa ngục

m m iếm .
avihimsã-vitakka, vô hại

tầm
avijja, vô miiứi 
avijjã-ãsava, vô minh lậu

avijjãnusaya, si sử, vô 
minh sử ÉHs!!, 
tùy miên.
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ãvuso, khanh ỊỊỊf, hiền giả 
R # ,  nhân giả CM- 

avyãpãda-vitakka, vô 
nhuế tầm 

aya, ayo, thiết ffi, sắt, 
thép.

ãyatana, nhập xứ M-. 
ayoguỊa, thiết hoàn ISÍl, 

thỏi sắt.
Ayojjhã, A-du-xà 

P5IBÉM, sông, 
ãyu, thọH; ãyutn deti, thí 

mệnh ÍẼnp, bố thí tuổi 
thọ.

ãyusamã, trường lão (Tỳ- 
kheo) ỉk&tkẼ:.

B
Badda-Kundalakesã, Bạt- 

đà-quân-đà-la-câu-di 
quốc

Bãhiya Dãrucĩriya, Bà-ê 
Quả Y 

Băhukã nadĩ, Tôn-đà-la
giang ĨMBH/I. 

bahussuta, đa văn#Ịỉfỉ. 
Baka Brahmã, Bà-già 

Phạm thiên 
Bakkula, Bãkula, Đà-câu 

n t ặ ,  Bà-câu-la
Bà-câu-lô 

" A-la-hán.
bala, lực j j .

bãla, ngu nhân MÀ. 
Baladhara, Lực Thạnh 

thiên Trì lực
thiên fệýj3ĩ..

Balaruci, Bà-la-lưu-chi 
Hii-ílg vương tử. 

Bandhumatĩ, Bàn-đầu

Bãrãnasĩ, Bà-la-nại 
Ba-la-nại

beluvapaọduvĩna, lưu-ly 
cầm

Bhaddã kãpilãnĩ, Bạt-đà- 
ca-tì-li-ni íitPI: 
MễíMĩtL, Kiếp-tỳ-la
t b i m .

Bhadda, Bà-la-đà HHP1:, 
trưởng giả.

Bhaddã, Bạt-đề ưu- 
bà-di.

Bhaddă-Kundalakesã,
Quân-trà-la Hệ

kheo-ni.
Bhaddãli, Bạt-đề-bà-la

ssỉễiÉMiỉ.
bhaddãni yãni, vũ bảo xa

m^ỊỆL. 
Bhaddasãlãsuyãmã, Bạt- 

đà-sa-la-tu-diễm-ma

Bhaddasena, Bà-đà-tiên
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Tăng nhất A-hàm

Bhaddỉya, Bà-đề n$§, Bhãvitatto, Niệm Quán
trưởng giả.

Bhagava, Bà-già-bà bhavogha, hữu lưu WtfíÉ.
Híốni!, Bà-già-phạm bherĩ, đại cổ ỶÚỊk.

Thế Hưu t t lè , Bhesakalãvana-
Chúng Hựu ^ậè,Thế migadăya, Quỷ lâm lộc
Tôn Ỉ M . viên

Bhagga, Bạt-kì ỷÌupBc, Bà- bhesika-nahãpỉta, thế đầu
kì H ãK. sư MMM, thợ hớt tóc.

bhãra, trọng đảm ẼLÍỀ, bhikkhacãriya, hành khất
gánh nặng. thực

bhãra-hãra, hà trong đảm bhikkhaka, hành khất
m m . 'ũỳ :.

bhãra-nikkhepana, xả bhimsanaka, khủng bố
trọng đảm ỈẾSỈỀ.

bhava, hữu 'ÉT. bhũmỉ, địa JÉ.
bhavaditthỉ Bhũmija, Địa tì kheo

vibhavaditthi, hữu itìit-É.
kiến phi hữu kiến bhũmi-kampa, địa động

m m .
bhãvanã pahãtabbã, tu bhũm-pappataka, địa phì

tập đoạn W ^W ĩ. m k .
bhãvanã, tư duy, tu tập bhũta, chân thật ÌHH;

JgfÈ, íề lẫ . thần # .
bhãvanãmayam Bimbisãra, Tần-bà-sa

punnakirỉyavatthu, tu Tần-tì-sa-la
loại phước nghiệp sự vua.

bodhi, chánh giác lEH.
bhava-rẫga, hữu ái, hữu bodhipakkhiya đạo phẩm,

tham ííiẾ , bồ-đề phần ỵ ỉ ễ ý ỳ .
bhavãsava, hữu lậu Bodhisatta mahã-
bhava-tanhă, hữu ái 'ÉTSỄ. satta, Bồ-tát-ma-ha-tát
bhavesanã, hữu tầm cầu
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Bodhisatta, Bồ-tát # $ i. 
brahmacakka, phạm luân

& ậ|.
brahmacariya, phạm hạnh 

thanh tịnh hạnh
m m .

brahmacariyesanã, phạm 
hạnh tầm cầu

brahmadanda, phạm pháp 
phạm-đàn 

Brahmadatta, Phạm-ma- 
đạt /ỀIỆÊiÌl, vua. 

Brahmadeva, Phạm thiên

brahmadeyya, phạm phúc 
/Ễíffl,phạm tứ ẫ. 

brahmadhamma, phạm 
pháp

Brahmaja, Phạm sanh 
i i .

Brahmakãyikã, Phạm-ca- 
di thiên 5ỄăỊỊj|5K:, 
Phạm chúng thiên

brãhmana, bà-la-môn
m m h

Brahmavihãra, Phạm 
đường Phạm trụ
% {ì.

Brahmãyu, Phạm-ma-du 
Phạm-ma-dụ

Brahmuttara, Phạm-ưu- 
đa-la

buddhãnussati, niệm Phật

buddhe aveccappasãde,
Phật chứng tịnh 
ífèfẵ#, Phật bất hoại 
tịnh

byãpãda, sân IjX, nhuế n .  
byãpãda-nĩvaranain, sân 

nhuế cái Ịi(#lỊS. 
byãpãda-vitakka, nhuế 

tưởng H íi ,  nhuế tàm
£ 4 .

c
cãga, huệ thí nSỈẼ. 
cãgãnussatỉ, niệm thí

CakkavãỊa, Kim cang 
# ilj ,  Đại thiết vi sơn

Cakkavattin, Chuyển 
Luân (thánh) vương
ậ |Ệ |(M )ĩ.

campa, campaka, chiêm- 
bặc 8ẼS, hoa.

Campã, Chiêm-ba quốc
â ấ - H .

candãla, chiên-đà- 
laífi|ĨẼ^È, sát nhân 
chủng Ix A S , giai cấp. 

Candapabha, Nguyệt 
Quang ^  %.
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Tăng nhất A-hàm

Candappaj]ềota, 
Candappajãta, Ác
Sinh lẵíÈ, va. 

candikka, đại quỷ thần

cankamma, kinh hành
m ĩ .

Cãpã, Già-ba-la iiÊìKH. 
catasso patipadã, tứ sự 

hành tích 0ÍÍT® )', tứ 
thông hành E3ÒỄÍT. 

cattãri sotãpattiyangãni, 
tứ dự lưu chi 

cattãri adhikaranãni, tứ 
sự pháp 2 3 tứ 
tránh sự EBpậí. 

cattãrỉ samgahavatthũni, 
tứ nhiếp sự E9 S Í ,  tứ 
thọ pháp, E9S/Ế. 

cattãri tathãgatassa 
vesãrajjãni, Như Lai 
tứ vô sở úy

cattãri upãdăni, tứ thọ
23 ễ ,  tứ thủ E3®ỉ. 

cattãro dĩpã, tứ châu 
E3$N, tứ thiên hạ

cattăro iddhipãdã, tứ thần 
túc ÍZ3}ệ,jkẼL 

cattãro mahăbhũta, tứ
đại chủng 0 ^ ,  tứ đại 
0 * .

cattãro mahãpadese, tứ 
giáo thuyết 

cattãro oghã, tứ lưu 0 ;* . 
cattãro sammappadhãnã, 

tứ ý đoạn 23SÌÍĨ, tứ 
chánh cần E3ĩEíjỊj. 

cattãro satipatthãnă, tứ ý 
ch ỉH S it, tứ niệm xứ

cattãro upakkilesã, tứ tùy 
phiền não 

cattasso appamaiinayo,
tứ đẳng tâm 2 9 /Ù', tứ 
vô lượng tâm

catu, tasso, catvãri, tứ 23,
số.

cãtuddisa-sangha, chiêu 
đề tăng ÍBSIÍi, tứ 
phương tăng 

Cãtumã, Xà-đầu MUI, 
thôn.

Cãtumahãrãjika Devã,
Tứ thiên vương thiên

catunadĩ, tứ đại hàE3^)5J. 
catutthajjhana, đệ tứ

thiền H29/ÌẸ. 
cetaso ekodibhãvam, tâm 

nhất thú tính —7ỈẾ'[ầ. 
cetaso vũpasamo, tâm tịch 

tĩnh
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cetiya, chi-đề Ẵtìl, tháp 
miếu Như Lai 
thần miếu 

ceto, cetaso = cetassa, tâm 
.

cetopariyanãna, tha tâm
trí

cetovimutti, ý giải thoát 
íaỒẸẵẵ, tâm giải thoát

citta, tâm 'L\ 
citta-ekaggatã, nhất tâm 

— tâm nhất cảnh 
tính 'íi'—'Ịa tt .  

Citta-gahapati, Chất-đa 
trưởng giả 

Citta-Hatthasãriputta, 
Chất-đa-xá-lợi-phất

Citta-Hatthirohaputta,
Tượng Xá-lợi-phất

cittãnupassĩ, quán tâm 
tâm pháp tuần 
tâm quánííl'ừH. 

cittapãrisuddhi, tâm 
thanh tịnh 'ÌMPí#. 

cittasamãdhi-padhãna- 
saiikhăra-
samannãgata, tâm tam
muội hành tận thần túc 

tâm tam- 
ma-địa tang hành thành 
tựu

thần túc. 
cittasamkhãra, ý hành 

®fT,tâm hành 'ÍM?. 
citta-suvimutta, tâm thiện 

giải thoát 'kllỄẸiẺ. 
citta-vimutti, tâm giải 

thoát 'ừỂậỉK. 
cittavisuddha, tâm thanh 

tịnh
Citrarathavana, Trú dạ

viên quán 
cĩvara, y íc. 
cora, thâu đạo InìíềL 
CũỊa-subhaddhã, Tu-ma- 

đề (nữ) (&).
Cullapanthaka,

CũỊapanthaka, Bàn- 
đặc I x #  Quân-lợi-ban- 
đặc Chu-lợi-
ban-đặc
Chu-lợi-bàn-thố
m m ầ y L .

Cunda Samanuddesa,
Quân-đầu Sa-di

cha atthavase, lục công 
đức rsĩb^ề- 

cha ãyatanãni, lục nhập 
7n A, lục xứ 

cha dhãtuyo, lục giới
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Tăng nhất A-hàm

cha sãrãỊũya-dhammã,
lục trọng pháp /Nll/Ế, 
khả niệm pháp 

cha viiínãnkãyã, lục thức 
thân 

cha, chaỊ, lục 7v  
chaỊãbhiiinã, lục thần 

thông
chandasamãdhipadhãna,

tự tại tam muội hành 
tận Ễl Si , dục
tam-ma-địa thắng hành 
thành tựu
'éX'ELBímfí, thần
túc.

Channa, Xa-na jỆLl|5, Xa- 
nặc ặỊM (tì-kheo). 

chaphassãyatanika, lục 
xúc xứ

D
Dabba-Mallaputta, Đà-

la-bà-ma-la PẼ 
dadhi, tô, lạc §£, !§. 
dakkhinã, đạt-sẩn ỉ&is, 

vật bố thí, chú nguyện, 
dakkhina, nam ]ỆJ, hữu 

ị ĩ ,  phương nam, phía 
tay phải.
dakkhina-ãvattaka,
hữu nhiểu 

dakkhineyya, ứng cung 
kính

Dãma, Đà-ma ịỸM- (Tỳ- 
kheo)

dampati, gia chủ I^EỀ, 
phu phụ 

dãna, đàn tí,th í ÍẼ, bố thí
Mlầ.

dãnamayam
punnakiriyavatthu, thí
loại phước nghiệp sự

dãna-pãramitã, đàn ba la
mật t tề S l i l í .  

dãna-pati, đàn-việt, thí 
chủ W-ỉẫ, ÍẼ3;. 

danda, đao trượng J l ị t .  
Dandapani-Sakka, Chấp 

trượng Thích chủng

dandha, độn 0Ễ, chậm lụt. 
dantakattha,

dantapona,dương chi 
ịễ ị ỉ ,  tăm xỉa răng. 

Dantikã, Đàn-đa t t # .  
dărukkhandha, đại thọ 

mộc tích 
đống cây. 

dasa Ariyãvãsã, thập Hiền 
Thánh cư + K !ellj\ 

dasa atthavasa, thập sự 
công đức 1 '^ ĩh ỉỀ ,  
thập cú nghĩa 

dãsa, nô bộc ệỵíÊ- 
dasa, thập “K số mười.
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dasa-bala, thập lực ~týj 
(Như Lai), 

dasa-dhammã, thập pháp

dasa-kusaỉa, thập thiện

dasasu akusalesu
kammapathesu, thập 
bất thiện nghiệp đạo

dassanã pahãtabbã, kiến 
đoạn

dassana, JLkiến; hãna- 
dassana, tri kiến 

dãyaka, thí chủ ÍẼ3Ĩ. 
dãyako dãnapati, thí chủ 

đàn việt ÍẼàĩtìlỀI, thí 
chủ tự tay cho. 

desanã, giáo huấn ậítpl, 
giáo thuyết tuyên 
thuyết HEsíỉ. 

deva, thiên thần 
deva-bhũta, thiên thân

deva-cãrika, chư thiên

Devadatta, Đe-bà-đạt, Đe- 
bà-đạt-đâu, Điều Đạt

iH ìit.
devãnussati, niệm thiên 

deva-putta, Thiên tử

devaputta-mãra, Ma thiên

Devasabba, Thiên Tu-bồ- 
đề

deva-sukha, thiên lạc

devayãniyo maggo, thiên 
đạo ^ ì í .

Devuttara, Thiên Ưu-đa- 
la

deyyadhamma, tài Jtt, thí 
vật thí pháp
M ầ .

dhammacãgo, pháp ân 
pháp thí ỈẺÌẼ. 

dhammacakkappavattan
a, chuyển pháp luân
ậậíẾ é. 

dhammacakkhu, pháp 
nhãn SIM. 

dhammacakkhu-
parisudhi, pháp nhãn 
tịnh ĩẾ llĩặ . 

dhammadhara, thuyết 
pháp iíỉì-Ế, trì pháp 
h à .

Dhammadinnã, Đàm-ma- 
đề-na ÌMPÍỄ ỉ  [5, Pháp 
Dữ '/Ếệị, Pháp Thí 
ÌẾỈẼ.

dhammakathika, thuyết
pháp giả iSỈẾ.

dhammakãya, pháp thân 
ỈẾ#.
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Tăng nhất A-hàm

dhammaniyãma, pháp vị
'ÌỀÍÍL .

dhammannũ, tri pháp
M Ẻ.

dhammãnudhamma- 
patỉpanna, pháp pháp 
thành tựu ÌỀÌẺỈẼĨỈẰ:, 
pháp tùy pháp hành
Ì Ề ầ m i .

dhammanusãrĩ, phụng 
pháp, tùy pháp hành 
2ặ'ÌÈ, ị^/Ế tĩ1, Thánh 
giả.

dhammãnussati, niệm 
pháp &'ÌỀ. 

dhammanvaya, pháp tữứi 
, pháp tổng tướng 

'/Ẻ lits, pháp loại cú
ìầW. Gj.

Dhammapãsăda, Pháp 
giảng đường 

dhammapatisambhidã,
pháp biện 'ÌỀM, pháp 
vô ngại giải 

Dhammaruci, Đàm-ma- 
liru-chi IMiíÌ? 

dhamma-vicaya- 
sambojjhanga, pháp 
giác ý 'ÌẾjẾM, trạch 
pháp giác chi
m é ầ x .

dhammc aveccappasãde,
pháp chứng tịnh

ịỀMìặ-, pháp bất hoại 
tịnh 'ÌẾ^fMìậ. 

Dhataratta, Đề-đầu-lại-tra 
, Đề-địa-lại-tra 
íễiÉHỉPí:, thiên vương, 

dhãtu, trì # ,  giới 
Dhotodana, Hộc Tịnh

dhũta, đầu-đà 
dhutanga, đầu-đà chi

đầu-đà hành
HPẼÍT. 

dibba, thiên 3^, thuộc 
thiên giới, 

dibbãya sotadhătuyă 
visuddhãya, thiên nhĩ 
thanh triệt 

dibbena cakkhunã
visuddhena, thiên nhãn 
thanh tịnh 

Dĩghakãrãyana, Hảo Khổ 
ịỉiỂĩ (bà-la-môn) 

Dĩghãvu, Trường Sanh 
ẽ íÈ  (đồng tử).

Dĩghĩti, Trường Thọ ílfặ , 
vua.

dĩna, hạ tiện T U . 
Dĩpankara, Định Quang 

TỀyt (Phật Nhiên 
Đăng).

Dlpavatl, Bát-ma ềậíỆẾ, 
đại quốc.
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Disaihpati, thành chủ 
Địa chủ ỈẺ±,

vua.
dittha, kiếnH,, hiện kiến

ỈUL.
dittha-dhamma, hiện 
pháp ĩliẾ , hiện thế 
k i

ditthagha, kiến lưu JL?)ÍE. 
ditthi, kiến JH; sammã- 

diưhi, chánh kiến IE JL. 
ditthipãrisuddhi, kiến 

thanh tịnh .PLỶítĩặ. 
ditthi-patta, kiến đáo 

JLfỹJ, Thánh giả. 
ditthupãdãnam, kiến thủ

Dona, Đầu-na HễM. 
dosa, sân ffi, nhuế (khuể) 

Á .
doso akusalamũlam, nhu ế

bất thiện căn 
dovacassatã, ác ngôn

íỉẵ Ẽẫ ■

dubbhikkha, cơ ngạ 011$, 
đói.

duccarita, ác hành 3IÍT. 
duggati, apãyagãmin, ác 

thú ác đạo, ễlìit. 
dukkakãrikã, nan 
hành HtỸT. 

dukkara, nan n .

dukkhã patipadă
dandhãbhinnă, khổ trì
thông hành iỂrìầìấ.4t. 

dukkhã patipadã
khippãbhiíínã, khổ tốc 
thông hành ^ iỀ ìâ # .  

dukkhã vedanã, kho 
thống ^-11, khổ thọ 

.

dukkha, khổ ĩỂr. 
dukkhadhamma, khổ

pháp lirỳẾ. 
dukkha-kkhaya, khổ tận

Dumumkha, Đầu-ma

dũta, sử nhân 'ẼÍĨÀ, sứ 
(sử) giả ÍÈ # , deva- 
dũta, thiên sứ xíĩẽ. 

dvangulakappa, nhị chỉ 
tịnh H ịH?#, nhị chi sao 
thực —ỷ|iỉ£í£, đứng 
bóng chưa quá hai ngón 
tay, ăn chiều được, 

dvidhãpatha, nhị đạo 
Hìtt, đường rẻ nhánh.

E
ekabĩjika, nhất chủng

-II. ,
ekapattapindika, nhất bát 

thực — lịltỀ. 
ekãsana, nhất tọa thực
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Tăng nhất A-hàm

ekãsanika, nhất toạ nhất 
thực giả — è # ,  
hành giả đầu-đà chỉ ăn 
một bữa. 

ekattam, nhất loại — m. 
ekãyana- magga, nhất 

nhập đạo —A3L 
ekodi-bhãva, nhất tâm 

—/ừ.
ekottara, tăng nhất i a í .  
Ekuttara, Y-câu-iru-đa-la

Erakapatta Y-la-bát long 
vương 

Erãpatha,Y-la-bát long

G
Gagga, Già-già tìntìn. 
Gaggarã pokkharanĩ, Lôi 

âm trì® "a/iil, Lôi 
thanh trì l i / Ế .  

gahapatãnỉ, cư sĩ phụ 
ế±». 

gahapati, cư sĩ 
gahapati-putto, trưởng 

giả tử
gahapatỉ-ratanam, cư sĩ

bảo s ±  ỉ  
gamana, tự quy ê  l i .  
gandha, hương 
Gandhabba, Càn-đạp-hoà

í£ $ ĩa .

gandhagaja, hương tượng

gandhahastin, hương 
tượng n n ..  

Gandhamãdana, Hương 
sơn f ||l l ,  Hưcmg túy 
sơn Wiậíl|. 

Gandhãra, Càn-đà-vệ 
f, Càn-đà-việt 

SÈPỄỉB, Kiền-đà-la 
lẵPẺPi, dị danh. 

Gandhãra, Cứu Cánh 
5£JtỄệ, Bích-chi-phật. 

Gaủgã, Gangã-nadĩ, 
Hằng-già 'ẼtìP, Hằng 
thủy 'IMtK (sông), 

ganikã, dâm nữ 
garuda, garuỊa, Gia-lưu- 

la ÍPHẩSi, Già-lưu-la 
Kim-sí điểu

gati-paiĩcaka, ngũ thú

gãthã, kệ
Gavaihpati, Ngưu Tích

Kiều-phạm-ba-đề

Gayãkassapa, Già-di-ca- 
diép ÍÍQíliầầẵlt, Tưọmg 
Ca-diếp 

geyya, kì-dạ ứng 
tụng ÍÈ&l.
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Ghositărăma, Cù-sư viên

Godãnĩya, Câu-da-ni 
|Ế]I|ỈJẼ (châu lục), 

gokula, mục ngưu 
ngưu xá 

gopãlaka, mục ngưu
mục ngưu 

nhân ịk ^ -Ả .
Gopikã, Cù-ti M-Ệ-. 
Gosimha, Ngưu sư tử viên

Gosingasãla, Ngưu giác 
sa-la l£ fl, rừng. 

Gotama, Cù-đàm MU. 
gotrabhũ, chủng tính 

í l t t ,  Thanh giả. 
guna, công đức 
guru, tôn trưởng 
Gutta, Quật Đa trưởng giả

Gijjhakũta, Kỳ-xà sơn
w m .

giribbaja, sơn cốc |ll4£. 
Gừimãnanda, Ma-nan, 

Kì-lợi-ma-nan MM,

H
harĩtaka, harĩtaki, ha-lê- 

lạc HBríỊỊÌ,
Hatthaka ÃỊavaka, Ha-xỉ- 

a-la-bà BỘT#  N ^iH ,

Thủ A-la-bà trưởng giả 
từ ^
Tượng Đồng Tử Ì&M. 
'ĩ'.

Himavant, Tuyết Sơn
Wlii.

hĩna, hạ tiện T iẵ . 
hirĩ ottapa tàm quý '|fr'IỂ. 
hitãnukampin, từ bi tâm

I/I
iddhi-pãda, thần túc |Ệ £ . 
iddhi-pãtihăriya, thần túc 

biến hoá íậíĩLMMb, 
thần biến thị đạo

iddhỉvỉdha, thần túc íệS.. 
idhaloka, kim thế 
Inda, Đế Thích ĩí??ặ. 
inda-kĩla, cung môn 1S'FE1, 

nhân-đà-la trụ SPÈPi. 
indriya, căn ÍS; indriyesu 

guttadvãro, thủ hộ căn 
môn Ixtsíítp^. 

iruttipatisambhidã, ứng 
biện ỈÌ^ỊÍ, từ vô ngại
giải lệ^SiỄặ.

ĩsadhara, Ti-sa sơn 
Y-sa sơn

m ỷ  LU. 
ỉsãna, Y-sa thiên vưorng

i m t t .

111



Tăng nhất A-hàm

isi, tiên nhân ÍIÌJÀ. 
isigiri, Tiên nhân sơn 

“ÍLÙ À  lll, tiên nhân quật
íiUÀi®jg.

Isipatana Migadãya, Tiên 
Nhân Trụ (Đoạ) Xứ 
Lộc Dã viên
ÍH JÀ ttO )JtÈ  IH Sễ

Isisangha, Tiên nhân 
chúng

Isi-sattama, Đệ thất tiên 
nhân H-tílllÀ . 

issã, tật đố 
Issara, Tự Tại thiên 

Ẽ ầ À .  
itthi, nữ ~£c.. 
itthi-ratanam, ngọc nữ 

bảo ĩ # : # .

jagariya, giác n ,  tỉnh giác

jãlakajãta, sinh la võng 
đâm chồi. 

Jambu, Diêm-phù Wi '(% 
(châu lục, cây, trái). 

Jambudĩpa, Diêm-phù-đề 
M:&ĩỉề (châu lục). 

jana, nhânA, nhân gian 
A P Í, nhân dân À ẽc . 

janapada, quốc ỊH, quốc 
độ địa phương.

Jãnussoni, Sinh Lậu 
(bà-la-môn). 

jarã, lão í: .  
jãradhamma, ỉão pháp 

^ỀTỈk, hình lão pháp

Jệãti, sinh ẼL.
Jentĩ, Thiền-đầu iịiặM. 
Jeta, Kì-đà vương 

tử.
Jetavana, Kì-hoàn 

íiKíi.,Kỳ viên ídĩ H . 
Jetavana-

Anathãpindikãrãma, 
Kì thọ Cấp Cô Độc 
viên m .

jhãna, thiền ;fặ. 
jhãnavimokkha- 

samãdhi- 
samãpattĩnam 
saiỊikỉỉesam vodãnam 
vutthãnam, tĩnh lự giải 
thoát đẳng chí phát 
khởi tạp nhiểm thanh 
tịnh trí lực

jhãpeti, xà tuần ỈẺÍO, xà 
duy H»,hỏa thiêu. 

jĩva, thọ mệnh HMp. 
Jĩvaka-Komãrabhacca,

Kì-bà-già l í i l  ttn, y sĩ.
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Hvakambavana, Kì-bà- 
già lê viên n n
i m m .

jĩvita, mạng 'pp, chánh 
mạng ĩE-Ổị}.

Jotika (Jotiya), Nguyệt 
Quang M %.

K
kabaCkãra, đoàn thực 

í i ố .
Kaccãna, Ca-chiên-diên 

ỈÌBtàM (Tỳ-kheo). 
kakkataka, trùng nhiêu 

cước con cua.
Kakusandha, Câu-lâu- 

tôn#ị]$ÍỊÌ, Câu-lũ-tôn, 
m m Á  (Phật), 

kalã, kỹ thuật ttíPĩ, bộ 
phận.

kăladãna, ứng thời thí
m m ú '

kãlaniiũ, tri thời £0Bậ. 
kãỊãrikã, ca-la-lặc tượng 

voi.
Kãlĩ, hắc
KãỊudãyin, Ca-lưu-đà-di

M l f è k
kãma, dục
kãma-bhava, dục hữu 

Kãmabhũ, Ca-lệ 5Ỉfl;H.

kãm acchanda, ái dục 
dục ái 

kămadhãtu, dục giới

kãmãna assãdo, dục vị

kãma-rãga, dục tham 
dâm dục 

kãmãsava, dục lậu Íỉfc/J|i. 
kăma-sukhallikănuyo, 

dục cập lạc 
hành tham lạc dục. 

kãma-tanhã, dục ái 'Ì&M.. 
kãma-vitakko, dục tầm

kãmesanã, dục tầm cầu

kãmesu micchãkăro, tà
dâm

Kammãsadhamma, Câu- 
lưu-sa pháp hành thành

kămogho, dục liru í&m. 
kãmupãdãnam, dục thủ

. &M.
Kanakamuni, Câu-na- 

hàm (Phật).
Kandarãyana, Gian- 

trà S ^ , Thượng 
Sắc-hÊ (bà-la-môn). 

kaneru, ca-nê-lưu tượng 
voi.

kanika, ca-ni thụ ầ&Ị/Ẽ, 
cây.
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kankhã, nghi II. 
Kankhã-Revata, Hồ Nghi 

Ly-viết (tì-
kheo). 

kankhã-vitarana-
visuddha, độ nghi tịnh

Kapila, Kiếp-tì-la 
(bà-la-môn). 

Kapilavatthu, Ca-tì-la- 
việt, ỉ íiH liíẫ , Ca-tì- 
la-vệ Ca-tì
quốc ăEli SI, (nước, 
thành), 

kappabindu, điểm tịnh
u m .

Kappaka, kiếp tỉ ịb tt:  
kiếp-bắc th it, 
thojhowst tóc (của vua), 

kappakara, kappakata,
phân biệt , tác tịnh 

hợp thức hóa sử
dụng.

kappãsika, kiếp-ba-dục 
ÍÍ]/]£W, vải bông gòn. 

Karavĩka, Khư-la son
teH iií.

karună, từ từ mẫn 
bi %ề.

kasăya = kasãva, ác trược
Úm.

kăsãya, cà-sa iễlsễ (y). 
Kãsi, Ca-thi quốc âBP®.

kasigorakkha, điền tác 
canh tác và mục 

ngưu/ chăn bò.
Kãsika, Ca-thi ầlBP 

(người, sản vật). 
Kassapa, Ca-diếp 

(Phật), 
kãya, thân . 
kãya-gata-sati, niệm thân 

hành 1ẾMŨ. 
kãya-sakkhi, thân chứng 

pháp
kăya-sankhăra, thân hành

IHx
kãyena sacchikaranlyã,

thân tác chứng, 
ketu, tràng I®, phướn. 
Ketumatĩ, Kê-đầu thành

HãiM.
kevala-dukkhakkhanda,

khổ thạnh ấm ^  lẵlỉằ, 
thuần khổ tụ 
khối thuần khổ. 

kilesa, phiền não !kitíi. 
Kimbila, Kim-tì-la

kinnara, chân-đà-la 
m x m ,  khẩn-na-la
R ẩ m .

Kisã-Gotanũ, Cơ-đàm-di 
m & m , Cơ-lê-xá-cù- 
đàm-di íiS ỉí^ ilH ịỉÌ , 
Cơ-lợi-thi (Tỳ-
kheo ni).
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Kokãlika, Cù-ba-li 
M/ỐH (tỳ-kheo). 

kokỉla, câu-sí-la 
chim.

Kolita, Câu-lợi-đàlỂOÍillĩẼ, 
Câu-luật, 

Kemãrabhacca, Kì-bà-già
m m u .

Komudĩ, Nguyệt Quang 
phu nhân M 

Konăgamana, Câu-na- 
hàm tẾimÉ' (Phật). 

Koọdaiĩna, Câu-lân 
Kiêu-trần-như fỄE!ỈQ. 

Kosala Câu-tát, Câu-tát-la 
8)81,

Kosambĩ, Câu-thâm 
Kiêu-thưởng-di 
(thành).

Kosika (Kosiya), Câu-dực 
Cù-dực l i u .  

kosohita-vatthaguhya, 
ấm mã tàng 

Kota-rãja, Túc tán quốc 
vương HftfcỊjl|3L. 

Kukkula niraya, Thang 
hỏa địa ngục 

kukkuta, kê i t ,  gà. 
kuladuhitã, tộc tính nữ 

Í&Ê&. 
kulamkula, gia gia ^  

(Thánh giả).

kulaputta, tộc tính tử 
ÍẾ ÍẾ Í. 

Kumãra-Kassapa, Câu- 
ma-la-ca-diếp,

Đồng
Chân Ca-diếp 
íílCỉlỊÌÈ. 

kumbhanda, Câu-bàn-đồ 
(trà) ỊẾJÌễ^. 

kumbhỉnĩ, Cùng-tị-ni
XặM-Iẽ-

kumbhĩra, Kim-tì-la
# n i l .

kumuda, câu-mâu-đầu 
|ẾJ^H (voi, hoa, địa 
ngục).

Kunãla, Câu-na-la
m m .

Kundadhãna, Quân-đầu- 
ba-hán I I  I I  ;j£ ;H, 
Quân-đồ-bát-hán

(tỳ-kheo). 
Kundalakesã, Quân-trà-la 

Hệ Đầu 
Kuru (Karusa?), Câu-lưu- 

sa quốc Ịkéỉ'J>m, Cú- 
lưu ^ ‘ễễ.

Kusinagara, Câu-thi-na- 
kiệt

Kusinãgara-Malla, Câu- 
di-na-ma-la |Ế)
O T JSH .

Kusinãrã, Câu-di-la-việt, 
Câu-di-na-kiệt
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Tăng nhất A-hàm

#Ị)$JSỈB, ttiitiiug
(thành, nước), 

kũtãgãra, cưu-tra-già-la 
íễnĩtìnii, trùng các
M .

Kũtagãrasãlã, Trùng các 
giảng đường 
Cao Đài tự iS S # .  

Kuvena, Câu-tì-la ịtyễẾM- 
khalupacchăbhattika, 

chánh trung thực
ĨE ^Ă . t

khandha, ấm Pằ, uẩn ậg. 
khandha-dhãtu-ãyatana,

Ấm, trì, nhập À, 
uẩn-xứ-giới ỊễLìMì̂ -- 

Khara, Già-la quỷ. 
KhãrodakanadT, Khôi hà 

địa Ngục K/õIiẾỈÌK, địa 
ngục sông tro. 

khattiya, sát-lợi ặlj ?lj. 
Khemã Sám HI, Sai-ma 

li|Ệ[ (tỳ-kheo-ni). 
khemã, yogakhema, an ổn

khetta, điền H , quốc độ 
(thổ) H i ;  khettãnam 
adhipati, điền chủ 
EH ì ;  puĩínakkhetta, 
phước điền te  EH. 

Khiddã-padosika, Hỷ 
vong thiên jScẼ5v.

khĩna-gati, chư thú dĩ tận 

khlna-jếãti, sinh dĩ tân
l l E Ỉ

khĩnăsava, ỉậu tận /li# . 
Khitaka, Quỷ đà ÌliPẺ. 
Khujjuttarã, Cừu-thọ-đa-

Ìa x n % m .
Khuradhãra -niraya, Đao

son địa ngục Ti lilítìlỉlK.

L
lãbha, lợi l̂j. 
lãbha-lobha, lợi dưỡng 

%\m, lợi đắc ÍIJ# .  
lãbha-sakkãra, lợi dưỡng 

cung kính ặllỉiisiỉc. 
Lakuntaka-Bhaddiya, 

La-bà-na-bà-đề

langĩ, phụ vật then 
cài cửa. 

lobha, tham í t .  
lobho akusalamũlam,

tham bất thiện căn

loka, thế gian , thế tục
M .

loka-dhamma, thế pháp
m

loka-dhãtu, thế giới tfc#. 
loka-jana, thế gian nhân 

dân
loka-kheỊa, thế thoá $ ỉll.
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loka-saíinã, thế gian tưởng
n m m . '

lokavidũ, thế gian giải
ntm m .

Lokãyatika, Lô-ca-diên 
ỈẾăRlÌ, Thế Điền 
tẾA, bà-la-môn.

M
Macchĩkasanda, Ma-sư

som^ẼíPŨÌ. 
madhupindikam, mật 

hoàn w.%- 
madhupindika-pariyăya,

cam-lộ pháp vị
mật hoàn 

pháp mônâiỷLtÈP^. 
madhu-phãnita, thạch 

mật ĨĨỊẼ:.
Madhurã, Ma-sấu quốc

Magadha, Ma-kiệt-đà

magga, đạo ìS. 
maggãmagganãnadassan 

avisuddha, đạo phi đạo 
kiến tịnh 

mahã-bhũmi, đại địa 
~kiề.

Mahãbrahamã, Đại Phạm 
thiên

Mahã-cakkavãỊa, Đại
thiết vi son ;Ả:§®|g ị-U. 

mahã-citta, đại tâm

mahãcorã, đại tặc 
Mahãcunda, Ma-ha-chu- 

na Quân
Đầu m m .

Mahãdeva, Đại thiên

mahã-dhamma, đại pháp

mahaggata-citta, đại tâm

Mahãkaccãna, Ma-ha-ca- 
diên-na ăỊĨỈỄiR, 
Ma-ha-ca-già-diên,

M.
Mahã-Kappina, Đại Ca- 

thất-na Ilỉ.
Mahã-Kassapa, Đại Ca-

diếp
Mahãkotthika, Câu-hi-la

Mahãkotthika, Ma-ha-
câu-hi-la ỈỆậ-Pífà ậ#H. 

mahã-lãbha, đại lợi ỷz$\. 
Mahãmoggallãna, Đại 

Mục-kiền-liên
IẾÌÈ.

Mahãnãga, Ma-ha-na-cực

mahãnagnabala, ma-ha- 
na-cực lực ỂịẾVũỊ 
ýj, lực của đại long. 

Mahãnãma, Ma-ha-nam 
ĨỆ-MWì, Ma-ha-nạp,
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Mahanãma-Sakka, Ma-
ha-nam Thích

mahanta sapparãja, đại
long ^cti, đại xà 
vương Ẩ K ĩ .  

mahãntam kulam, đại gia 
đại tộc 

Mahãpạj ãpatl-Gotanũ, 
Đại Ái Đạo Cù-đàm-di

Mahã-Panthaka, Ma-ha 
Bàn-đặc HIM íặlệặ. 

mahãpurisa, đại nhân
± A .

mahã-phala, đại quả báo
± ẳ m .

mahã-rãja, đại vương

mahãrukkha, đại thọ

Mahãsammato, Đại Oai 
vương ý^ỂLlE, đại 
chúng tuyển, 

mahãsamudda, đại hải

Mahãvana, Ma-ha-bà-na 
đại lâm. 

mahãyãga, đại thí 
mahoraga, ma-hầu-lặc 

ma-hưu-lặc

majjhimesu janapadesu,
trung quốc í  m.

makara, ma-kiệt ngư 
cá kinh. 

Makkhãdeva, Ma-ha-đề- 
bà

Makkhali-gosãla, Mạt- 
khư-lê Cù-da-lâu

Makhãdeva-ambavana,
Đại Thiên viên 
Cam lê viên 

mãlã, makundala, anh ỉac
m ĩ .

mala, trần cấu ỀẾiĩa. 
Malla, Lực sĩ ýj dr, Ma-la 

Ip n , Mạt-la tộc

Mallỉkã, Ma-lợi Phu nhân

mã na, mạn 'fi, kiêu mạn
' \ m ; '

mãna-citta, kiêu mạn tâm
m ầ ‘b.

mãna-sarnyojana, mạn 
kết 'Sin. 

mãnava, ma-nạp 
mănavaka, ma-na-bà

Mãra, Ma M. 
mancaka, sàng j^. 
Mandhătã, Đảnh Sanh 

vương Bĩííĩ-E. 
mangala, cát tường ìẺf#. 
manỉ, mani-ratna, bảo 

châu
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mano = manas, ý ,g,, tâm 
' ì'ý 'L \s. 

mano-duccarita, ý ác
hành

mano-sankhãra, ý hành
,aiT.

mano-sucarita, ý thiện
hành gi HÍT.

mano-vinnãna, ý thức
-^ g -g £ h

Mantãnĩ, Di-đa-na-ni 
Mãn Túc,

ấ k .
manussa, nhân A, nhân 

gian À  ít].
Mãra Pãpimant, Tệ ma

ệặM, Tệ ma Ba-tuần

marana, mang chung 
S E ,  tưỈE 

maranassati, tử niệm
ỹEầ.

Mãrapakkha, Ma-hành 
thiên tử ÍỀÍT 
Ma-hành thiên nhân,
H ít X À .

marĩcikã, dã mã n ,  
dương diệm 

Marĩcika-lokadhătu, Dã
Mã thế giới IPIH Ế#. 

mata, vong giả ử # .

mãtă-pettibhãta, hiếu 
thuận phụ mẫu

mattaíinũ, tri tiết Ẳntp. 
Mathurã, Ma-sấu quốc

mãyã, cuông hoặc 
Mãyã, Cực thanh diệu 

Ệ&ìnị-ỷ, Ma-da Phu 
Nhân ĨỀỆM.

Megha, Vân Lôi #■ "ÍT, Di- 
khước ỈẺ£ự.

Meghiya, Di-hề M il. 
Mendaka, Man Thố ĩKĩSi. 
mettã cetovimutti, từ tâm 

giải thoát 
mettã, từ M.
Metteyya, Di-lặc 
methuna, dâm dục 
micchãditthi, tà kiến 

à ỉ í .  ắ' 
micchattaniyato rãsi, tà 

định tụ ÕE-ỔÌLIPL 
Migăramătupăsãda, 

Đông uyển Lộc Mầu 
viên ^lÊSSữlll, 
Đông viên Lộc từ mẫu 
giảng đường

Migasĩsa, Lộc Đầu MM  
Missaka, Tạp chủng viên
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Mithilã, Di-đệ-la quốc
Mật hi 'Wềế, 

Mật-đề-la ỊễỉẽM , Mật- 
hi-la ỊÈỈỆỆM. 

Mogharãja, Diện vương

moha, ngu si Miii. 
moho akusalamũlam, si 

bất thiện căn 
Moỉiya-phagguna, Mậu- 

la-phá-quận ĨỀ 
Hĩ&líl^tỳ-kheo). 

mukha, khẩu p . 
mukhara, khẩu ác hành

mũỊha, ngu si SỉH. 
mũỊhagabbha, trọng nhâm 

Jl#E, thai dị thường, 
khó sinh.

Munda, Văn-trà vương

Muni, Mâu-ni 
musã-vãda, vọng ngôn 

^11, vọng ngữ ặrl§. 
Mũsila, Mãn Tài trưởng 

giả
muttacãga, thí xả ÍẼÍn, 

phóng xả Mịn, giải 
thoát huệ thí bất vọng 
kỳ báo

N

Nadĩ-Kassapa, Giang Ca- 
diếp 

nãga, longtl.
Nãgapãla, Na-già-ba-la

ÌM ra M .
nagara, thành ỊỆ,, thành 

quách
Nãgottara, Long Ưu-đa-la

Nãlãgiri (Dhanapãla),
Na-la-kì-lê M m m M . 

Nãlaka, Na-la-đà 5IỈISPÍ;, 
thôn.

N aỊer upicu manda- 
veraậịa, Tì-la-nhã trúc 
viên thôn

n m n .
Nalijếaiigha, Trúc Bác

YrB.
năma-rũpa, danh sắc

namo, nam-mô 
nãnadassana, tri kiến

£fljL
nãnatta, nhược can loại

Nanda gopãỉaka, Nan-đà 
MPc, người chăn bò. 

Nandã, Nan-đà MầĩỲ, ao 
tắm.

Nanda, Nan-đà HPÍ:, long 
vương.

Nandaka, Nan-đà-ca
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Nandanavana, Nan-đàn- 
bàn-na viên JHf#!ỉÌil5, 
Nan-đàn-bàn-na,

Hỉ viên

Nandã-pokkharanĩ, Nan- 
đà dục trì 

Nandipãla, Nan-đề-bà-la

Nandiya, Nan-đề HÍH. 
Nãrada, Na-la-đà 
Nãrãyana, Na-la-diên 

3l$JSỉĩ, thiên, 
nata, kỹ nhạc íèlỆê, ca vũ

nayuta, na-thuật 
đơn vị. 

nekkhamma-vitakko,
xuất ly tầm LtìHlp. 

Nemindhara, Ni-di-đà sơn
RLMĩklU.

Neraiijarã, Liên-nhã hà 
Ni-liên-thiền

hà /E ìí/íặR
nevasaniiã-

năsannãyatana, hữu
tường vô tưởng xứ 
-ÍTÍẵíKÍSlỀ, phi tưởng 
phi phi tưởng xứ
ì - m m m m .

nevasaíinãnãsannãyatan 
ũpagã, hữu tưởng vô 
tưởng xứ thiên

phi

tưởng phi phi tưởng xứ 
thiên

Nevasanninãsannino, Ni-
duy-tiên thiên
i m ỉ t x .

nibbãna, nê-hoàn ỉfẽỷM, 
nê-viết ỈÍẼ 0 ,  niết-bàn
MM.

nibbhuta, tịch diệt ixềổc. 
nĩca, hạ tiện T IỈ . 
nĩca-kula, hạ liệt gia

T '

nidãna, duyên bản ỆỂk&, 
nhân duyên Hý#, 

nidhãna, bảo tạng s?M. 
nigama, tụ lạc 
Nigantha-Nãtaputta, Ni- 

kiền-đà Nhã-đề từ 
/ẼệtPẺỈííỉ§|-p, Càn-đà 
tử ệfcìỉÌ-F, Ni-kiền 
Tử/ẼHH1.

nỉgrodha, ni-câu-lưu 
/ Ẽ M ,  ni-câu-loại thọ
ĩm m m .

Nigrodhãgãma, Thích-sí 
ni-câu-lưu viên

Nikrodha, Vô Nhuế MiH, 
ngoại đạo.

Nimi, Nhẫm ÍỄ, vua. 
Nimmãnarati, Hóa Tự Tại

thiên í t  Ẽ
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Nừabbuda, Ni-la-phù-đà 
/EHỉặPt:, địa ngục, 

nirãmisa, bất thực 
phi vật chất, phi vật 
dục.

niraya, địa ngục ±Ế#. 
nirodha, diệt ỉểi. 
nirutti-patisambhidã, từ

vô ngại giải P1IKỊ1ẺÃẸ. 
nisĩdana, ni sư đàn

ÍỈÌL, toạ cụ Ếlế̂ r. 
nissarana, xuất yếu ttíH. 
Nĩta, Cứu Cánh 

Bích-chi-phật.
Nittha, Cứu Cánh % ií, 

Bích-chi-phật. 
nivãrana, ấm cái |í|ĩll(= 

triền cái), 
niyyũha, giai đầu Rt§jf, 

môn lâu

o
ovãda, giáo thọ ậíĩịễ. 
ovãdaka, giáo thọ 

(người), 
ovadati, giáo thọ 

p
paccaya, duyên i i .  
Paccekabuddha, Bích-chi 

Phật
paduma, ba-đầu-ma 

ìêiĩễịM, bát-đầu-ma 
iậỉpUỆi, liên hoa 5Èfê.

Paduma-niraya, Bát-đầu
địa ngục ÌẶỂit tiíỉM., 
Liên hoa địa ngục
m m m m .

Pahãrãda, Ba-ha-la 
ỈỊỐHặrii, a-tu-la. 

pãja, chúng sinh 
pakkhapandaka, bán 

nguyệt 4^^. 
Pakudha-Kaccãyana, Ba- 

hưu-ca-chiên

palãsa, ác ý . 
pamãda, phóng dật Mò&- 
pamsukũlika, bổ nạp y 

ngũ nạp y già 
trì phấn tảo

y
paiĩca cetokhilã, ngũ tâm 

tệ 3£'ÍL^. 
panca kãmagunã, ngũ 

dục 3ĩj§fc. 
paiica nĩvaranãni, ngũ

cáiSM. 
paiĩca ngũ 3L 
paỉíca sĩla, ngũ giới ĨLỈŨ. 
panca

upãdănakkhandhă, 
ngũ thịnh ấm 
thủ uẩn. 

pancãbhiiinã, ngũ thông 
3lìễ .

panca-citta-samyoj ana,
ngũ tâm kết 3L'b;ận.
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panca-dãna, ngũ huệ thí
3ÍMẼĨ.

panca-dãruna, ngũ nghịch 
ác 1ÍÌỈẼM. 

paĩica-devată (Skt), ngũ 
đạo chi thần 3 lìẽ £ .# . 

panca-dũta, ngũ sử 3lÍỀ. 
paiĩca-gati, panca

gatayah, ngũ đạo ZEjM. 
panca-mahã-dãna, thí

panca-mahã-devatã, ngũ
đạo đại thần 3 £ iẼ ^ # . 

panca-mahă-janapada, 
ngũ đại quốc 

panca-mangala, ngũ thụy 
ứng

panca-samyojana, ngũ kết
ĩ | p .

Pancasikha, Bàn-già-tuần

paiicavidhabandhana,
ngũ phược 3£|#. 

pancorambhãgiyãnisamy 
ojana, ngũ hạ phần kết

Pandava, Bạch thiện sơn
ủ m á ỉ.

paiinãvimutta, tuệ giải 
thoát MMM. 

pãpakă akusală dhammã,
ác bất thiện pháp

pãpaka ditthigata, ác kiến

pãpaka kamma, akusala 
kamma, ác nghiệp

pãpakă, ác
papanca, điều hí Mẵì, hí 

luận ẵỉcim. 
papanca-sannã-samkhã,

điều hí ỈMẵì, hư vọng 
ỂlIÍc, hí luận vọng 
tưởng.

Păpimant, Ba-tuần 'ì!ề/a]. 
para-loka, tha thế giới 

ítiĩÌẾ#, hậu thế lềÌỀ. 
paricăraka, thị giả f#-#. 
Pãricchattaka, trú độ 

Htlĩ, cây. 
Pãricchattakavana, Trú 

độ viên IỉĩSẼImI. 
paridevanã, bi khấp Pềìi.. 
parisannũ, tri chúng Ẵfỉ)ẵ(. 
parĩtta, phó thụ M S, hộ 

chú.
parivajjanã pahãtabbã,

viễn ly đoạn ìgffi|ỈT. 
parivajjanã, viễn ly ỉs$ t  
parivajjeti, xả ly 
parivãra, thị nhân # A ,  

tùy tùng Ktí/Ế, quyến 
thuộc

pariye nãnam, tha tâm trí
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Tăng nhất A-hàm

pasaddhakãyasankhãro,
y ỷ thân hành 
fôfRj-#ÍT, thân hành 
khinh an.

Pasenadi, Ba-tư-nặc 
ỉ!£$fE, vua. 

passaddhisambojếjhanga, 
y giác ý fêịjẾM, khinh 
an giác chi 

Patãcãrã, Ba-la-giá-na
'm s .

pãtalỉ, ba-la-lợi ỈSHÍli, 
cây hoa.

Pãtaliputta, Ba-la-lê quốc 
« « 1 .  

pathama-jhãna, sơ thiền

patibhãna, biện tài ệ a ỉỉ . 
patibhãnam deti, thí biện 

tài
patibhãnap atis ambhidã,

tự biện ẽ  M, biện vô 
ngại giải 

paticcasamuppãda, nhân 
duyên 13IỀ, duyên
khởi HĨ2.

pãtidesanĩyă, hối quá
'tS ìi.

patigha, sân
patighãnusaya, sân nhuế 

sừ sân tùy
miên

patihãriya, giáo hoá ệỉcík, 
thị đạo ỹf;ìỊặ.

pãtimokkha, ba-la-đề- 
mộc-xoa ỈSHÍễ/KX, 
biệt giải thoát 
cấm kinh 

pătimokkhuddesãya, 
thuyết giới ts$c. 

patinissaga, xuất yếu 
xuất ly ttípi. 

patipadã-nãnadassana- 
visuddha, đạo tích kiên 
tịnh 3tJ0lF iliìệ-, đạo tri 
kiến tịnh ìỀ£p 

patisallãnã yển tọa UẾỈẾ, 
thiền tư ÍẸS. 

patisambhidã, vô ngại
giải ÍSỈiẺỀẸ.

patisevanã pahãtabbã,
thân cận sở đoạn
mì&mm.

patisevanã
patisamkhãnabala, tư
trạch lực &Wý]. 

patisevanã, thân cận ÍIÌS. 
patisevati, thân cận HìíL 
pathavĩdhãtu, địa giới

pettivisayam, ngạ quỷ giói
M , # . '

Pilinda-vaccha, Tì-lợi-đà-
bà-già itídPÍ: H|jiÉ!.

piọda-dãyaka, phân-đàn 
bố thí r̂ỳM^ỲĨÉÍ. 

pindapãta, phân-vệ ỷỉlệị, 
khất thực.

124



pindapãtika, khất thực giả

Pỉndola-Bhãradvãj a,
Tân-đầu-lô HHÍ JỀ. 

pinnãka, ma mễ JW7|v. 
Pippali-mãnava

(Pippalãnadãna), Tì-
bát-la ma nạp 
kfcềặ$ễỉỆẾ$ì (Tì-ba-la- 
da-đàn-na
J

pĩti, hỉ # ,  hỉ lạc 
pĩtibhakkha, hỉ thực

pĩtisambojjhanga, hi giác 
ý lS-§tM, hỉ giác chi

piyã, ái kính 
Piyaka, Thiện Niệm 
pokkharani, dục trì 
pubbanha, tảo thời -Ẹ-Bặ, 

thần triêu Ễkệã. 
puggala, nhân À. 
puggalaparoparaíinũ, tri 

nhân thắng như 
%ũABiũ.

Punabbasu, Mãn Túc

pủndarĩka, phân-đà-lợi 
hoa ýìẸỲMM- 

Pundarlka-niraya, Phân- 
đà-lợi địa ngục
5 r m m ầ .

Punna, Mãn Nguyện 
Thạnh Minh

Mãn Nguyện Tử 
Phú-lâu-na

pupphagandha, hoa
hương ÍS # . 

pura, thành quách 
Purãna-kassapa, Bất-lan- 

ca-diép .
purima-yãma, sơ dạ 
purohita, đại thần ;A;ỊẼẼ, 

phụ tướng Ệ ttl, quốc 
sư im®, 

pũtimutta, đại tiểu tiện 
hủ lạn MM- 

puthujjana, phàm phu

Phãrusa, Phărusaka, Thô
sáp HIẾ, vườn hoa. 

pharusa-vãcã, ác khẩu
IÊP.

phassa ãhãra, cánh lạc 
thực^^ếê:, xúc thực
M&.

phassa, cánh lĩ,xúc f$ế. 
phassãỵatana, tế hoạt 

cánh lạc nhập 
ÍÍB'/# lLẳậếA, xúc xứ

quả.
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rãga, tham lít, tham dục 
'MMí, tham ái í tH . 

Rãhula, La-vân La- 
hầu-la. 

rãjã, rãjan, vương ĨE, 
quốc vương ỊHỊĩE. 

Rãjagaha, Vương-xá 
thành EEllfị$. 

rãjễa-mahã-iĩiatta, đại 
thần^ẼỄ. 

rãja-putta, thái tử ẲlT’. 
rajo-mala, trần cấu 
rakkha, la-sát 
ratana, bảo vật ỊỊ  
ratna-chatta, bảo cái

ratna-gabbha, bảo tạng
SfÃ.

ratna-vatthu, bảo vật 

rattanattaya, tam bảo
HSr.

Ratthapăla, La-ừa-bà-la 

Rohinl, Lô-hê-ninh

Rohitassa devaputta, Mã
Huyết thiên tử

Rohĩtassa, Mã Huyết
HỂL.

Roruva, Thế khốc $5;^, 
địa ngục.

rukkhamũỉika, tọa thọ hạ
'ÌẾ#fT, hàiủi đầu -đà. 

rũpa anicca, sắc vô 
thường 

rũpa, sắc 1ẼL. 
rũpa-bhava, sắc hữu

rũpa-dhãtu, sắc giới
ỀL#.

rũpa-samudaya, sắc tập 

rũpa-tanhã, sác ái ỀLÌỄ.

s
sa-akkhaya, Hữu tự ^^ỹ-. 
sabbakãyapatisamvedĩ,

dụng tâm trì thân
cảm thọ toàn

thân.
sabbaỉínu, nhất thiết trí

sabbatthagãminim 
patipadam, biến thủ 
hành trí lực

sabhã, đường '3'. 
sabrahmacarĩ, phạm hạnh 

nhân A, đồng 
phạm hạnh [nl^ÍT. 

sacca, chân đế thật

Saccaka-Niganthaputta,
T át-già-ni-kiện-tử
I I I Ê i í .
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Sacuỉã, Xá-cưu-lê "ê^ặlỉ. 
Sadãmatta, Hoan duyệt 

thiên 
saddhã, túi lít. 
saddhammassa-vanam, 

thính văn chánh pháp

saddhănusãrĩ, tùy tứi
hành KỄÍsÍĨ, ữì tín 
(nhân) í#ía(A). 

saddhã-sampanna, tín 
thành tựu fif 

saddhã-vimutta, tín giải 
thoát ÍẼỀẸM, tín thắng
giải mmf&.

saddhindriyam, tín căn

sãdhu, thiện tai i f  iHè. 
sãgara-pariyanta, hải 

biểu 
sagga, sinh thiên 
sahajĩvita, đồng học 
saha-lokadhãtu, nhẫn giới 

sa-bà thế giới

Sahampati, sa-bà (thế 
giới) chủ iciHỄ:
Phạm thiên, 

sahassa majjhimakã 
lokadhãtu, trung thiên 
thế giới 

sahassa, thiên =Ỷ’.

sahassadhã-loka, thiên thế 
giới

sahassa-neta, thiên nhãn
m

sahassa-sakkha, thiên 
nhãn TBR. 

sahassllokadhãtu, thiên 
thế giới ĩ" ® # , 

sahãya, bạn lữ i¥ is. 
sakadãgãmin, tư-đà-hàm 

nhất lai — 
sakãya, hữu thân 'ÉT#. 
Sakka, Thích W- 
Sakka-dcvãnãrh-inda, 

Thích Đe-hoàn Nhân
g i l i s .

sakkãya-ditthi, hữu thân 
kiến 'ÍT#  JL,thân tà
M . .

Sakkesu, Thích-sí fậM, 
Thích-sí-sấu WMĩỀ- 

Sakulã, Xa-câu-lê 
(Tỳ-kheo ni) 

sakuna, điểu Ã. 
sãlã, đường !sẾ. 
salãkã, xá-la iÈĩ$ầ, trù fặ. 
salãkãgãha, thọ trù 
sãli-mamsodana, canh 

lương 
salla, Tiễn tu .
Sãmã, Xa-ma ^ 0  (tỳ- 

kheo-ni).
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Tăng nhất A-hàm

samadana, thọ thệ 
nguyện ®ì§. 

samãdapetã, đạo sư ỉ|ậ®. 
samãdhãna, tam muội giả 

đẳng trì ậpí#. 
samãdhi (Skt), tam 

muộiHi^, định ýỄ, 
đẳng trì ậpí#. 

samãdhi-bala, tam muội 
lực E.ỉifeýj. 

samãdhi-dhanu, tam muội 
chi cung 

samãdhija pĩtisukha, 
niệm ỷ hỷ an

định sinh hỷ
lạc

samãdhi-mũla, tam muội 
căn

samădhindriya, định căn

samãdhỉ-samanvãgata,
tam muội thành tựu 
H toS cẻt 

samãdhi-s aiĩiboj j hanga,
tam muội giác ý 
H i đ ị n h  giác chi
Iẽ K X .

samãdhita-citta, định tâm
ẴỀ'Ci\

samagga-samgha, hoà
hợp chúng ÍP1=3 

samãhita citta, định ý 
tâm định >ìýfe, 

tam muội tâm

samãhita, tam muội giả 
định TỀ. 

samana, sa-môn . 
sãmanera, sa di ìỳM- 
sãmanerT, sa di ni ỲỳMỉĩL. 
samatha, chi ih. 
samatha-vipassană, chỉ 

quán ihH.
Sãmãvatĩ, Xá-di phu nhân

samaya, thòi B#, kiếp ậịj. 
Sambarimãyã, Huyễn 

Thuật jflW, vua a-tu-la. 
sambhoga, thọ dụng 

báo ỆS. 
sambodha, chánh giác

Sambuddha, Tam-phật

samgaọikã, giao thông
5£ÌỄ, tập hội Mít-

samgha, tăng fj§, đại 
chúng ýtlệt. 

samgha-pũjã, cúng dường 
chúng tăng Í&MMỈÍÊ. 

Samgharaksa, Tăng-già- 
la-sát {ÌttlinHặli. 

samgha-sãmaggĩ, hoà hợp 
chúng 

Samiddhi, Sa-di-đà

sãmisa sukha, thực lạc
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sãmisa, thực vật ÌỊậẾI. 
Samịĩva, đẳng hoạt 

địa ngục, 
samkacchã,

samkacchika, tăng-kì- 
chi y phú
kiên y M/m dx, kiệt-chi 
đới

Samkha, Nhưỡng-khư đại 
vương ÍÌ{Ẻ;k:ĩE. 

samkhitta-cittam, nhiếp 
tâm Hf'L\thọ nhập tâm

sammã-ãjiva, chánh mạng
lE-ốp.

sammad-annã-vimutta,
bình đẳng giải thoát 

chánh trí 
giải thoát ĩEHĩ^ặíi^t 

sammãditthỉ, chánh kiến, 
đẳng kiến IEM,, ậr jH. 

sammãkammamta, chánh 
hành JEfĩ, chánh 
nghiệp lEH. 

sammã-patipadã, chánh 
hành IEff. 

sammã-samãdhi, chánh 
địnhIE/Ẽ, đẳng tam 
muội

Sammãsambuddha, Tam- 
da-tam-phật 

sammă-sati, chánh niệm
ĩEầt.

sammattaniyato rãsi, tà
định tụ ĩịxẼM. 

sammăvãcã, chánh ngữ
TptE -lHnp.

sammãvayãma, chánh 
phương tiện ĨE^ÍM, 
chánh tinh tấn IEMíẾ. 

sammoha, ngu hoặc n s .  
sammũịha (Skt), ngu hoặc

'má.
samsãrasuddhi, luân hồi 

tịnh hoá ỆÉMílMt 
(thuyết), 

samudaya, tập M, tập
khởi H Ẽ .

samvara pahătabba,
phòng hộ đoạn lỉBĩỀễk. 

samvara, phòng hộ í$nỀ, 
luật nghi # flí. 

samyoga, giao tiếp ĩĩịịễ, 
phược |Ệ, ách ậã. 

samyojana, kết 
phược/jỉp|Ệ, kết sử 
h ú .

Sangãmaji, Tăng-ca-ma
Ề M ĩề.

saiighãnussati, tăng niệm

sanghãrãma, tăng-già-lam 
Ì * ,  

sanghãtĩ, tăng-già-lê
ÃAidỂỉ.
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sanghe aveccappasãde,
tăng chứng tịnh

sanghe pasannã, tịnh tín 
tăng

safijãti, xuất sinh 
Saiíj ay a-belatthiputta,

Tiên-tất-lô-trì

SaẬỊĩva, Hoàn-hoạt iẵỉS. 
Sankassa, Tăng-ca-thi 

'í iă s r ' (nước), 
sahkhãra, hành ÍT. 
sannã-vedayita-nứodha, 

tưởng thọ diệt ÍSSăẵ. 
sannãvedayita-nirodha- 

samãpatti, tưởng thọ 
diệt tận định

sanííojana = samyojềana,
hệ phược 

Sãnti, San-đề {Híễ, tức
s . .

santutthi, tri tác ẲP/Ễ. 
Santhãgãrasãlã, Phổ

nghĩa giảng đường 
^,tập hội

đường 
sapadãnacãrika, thứ đệ

khất thực ỉỆỲllk- 
sappi, đề hồ ỊHSB. 
sappi-manda, đề hồ vị

01®$ 9£.

sappurisa, thượng nhân 
JbÀ, chân nhân M ả , 
thiện sĩ H ít .  

sappurisa-samsevo, thân 
cận thiện sỹ H ìâiiídr. 

sara, âm thanh ^ 9 -  
sarana, quy y l§ ịìè. 
saranattaya, tam quy

ảm.
sãrathỉ, ngự giả . 
sati, chánh niệm IE ^. 
sati-patthãna, niệm trụ 

Ể^ầi, niệm xử Jằjs8, ý 
chỉ ®lh. 

sati-sambojjhanga, niệm 
giác ý , niệm
giác chi 

satta viiinãnatthitiyo, thất 
thức trụ 'bHciì, thất 
thức xứ JcM M, thần 
chỉ xứ #ih,ỊÌL 

satta anusayã, thất sử 
-tiỄ. 

satta, chúng sinh 
satta, thất -t. 
sattatthãnakusala, thất xứ 

thiện - b ìm .
Sattisũla, Kinh cức 

địa ngục.
Satthă devamanussãnam, 

Thiên nhân sư 
satthã, tôn sư w m . 
sattha, thương nhân fêỉA.
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sãvaka, thanh văn sim . 
savitakka-savicãra, hữu

giác hữu quán

savyãpajjểha-citta, sân
nhuế tâm 

sayana, ngoạ cụ J |, 
sàng tọa 

sãyanha, nhật 0 , bô thời

sekha, hữu học 'ÉDỊp: 
sekhabhũmi, học địa

m m .
Sela, Thi-la 1ẺễM , tỳ- 

kheo.
Senagăma, đại tướng thôn

± m  ú .
senãsana, ngoạ cụ 
Seniya, Tư-ni MĩtL- 
setachattã, bạch tản cái

Shindu, Tân-đầu $fậã. 
SĩhaỊa, Sư tử quốc

ú ĩ - m .
Sĩha-mukha, sư tử khẩu

í » n .
Sĩhasenãpati, Sư Tử 

BÍT-(đại tướng).
Sikhi, Thức-cật 

(Phật), 
slla, giới Jt£.

sTlabbata-parãmãsa, giới 
đạo kết ÃỄỈẫtỆỒ, giới 
cấm thủ 

sĩlabbatupãdãnam, giới 
cấm thủ 

slla-kathã, giới luận ĩtỄtra. 
sĩlamaya

punnakiriyavatthu, 
giới loại phước nghiệp 
sự

sĩlãnussati, niệm giới

sĩla-visuddha, giới thanh 
tịnh m m .  

simbala, thiết xoa thọ
m x m .

simha, sư tử 
simha-nãda, sư tử hống

'Ể í^i?Lề
simha-rã]Ệa, sư tử vương

m i - í .
Sindho, Tân-đầu 

Tư-đầu, 
sippatthãa, công xảo xứ 

I^ Ổ S , kỹ thuật M#r. 
Sừigutta, Thi-lị-quật 

trưởng giả. 
Sirimã, Thi-lị phu nhân

sirisa, thi-lị-sa thọ
r m p M .

Sltã, Tư-đà
Sĩvali, Thi-bà-la P H H .
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Sodayin, Tu-đà ỈMĨỲ. 
soka, sầu ưu 
soka-pariđeva-dukkha- 

domanassupạyãsã, sầu
ưu khổ não thống
í&SIÉrtliỉlS, ưu bi khổ 
não

Somã Therĩ, Tố-Ma ^ 0 .  
Sona Kolivĩsa, Nhị thập 

ức nhĩ 
sona, cẩu <$J.
Sonã, Thâu-lô-ni ỆiìIỄM. 
sosãnika, trũng gian tọa

sotãpanna, tu-đà-hoàn 
^PẾM,Dự lưu ỉf|?5fL 

Sotthiya, Cát Tường ìằí#. 
Subãhu, Tu-bà-hưu 

MrÊ-Ìk, Thiện Trừu 
UM (tì-kheo). 

Subhadda, Tu bạt 
Tu-bạt-đà MịẰỈỲ, 
phạm chí.

Subhakinhã devã, Biến 
Tịnh [thiên] ìllípp^] 

Subhũti, Tu-bồ-
Thiện

Nghiệp. 
Subhũti-devaputta, Tu-

bồ-đề thiên tử

Subrahmã, Tu-phạm-ma
iề*ẲM.

Subrahmĩ, Tu-phạm-việt

sucarita, thiện hành HÍT. 
Sudanta, Tu-đàn MịẼ. 
Sudassana, Thiện Quán 

u m , Bích-chi-phật. 
Sudatta-gahapati, Tu-đạt 

trưởng giả Ệ lìỀ H #. 
SuddhakãỊakãna, Thuần 

Hắc M ầ . 
Suddhãvãsa, Tịnh cư 

thiên
Suddhodana, Chân Tịnh 

vương ỈỆỈặĩE. 
sudhã, cam-lộ 
sudhamma, diệu pháp

Sudhamma-sabhã, Pháp 
giảng đường 
Thiện pháp giảng 
đường WíỀ t^ísL 

sudhanna cam-lộ thực 
ttí& k . ' ^  

Sugãta, Thiện lai 
sugata, thiện thú n ® . 
sugati, thiện thú n ® . 
Sujãtã, Thiện Sinh HfíỀ. 
sũkară, trư 
Sukkã, Thủ-ca 
Sukkodana, Thúc Tịnh 

Thích ỉxiặpp.
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sukhã patipadă
dandhãbhinĩiã, lạc trì
thông hành ^ếMịẼŨ  

sukhã patipadã
khippãbhinnã, lạc tôc 
thông hành 

sukhã vedanã, lạc thống

suktaa, lạc ậậỊ, khoái lạc 
f£^ế.

Sumãgadhã, Tu-ma-già-
đềíềBM ĩễ.

sumanã, tu-ma-na hoa, uu- 
ma-na ịM0M  (hoa). 

Sumeru-pabbata, Tu-di 
sơn m m ih.

Sundarĩ, Tôn-đà-lợi
m m .

Sundarika-bhãradvãja,
Tôn-đà-la-đế-lợi

Sunetta, Thiện Mục n  § . 
Sunidha, Tu-ni-ma 

Ệĩiblp, đại thần. 
Sunĩta, Tu-nê-đa 
suníĩa brahmaọa-

viniãna, Không Phạm 
thiên ^ K h ô n g  
Phạm thiên xứ

suíina, không . 
sunõată, không tịch 
sunĩiatã-vihãra, hành 

không ÍT?cĩ.

sunna-vimokkha, không 
giải thoát 

supatipanna, thiện hành
W ũ . ^

surã, tửu
Surãdha, Tu-la-đà

i ề m t .
surã-mer aya-maj j a- 

ppamãda-
tthãnãnuyoga, âm tửu
!)('/§ (uống rượu) 

Susima, Tu thâm 
Tu-thâm-ma 

suta, văn [ĩtì.
suvannavanna, tử ma kim 

Suyãma, Tu-dạ-ma

Tagarasikhĩ, Đa-ca-la-thi-
khí # Í 2 f l j=' í ,  Thẩm 
Đế Trọng Ệrtríiliíặ, 
Bích-Chi-phật. 

tãla, đa-la, độc đỉnh thọ

tanhã ponobhavikã 
nandi-răga-sahagatã,
ái đương lai hữu câu 
hữu hỉ tham

đương lai hữu ái hỉ 
tham câu
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tanhã, ái SỄ. 
tănhakkhayavimutti, ái

tận giải thoát
S ẩỀ Ẹ iằ .

tanhã-samyojana, ái kết
'

tatiyajjihãna, tam thiền
E M .

Tathãgata, Đa-tát-a-kiệt 
Như Lai

Tathãgata-arahan, Đa-
tát-a-kiệt-a-la-ha-tam- 
da-tam Phật.

Tãvatimsa devã, 
Tãvatimsã, Đao-lợi 
thiên Tam thập
tam thiên 

tayo addhã, tam thế HiỀ 
tayo akusala-vitakkã, tam 

bất thiện tầm

tayo kusa-Iavitakkã, tam
thiện tầm H i m .  

tayo rãsĩ, tam tụ EĩM. 
tayo samãdĩ, tam tam 

muội 2EZĨÍ!£. 
teclvarika, trì tam y giả

tejodhãtu, hỏa giới 
tejo-samãdhi, hỏa quang 

tam muội ik y t— 
tela, du tì .

tevijjã, tam đạt HÌỀ, tam 
minh 

thãna, xứ
thãnãthãna, xứ phi xứM

thiti, thường trụ SÍÈ. 
ti, tayo, tíssa, fíni, tam H. 
tĩni akusala-mũlãni, tam 

bất thiện căn 
tĩni punna-kiriya- 

vatthunl, tam phước 
chi nghiệp sự

tlni samyojanãni, tam kết

tiparỉvattam
dvãdasãkãram, tam
chuyển thập nhị hành 
— ÍT (Pháp 
luân).

tiracchãnayoni, bàng sinh 
súc sinh ilĩỄE. 

ti-sahassĩ mahãsahassl 
lokadhãtu, tam thiên 
thế giới 

Tissa, Đế-xa 'Srặl. 
tísso vedanã, tam thống 

H-lS, tam thọ HịS. 
tìsso vijễjềã, tam đạt minh

ttarã, Tối Thắng IIJỊ#, 
Ưu-đa-la m ị  ễề (Tỳ- 
kheo ni).
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Tukhãra, Đâu-khư-lặc 
quốc

Tusita devã, Đâu-suất 
thiên

thera, thượng tọa _hjM, 
trưởng lão 

theyya, thâu đạo jỆì'jễí- 
theyya-citta, đạo tâm

theyya-samvãsaka, tặc 
trụ  ̂

thĩna, hôn trầm 
thina-middha, hôn trầm 

thụy miên ặr'ìt H0E 
thũpa, thâu bà tháp.

u
Uccaiigama, Ưu-thiền- 

già-ma 
uccãra, thỉ ÍS, phân; 

uccãra-passãva, thỉ niệu 
phân và tiểu. 

Udayabhadda, ưu-đà-da 
ffiị?ÈI[5 (thái từ).

Udãyi, ưu-đà-di 
Udãyibhadda, ưu-đà-da

ÍSPÈIIỈ (thái tử).
Udãyin, ưu-đà-da ®PẺI[5. 
Uddaka-Rãmaputta, uất- 

đầu Lam-phẩt 
m m m á ,  Uu-đạp- 
lam-phất-la ® SẵÊ

uất-đà-la-la-ma-
tử M íim m m ? .

uddhacca, trạo cử ịặễậ, 
điệu hý IHẳỀ. 

uddhacca-kukkucca, trạo 
cử ố tác trạo
hối điệu hối
IHtte.

Udena, ưu-điền vương

udumbara, ưu-đầu-bạt-la 
ưu-đàm-bát- 

la (cây, hoa).
Ugga-Vesãlika, Ưu-ca-tì- 

xá-ly ® ăẵM # Hf, úc- 
già trưởng giả người 
Tì-xá-li.

Ujjangala, Ưu-xà-giàsơn 
«Éfl]ŨLlj. 

ujếugata, chánh hành IEÍt . 
Ukatthã, ưu-ca-chi

SăA;£.
Ukkamanika, ưu-kiềm- 

ma-ni 
upãdãna, thủ, thọ 15, 
upădănakkhandha, thịnh 

ấm íiẵlỉằ, thủ uẩn ỈỊxSẵ. 
Upaka, ưu-tì-già 

(phạm-chí). 
upakkilesa, tùy phiền não

Upãli, ưu-ba-ly ®;i£ỉÌiÉ.
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Upananda, ưu-bàn-nan- 
đà iSÌẵitlíS (long 
vương).

Upanandã, ưu-bát-nan-đà
m m m k .

Uparittha, Bà-lợi-tra
m m vt.

Upãsabha, Cứu CánhặsHi 
(Bích-chi-phật). 

upãsaka, ưu-bà-tắc
thanh tín sĩ

upasamănussati, niệm 
hưu tức 

upasampãda, cụ túc giới 
l à .

Upasena-V angantaputta, 
Ưu-ba-tiên-ca-lan-đà tử

upãsikã, ưu-bà-tư 
Upatíssa, Ưu-ba-đề-xá

upatthăna-sãlã, Phổ Tập 
giảng đường Hí m SỊẾ. 

Upavãna, Ưu-đầu-bàn

upavattana, bản sở sinh 
xứ ;£ bIt£ jS. 

upekkã, hộ IS, xả í t ;
upekkhã sati 
parisuddham, hộ niệm 
thanh tịnh 
xả niệm thành tịnh

upekkhãsambojjhanga,
hộ giác ý H U  M-, xả 
giác chi ỉ t  

Uposatha, Bồ-hô n  p?
long vương, 

uposatha, trai pháp Wỉ/Ề. 
Uposatha-kumăra, Vũ Hô 

Vương Tử

uppala, ưu-bát ÍỄỂíậ, ưu- 
bát hoa hương,

Uppalaka, Ưu-bát địa 
ngục AEiậiẾÌt 

Uppalavannã, ưu-bát- 
hoa-sắc ISỈậTÈẾ, ưu- 
bát-sắc, t tậ ậ Ế  (tỳ- 
kheo-ni).

Uruvelă, ưu-lưu-tì

Uruvela-Kassapa, Ưu-
lưu-tì-ca-diếp 
iSỄaễtăElỉt, Ưu-tì-ca- 
diếp Hlllầỉi SI, ưu- 
lâu-tần-loa-ca-diếp

Usabhamukha, Ngưu đầu 
khẩu +  ãji ơ . 

uttara, bắc phương 
Uttara, Ưu-đa-la 

(Tỳ-kheo). 
uttara-patha, bắc phương
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uttarimanussadhamma,
thượng nhân pháp
± xẵ .

V
vãcã, ngữ iẽ, ngôn n ,  

khẩu p . 
vacl, ngữ In,ngôn n .  
vacĩsamkhãra, khẩu hành

PÍT.
Vạịirapãnĩ Yakkha, Mật

Tích lực
Mật Tích Kim cang lực 
sĩ, &&&PỊ|iJ;fr±. 

Vakkali, Bà-ca-lê, Bà-ca- 
lợi ^âEílJ.

Valãhaka, Bà-la-hàm 
H iH s,M ã vương

Vãmanikã, Bà-ma-na 
tượng 

vana-sanda, sơn lâm

Vangĩsa, Bằng-kì-xá 
l i # # .

Vappa, Bà-phá 'ặễĩlẰ (tỳ- 
kheo).

Varanã, Bà-na quốc

Varuna, Bà-lưu-na 
!-ầr (thủy thiên) 

Vasabha, Bà-ta 'ặSnil.

Vãsabhã-Khattiyã, Tát- 
la-đà-sát-lợi chủng

Văsettha, Bà-tư-tra
Bạch y Él <ỂC 

(tỳ-kheo). 
vassa, hạ X.
Vassakăra, Bà-lợi-ca 

HíOăH, Vũ xá #  
(bà-la-môn). 

vassam-vuttha, hạ xuất 
ICttì, hạ khởi JC Ễì, 
thọ tuế nhật ỉciic 0 . 

vassỉka, bà-sư hoa ÌlẼrỊĩ-

vãta, phong jE. 
vãta-bãdhiko, phong 

thống iHỉíl, tích thống

vatthu, xứ sở M pJĩ , sự 
vaya, diệt
vaya-dhamma diệt pháp

m Ẽ .'
vãyamati, phương tiện 

ýĩlịÊ., tinh cần !ffSỊj, 
tinh tấn 

Vebhãra, Phụ trọng sơn

vedanã, thọ ịx!. 
vedanlya, báo ệR, thọ báo

m í
vedayita, giác tri JẺ£o. 
Vedehĩ, Tì-đề li, SI.
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Vehapphalã Deva, Quả
Thật thiên m r 3 .̂ _ 

Vẹịayanta-pãsãda, Tối 
Thắng 

Vejayant-avimãna, Tối
Thắng cung điện

Velãma, Tỳ-la-ma
& m & .

VeỊukandiyã-
Nandamãtar, Nan-đà 
mẫu I8ẼPÈ-ỈẸ:. 

veỊuriya, lưu-ly
V eỊu vana-Kalandaka- 

nivãpa, Ca-la-đà trúc 
viên ăẼHPÈIỨIIl, Ca- 
lan-đà trúc viên

Vepacitti, Tì-ma-chất-đa-
la ễíỉỆ;ĩĩể>-M, vua a- 
tu-la.

Vepulla, Quảng phổ sơn
M U i .

Veroca, Tì-lô-giá ÌễlỀìẾ. 
Vesãli, Tì-xá-li ỈẾikM. 
vessa, Tì-xá ễầiỂĩ, cư sĩ 

Jễr±, giai cấp. 
Vessabhũ, Tì-xá-bà 

lẵ llril, Tì-xá-la-bà 
Phật.

Vessavana, Tì-sa-môn 
S ỉ^ F !sĐaVăn#M , 
thiên vương.

vibhĩtaka, tì-hê-lặc quả

vicikicchã, nghi nghi 
kết

vicikicchă-kathankathã,
hoài nghi do dự
m m ấ m .

vicikicchã-nĩvaranain,
nghi cái i i i t -  

vicikicchãnusaya, nghi sử

Vidhũra, Đẳng Thọ ậflặ. 
Vidũdabha,
Vidũdabha, Tì-lưu-bà-xoa 

Jẵi=rilx, Tì-lưu-bác- 
xoa ỈẾ&ÌỆ3L, Lưu-ly
thái tó 'ỐÍESI^T-.

viggayha, đấu tránh li lậ . 
vihãra, phòng xá WiÌ5, 

tinh xá M1# . 
viharati, du ÌẼ, tự ngu lạc 

Ẽ $ áê . 
vihimsã, hại n .  
vihimsaka, hại ý n  
vihimsã-sannã, hại tưởng

1=3 ' O i ' .

vihimsã-vitakko, hại tầm 

vijjã, minh
vijjăbhagiyã, minh phần 

ỏỳ, đạo phẩm pháp
ìS ppÍẾ.
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vijjã-carana-sampanna,
minh hành thành vi

minh hành
túc

vikkhitta, tán lạc WM- 
vikkhitta-citta, tán lạc

tâm
Vimalã, Vô cấu 
vĩmamsã, tư duy s t t ,  

quán M. 
vĩmamsã-iddhipãda, tư 

duy thần túc 
vlmams ã-s amãdhi- 

padhãna-s ankhãr a- 
samannãgata 
iddhipãda, giới tam 
muội hành tận thần túc 
IỀHB£ÍTÍiW/ĩ2, quán 
tam-ma-địa thắng hành 
thần túc

vimăna, cung điện 'iriit 
vimutti, giải thoát ỀệRịt. 
vimutti-nănadassana, giải 

thoát tri kiến ỀệlũkílJỉ. 
vinãnata, tri 
Vinataka, Tì-na sơn

vinaya, luật # ,  giới luật

vỉnnãna, thức nẩỉ. 
vinnãnadhătu, thức giới

vinnãnam ãhãro, thức 
thực HẾẰ. 

Vinnănancãyatanũpagã, 
Thức xứ thiên 

vinodanã pahãtabbã, trừ 
diệt đoạn l^ăặcitr. 

vinodana, trừ diệt 
vinodeti, trừ khử I^Ẻ . 
vipãka, báo ệs,dị thục

#yả.
vipãka-phaỉa, báo ệ5, dị 

thục quả n  
vipassanã, quán ts. 
Vipassin, Tì-bà-thi 

r a r ,  Phật, 
vửãga, vô dục ly 

dục
virãge dhamme pasannã,

tịnh tín pháp ly dục
m t  iẾ i tá .

Vĩrasena, Tì-la-tiên
m m ét.

vĩriya, tinh tiến ttìỄ ; 
vừiyam ãrabhati, tinh 
tiến ttìẼ . 

vĩriya-bala, tinh tiến lực

vĩriyasamãdhi-padhãna- 
sankhãra- 
samannãgata 
ỉddhỉpãda, tinh tiến 
tam muội hành tận thần 
túc
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#JỄ , tinh tấn tam-ma- 
địa thắng hành thần túc

VirũỊhaka, Tì-lũ-lặc-xoa 
lẳH íílX , thiên vương. 

Visãkhã, Tì-xá-khư 
Lôi Điện 

Visãkha, Tì-xá-ngự

visãrada, vô sở uý

vitakka, giác jt;,tầm # .  
vitakka-vicãra, giác quán 

n n ,  tầm tứ #{c]. 
vivăha, vivãhana, giá w., 

thần M. 
vivatta-kappa, thành kiếp 

jả#J. _ 
viveka, viễn ly ìg$ỉt, tịch 

tĩnh xứ MữệlM- 
vivekaja, viễn ly 

siiửùltPỉtíẾí. 
vivekajỆam pĩtisukham, ly 

sinh hỉ lạc pHítĩìÉrlậế, 
hữu ỷ niệm lạc

vuddha, vuddha, lãoíỀ, 
trưởng lão 

vuddha-bhũmi, lão địa

vuddhi, vuddhi, tăng ích 
t t ó .

vyanjana, vị văn ~Sí-

vyãpãda, sân nhuế iìl /'ù' • 
vyãpãda-sannã, nhuế 

tưởng

Y
yãcanaka daridra (Skt), 

khất nhân bần quỹ giả 
À  í ì  B i# , người ăn 

xin nghèo khổ.
Yakkhã bhummã, Địa 

thần 
yakkha, dạ-xoa 

duyệt xoa H X . 
Yamaka, Dược-ba-ca

íBIỈỊêá!!.
Yama-rãja, Diêm-la 

vương Wi$ầ-E. 
YameỊakekutã, Dũng 

Mãnh W%Ế. 
Yaiinadatta, Da-nhã-đạt 

phạm chí. 
Yasassĩ, Thiện Quán UHỈ, 

Bích-chi-phật. 
yãvanaka, khất nhân 

Ỳ1Ả.
yodha, chiến sĩ Htdr. 
yogakhcma, an ổn ị?® , 
yogakhemapatta, an xứ 

ặ r ll ,  đến nơi an ổn. 
yojana, do-tuần Ẻ ÍD. 
yoni-paraukkha, sinh loại 

tối thượng sinh

yoniso, như lý ỷnĩ!.
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yoniso-manasikãro, như
lý tác ý ịũM. 

yuddha, chiến đấu
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ác bất thiện tưởng 
// 784c, 794b 

ác căn nguyên jBfl5Ễ//811b 
ác cẩu // 614a 
ác danh H íả // 796a 
ác duyên 111$ // 664c, 678a, 

768c
ác đạo H ì i  (= đường dữ) 

duggati, apãyagãmin// 
723c, 742c, 744a, 805b, 
809c, 830b 

ác hành lẵÍ7 duccarita // 
579b, 580a, 595c, 596c, 
603b, 608a, 625b, 626b, 
636c, 655a, 674b, 676b, 
689b, 696c, 715a, 804b, 
829b

ác kiến M.ML pãpaka 
ditthigata // 812c, 824b 

ác khẩu is  □  pharusa-vãcã // 
780c, 78la, 784a, 816b 

ác loạn tưởng HSIĨS // 704b 
ác long 11 t i  // 619c, 620a, 

703c 
ác lộ HfS asubha,

asubhanimittãnuyoga //
558c, 559a 

ác lộ bất tịnh
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ác nhân ẫẵH // 796a 
ác pháp (chín) HỈẾ// 769a 
ác pháp asaddhamma // 

594c, 608c, 618c, 700c, 
77 lc, 778b, 795a 
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ác tưởng HỉH // 602b, 696b, 
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74la, 757a

ác xà HtẼ // 813a 
ác xứ apãyabhũmi // 

759c,773b 
ác ý palăso. // 804a 
ách nạn JãH // 693c 
A-chi-la hà ỊỉõIlaM 

Aciravatĩ // 693a 
A-di-sủy Ajita-

Kesakambala/-lin // 727c, 
752b, 762a, 763b 

A-du-xà PSIDẼM Ayojjhă //
74 lb

A-hàm PặTÊ- ăgama // 550b 
ái s  tanhã, Skt. trsnă // 586b, 

685a, 713c, 718b, 741b 
ái diệt HM//713c 
ái dục tâm ỄềK/ù' // 568c* 
ái dục ý ilS d S  // 599c 
ái dục kãma,

kãmacchanda // 593c, 
594a*, 640b, 687b, 698a 

ái kết Sập tanhasamyojana, 
anunaya-samyojana // 
632a,643b 

ái lánh niệm HÍKĩằ // 605a 
ái kính piyã // 63 7c, 

764b, 82la 
ái lạc abhừati // 676b, 

121 ã, 81 la 
Ai mẫn (vương) s!*(3E) // 

665a
ai mẫn sS Ỉ; anukampã //

665a
ái niệm tâm // 568c*
Ái niệm thái tử Síằ(ỹk-?-) // 

727a
ái pháp S / í  // 692c
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ái tâm // 644a, 712b, 
727b, 776b _ 

ái tận vô dục niết bàn
HỉÉỉ^íỉfc /Mẳi (= ái tận 
giải thoát), taủhakkhaya- 
nimutti // 70 lc 

ái tích Hta // 826a 
ái trước HiH abhirati. //

601c, 719b, 728b, 825b, 
825c

ái võng Hipi (lưới ái) // 766b, 
806c

a-khúc psitì // 551c, 757a, 
764b

A-la-hán đạo pnS/ltìlt 
Arahatta-magga// 580c, 
609b, 610b, 647b, 656a, 
72lc, 75la, 754c, 757a, 
782c, 788c 

A-la-hán hãnh Ị55IS/IIÍT // 
652a

A-la-hán quả PSIH/IIII 
Arahatta-phala // 653a, 
724a

A-la-hán tòa //
625c

A-la-hán tỳ kheo ni 
|55ril;1Ití;.EJẼ//8lOc 

A-la-hán thân [KĨU;!!# // 
816b

A-la-tì từ PÕIMSĨÍỒ] ãlavĩ // 
650a

A-la-tha-chi ịs isc n + te )^ //  
807c

A-lợi-tra TOQĨ (Bích-chi- 
phật) Arittha // 723a

a-ma-lặc quà
ãlamaka, ãlamakĩ // 603b, 
620b 

a-mẫu P5IS//719C 
Ám-bà-bà-lợi—nữ

& Ambapãlĩ ganikã // 
596a 

Ám-bà-bà-lợi viên
111 Ambapãlĩ-vana // 596a 

an ỉ? // 681b 
an lặc ặẫ$J // 628a, 644c 
an ổn ỉctl! (an ổn, an lạc), 

khemã, yogakhema // 
573a, 576a,596c,611a, 
624a, 626b, 629c, 727b, 
735c, 74la, 802b 

an ổn xứ ỈẸ|5j§Jjẵ (an lạc, an 
ổn) // 552b*, 800b 

an xứ ỉcễI  (nơi an ổn), 
yogakhemapatta. // 725c, 
760a

A-na-bân-để P5js[ỉậ|ỉs|ỉ (=cấp 
Cô Độc, ÍỒỈDỈặS) 
Anãthapindika // 660a,
66la, 644b, 663c, 670a, 
755a

A-na-bân-trì |5õJi[ỉ$|ỉí#,
(=cấp Cô Độc ậầMỈS) 
Anãthapindika // 564c, 
818b, 81%, 820a 

A-na-hàm PSIHIỈÌÈ' Anãgãmin 
// 566b, 673c, 674a, 690a, 
697a, 714a, 728b, 730a, 
739b, 746a, 761c, 781b, 
792a, 795b, 826b. 

A-na-hàm đạo PõISPỬìM // 
590c, 609b, 75la, 754c
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A-na-hàm quả P1 /
Skt. Anãgãmi-phala //
653a, 690a, 724a 

A-na-luật ỊSIPÍỆ Anuruddha 
// 557b, 580c, 581a, 623c, 
629a, 647a, 648b, 662a, 
663a, 703c, 706a, 718c, 
719a, 754a, 79 lc, 795b 

A-na-luật tỳ kheo
|5õJí|ỈÍỆifcfL Anurudha // 
71 lb

A-nan Thích (= A-nan) 
H H H  (=kH)Ấnanda 
// 623c 

a-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 
bồ-đề

anuttara sammãsambodhi 
// 773c 

A-nậu-đạt long vương 
P ư n ì i t i l / /  709a 

A-nậu-đạt [5ãjậijí Anotatta // 
621a’ 658b, 661b, 708c, 
709a

an-ban ãnãpãna // 550b, 
556a, 558a, 582a, 581c. 

an-ban niệm ỉtíìỗ-ýế;
ănãpãnasati // 553c, 556b 

An-đàviên ^PẺ-lẵl Andha- 
vana // 582a, 592b 

A-nô-ba-ma
Anopamã // 559b 

anh lạc ®ĩ&, mălã,
makundala // 565a, 578c, 
807b

A-nhã-câu-lân K
(=A-nhã-kiều-trần-như 
PbISHIỈÌỈIP) Aniĩã-

Tăng nhất A-hàm

kondanna // 557a, 619b, 
624b, 663b 

a-phược hành II 591a
a-phược-nhã ISIệỆíằ // 569c, 

57Õa, 633b, 71 la, 72la, 
734a, 795a 

a-phược-nhã hành ỊSỊậỆ^ÍT 
// 571b, 633b, 734a 

a-phược pháp ỊỈ5Jậậ/í // 600b 
A-phược tỳ kheo |5ãJ$ệ.bt;iĩ // 

600b
a-tăng-kỳ-kiếp PbIÍbiIRẾIi 

asankheyya kappa // 630a, 
639c, 769a 

A-tì địa ngục ISIỄk-ìẻSK 
Avĩci // 582a 

A-tị ngục |55JJIílí Avĩci- 
nừaya // 570b, 726a,
747c, 748a, 785c, 793b, 
804b, 805a, 806a, 810c. 

A-tì-da-đà thiên ỊSJfiI|ỈPÉ^ 
// 766a 

A-tì-đàm [Ỉ5isft
Abhidhamma // 552b, 
652b, 673b 

A-tì-đàm kinh Ị5õJHIl-ậf 
Abhidhamma // 549c,
550c

A-tu-la, X. A-tu-luân. 
A-tu-luân MĩỀÌm (A-tu-la) 

Asura // 550b, 552b, 560c, 
565c, 569b, 574a, 580a, 
592c, 594a, 624c, 625a, 
640c, 642c, 650a, 657a, 
697b, 705c, 717c, 730a, 
736a, 774b, 752c, 753a, 
769a, 806c, 823b.
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A-tu-luân cung ẸàỊíM.Ìm  ̂II 
697c

A-tu-luân phẩm M W ầ°a  II 
560c

A-tu-luân vương ỊSIẩtíÉI 
Asurũida // 798a 

A-tư-đà thiên sư l®IlẢPÉ^Ẽif 
Asita-devala-isi // 742b 

A-xà-thế PãlHltỄ Ạịãtasattu // 
560a, 570c, 590a, 614a, 
649b, 649c, 725c, 738a, 
725b, 762a, 763a, 759b, 
802c, 726a, 763a, 764b, 
774c, 782b, 803a, 834a 

Âm hưởng đại vương 
// 814c

âm hưởng tìianh triệt 
/ / 765b

âm mã tàng Pế.^ãẵ (= mã âm 
tàng) koso-vattha-guhya // 
758a, 758b, 799c 

âm ứianh sara // 692a, 
719a, 710a 

ấm lỉằ (=uẩn) khanđha //
659b

ấm cái PắH(= triền cái) 
nivãrana // 604a 

ấm nhập giới ỊềÀ , uẩn xứ 
giới // 730c 

ấm tán hoại // 607c
ẩm tửu (uống rượu) tfeã§// 

577a, 602b, 606c, 625b, 
648a, 650a, 756c, 778a, 
818b

ẩm tửu (uống rượu) 
surã-meraya- 
majjappamãdatthãnãnuyo

ga//576c, 59lb, 602b, 
625b

ân // 60la, 735a, 735b 
ân âi tanha // 605a, 

637c, 745a, 814b, 825b 
ân ái biệt ly /HSSOỉH// 572a, 

60lc, 637c, 767a, 828b,
63la, 750c, 767a 

ân dưỡng S U //  697b 
ẩn nặc RIU // 765a, 765b

B
ba tiêu Ẽ ^ ,  cây chuối //

70 lc; 70 lb 
Bà-a-đà ằ!|ỉ5I|ĨÉ Bhadda // 

751c
bác cốt Mít1 // 568b, 605c 
bác hí tậầỀ (cờ bạc)// 57 lc; 

794b
bác học đa văn //

652b* 
bạc phước Mĩm// 683b 
bác thức tu IU // 557a 
bác yểm tậ lê  // 679a 
Bà-ca-lê ẵ!ỉífl§jíỉ Vakkali // 

642c, 643a; 557c, 558a 
Bà-câu ẵlí&l Bãkula, Bakkula 

// 558a, 614c 
Bà-câu-la Bãkula,

Bakkula // 557c 
Bà-câu-lô ẵHÉOlẫ Bãkula, 

Bakkula // 61 lc, 612a 
Bác-xoa t ix  Vaksu // 792a 
bạch cái (lọng trắng) â  n  // 

623c, 624a 
bạch cốt tưởng â  //

780a
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bạch cốt Ể3 #  // 724b, 780b 
bạch điệp Õ K  // 573c, 648b, 

649b, 660c, 664c, 678b, 
684a

bạch mã â  JH (ngựa trắng) // 
596a, 623c 

bạch phát (tóc bạc) â  f í  // 
552a, 808a, 809c 

bách quan U ll’ // 830a 
Bạch Tịnh vương Ể3/P3Ĩ 

Suddhodana // 616c 
bạch tượng Ể3 // 578b, 

663b, 809a 
bạch tuợng vương È // 

736a, 807b 
bạch xa ÉJlỆĩ // 596a, 623c 
bạch y (áo trắng, cư sĩ) â ^ / /  

591b, 759c, 796a, 797a; 
687c

Bạch y Õ S  Vãsettha // 549a, 
578b, 60la, 612b, 624a, 
662b, 687a, 688a, 689c, 
700b '

Bà-đà (ni) H|ĨẼ(JẼ) Bhaddã- 
Kapilănĩ // 647b, 823b, 
825b

Bà-đà (tỳ-kheo) lễPÊBhadda- 
Pãtaliputta // 557c 

Ba-đà-lan-già-la tỳ-kheo-ni
»PÈl»ỉklIÌtfiJẼ //
822a

Bà-đà-tiên
Bhaddasena // 558a 

Ba-đầu-lan-xà-na
;&ãimg]IỈ//559a 

Bà-đề (trưởng giả) §!ts
Bhaddiya, Setthi-gahapati 
// 612c, 613a

Bà-đề-ba-la §líễ;i£fl // 558a 
Bà-ê Bãhiya Dãrucĩriyã 

// 558b 
Bà-già phạm thiên 

Bhagavat// 756a 
Bà-già-bà i lữ o ll  Bhãgavã // 

806c
Bà-già-lê (tỳ-kheo) ilttoỉtí 

Vakkali // 820a 
Ba-già-tuần ăSìỄl̂ Ẽ] // 575b 
Ba-ha-la ;|£HhJI|ì Pahãrãda // 

752a
Bà-hòa-tu-mật i l ín ỉ í i i i  // 

549a
Ba-hưu-ca-chiên ;j5t£â!IÍÍÍ 

Pakudha-Kaccãyana // 
727c, 752b, 762b, 763b 

bại hành luận Í&ÍToỀ // 78 lc 
bại kiếp í&í)j // 582b, 696c, 

712b
Bà-kì (nước) Ì̂ẼS Săketa // 

734c
Bà-la (thôn) Mlili Bãrãnasĩ // 

772a, 772b 
Bà-la (vườn) HI® 111 // 61 Oa, 

772a 
Bà-la 'ềkỉầll 819a 
Bà-la-chá-la (tỳ-kheo-ni)

^ n r â / / 821c
Bà-la-đà (di) §ễH[ỈÈ(Ìl)// 

560b
Bà-la-đà (trường giả) 

^ặlPÈBhadda//750b 
Bà-la-đoạ ằSMM // 790c 
Ba-la-giá-na 3£$1>ễ! ỉỉ[5 

Patãcãrã // 559a
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Ba-la-lê quốc Sìliilí:®  
Pãtaliputta // 679a 

ba-la-lọi hoa thọ 
pãtali // 790c 

Bà-la-lưu-chi ẵ m s s  
Balaruci // 570b; 586c 

ba-la-mật ý\-:ềLW-Wi // 645b 
bà-la-môn chú thuật

II (>ữlb
bà-la-môn chủng //

790b, 798b, 827c 
bà-la-môn chúng ẵlilP^ỉĩc// 

728c, 754c, 826a 
bà-la-môn đạo sĩ

// 609c _____
bà-la-môn gia 'ỊềMHM II 

798b, 798c 
bà-la-môn hành //

80 lc
bà-la-môn nữ chủng 

S » F 'ỉ# !* //6 0 5 b  
bà-la-môn pháp hành 

§ễHPfì ; í è / /8 0 2 a  
bà-la-môn phụ //

58% __
bà-la-môn tử ililPI-?- // 

826c
bà-la-môn thôn //

772c 
bà-la-môn uy nghi 

« I Ì P ìá * / /6 0 5 b > 
606a, 606b 

bà-la-môn yếu hành 
s a r c n i ĩ / / 802a 

Ba-la-nại đại thành
Bãrãnasĩ // 824b, 824c;

550b, 593b, 618c, 61%, 
626c, 665a; 724a, 770b 

Bà-la-nại Bãrãnasĩ //
818c; 769c, 782c, 788a 

Ba-la-nại ;i£iií£(nước), 
Bãrãnasĩ, Skt. Bãrãnasĩ, 
Vărãnasĩ // 618b, 628c 

Ba-li '&M Ưpãli // 558a 
Bà-lợi-ca (bà-la-môn) (=Vũ 

xá) (=ffi!Ế)
Vassakãra // 73 8a 

Bà-lợi-tra Uparittha //
723a

Bà-lưu-na 615a
Bà-ma-na (voi) 'ìễếMầĩW- 

Vămanikã // 749c 
b ạ n lữ # í§  sahãya, 

sahăyaka, sahãyika, 
dvitĩya // 676c 

bán phạm hạnh-N=-^ÍJ// 768c 
Bà-naquốc ẵ lilỉs i  Varanã, 

Mahãccãna // 595b 
Bàn-đặc Mahãpanthaka 

// 60la, 76%
Ban-đặc Hẵíậ CũỊapanứiaka, 

Cullapanthaka // 662b 
Bàn-đầu-ma S ll i®

Bandhumatĩ// 685b, 823c 
Ban-già-tuần

Pancasikha // 663c 
Ban-thố ỀSÍỄ Mahã-Panthaka 

// 558a 
Ban-trù đại tạng (kho báu) 

K H S*Ể//818c 
Ban-trù long vương 

M l i l / / 8 1 9 a
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Ban-xà-lâu j8ã:l¥MS // 736a, 
737a

bành trướng tưởng (sình 
chương) ISẫẵỉÈỈ // 789b 

bào (bong bóng) // 70 lb 
bạo ác n n  // 690b 
báo ân ệK,H // 60la, 823a 
bảo cái f f  Jễ// 823c 
bảo châu S ĩậ //  686b, 686c 
bảo đài g l i  // 758b 
bảo đường // 594a 
bảo liên hoa HăỊlịl // 709a 
Bảo nhạc g s  // 757a 
bảo quan n s  // 564b, 58 la, 

8Ò8c
Bảo Quang Phật //

79 lb
Bảo Tạng (Như Lai)

//64la, 757a 
bảo tạng &MII 732c 
bào thai // 578c, 670b, 

702b, 714a, 764b, 797a, 
821c

bảo vũ xa II 628a,
636a, 638a, 653a, 660b, 
679b, 694a, 704b, 742b, 
828a

Bà-phá (tỳ-kheo) Hỉ® Vappa 
// 557a, 624b 

Bà-sa (bà-la-môn) ^kỳPll 
762a

Ba-sa sơn jj£/4>llj // 659a 
bà-sư (hoa) HẼiịĩ vassika // 

635c
bát Ệị. II 678a, 684b, 685c, 

686a, 688a, 699c, 71 lc, 
724a

bát ái A U  // 764b 
bát bộ chúng An|ỉ$; // 754c 
bát công đức AỊtoH // 755b 
bát chánh đạo Ị V.IEÌẼ // 748c, 

761c
bát chân hành JVịRÍ7 // 561b 
bát chủng đạo AĨIỈtt attha- 

angika-magga // 745c, 
800a

bát chủng đạo A f f  ì l  //
746a, 756c 

bát chủng nhân (người) 
A fiÀ //7 6 4 c  

bát chùng toà AÍIÍỄ // 625c 
bát đại địa ngục //

736a, 736b, 747c, 748a, 
769a, 78la 

bát đại nhân niệm JKý^Alề 
II 754a

bát đạo phẩm y // 56la 
bát địa ngục AlẾỉlt // 747c 
bát giải thoát môn J 

II 721a 
bát giải thoát thực 

// 772b 
bát giải thoát AỄặJi£ attha- 

vimokkhã // 684a 
bát giới // 652a, 809b 
bát hiền thánh đạo A R ii ì l l  

// 752b 
bát khí iịíHr // 59la, 683c, 

694c, 768b, 775a, 826b 
Bát nan phẩm AHÉqp // 747a, 

751c
bát nan xứ A H ễS // 686a, 

747c, 747b, 748c, 757a
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bát nạn A l t  atth' akkhanã // 
625c, 733a, 747b, 75 lb, 
764b

bát nhật trai nhật A 0jH  0  // 
624b

bát phạn iậtẵ // 824c 
bát quan Như Lai trai pháp 

A P ín ỉte lS /i // 625b 
bát quan trai AlBỉlí 

atthangasamannãgata 
uposatha // 624b, 624c, 
625a, 717c; 65lc, 757a, 
758c

bát sự ) Vi* // 755c 
bát Thánh đạo AM 3I Ariya- 

atthaủgika-magga // 762a 
bát ứiập chùng hảo A + ĩ í í ĩ  

// 664a, 664b 
bát thiên địa ngục 

// 736c 
Bà-ta i l l ễ  Vasabha // 557c 
Bạt-đà tèK  // 559a, 560a 
Bạt-đà-bà-la (ni)

ỈMẼ®iì(jé)Bhadrã// 
559a 

Bạt-đà-ca-tì-li (ni)
' Bhaddă

kăpilãnĩ // 559a 
Bát-đà-lan-chá (tỳ-kheo-ni) 

#K W ffi//821c  
Bát-đà-ma (địa ngục) 

ftPẼJfc// 81 Oa 
Bạt-đà-quân-đà-la-câu-di 

(nước) Ì£|ĨÈipPÈlÌÍ6j3l 
Badda-Kundalakesã // 
559c

Bạt-đà-sa-la-tu-diễm-ma

Bhaddasalăsuyãmã //
560b

Bát-đầu (địa ngục) iỆEI 
paduma // 748a 

Bát-đầu-ma (đại quốc)
ỆịãUỆ Padmãvatĩ // 758a 

Bát-đầu-ma chúng 
II 749c 

Bạt-đề (trưởng giả) SSÍẵ- 
H :# Bhaddiya // 647a 

Bạt-đề (Ưu-bà-di) í&ti 
Bhaddã // 560b 

Bạt-đề-bà-la SRÍIlẵiỉĩ 
Bhaddãli // 800c 

Bạt-kỉ (= Bà-kì) ÌfeÌẼS(=^®) 
Bhagga // 573a, 615b; 
710c, 738a 

Bát-ma (đại quốc) ắậSI 
Padmãvatĩ // 597b, 598a, 
598b, 599a 

bát-niết-bàn IS/MỄ8 // 55lb, 
580c, 593c, 594b, 595c, 
610c, 61 la, 614c, 619a, 
625c, 639b, 640a, 641a, 
642a, 643a, 644b, 650b,
65 lc, 653c, 673c, 677a, 
697a, 723b, 727b, 730a, 
746b, 752c, 76 lc, 764a, 
772a, 784a, 789a, 790a, 
797a, 804b, 812a, 815c, 
816c, 822c 

Bà-tu (ni) g^ (JẼ ) // 55% 
Ba-tuần Pãpimant // 

760b, 761a; 699b; 670a 
Bà-tu-đà // 560b
Ba-tư-nặc Pasenadi //

560a, 57‘lc, 572a, 578a, 
609a, 61 la, 612c, 636a,
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637b, 638a, 653a, 681c, 
698b, 708a, 719b, 720b, 
725b, 754a, 820c; 613a, 
663c, 690a, 704b, 705a, 
706a, 707a, 724b, 734c, 
742b, 743a, 78la, 782c, 
783a, 826c, 827b, 828a, 
829b, 830b 

Bà-tư-tra (tỳ-kheo)
^?ÁPí(hkS) Vãsettha // 
558c

Bà-xoa (sông) § |x / /  658b,
658c, 736b 

bắc môn //675c 
bắc phương it^5 ll 696b 
bằng hữu // 603a 
bằng hữu tri thức //

612c
Bằng-kì-xá HHa ìir Vangĩsa 

 ̂ // 557b 
bần cùng // 809a;

655b
bần gia // 644b, 755a 
Bần kinh ^ l i ậ l  // 649a 
bần nhân H À  // 636c 
bần quỹ M R (nghèo túng, 

nhà nghèo) // 597c, 694c, 
785c; 655a, 686a;/ 606c, 
636a

bần tiện (nhà, người) // 
655a; 655c, 686b; 595a, 
655b; 636c 

bần tụ viên n^clll // 762b 
bân-đà-lợi-hoa 

pundrĩka // 653c 
bất nhuế

avyãpãdavitakka // 614b

bất chi tức Skt.
anupasãnta // 757a 

bất dụng xứ (vô sở hữu xứ 
định)

ãkincannãyatana // 629b, 
640a, 641c, 661b, 766b, 
822a 

Bất dụng xứ thiên
ãkincannãyatanũpagã // 
764c, 766ấ, 779c 

bất định tụ aniyato
răsi // 614b 

bất giải nghĩa thú
Skt. amuktãrtha, ajănat- 
artha-gati // 77 lb 

Bất hại ahimsaka ỉ ỉ 
720a 

bất khi >FSfe// 650a 
bất khổ bất lạc pháp

, :f§ệiẩ //593c
bất khổ bất lạc thống (thọ)

568b, 606a,
779a, 797c 

bất lạc bổn xứ
,  677F

bất nhiễm trước pháp 
^ẳfe^;í//631b 

bất nhuế tưởng Skt.
akupya-samịnã // 614c 

bất phóng dật
appamãda // 635b 

bất phóng dật báo 
655a

bất quá thời thực // 756c,
757a
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' bất sát ahimsa // 580a, 
595c, 602b, 625b, 650a, 
696b, 780c, 784a 

bất si thiện căn
Skt. amũdha-kusala-mũla 
// 614b 

bất tịnh akappiya // 
724a, 760a, 766c 

bất tịnh hành anãcãra,
abrahmacariya // 702a, 
717a, 797a, 737a 

bất tịnh lậu // 678b
bất tịnh quán 688a
bất tịnh tịnh tưởng 

// 769a 
bất tịnh tưởng

asubhasaíínã // 563c,
632b, 648b, 664c, 672c, 
705c, 708b, 753b, 788c, 
775a, 780b, 788b, 788c, 
821a

bất tịnh tưởng //
665c, 737a, 780b; 667c,

 ̂ 688a 
bất tịnh tưởng (quán)

asubhanimitta
// 667c 

bất tịnh vật // 724b
bất tử amata, amara // 

699b, 752c, 823b 
bất tường niệm //

740b 
bất tham thiện căn

Skt. anapeksa-kusaledriya 
// 614b

bất tham Skt. anapeksa, 
aálesa, asakta, parãn- 
mukha // 699b

bất thanh tịnh tỳ-kheo

asuddha-bhiksu // 633b 
bất thất kinh hành

jãgariyam anuyutto //
603c

bất thâu đạo Skt.
adattădãna-vừati, 
adattãdãna-viramana // 
607a, 733a 

bất thiện - ĩ '#  akusala // 
580a, 633a, 633b, 681c, 
753c

bất thiện hành //
655c, 674b, 721c, 743b, 
744b 

bất thiện pháp
akusala-dhamma // 645b, 
699c, 714c, 729c, 730a, 
77%

Bất thiện phẩm -^lỊlqp // 
790a

bất thiện tội // 675a
bất thọ tìiai // 645c
bất thổ ác ngôn ^ ĩ t n i t  // 

797a
bất thối chuyển địa ^iMíậilíỉ 

r // 755b 
bất thối chuyển pháp

// 653b, 673c,
677b

bất thối chuyển ^ìỄậậ 
anãvattin // 744a 

bất vọng ngữ ?cfn// 574c, 
576c, 580a, 602b, 606c, 
625b, 642b, 648a, 696b, 
713a, 733a, 756c, 784a
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Bất-lan-ca-diếp
Purãna-kassapa // 727c, 
752b, 762a, 763b 

Bất-ni (trưởng giả) ^ /Ẽ  // 
560a

Bất-xa-mật (đại thần) 
r ^F #É // 638a 

Bất-xa-mật-đa-la (trưởng giả) 
^M ẩH S//695a 

bệnh Jr// 679c, 680a, 692c, 
697c, 718a, 719a, 82 lb, 
828b

bệnh giả // 677a 
bệnh khổ ÍRÍịằ // 619a, 631a, 

643b,750c 
bệnh lão tử hoạn II

785a
bệnh nguyên bổn //

767b
bệnh nhân ÍKÀ // 674c,

680c, 766c, 767b, 829a 
bệnh pháp ÍMíi // 697a 
bi II// 552a, 553c, 745b 
bi giải thoát tâm //

669c
bi hỉ hộ tâm //

602b 
bi hiệu đề khốc 

640c
bi khấp Íề-ÌỈLII 60lb 
bỉ ngạn 630a, 670a, 

730a, 732c, 739c, 749a, 
759a, 760a, 76 lb, 802b 

bi tam-muội // 558b,
761a

bi tâm // 58lc, 629c, 
646b

Bi viên // 669a 
Bích- chi bộ JpÍ3£rỊ5

paccekabuddha // 773b 
Bích-chi La-hán đạo

Bích-chi-phật Jn$3£$! 
Paccekabuddha // 55 la, 
570b, 583a, 609b, 613a*, 
615c, 64la, 642a, 645b, 
667c, 674a, 700b, 723a, 
724a, 727a, 739b, 76lb,
78lb, 792a, 804c, 805b, 
806a, 814a, 815c, 816a, 
817a, 823b, 824c 

Bích-chi-phật đạo Jn$3£$!ìâ 
// 68la, 723b, 751a, 757a 

Bích-chi-phật quả 
// 653a ’

Bích-chi-phật quyết 
Ẽ ệ£ ề;* //7 5 8 b  

Bích-chi-phật tòa //
625c 

Bích-chi-phật ứiừa 
// 792c 

biến dịch pháp //
640b, 715c; 607c, 618a, 
716b

biến dịch vô thường 
// 605b

biến dịch // 617b, 727a 
biên địa ỉẵiẾ// 625c 
biến hiện tam-muội 

I l S  =  3ậ//758c 
biến hối tâm // 77la;

603c, 68la 
biến hổi -Sim // 827c 
biên kiến ỉễJnl antaggãhika- 

ditthi // 827a
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biện tài patibhãna // 
557c, 645b, 657b, 679a 

Biến Tịnh (Thiên)
Subhakinhã devã // 730c, 
764c, 766a, 766b, 779c 

biện thuyết // 595b 
binh ^  // 690c 
bính (bánh) // 647a, 648c, 

649a
binh chiến pháp //

765b
binh chúng // 627a,

69la, 693a, 698a, 719c, 
760b

bình đẳng giải thoát
sammadaniỉã 

vimutta. // 766b 
bình đẳng pháp //

644a, 800b 
bình đẳng tâm P̂HíC/' // 

565a, 753c 
bình đẳng thí // 784a
bình đẳng trí // 677a
bình đẳng ý // 565b
bình nhàn xứ SIHlẼ // 715a 
binh trượng Ễ t t / /  714b 
bộ binh & £$// 605b, 627a 
bồ đào quả // 583b
bổ đào tửu (rượu nho) 

SfttỉS //737a  
bộ kỵ ^ |fr  // 609a 
bổ nạp cố y MệrtSte 

pamsukũliko // 793a 
bổ nạp tệ hoại y llậrtặậ iầs  

//72 la 
bổ nạp y í i ậ t ò

pamsukũliko // 71 la,

71 lb, 734a, 746b, 801b, 
802b

bổ nạp y đức //
71 lb

Bổ ngư thôn MÍIỶÍ // 693b 
bố thí lũẼL dãna // 550a, 

576b, 595a, 602c, 613a, 
624b, 625a, 636c, 637a, 
644b, 647a, 64%, 655b, 
656a, 665a, 680c, 684c, 
727c, 809a, 8240,8260, 
829a

bố thí báo // 663a
bố thí bần phạp íĩíS ĩể iễ . // 

565a
bổ xứ Bồ-tát //

749c
bộc tùng ^ÍÍẾ // 613a, 647a, 

723b, 829a 
bộc tùng nô tì WiiẾt5LịỆ II 

612c, 636b, 644b 
bốc tướng hỶẼ // 587b 
Bọ-hô-quốc // 571b
bối thanh (tù và) //

73 lc, 819a 
bổn bang ^ í|5  // 754a 
bổn duyên // 69 lb, 709b 
bổn mạt // 635a, 657a, 

728c, 794b, 813a 
bổn nguyên Ý ®  // 718a 
bổn quốc Ạ ®  // 69la, 718c 
bồn yếu // 719a 
bổng lộc // 830b 
Bồ-tát n n  Bodhi-satta // 

549c, 550a, 565a, 600b, 
616b, 718a, 749c, 753c, 
787c, 826b

155



Bồ-tát hành n Ỗ Ì Í t / /  550a, 
599a ,665b, 739ạ, 766c 

Bồ-tát-ma-ha-tát H iỉiisp lỉỉi 
Bodhi-satta mahă-satta // 
600b, 645b 

Bồ-tát tâm Hiỉiiù' // 565a, 
699a ,826b 

Bồ-tát ý H iỉie; // 703b

Tăng nhất A-hàm

Ca-chiên-diên (tỳ kheo) 
ă ẵ i s s  Kaccãna // 743a 

Ca-chiên-diên (tỳ kheo ni) 
Singãlakamãtã // 

559a, 61 la, 821a 
Ca-chiên-diên ăẵÍSỈỄ

(Mahã-) Kaccãna // 663a, 
703c, 79 lc, 795b 

Ca-chiên-diên-ni //
559a

Ca-di-quốc ẵỉBM-S Kãsi // 
704c

Ca-diên-na ỈỈSỈỄiP (Mahã-) 
Kaccãna // 558a 

Ca-diếp (=ưu-lâu-tần-loa-ca- 
diếp)
ãnaÍHittỉsaẳỉB$)
(Uruvela-) Kassapa // 
619b

Ca-diếp ă s il  (Mahã-) 
Kassapa// 549b, 55la, 
553c, 557b, 570b, 593c, 
647a, 710c, 733b, 746a, 
788c, 795c 

Ca-diếp-huynh đệ ầíBit 
// 557b 

Ca-diếp—Như Lai tự 
aBấílũ5fc#//708b

Ca-diếp—Như Lai âịllịtỊin?  ̂
Kassapa// 581b, 721c, 
613a, 665a, 805a, 825a 

Ca-diếp--vương
Kumãra-Kassapa // 558a 

Ca-diếp-tỳ-kheo ăflil (Mahã) 
Kassapa // 71 la, 795b, 
801b

Ca-già-diên ăOIM (Mahă-) 
Kaccãna // 595c 

Ca-la-đà-trúc viên
âlHPẼIÍÍÌ] VeỊuvana- 
Kalandaka-nivãpa // 597a 

Ca-la-già ỉìọiltto // 559b 
ca-la-lặc (voi) 

kãỊãrikã // 749c 
Ca-lam 3ỈBM Mãnavagãniyo 

// 618b
Ca-]an-đà-trúc viên ălBSPÈ- 

VeỊuvana- 
Kalandakamvăpa // 567a, 
570a, 586c, 589a, 590a, 
613c, 614a, 632a, 633c, 
639a, 646c, 659b, 668b, 
694b, 699c, 701a, 725b, 
726b, 733c, 738a, 759a, 
766b, 767b, 773c, 778b, 
784a, 791c, 793b, 798a 

Ca-lệ âsili Kãmabhũ // 557c 
Ca-lưu-đà-di ălSPÈM  

KãỊudăyin // 800c 
Ca-lưu-la ịìEiaii garuỊa // 

565c, 642c, 657a, 806c 
ca hí iiỉỉổit // 627c 
ca thanh ® ỉlí// 73 lc 
ca vũ // 625c, 628a
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ca vũ hí nhạc IKÌtỒSĉ : nata 
// 777c 

ca vũ thanh II 819a
cam giá u n  // 583b 
cam giá tương tì-ỈỀM. // 705a 
cám lưu ly sắc ậttsítIHẼ. // 

807c
cám mã vương ậtìM I  // 

807b
cám mã IttM // 807b 
cam mỹ ti"ií // 815a 
cam soạn t í  IM // 564c, 664c 
cam soạn ẩm thực

// 596b, 610c, 660b, 7lóc, 
744c 

cam soạn ẩm thực

685c, 686b, 767c 
cam tương ttỉSt // 684c 
cam thực // 683a 
Cam-lê viên tìỉtcHI 

Ambasanda// 55 lc 
cam-lộ t í  II amata // 658b, 

735a, 757c, 760b, 775b 
cam-lộ U i l  sudhã // 602b, 

617c, 670c, 677c, 737a, 
743c, 75la 

cam-lộ báo 1Í mặx // 700a, 
712a

cam-lộ bảo t t l i í l  // 755c 
cam-lộ diệt tận xứ

// 75 8c,
765a, 819c 

cam-lộ dược t t l l i l l  amata- 
osadha // 618c 

cam-lộ đạo t í l l ỉ ấ  // 689b, 
699b

cam-lộ pháp vị
madhupindika-pariyãyo // 
564b, 565a, 569c, 735b, 
740a, 743c 

Cam-lộ Thích t í  H ff  // 623c 
cam-lộ thiện t t n i l  // 619a 
cam-lộ thực t ì S Ằ  sudhanna 

(sudhã-anna) // 73 lb 
cam-lộ vị ttĩ§IỊfc // 554a, 

582a, 60la 
cam-lộ vô vi xứ 

// 761b 
cam-lộ vũ "tí®® // 683b 
cam-lộ xứ 1í!SJỄ // 683b 
can ffl- // 568a
can đảm ngũ tạng ATISỈLỈÍic 

// 700c 
Càn-đà ỆỈPÈ Nigantha- 

nătaputta // 819a 
Càn-đạp-hòa

Gandhabba // 550b, 552b, 
558b, 683a, 717c, 742c, 
774b, 806c, 822c, 823b; 
590b, 623a, 642c, 647c, 
667c

Càn-đà-vệ ậ^PÈÍiỉ Skt.
Gandhavati = Gandhãra // 
818c

Càn-đà-việt—quốc ậỉ|ÍÈ^-SI 
Skt. gandhavati = 
gandhãra // 788a 

Càn-đề (Kiện-đề-a-lam chi dị 
dịch)
ậ?:íi(ftí!IHMfitf)//
559c

ca-nê-lưu (voi) ăS/iẼS 
kaneru // 749c
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ca-ni—(cây) âB/Ẽ kanika // 
672c

Càn-trà Ệị;^// 662a 
cánh (=xúc) M(=®) phassa // 

778c
cảnh cốt H #  // 606a 
canh dạM S// 612a 
cảnh giới ỊỀ #  // 725a 
cánh lạc tìiực (=xúc

thực)Mẳ^â(=d#)
phassa ãhãra // 656c, 772b 

canh lương U M  sãli- 
mamsodana // 573c 

canh mễ atthapãkasãli // 
584a, 705a, 737b, 788a 

canh ngưu // 647b 
cảnh SI // 713b 
Cao đài tự iS M #

Kũtagãrasãlã (Kũtagăra- 
vihãra?) // 82 lb 

cao đài SnM // 684b, 696a 
cao điện // 726a, 727a 
cao đức u m  // 710c, 819a 
cao đức pháp sư dụ

// 645a
cao đức tỳ kheo M ỉầitẼ : II 

794b
cao đức—bà-la-môn ntĩíi:// 

595c
cao lâu // 57 lc, 627c,

66la, 662b, 665a, 726b, 
814c

cao quảng giảng đường 
A i x r a  II 695c 

cao tài bác học ìíĩ^ tỆ íp  // 
585c

cao tài cái ứiế Hỉ //
725a

cao tài pháp sư //
749a

cao tài ừí // 550c
cao tuấn iSillỊê // 730b 
cao tràng it;®  // 686c, 687a, 

732b
Cao tràng phẩm ntiệtqn // 

615a, 620a, 624b 
cáp sắc ỀIẾ // 606a 
cà-sa iễẵt kãsãya // 623b, 

700a, 802b, 805c 
cát hung cĩ |X| // 559c 
cát tường cííặ  mangala, 

abhimangala // 565b 
cát tuờng bình □■##£// 555a, 

564c
Cát Tường phạm chí

Sotthiya //
67lc, 79la 

cát tường thọ □'íặísí asattha 
// 790c 

Ca-tì-la ™ ̂  Kapila //
647b

Ca-tì-la—quốc ỈỈỊỊHM Kapila 
// 690a 

Ca-tì-la-vệ âBMMÌÍ 
Kapilavatthu // 623a,
623b, 647b, 680b, 690b 

Ca-tì-la-việt ă ỉS M  // 592c, 
690c, 121 ã, 743a; 585c;
69la, 692a, 692c 

Ca-thất-na âEEIIỈ (Mahã-) 
Kappina // 662c 

Ca-thi ăEP Kãsika // 572c
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Ca-thi—quốc ăE f Kasi // 
550b, 708a 

Ca-trì-lợi // 558a
căn $  // 559a, 736a, 767a, 

829a
căn ám độn ÍM HIt // 757b 
căn bất loạn // 634a
căn cụ túc t ì ĩ ĩ Ì Ễ  // 700c, 

745b
căn môn AtP6! // 687c, 817b 
căn tài ÍSỄỄ // 698a 
căn tán hoạifltifcỉẵ // 556c 
căn tịch tịnh hành AIÍS/PÍT

// 599a
căn tịch tịnh // 557c,

579a, 603c, 604a, 615c, 
645b, 664b, 686b, 795a, 
802a 

căn tử fl|-F7/ 737c 
căn thác loạn^ỄỄsSL // 634b, 

636a
căn thuần ứiục //

619b
cấm chế // 688a 
cấm giới ^jt)c // 555a, 558a, 

567c, 574c, 579c, 58la, 
599a, 606c, 624c, 625b, 
634b, 645b, 652b, 662c, 
665a, 687a, 688a, 699b, 
700b, 708c, 713c, 742c, 
753a, 775c, 777c, 778a, 
77%, 786b, 787a, 789c, 
796c, 799a, 80 lb, 806a,
813b

cấm giới hoàn cụ //
65 lb

cấm giới pháp lằĩỉlLìỀ //
581b, 761b 

cấm kị // 713a 
cấm kinh Pãtimokkha // 

549b
cấm luật // 549a, 552b; 

795c
cầm #  // 575c, 578c, 612b 
cầm sư à ®  // 627c 
cầm thanh // 819a 
cân ff  // 722a 
cân cốt // 568a, 652a;

714a; 714b 
cần gia tinh tiến giả 

Ì in M # //7 1 9 a  
cần hành tinh tiến WifâìÊìỀ 

// 771b
cần khổ c!a dukkha // 605a, 

718a
cân mạch // 71 la 
cần tinh tiến Ulíltiiễ // 714b 
cấu bộn iẽ íễ  // 632b 
cấu tận tẽ ẩ l  // 58lb 
câu toả # )ĩặ  // 693b 
cẩu ặíu (chó) sonã // 587b,

605c, 723c, 74la 
Câu-bàn-ữà

Kumbhanda // 590b, 823a 
Câu-da-ni ịíDlPiẼ Godănĩya 

// 706b ^
Câu-di—quốc (=Câu-thi-na- 

kiệt-thành)
H (=K oráỉ*«)
Kusinãrã // 549b, 559c 

Câu-di-la-việt tặ H IS ÍÌ  
Kusinãrã // 707a
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Câu-di-na-kiệt tÉoHiíỉấi 
Kusinãrã// 82 lc 

Câu-di-na-ma-la
Kusinãgara-Malla // 560a 

Câu-dực |Ế ]S  Kosika 
(Kosiya) // 575c, 593c, 
594b, 61 lc, 640c 

Câu-hi-la
Mahãkotthika // 595a, 
595b, 657a 

Câu-lân-đà Aĩină-
Kondaníía // 557b 

Câu-lân-nhã Afifia-
Kondanna // 790c 

Câu-lâu-tôn (Phật) ịtyịềỉề 
Krakucchanda, 
Kakusandha // 805a; 814a 

Câu-lợi-đà |ặílJ|fÈ Kolita // 
603b

Câu-luật $]ÍỆ Kolita // 557b 
Câu-lũ-tôn (Phật)

Kakusandha; 790b, 790c, 
79la; 793b 

Câu-lưu-sa #)§? &' Kuru // 
797a

Cầu-lưu-sapháp hành thành

Kammãsadhamma // 796a 
Câu-lưu-sa—quốc $] ilỉ/íl''-!!

Kuru (Karusa?) // 782b 
Câu-lưu-tôn (Phật) 

Krakucchanda, 
Kakusandha// 55 lb 

Câu-ma-la-ca-diếp
|Ế]JS$ijí!!ljl Kumãra- 
Kassapa // 558a 

câu-mâu-đà (voi) #]í£[ĨÈ 
kumuda // 749c

Câu-mâu-đầu—(địa ngục) 
Kumuda // 748a 

câu-mâu-đầu—hoa Í Ế ] ^ ã I Í  
kumuda // 593b, 640c,
736a, 802c 

Câu-na-hàm-mâu-ni-Như 
Lai
Kanakamuni, 
Konãgamana // // 55 lb, 
55lc, 79la; 87a, 790b, 
790c; 805a, 814a, 825a 

Câu-na-la l í ^ n  Kunăla // 
559b, 798a 

câu-sí-la—chim 
kokila // 634c 

Câu-tát Kosala // 550b 
Câu-tát-la Kosala //

572c
Câu-tì-la $] J i iS  Kuvena // 

590b
Câu-thâm fẾ]3? KosambT // 

629a, 782b, 782c 
Câu-thâm-thành 

Kosambĩ // 626b 
Câu-thâm—vườn 

Kosambĩ // 667a 
Câu-thâm-cù-sư—viên

Ghositărãma // 667a 
Câu-thi—thành (=Câu-thi-na- 

kiệt thành)
(= ^ r í [ ? ấ l« c )  Kusinãrã 
// 550b, 74%, 75lc, 752a 

Câu-thi-na-kiệt—nước 
r 3 Kusinãrã // 

580c, 749a 
câu-vật-đầu—hoa 

kumuda //8 1 8c
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cô chương ÍẺặậ // 820c 
cô độc giả // 602b
Cô độc trưởng giả

Anãthapindika // 550b 
cổ giác thanh M HH  // 687c 
cổ khách (khách buôn)// 

650a; 686b 
cổ Phậtíí$ỉ//714a  
cổ thanh t ỉ  SÈ (tiếng trống) // 

731c, 819a 
cổ thời thánh nhân ■&BrFỄÀ 

// 746a 
cố y (y cũ) // 61 lc 
cổ HỈ (trống) // 649b, 722a 
cốc mạch ậ x #  (thóc lúa) // 

728b; 730b, 818c; 587a, 
827c

công báo ĩỉ]ệẵ// 825b 
công đức Skt. gun // 

550b, 554b, 554c, 555a, 
555b, 555c, 556a, 556b, 
556c, 557a, 558a, 569c, 
575b, 587c, 599a, 600b, 
607b, 61 la, 61 lb, 613a, 
614a, 615c, 625c, 635c, 
647a, 64%, 655c, 656b, 
663a, 663c, 665a, 681a, 
684c, 686b, 686c, 688b, - 
72lc, 74lb, 741 c, 744c, 
755c, 757a, 759a, 76la,
76 lb, 763b, 773b, 79 lc, 
809b, 815a, 819a, 819b, 
820b, 824b, 824c, 825a, 
826c, 829a 

công đức cụ túc ĩhĩềMĩẽ.// 
655c

công đức nghiệp ĩtoíSII // 
824a

công đức phúc nghiệp 
h m Ú M  II 565c, 613a, 
757b

công khanh // 829b,
830a

công phạt ỊÍĨÍỀ // 719c 
công sư (chủng tộc) XÉiiĩíM // 

636a, 655a 
cốt nhục #^1  (xương, thịt) // 

748b; 639b; 568b, 671b, 
829a; 578c; 745a 

cơ (thế pháp) m // 764b 
cơ hàn k é  // 740c, 74la 
cơ kiệm H í«//750a  
cơ khát f l ; I  // 692c, 728b,

73 lc, 748c, 817c 
cơ khốn t n s  // 676a 
cơ ngạ ta t l  dubbhikkha. //

65 lb 
cơ thú II 728c 
Cơ-đàm-di (=Cơ-lê-xá-cù- 

đàm-di)
«isạỊ(=8Èi!ỉÊ«sffl)
Kisa-Gotamĩ // 559a 

Cơ-lê-thí-cù-đàm-di (tỳ kheo

Gotamĩ // 822a 
Cơ-lê-xá-cù-đàm-di

Kisã-
Gotamĩ. // 558c 

Cơ-lợi-thí (tỳ kheo ni)
Ẽ.ỈẼ Kisã- 

Gotamĩ // 82 lc 
cụ túc giới MaỀHE 

upasampãda // 574c,
745b, 759a
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Cù-ba-li-tì-kheo fẵ;J£Hhkiĩ 
Kokălika // 603b, 810b 

Cù-da-lâu MIÍSHc Makkhali- 
Gosãla // 727c, 752b, 
762b, 763b 

Cù-da-ni (châu lục) IỄIP/Ẽ 
Aparagoyãna // 590b,
61 lb, 620b, 656b, 706b, 
737a, 784b; 583c 

Cù-dực MK Kosika, Kosiya 
// 772c 

Cù-đàm M S  Gotama //
575a, 584c, 617b, 619a, 
623a, 673c, 68 lc, 698a, 
714b, 715c, 717a, 744b, 
790b, 799b 

Cù-đàm-di
Mahãpajãpatĩ-Gotamĩ // 
558c

Cù-đàm—đệ tử //
639b

cù-đàm—pháp //
676c

Cù-đàm Sa-môn //
57 lc, 574c, 619c, 620a, 
715b, 727c, 752a, 752b 

Cù-đàm—sư chủ M fi-Éĩpì // 
618c

Cù-đàm Thích—(chủng tộc) 
M ® P -ÍI//7 6 7 c;585c 

Cú-lưu ‘ẾĨJ® Kuru// 550b 
cung // 69Ìb 
cùng ách SIJĨĨ // 744c 
cúng dường (cung dưỡng) 

ộ t #  // 550c, 564b, 564c, 
569b, 588a, 597c, 599c, 
600a, 607a, 609a, 610c, 
613a, 621a,-623b, 633b,

633c, 637c, 640b, 642a, 
643b, 659b, 660a, 690b, 
725b, 727b, 727c, 728a, 
759b, 767b, 76%, 789b, 
823a, 824b 

cúng dường cụ í£ § | H// 585b 
cúng dường chúng tăng 

ĩk s & íễ //  560b, 668a 
cúng dường Như lai 

// 560b
cung dưỡng phụ mẫu

60 lâ
cung dưỡng vong mẫu

f t # t s  // 638b
cung điện Ẽ ix  vimãna //

59 lc, 594b, 677c, 
693b704c, 705a, 736c, 
756a

cùng gia // 636b 
cung huyền (dây cung) ^  ỉ ỉ  

II 691b
cung ldnh ^5®// 554c, 600b, 

689a 
cung kính lễ bái 

725a _ 
cung kính phụ mẫu huynh đệ 

//595a
cung kính tâm //636b,

636c, 659c, 725b, 765b, 
794b, 806a 

cung môn n  F^// 57 lc, 609b, 
694b, 719b, 815c 

cung nhân n  À  // 609c,
610c, 727a, 815b 

cung sư ^  Éi5 (thợ làm cung) 
// 721b 

cung tiễn ^  HƯ (cung tên) // 
686c, 687a
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cung trung l ĩ  4> // 694b 
Cùng-tị-ni ỆlM-ỉẽ Kumbhinĩ 

// 8Ỡ9b 
cuồng hoặc tâm ý 

// 657c 
cuồng hoặc ặ£Sỉ // 628c 
cuống hoặc m u  mãyã // 

660a
cuồng si S íS  // 829c 
Cù-sư— vườn MẼẸ-ẼI 

Ghositărãma// 667b; 
626b

Cù-ti M-ặ Gopikã // 559a 
cư gia hành M M ĩĩ II 591b 
cư gia 687a, 714b 
cư sĩ S đ r vessa, gahapati // 

725a, 750a, 75lb, 797a, 
818a, 824b 

cu sĩ - chùng tộc m ±  // 
653a, 658c 

cư sĩ bảo gahapati-
ratanam // 583b, 584b, 
609c, 617b, 73la, 732b 

cư sĩ phụ gahapatãni
// 823c 

cực ác (người) í iẵ lÀ  // 
720c, 725b 

cực ác hành ÍBÌliÍT // 764a 
cực bần cùng (người)

ttJ tB # //6 0 2 b
cực diệu pháp //

58la, 596a, 768b;/ 823c 
cực độc xà (rắn) tìậỉặÈẺ // 

813a
cực luy (mệt mỏi)íljỊ[ //

76 lc
cực phú gia í l s l ^  // 655a

Cực thanh diệu (=Ma-da) 
íl/ìt Mãyã //
637b

cước cốt // 605c 
cước KI (gót chân) // 69 lc  
cường kiện líẵHỈI // 777c 
cựu ân #JB//627a 
cứu cánh an ẩn xứ

£ t £ H J t / /5 5 2 b ,  593c 
Cứu cánh Bích-chi-phật

Upãsabha, 
Nĩta, Nittha, Pindola, 
Gandhãra, Piyadassĩ // 
723a

cứu cánh giả // 643c,
644a

cứu cánh xứ JiJỉẫ // 68la, 
804a

cứu hộ ÍÍỈÌM // 766c, 8lóc 
Cừu-thọ-đa-la ĩkMHrỉầ 

khujjuttarã // 560b 
cưu-tra-già-la Íílnĩữoil 

kũtãgãra // 749c 
chá cức // 741a 
chánh chân pháp IEịE/Í // 

668a; 747b 
chánh đạo ĨEÌẼ // 66 lc, 24, 

678a
chánh đế đạo lEISỈẼ // 715b 
chánh định IE5Ề samahitassa 

nãnam, sammã-samãdhi // 
568a, 586b, 643b, 670a, 
755c, 758c, 759c, 761a, 
800a

chánh giác ĨE^I Sambodha, 
Bodhi // 552b, 593b, 593c 

chánh giác lạc IE Jiẳ^ // 673c
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chánh giáo IEÌS[ // 552a 
chánh hành IEÍt ujugata, 

sammã-patipadă, 
sammăkammamta// 586b, 
589a, 63la, 634a, 659c,
77 lc, 111 c 

chánh kiến IE.M sammãditthi 
// 568a, 578a, 580b, 582b, 
586b, 589a, 608a, 614a,
63la, 636c, 637a, 642b, 
643b, 666c, 670a, 713c, 
725a, 742c, 747b, 755c’
756b, 758c, 759c, 761a, 
781b, 784b, 800a, 816b 

chánh kiến chúng sinh 
ĨE // 583b 

chánh kiến gia ĨE II 
693c

chánh kiến hành IEMÍ7 // 
582b

chánh lộ tà lộ tưởng 
IEỄ§ạ[SỈ§ig // 769a 

chánh lộ ĨEỄ& // 760c 
chánh lý ĨE S // 700c, 763b 
chánh mạng ĩEnp jĩvita, 

sammã-ãjiva // 568a,
580b, 586b, 589a, 63 la, 
643b, 670a, 755c, 756b, 
758c, 759c, 761a, 800a 

chánh niệm lEýè sati,
sammã-sati // 568a, 580b, 
586b, 589a, 631a, 643b, 
670a, 755c, 756b, 758c, 
759c, 76la, 800a 

chánh nghiệp lEm sammă- 
kammanta // 568a, 580b, 
586b, 589a, 63la, 643b,

670a, 755c, 756b, 758c, 
759c, 76la, 800a 

chánh ngữ IE In sammavãca 
// 568a, 580b, 586b, 589a, 
63la, 643b, 670a, 755c, 
756b, 758c, 759c, 761a, 
800a

chánh pháp đạo giáo 
IE;ÌỈI$ơ/730b  

chánh pháp hành IE/ÍÍT // 
587a

chánh pháp nghĩa IE /ÌS  // 
813a

chánh pháp nghiệp IE /ÌH  // 
812c

chánh pháp thánh chúng 
//818b

chánh pháp thành tựu 
IE>ÌíáE//806c 

chánh pháp vương trị 
l E / i ĩ ỉ n  // 617b 

chánh Phật đạo lEí&ìâ // 
702a ' 

chánh phương tiện
sammãvayăma // 568a, 
580b, 586b,589a, 63 la, 
643b, 670a, 755c, 756b, 
758c, 759c, 761a, 800a 

chánh quán IESI // 710c 
chảnh sử—bà-la-môn IEÍsẽ- 

// 595c 
chánh tam-muội IEHBỆ // 

580b, 589a, 63la, 756b 
chánh thân IE # // 581c, 

589c, 592b, 593c, 615c, 
619c, 628b, 629a, 633b, 
640a, 64 lc, 661b, 667a, 
67lc, 706c, 71 lc, 717c,
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720c, 734a, 752c, 788c, 
822a

chánh thân chánh ý ĩEềĩEM 
II 556a 

chánh thú luận lE ^IỀ  //
781c

chánh trị IE)n (= đẳng trị) // 
568a, 580b, 589a, 631a, 
643b, 670a, 755c, 756b, 
758c, 759c, 761a, 800a 

chánh trung thực ĨE ^ Ă  
khalupacchăbhattika // 
570a, 570b 571b, 795a 

châm đồng iẩÍHĨ // 564c 
châm tứ 61 lb
chẩm í t  (gối) // 628a 
châm ẳt(kim) // 719a, 719b 
chẩn bệnh II 651a, 651b 
chân chánh pháp |SIE;Ỉ // 

756b
chân châu // 615b, 644c, 

647a, 660a' 685c, 753a, 
788a, 807b, 808a 

chân đế thật ịSIỄH sacca // 
721b

chân ngôn lEH // 777c 
chân ngụy // 796a, 828a 
chân nhân ÚI À  arahata // 

565b. 599a, 625b, 742b, 
804a, 824c, 825a 

chân nhân đắc đạo |SÀÍ#JẼ 
// 752b 

chân nhân giáo //
757a

chân nhân-la-hán ịSÀ-M;H  
// 722c, 79 lc

chân pháp // 593a, 671c, 
719b

chân pháp tụ ỔI/isẸỈ // 708a 
chân Phật đệ tử //

702c
chân Phật tử // 762c
chân sa môn // 810b
chân tịnh vương pháp 

// 760b 
Chân Tịnh vương

Suddhodana // 623a, 624a, 
624b, 637b, 76% 

chân thật đ ìu  bhũta, 
apannaka // 715c 

chân thật hành lễ I I Í T  // 742b 
chân-đà-la kinnara //

550c, 552b, 657a, 806c 
Chấp Trượng Thích chủng 

ậAfotfặfỄ Dandapani- 
Sakka // 743a 

chất ứiuật pháp Jf //
558c

Chất-đa Jt ̂  Citta-gahapati 
// 559c, 562a, 647b 

Chất-đa-xá-lợi-phất
Citta- 

Hatthiohaputta, Citta- 
Hatthisãriputta, Citta- 
Hatthasãriputta // 558b 

chỉ cao i l i í l  // 568a;604a, 
696c

chi diệp l ỉ l Ị t  // 69la, 743b, 
75%

chí điểu n n  // 634c 
chi quán itM  samatha 

vipassanã // 578a, 71 lb, 
712a, 728c
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chi tiết 3£ffí // 714a, 828b 
chi tiết viễn âm fàifí ỉltiẵ // 

812b
chi túc lh?s // 684c, 74 lc 
chi tử &-?• // 73 8a 
chí thành // 606c 
chí ứiành ngữ ễ̂MIp // 727b 
chí tìiành pháp S M / i  //

727b
chí thành tăng SẼIỄÍb // 727b 
chi Íh angula // 720b 
chỉ ih samatha // 728c 
chiêm bệnh Rfe£ỉ //680c, 

681c, 73 la, 767b 
chiêm thị » á / /7 6 6 b , 767b 
Chiêm-ba 8S&//550b 
Chiêm-ba—nước [5 Campã 

// 612a 
chiêm-bặc IS S  Campa, 

Camka // 635c 
chiến cổ K S / /  824a 
chiến cụ SẽJ|//722b  
chiến đấu K H //6 3 8 b , 687c, 

828b; 687b; 686c, 687a 
chiên-đà-la—chùng tộc 

ÍKPẼg// 636a, 636b 
chiên-đà-la—nữ ÍSPÈH-á: // 

713a 
chiên-đàn

Candanaògalika// 613c, 
695b

chiên-đàn (cây) ISÍÍ // 823a 
chiên-đàn hương //

609c, 640c '724a, 732b, 
762c, 788a, 807c 

chiên-đàn lâm 
695b, 823a

Chiếu Diệu MBS // 560b 
chiêu đề tăng ÍSÍHb

cãtuddisa-sangha // 557b, 
616b, 644c 

chiếu minh // 694c,
736a

Chi-man (=Ương-cù-lợi-ma- 
la) ỈS S eA IE ỊU èiE )  
Angulimãla // 719b 

chu bảo ĩ*g//552a,583b, 
584b, 609c, 617b, 707c,
73la, 732b, 807c 

chu mao vĩ // 663b
chú nguyện Ọ5HH Skt. 

kautũhala, japa-homa, 
man tra // 596c, 598b, 
648b, 768b 

chú thuật Ọ5ỈÍS // 589c, 597b, 
607c, 638b, 714b, 744c, 
758a, 796b, 828b 

chu thuyền (ghe thuyền) 
// 756b 

chúc hỏa ma du (đuốc)

chúc luy í® ^ // 551b, 552b 
chúc minh pháp //

580b 
Chu-lợi-bàn-đặc 

CũỊapanthaka, 
Cuilapanthaka // 585c,
60la, 662b, 767c 

Chu-lợi-ban-thố 
CũỊapanthaka, 
Cullapanthaka // 558a 

chung fễ (chuông) // 649b, 
722a

chúng đa túc M&ỈỄ. II 602a 
chúng đức // 68 lb
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Chúng Hựu ỉíclỄ Bhagavant 
// 55lb, 757a, 772b, 779a, 
798b, 819a 

chúng não tôi // 71 Oa 
chúng nhân ỉ?-À // 677a, 

679b
chúng sinh íậ ỉít  satta, pãjã // 

125-1, 549c, 559b, 56la, 
574b, 575a, 602a, 603a,
63 lb, 674b, 676b, 682b, 
69 lc, 697a, 711a, 712b, 
717b719b, 725a, 735b,
736c, 739b, 748b, 763b, 
768b, 786a, 817a 

chúng sinh bất khả tư nghị 
á ^ R Ĩ S I Ì / m O a  

chúng sinh căn nguyên sở thú 
& £*gJSffiế//565b; 
593b

chúng sinh căn //
61 lc

chúng sinh cư (chúi) 
nava sattăvãsã // 561a; 
764c; 764c, 765a 

chúng sinh loại ỉí-ÍÈlSỉ // 
608c, 61 lc, 619b, 624a, 
645b, 682c, 727c, 735c, 
769a, 565a, 593b, 63 lc, 
682b, 683a, 696c, 710c, 
712b, 721a 

chúng sinh tưởng ỉícíÈíi // 
630a

chung thanh ỂễH // 731 c 
chủng tính ÍMỈÉ // 617a 
chủng tính nhân (Thánh giả) 

í l t ì À  gotrabhũ // 767a 
chúng trung giả //

754c

chúng tưởng ÍS // 743a 
Chuyển Luân Thánh Vương 

H ít  H I  Cakkavattúi 
(rãja) // 552a, 582c, 583b, 
598c, 607a, 609c, 617a, 
625c, 626a, 637c, 641a, 
642a, 650b, 653a, 669a, 
677a, 679a, 680b, 705a, 
707c, 708a, 715c, 716a, 
726c, 727b, 73lb, 732a*, 
733a, 736a, 742c, 749c,
75 lb, 757c, 760c, 769b, 
773a, 783c, 799c, 806c, 
808c, -809a, 816b, 82 lb, 
823b; 637b, 763c; 804b; 
565c, 635b, 663b 

chuyển pháp luân Ệậ/iỆỀ 
dhammacakkappavattana 
// 656b 

chuyên tinh lặH  // 717b 
chư Phật // 678c 
chư Phật pháp // 676c 
chư thiên devacãrika // 

729b, 826b 
chức vị lẵíit // 825a 
chứng đắc Hỉ í#  adhigama // 

747b
chứng quả m in // 804b, 81 lb 
chường hộ tam bảo s

// 806c

D
dã hồ i?M(chồn) // 723c 
dã ly // 761b 
Dã mã thành // 61 la,

757b, 824a

167



Tăng nhất A-hàm

Dã mã thế giới
Marĩcika-lokadhãtu //
61 la, 686a, 766c, 824a 

dã mã marĩcikã // 638c, 
670c, 70 lb 

Da-la IỊ5fi // 586b, 627c, 
640c, 727b, 822b 

danh £ / /  691c, 778c 
danh dự í á #  // 554a, 556a, 

764a
danh huơng € #  // 690c 
danh sắc 45 Ẽ  nãma-rũpa // 

713c, 718a, 776a,819c 
danh tự í ỉ ^ / /  586a, 609c,

6lỏa, 625b, 690a, 756c 
danh văn // 614a 
danh xưng íảíS// 565a, 581c, 

588a, 617a, 725a 
Da-nhã-đạt—phạm chí

lỊỉíằẵÍL/È Yannadatta // 
597b, 599b, 685c, 825a 

Da-thâu-đề (tỳ-kheo) 
IP I t ỉ íỊ i tH  // 820a 

Da-thâu-đề—Đại tướng
lM *íi-* iG //822b

dâm (tham, dục) // 717a,
76lc, 78la; 812c; 813a 

dâm chủng ÌSÍẼ // 722a 
dâm dật gia ÍỂễ/5fel̂  // 636a 
dâm dật íể(&+ífc) // 580a, 

607a, 608a, 625b, 675b, 
696b, 715a, 732a, 733a, 
765a, 748a, 775a, 780c,
78la, 830a 

dâm dục Ịầ& ll 59 lb, 595c, 
744a

dâm hỏa khanh ÍỄÍ^Ịa // 
578b

dâm hỏa ÍỄik // 578c 
dâm nộ si ÍSSỉ® // 578c,

59ic, 592c, 650b, 653b, 
653c, 715a, 766b; 607a, 
615b, 802b 

dâm nữ Ịể]ẾC// 699a, 722a, 
722c

dâm pháp 595c, 737a 
dâm tật si hành ịỄị&ÍÍÌÍT // 

809a
dị danh // 723a 
di dư pháp ìỄ tằ /i // 588a 
Di hầu lâmịBÌịSíị // 680c 
Di Hầu trì II 727c,

739b
di hầu 8 I £  // 562c, 723c 
dị học J t i  // 643c 
Dị học phạm chí

Annatitthiya-paribbậjaka 
// 604c 

di mẫu nhi ÍHS5E // 591c, 
592a

Di-đa-na-ni ỈS^iíỉ/Ẽ  
Mantãnĩ// 73 5a 

Di-đệ-la—nước PHÍH-II!
Mithilã // 788a 

diệm quang tam-muội 
!(Ổ3tH3ậ//559b, 619c 

Diệm quang—Nê-lê ịỆk%- 
;Jbè//810c 

Diễm thiên IỀ^//619b, 
626a, 639c, 653a, 756b 

Diễm thiên phúc iẫ^iíĩl // 
656b
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diệm thịnh tam-muội 
=  // 558b 

Diêm-la—vương
Yama-răja // 638a, 674c, 
675a, 676b, 748c 

Diêm-phùđịa Jambu
// 609b, 656b, 706b, 707a, 
709b, 750b, 785b, 787c, 
788a, 792a, 814b, 818c, 
830b

Diêm-phù ỊHỈẸ Jambu // 
758a, 770a 

diêm-phù—cây 19/Ệ jambu // 
620a; 709a 

Diêm-phù-đề ISPPÍ1 
Jambudĩpa // 593b, 686c, 
707c, 72lc, 722b, 737a, 
740a, 757a, 770a, 784b 

Diêm-phù-đề—địa R3/ẸÍ1-ÌẾ 
Jambudĩpa // 583c 

Diêm-phù-đề—giói ÍS/ẸÍM- 
!?• Jambudĩpa // 620a 

Diêm-phù-lợi—địa (=Diêm- 
phù-đề châu)
ife(=nỉậffláH)
Jambudĩpa // 564a, 749b 

Diêm-phù-lý H ẫẸM
Jambudĩpa // 590b, -609c, 
703a, 704a, 705a, 706a, 
774b

Diêm-phù-lý—địa H/ỆM-itì 
Jambudĩpa // 584b, 609b, 
656b, 726c, 73lc, 736a, 
750b, 753c 

diên thóa MDỄ (đàm dãi) // 
703a

diễn ứiuyết j|ỈI2 // 579b

Diện vuơng Ĩ 5 I  Mogharăja, 
Mogharãjăti // 558a, 80lb 

Diệp hoa Erakapatta // 
787c

diệt nứodha // 693a, 718b 
diệt độ MỂẼ // 607b, 639a,

64 lb, 650c, 670b, 723b, 
735a, 746b, 749a, 750b, 
75la, 752a, 754b, 755c, 
768b, 806a, 82 lc, 822b, 
823a

diệt tận // 577c, 602c, 
6ỏ7c, 74 lb 

diệt tận định 
sannãvedayita- 
nứodhasamăpatti // 629b, 
640a

diệt tận nê-hoàn M ăliltỉM  // 
578a

diệt tận niết-bàn //
602a, 640b, 657a, 668c 

diệt tận niết-bàn xứ
M S ;lÌ lJ t//7 8 1 c , 782a 

diệt tận pháp ;JẩĩẼ/£ // 697a, 
697c

diệt tận vô vi xứ MĩS&llỉỂS 
// 781c 

diệt tận xứ MSĩliẫ // 721b 
diệt xứ // 713c 
diệu pháp ị ỳ ỉ i  dhammã 

sukhã, sudhamma // 589c, 
593a, 604a, 644a, 766a 

Di-hề ỉ im  Meghiya // 558c 
Di-lặc Hli) Maitreya, 

Metteyya // 549a, 550a, 
645b, 756b, 757a, 758a, 
79lb, 818c
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Di-lặc-Đại sĩ //
550c

Di-lặc—Như Lai $Sií]-ỉíPĩtS 
Maitreya, Metteyya // 
789a, 814a 

Di-lặc-bồ-tát ỉ iU lì ii í i  
Maitreya, Metteyya // 
645a, 754b, 788a 

Di-lặc-bồ-tát—Kinh 
5 1 K ]^ M //6 0 0 a  

Di-lặc Phật Maitreya,
Metteyya // 717a, 723b, 
746c

do diên ẺSẵ // 660b 
do dự

vicikicchãkathankathãsall 
am // 550b, 554a, 557c, 
567b, 58lb, 648b, 64%, 
734c, 735a, 824a 

do dự tưởng // 567c
do-tuần Ẻii] yojana // 560c, 

599b, 600a, 609b, 610c, 
642a, 647b, 656b, 676a, 
680b, 69 lb, 695b, 724c, 
72%, 729c, 735c, 736a, 
787c

du ;É (dầu)// 604b, 822b 
Du bà k é / / 586b 
du đăng (đèn dầu) // 

609b
du hành ỈÍỀÍT viharati // 718c 
du hóa ìS-íb // 687b, 725c, 

727c
du siểm (người) ìíêtỀiÀ // 

697b 
du tô /ÈSÊ // 653b 
dụ I® // 601b

dục kãma // 584c, 589b, 
604c, 61 Oa, 616a, 63 la, 
648b, 664c, 672c, 678b, 
687b, 688a, 693a, 701b, 
705c, 717a, 727a, 753b, 
770c, 779a, 780b, 788b, 
800a, 806b, 82la 

dục ái í&ẫl kãmachanda // 
554b, 583b, 589c, 670a, 
756b, 759a, 797a, 816c; 
700c, 717c, 724a, 780c, 
797c, 814b 

dục ái kết // 664c
dục ái sử Í&ÌIÍẼ // 607b 
dục ái tâm // 804a
dục ái tưòng Í&HÍI // 583b 
dục ái thích íỉfcilílj // 677b 
dục bất tịnh hành //

623c 
dục bất tịnh tưởng 

asubhasaíinã// 6 lóc,
629a, 648b, 649a, 664c, 
673c, 688b, 696c 

dục bổn // 605b 
dục chi ác lộ bất tịnh

/ / 688a 
dục giới kãmadhãtu // 

650b, 664b, 739a, 75 la, 
760b, 760b, 788b, 797a, 
822a

dục giới ái // 673c,
717c

Dục giới thiên //
658c; 653a 

dục hỏa // 70la 
dục hữu kãma-bhava // 

672b, 797c 
dục hữu kiến // 577b
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dục kết §£ập// 650a 
dục lậu pháp §£;ii/í // 612a 
dục lậu tâm Sfe/H'ừ // 563c, 

574c, 582c, 600b, 601b, 
612a, 687b, 697a, 802a 

dục lậu Sfc;íi kãmãsava // 
666c, 723c 

dục luận í&pii // 604c 
dục ma S£j?i // 827a 
dục niệm // 824a 
dục nộ sân nhuế độc

// 775a
dục nhuế // 657b 
dục tâm í&iừ // 579a, 591b, 

632b, 644a, 658a, 666c, 
670c, 688a, 712a, 717c, 
722b, 724a, 776b, 780b 

dục tâm sở lạc P/rHI // 
658a

dục tình tưởng í&tìt s  // 
796b

dục thất // 703a 
dục thể giới sử íỉfctỄ#?-{iÈ // 

738c, 743b 
dục thiên // 626a, 639c, 

640c
dục thọ (ứiủ) $fcỉễ// 644a, 

797c
dục trì ;ề/Ẻ pokkharani // 

609b, 6lốc, 62lb, 668c, 
684b, 716b, 718b, 73 lc, 
774b

dục vị kãmãnam assãdo 
// 605a 

dục ý Í&íi: // 554a, 591 c, 
599c, 602c, 618a, 650b,

682b, 687c, 701 a, 724b, 
737a

dũng hãn cương cường 
MỈ5 // 609c 

Dũng Kiện UM  Sũra- 
ambattha // 559c 

dũng mãnh cương kiện 
if f i |l |fê / /6 2 6 c  

dũng mãnh tam-muội 
ÌffiH B ậ//802c  

dũng mãnh tâm MĨẴ— II 
600a

dũng mãnh tâm //
592c, 680c, 759b, 78 lc, 
782a

dũng mãnh tinh tiến
b w ấ ' i ầ l l  S51b, 603c, 
645b

dũng mãnh ý HĨỄm // 658a 
Dũng Mãnh II ĩẫ

Yameịakekutã // 633c, 
734a ' 

dung mạo đoan chính 
hÚ tềĩE  // 687a, 686b 

duyên paccaya // 736c 
duyên bổn ÍỆÝ // 680a 
duyệt dự líìỉtỉ // 563c 
duyệt lạc // 710c 
Duyệt xoa 13X // 550c,

558b, 623a, 642c, 717c, 
735c, 774b, 822c 

duy-na pháp ậtiíỉẦẾ // 786c 
dược thảo quả thần Ì|jặLÍỊIÍệ 

// 814c
Dược-ba-ca SI;í£jẫl Yamaka 

// 558b
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dương chi dantakattha, 
dantapona // 703a 

dưỡng sinh cụ íiíÈ II  // 616b 
dương ¥  ạja // 587b, 599c, 

636b, 703a, 748a

Đ
đa bảo £ #  // 683a 
đa dục giả // 754c
đa tài nhiêu bảo //

655a, 655c, 674a, 674b 
Đa tài trưởng giả ir I t n #  // 

686b
đa văn (người) ^M // 564b, 

754c
Đa Văn (Thiên vương) 

Vessavana // 754b 
đa văn đệ nhất

bahussutãna // 820b 
đa văn đệ nhất sở thụ bất 

vong 
// 795c

đa văn thành tựu //
754b

Đại Ái Đạo (tỳ kheo ni)
'  * * ỉk  (VkfiJẼ)

Mahãpajãpatĩ-Gotamĩ // 
Đại Ái Đạo Cù-đàm-di

Mahăpạịãpatĩ-Gotamĩ // 
592c; 869b; 559a; 593c, 
82 lb, 82 lc, 822b, 822c, 
823b

Đại Ái Đạơ—Bát-niết- 
' b à n -* * ìll-» g |& //  

825c; 821b 
đại bi // 717b

ĐạiCa-diếp Mahã-
Kassapa // 549c, 55la, 
570a, 589a, 647b, 662a, 
663b, 710c, 746c, 79 lc, 
795b, 825b 

Đại Câu-hy-la
Mahã-Kotthika // 595a 

đại cổ Skt. bherĩ // 785b 
đại công đức // 601a,

712a
đại cực khổ não //

829a
đại chúng 645c, 728c, 

729a 
Đại Đạo Sư // 79la 
đại đạo // 718b 
đại đậu // 603b 
đại địa ^itìỉ Skt. maha- 

prthivĩ, mahă-bhũmi // 
675c

đại địa ngục Skt.
mahã-naraka, mahã- 
niraya // 632a 

đại điện // 623a, 73 lc 
đại hải mahãsamudda // 

597a, 599b, 620a, 673a, 
752c, 753a 

đại hoạn ^ H // 604b, 605a, 
606a, 678b, 708b 

đại kiếp 814a 
đại khanh // 749a 
đại khê thủy lưu //

830b
đại long nãga, mahanta 

sapparãjã // 616a 
đại lợi x m i l  679b 
đại lực II657b
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Đại Lực (vuơng tử)
721c

đại lực // 72 lc
đại man // 627a 
Đại Mục-kiền-liên %  Ẽ ệ£jjl 

Mahãmoggallãna // 557b, 
593c, 594a, 639b, 64lb, 
647a, 663b, 69la, 705a, 
710c, 786b, 79 lc, 795b, 
804c; 662a, 663b, 704a, 
709a, 710b,711a 

đại nhân bát niệm J\'Ềi 
// 755c

đại nhân ýZẢ  mahãpurisa // 
735b

Đại nhiệt hôi (địa ngục) 
* í»0 ĩ//676a  

Đại nhiệt thiết hoàn 
X & M ? Ị//6 ĩ6 a  

đại oán ý^ĩẵ II 628a 
Đại Phạm ýĩ.^, Atibraỉună // 

658c, 766a 
đại phạm chí // 647b,

66ỎC
Đại phạm thần thiên 

* à t t ^ / / 5 9 8 a
Đại phạm thiên

Mahãbrahamã // 565c 
đại pháp mãyãsaha- 

dhammarũpa, mahã- 
dhamma // 673c 

đại phước nghiệp //
646b

đại phước // 575b, 699a 
đại quả báo 582a,

60la, 603a, 720a

Đại Quả vương ^JH3E //
72 lc, 722c 

đại quả ^ m // 720b 
đại quang minh 

560b; 
đại quân ýĩ.w  // 688a 
Đại Quân-đầu

Mahãcunda // 741b, 784a 
đại quốc vương //

742b 
đại quỷ thần vương 

’ // 590c 
đại quỷ thần Skt.

candika // 657a 
Đại Sa-môn // 62la,

679a, 683b, 690a 
Đại sư ^Ẽỉp// 717a 
đại tặc mahăcorã // 

653a,721b 
đại tâm 569a, 658a 
đại tiểu tiện pũtimutta

// 642c, 67la, 746b, 766b 
đại tính gia // 655a
đại tính ýíỳẾ// 690a 
đại từ bi // 717b, 725c
đại từ đại bi //

577c, 805b 
Đại tướng (thôn)

Senagãma // 629c, 677b, 
822b, 823b, 826a 

đại tướng quân //
808a

đại tượng ~ỷ\Ệí, voi // 6lóa, 
69ỏb, 703a, 703b, 716a, 
716b

đại thành // 725b 
đại thần gia // 636b
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đại thần lực II 560c,
767c, 796b, 803c 

đại thần túc tì kheo 
**ệ£J£JE //753c  

đại thần túc // 594b, 
679a, 710a, 71 la, 728a, 
754a

đại thần tự // 764a
đại thần từ // 727b
đại thần ;*:£//6 lOc, 627a, 

627b, 628b, 638a, 669c, 
674c, 675a, 676b, 690a, 
707c, 773c, 777a, 782c, 
787c, 815c, 820c, 829b, 
829c, 83Oa, 830b 

đại thí mahãyãga // 
555b, 674b, 685a 

Đại Thiên viên
Makhãdevam-bavana // 
806c

Đại thiên Mahãdeva // 
807a

Đại Thiết vi sơn ^HỈISUl 
CakkavãỊa // 736a 

đại thừa // 550a 
đại thương khách II

686a
đại trí tuệ 594c
Đại Trí // 793b, 793c 
đại trưởng giả //

695a, 725c, 726a, 739b; 
670a, 673a, 678a, 724a 

đại uế // 82la 
đại uy đức đại trí tuệ giả 

^ ^ ^ n«é//620b, 
759b, 768a, 793a 

đại uy đức 'k.^tíĩểll 624b

Đại uý scm Ul // 670c 
đại uy thần // 620a,

62 lb, 647b, 728a 
đại vân ^ 8  // 684c, 736c 
Đại viêm địa ngục ^ỉiìiÉ-ÌK 

// 747c, 748a 
đại vũ 621c 
đại vương ^ 1 / /  623c, 638c, 

675a, 679a, 680a, 682b, 
683a, 69 lb, 694c, 716a, 
720c, 722b, 723b, 725b, 
726a, 732a, 742b, 762b, 
764a, 785b, 824c, 826c, 
827a, 828a, 829b 

đại vương giáo ^3E|Sĩ // 
624b, 627a, 674c 

Đại y vương ^ § 3 :  // 615c, 
677a, 816c 

đa-la£H tãla//807a, 809a 
Đà-la-bà-ma-la

Dabba-Mallaputta // 557b 
đàm ^  // 604b 
Đà-ma (tỳ kheo ni) |ĨÈ®// 

559a
Đà-ma (tỳ kheo) ỊĨÈ®Dãma // 

558c 
Đàm-ma-đề-na

Dhammadinnã // 559a 
Đàm-ma-ma-đề HJfí®|jl // 

559b
Đàm-ma-nan-đề //

549a
đàn ba la mật t ì  ĩiỉiÌSiễ dãna- 

pãramitã // 645a 
đàn cầm sư ịặ#Ẽiiĩ // 627c 
đàn cầm // 627c
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đàn chỉ ịặía // 603b, 768a;
644c, 645a, 756b 

đàn độ lẵ dãna-pãramită // 
550a

đàn hội í l lg  // 559b 
đàn ỉ i  dãna // 550a, 645b 
đàn n  // 559b
Đàn-đa í l i?  Dantikã // 559a 
đàn-việt í l í ẵ  dãnapati // 

559c, 633a, 689b, 75la 
đàn-việtgia ị i ĩề M  II 800c 
đàn-việt chủ nhân Í H ẳ iìÀ  

// 686a 
đàn-việt thí chủ ÍÍÍỂÍẼÌ  

564a, 645a, 658b, 68la,
68 lb, 712a, 746b, 750c, 
757c, 765a 

đảnh cốt I I #  // 568b 
Đảnh sanh (vương) TJĨÍfc(I) 

Mandhãtã // 583b, 584a 
đạo chân 3tịB arahant // 

620a, 62la 
đào gia ỉằlM // 550b, 736b 
đạo giáo ÌẼỆÍỈ // 733b 
đào hoa sắc // 636b,

673a, 685b, 687a, 72lc, 
724a, 726c, 732b, 757b, 
820c

đao kiếm pháp //
626c

đao kiếm thọ // 675b
đao kiếm 7Jỗlj// 6lóa, 66lb, 

669c, 670a, 69 lc, 704c, 
705a, 760c, 773b 

đạo kiếp ÍỖEÍÍJ (cướp)// 780c 
đạo lộ ÌẼỈ& addhãna-magga 

// 581c, 675a, 699c, 725c

đạo lực // 710a 
đạo lý ì i ĩ l  // 724c 
đạo ma tùng lâm fsíSII$£ // 

590b
đạo ma ĩíilíẸ // 67 lb 
đao nhận 733] // 754a 
đạo nhân ÌÍÀ  // 643c, 667b, 

700a, 70 lc, 829c 
Đạo pháp ngự ìUiíẫp //

55 lb, 574a, 597b, 603a, 
61 la, 615a, 646c, 665b, 
667c, 685b, 686b, 757a, 
772b, 779a, 798b, 819a, 
823c

đạo pháp ÒẼÌÍ // 649c, 666b, 
714c

đạo phẩm pháp ìầổp /í // 
555a, 817a 

đạo phẩm ÌẼPP // 604a, 817b; 
558a

đao phong 7JjH // 591a 
đạo quả ỉ m  // 550a, 625c, 

699c, 723b, 744a, 765b, 
768c, 790c 

đạo sĩ ì t ±  // 624b, 637a, 
727a, 777a 

Đao sơn địa ngục THiliÊỈDỈ 
Khuradhăra -nừaya // 
748a

Đao sơn kiếm thọ 7] UldHẳt 
// 767a

Đao sơn 7] [Xl // 675b, 748b, 
828c

đạo sư samãdapetã // 
677b, 723b, 79la
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đạo tặc ÌỖM // 66la, 693a, 
7Í4b,718c,722a, 730b, 
767b, 777b, 817c 

đạo tâm ẩn'ừ theyyasaiikhãta 
// 696b 

đạo tâm ỈẼIÙ' // 745b 
đạo thanh tịnh ĩi/ it /ặ  //

734c, 735a 
Đao thích địa ngục 

II 676a 
đạo thiết ẩElẵ // 602b, 607a 
Đao thọ địa ngục TDlỉtítíl-ỉiK // 

828c
đạo thọ ì t t t  // 788b 
đạo thuật 3ẼÍI5 // 652a 
đạo tri kiến thanh tịnh 

ì t a M ỉ t II 734c 
đạo trường thọ hạ ỈẼilHstT 

’ // 618a 
đao trượng 7Jfot// 555b,

583b, 606c, 609b, 626b, 
669b, 696b, 721b, 737c, 
743b, 773b 

đạo trường ĩẵ i§  // 580c 
đạo ý 31® // 550b, 677a 
đao 7J//698a, 721a, 780b, 

820a
đạo Sa (trộm) // 78la 
đạo ì t  // 715a, 735a 
Đao-lợi thiên

Tãvatimsa devã // 624c 
đạt sẩn ẩ ( P +  H) dakkhina 

’ / / 589b, 685b, 765a 
Đa-tát-a-kiệt ^jỉi|55jỉl 

Tathãgata // 560c, 631c, 
656b, 701c

Tăng nhất A-hàm

Đa-tát-a-kiệt-a-la-ha-tam-da- 
tam Phật

Tathãgata-arahan //
56la, 569b, 600a, 600b,
75 lb

Đa-tì-xá Ị&ễẾiằĩ II 559b 
Đà-tô (=Đà-tố)

Dãsaka // 557c 
Đà-tố PÈiH Dãsaka // 557c 
đắc A-na-hàm í#-l®Ií|ỉe5 // 

755b, 764c, 767a, 792a; 
650b

đắc A-la-hán Í#-Ị55I^3I Skt. 
arhattva-prãpta, arhat- 
phalT-bhũ // 755b, 764c, 
767a, 792a 

đắc bất khởi tam-muội 
753b

đắc đạo La-hán Í#3t-Si/Jt // 
662a, 723a 

đắc đạo Í#ỈI // 593a, 747b;
783a; 636b 

đắc Tu-đà-hoàn í#-ẵẵ|5Ề5M 
Skt. srota-ăpatti-phala- 
sâksãtkãra // 650b, 755b, 
764c, 767a, 792c 

đắcTư-đà-hàm í#-M[ỈẺ"a // 
650b, 755b, 764c, 767a, 
792a

đẳng chánh giác HIEĨS 
araham sammãsambuddho 
// 551b, 574a, 593b, 595c, 
597b, 598b, 599a, 599b, 
600a, 603a, 605a, 607a, 
609b, 610c, 61 la, 615a, 
619a, 646c, 66 lc, 667c, 
674a, 678b, 685b, 686b,
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724c733c, 757a, 758b, 
766b, 772b, 776c, 779a, 
798b, 806c, 818b, 819a, 
823b

đăng chụ iHltí (bấc đèn) //
64 lc

đẳng định // 564a, 593c, 
614b, 619a 

Đẳng hại địa ngục HĩFỉl!ỉ:Dí 
/ / 747c, 748a, 810c 

đẳng kiến sammãditthi 
// 593c, 614b, 619a, 752b, 
759c

đẳng mạng l|pp // 564a, 
593c, 614b, 619a, 746a, 
752b

đăng minh // 610c 
đẳng niệm íằ  // 564a,

593c, 614b, 619a, 746a, 
752b

đẳng nghiệp n n  // 
573c614b, 619a, 752b 

đẳng ngữ // 564a, 593c, 
614b, 619a, 752b 

đẳng phuơng tiện //
564a, 593c, 614b, 619a, 
746a, 752b 

Đăng Quang Như Lai
Dĩpaủkara // 

609c , 61 Oa, 757c; 758a, 
768c

đẳng tam-muội lệHBỆ 
sammăsamãdhi // 614c, - 
746a, 752b 

đẳng tụ // 614b 
đẳng // 614b 
Đẳng Thọ H H  Vidhũra // 

793b

đẳng trị // 564a, 593c, 
614b, 619a752b 

đăng!® (đèn)// 762c 
đầu diện II®  // 677a, 682a, 

716c,724c 
đấu loạn IISiL // 576c, 694a, 

78Ía
đầu mục ã lg  // 721a 
đầu não ãlAiá // 634b 
đấu nhân H À  // 687a 
đầu phát S IS  // 692a, 694a 
đầu phong S1ML // 652b 
đấu tụng IH1& // 626b, 717c, 

743b
đầu thống ŨỀM // 693c 
đấu tránh IHIỆ viggayha, 

adhikarana// 626b, 717c 
đầu-đàhành giả IIPẼÍT# // 

570a;795c 
đ ầ u -đ àh àn h  SIPẺ -ÍT  

dhutaủga//612a, 647c, 
663b, 746c, 802a 

đầu-đàkhổ hành ãllíÊ^ÍT // 
789a

đầu-đà pháp 51K / í  //568c, 
746b

đầu-đà ẼIIÍÈ dhũta // 570b, 
571b, 59lb, 592c, 71 la 

Đầu-ma Lệ-xa Tử
/ / 716b 

Đầu-ma II Hí Dumumkha // 
560a

Đầu-na HSP Dona // 558c 
Đâu-suất thiên tusita

devă // 788b, 804c, 805b 
Đâu-thuật thiên vương Kítặ- 

// 550c
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Đâu-thuật thiên //
590b, 61%, 626a, 636c,
639c, 653a, 656b, 706b, 
708b, 723a, 726a, 737a, 
740a, 75la, 753c 

đề hồ HI® sappi-manda // 
602a, 613b, 729b, 754b 

đệ lục Như Lai công đức 
f&AílOJfcỊ*rêÌ//725b 

đệ nhị thiền %—fạ // 66lb 
đệ tam thiền íặ —ĩễỆ // 66lb 
đệtứtìiiền tlỉESpl

catutthajjhana// 66 lb, 
822a

đệ tử antevãsika // 559c, 
560a, 564c, 579a, 592a, 
603b, 612b, 619c, 673b, 
676c, 677b, 678b, 710b, 
715b, 717a, 728a, 740c, 
744b, 745a, 749c, 752a, 
754a, 757b, 761c, 763a, 
764a, 767b, 775a, 789a, 
820a, 827b 

Đệ thất Tiên nhân S"tíllJÀ  
Isi-sattama // 775b 

Đế Thích ^ M l l  549c, 594a, 
612a, 624c, 625a, 754a, 
757c, 772c809b 

Đế Thích Phạm thiên

đế thính f$Iji // 556a 
đế vương S ĩE  // B30b 
Đề-ba-diên-na (vương)

_ jS;&EIỈ//758a 
Đề-bà-đạt íẵẩlìỄ Devadatta 

_ // 764c 
Đề-bà-đạt-đa, X. Đe-bà-đạt- 

đâu.

Đầ-bà-đạt-đâu
Devadatta // 567a, 570b, 
586c, 590a, 597a, 599b, 
613c, 614a, 623c, 759b, 
782b, 795b, 796a, 802b, 
803a, 804a, 81 Ob, 81 la 

Đầ-bà-tu (tỳ kheo ni) 
Í Ị ^ è / /  55% 

Đe-đầu-lại-tra thiên vuơng

Dhataratta // 550c, 590b, 
735c; 822c 

Đế-xa Tissa // 75 lc 
Đế-xá ^ ^ //8100 ,8100  
địa ±tiỉ bhũmi // 69 lb 
Địa Chủ (vương) ífeẩE(I) 

disampati // 609b, 614c 
Địa Chủ Đại vương

disaiiipati //
610a

địa chủng tưởng iẺIMS // 
766b

địa chủng ifefỄ // 556c, 568a, 
652b, 670a, 701b, 766a 

địa động ±tỊj®Ịj// 755c 
địa giới i t ì#  patìiavĩdhãtu // 

652a, 710b 
địa lý iẾ ĩl // 587b 
địa ngục iteỉlí // 552c, 562c, 

567c, 57la, 577a, 580a, 
584c, 590c, 592a, 595a, 
608c, 603b, 614b , 624c, 
625c, 636b, 637a, 638c, 
649c, 655b, 666c, 670a, 
673a, 674a, 675b, 676b, 
689a , 69 lc, 693b, 697a, 
701a, 71 la, 712b, 713b, 
717c, 723b, 730a, 733a,
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736a, 739a, 746b, 747a, 
748a, 75la, 757a, 758b, 
767a, 768b, 777c, 784c, 
785c, 793b, 801b, 804a, 
805b, 81 lb, 818a, 821a, 
828b

địa ngục chúng sinh 
736c

địa ngục đạo ỈÈỈIỈìl // 656a 
địa ngục hành ỈẾỈIÍÍT // 576a 
địa ngục khổ // 769a,

720a, 723b, 796c, 804b; 
689b, 723b 

địa ngục tội iẾỈÌtii // 703b, 
786a

địa phì iẾAE bhũmipappataka 
// 737a

Địa tì kheo ỈẺibH Bhũmija 
// 558c 

địa tường iẾiíi // 754a 
Địa thần yakkhã 

bhummã// 615b, 619b, 
683a, 761a 

địa tìiủy hỏa phong
Skt. prthivy-ap-tejo-vãyu, 
tejo’ nila-vãri-bhũ // 652a, 
760a, 766a 

điển bảo thần Ẽi // 808a 
điển binh bảo // 552a,

583b, 584b, 609c, 617b, 
707c, 73la, 732c 

điển binh sư $Ị:#5ÈĨỊĨ // 762b 
điển binh tướng quân

ftSjjạ^//808a
điền chủ EB ì  khettãnam 

adhipati // 737b 
điên đảo pháp n ^ l / i  // 701a

điên đảo tưởng di®  38 769a, 
810b

điền gia S M  II 612c 
điền gia nông phu 

// 564c 
điền gia tử // 613a,

827c
điền nghiệp EBH // 564c, 

644b, 683c, 699b, 702a, 
808b, 81 Oa 

điền tác fflf£ kasigorakkha // 
587b, 605a, 645a, 647b, 
649b

điển tạng bảo A S I il  // 552a, 
707c

điển tạng chủ // 819b
điển tạng nhân //

819b
điên tâm HHSIíC,' // 715b 
điện n  // 745a 
Điều Đạt Devadatta // 

567b, 576a 
điệu hí cái IISỀỀỄ // 568a, 

673c, 674a, 719a 
điệu hí tâm kết //

573c, 574a 
điệu hí tưởng SIỀIỈ® // 563b 
điệu hí HỀ! papanca-sanĩìã- 

samkhă // 608c, 687a, 
687c

điều tượng f]p|  ̂// 707b 
điểu thú // 65 lc 
điếu (chim) sakunagghĩ // 

568b
định căn ĨẼỶlt// 668a, 668b, 

673c, 697a, 779a 
định chúng // 614c
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định giả 5Èi=J // 754c 
định giác ý (định giác chi) 

s ế n * / / 6 0 2 c ,  7318,
73 lb, 739a, 741b, 746a 

định huệ thân ỈẼ ® #  // 712b 
định huệ // 830b 
Định Quang Như Lai

Dĩpankara // 
598a, 599a, // 641a 

định tâm // 658a, 776c 
định thân 5ẼÍ!- // 641a, 689b 
đinh ý 5ẼSÍ samãhita citta // 

688c, 754b 
đoạn ái lẩíil // 596c 
đoan chánh vô song

SĩEStffi//687a, 687c, 
688a

đoan chính // 727a 
đoan tự iiíệt // 827b 
đoàn thực kabalĩkãra // 

656c, 772b 
đố tâm kết ị®'ừ#n // 574a 
đố tật tâm ịCỈÉ'Ù' // 713b, 

573c
đô thị ệíflrfĩ // 627a, 680c 
độ tri kiến thành tựu 

££ũJIJ$s£//554c 
độc n  // 700c
độc dược n § i  // 575c, 578b 
độc đĩnh thọ tãla //

807a
độc hại dược m í m  // 578b 
độc hoa quả H i m  // 578b 
độc long S l i i  // 619c 
đốc tín (chí tín) Wi\a // 562a, 

566a, 572c, 593b, 647a,

652b, 665a; 649a; 782c, 
783a 646c 

đốc tín ý m i® ;  603a 
độc tử átfw /670c771a , 

829c, 830a 
độc thọ Ễmt // 578c 
độc thực ỈỆÍÍ // 774a, 775b 
độc xà HÌẺ alagadda // 669c, 

670a, 780b 
độc xứ tĩnh toạ //

557b
Đồ-la Hệ-đầu (tỳ-kheo-ni) 

* a * S I / /7 5 0 b  
độn căn dandha 

satuppăda // 826b 
Đồng ChânCa-diếp a H -  

3ỈIÌIÌ Kumãra-Kassapa // 
733b

đồng diệp HồỊầlỉí // 805c 
đông đường ĨỆEls! // 722a 
đông giới ĨỆ1#?- // 807a 
đồng học |Ị]P  sahạịĩvita // 

580a, 59% 
đồng khí $ÌÍH // 632b, 632c 
đông môn HÍP*? // 676a 
đông phương Phật độ 

m ^ ffl± //7 1 0 a  
đông phương thế giới 

// 710b 
đông phương ĩlĩiíĩ // 696a, 

696b, 71 Oa 
đông tây nam bắc tứ duy 

thượng hạ
mEm^bESệ|±T //
643a 

đông tây nam bắc 
II 715b, 723c, 736a
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đông tây ĩHSI // 590b, 619c, 
627b, 64la, 669c, 683a, 
716a, 787c 

đồng tử thân a - f - #  // 551c 
đồng tử M-p // 716a, 750a 
Đông uyển Lộc mẫu viên

Migãramãtupãsãda //
676b

đức bổn // 726a, 727b, 
799a, 81 lb 

đức sĩ // 792b 
đức ^  // 680c, 689b, 690a, 

692b, 698b, 717a, 727b, 
768c, 773a, 799a,817b 

đường xá ĩlễíẼ? // 610c 
đường Ịễ Skt. prãsăda, áãlã, 

sabhã // 735c

G
gia nghiệp // 612a,

623ĉ  687a, 737c, 742b, 
746b 

gia sự // 732b 
gia tài // 746a 
già vũ y ìỄlffiĩS // 741c 
giá xa HĩỆĩ // 724c 
Già-ba-la Cãpă //

559c
giác đạo m Ẽ  // 798a 
giác ngộ HSlĩ // 723c, 728c 
giác quán vitakkavicara 

// 669b
giác fri vedayita // 681c 
Già-di-ca-diếp

gayãkassapa // 622a 
Già-già ữPfl)P Gagga // 720c

giải đãi (người) ÍÍS.S // 754b 
giải đãi tưởng ttẸ,s3Ì // 709c 
giải đãi Skt. kausĩdya, 

kusĩda // 588b, 190c, 353c 
giải không (Tu bồ đề)

// 663a 
giải không đệ nhất 

II 795c, 820a 
giải mạn tâm ÌÌẸIẵ1̂ ' // 600b 
giải mạn ý lỀẸIIlsÌ // B29a 
giải mạn tì?® // 600b, 755c 
giải thoát Ế? IỄ vimutti // 

552a, 554b, 563c, 567c, 
574b, 578b, 582b, 593c, 
594b, 595b, 60lb, 603c, 
61 la, 612a, 613c, 618a,
63 lb, 64 lb, 642c, 643a, 
666c, 674a, 68lc, 685a, 
686c, 687b, 688a, 690a, 
697a, 70lb, 720b, 72la, 
722c, 733b, 734a, 735c, 
739a, 743b, 746a’ 752c, 
754b, 773b, 775b, 776a, 
778c, 780b, 790a, 79 lb, 
796c, 799c, 802a, 806a, 
810b, 817a, 820a 

giải ứioát chân đạo 
// 810b 

giải thoát huệ thíftặẫẴ.¥,íl.
muttacãga // 755b 

giải thoát hữu lậu tâm 
// 600b

giải thoát kiến huệ thành tựu 
M M 5 // 603a, 
615a, 677a, 71 la, 725a, 
734a, 781c782a, 783b, 
795a, 806c
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giải thoát kiến huệ ỄặỄẼ JLH 
// 574b, 734a, 790a 

giải thoát môn // 56la
giải thoát quan ỄặSÃẪỈ //

618b
giải thoát sở kiến thân

// 641a, 689b 
giải thoát sở tri kiến thân 

M J£#T£Qjl<#//641b 
giải thoát tâm II 712b,

776c
giải thoát thành tựu

// 554b, 603a, 615a, 668a,
71 la, 725a, 734a, 754b,
78 lc, 782a, 783b, 795a, 
806c, 819b 

giải thoát thân ỀĨRỀM' II 
689b, 712b 

giải thoát trí ổặẫồ® // 563c, 
574c, 582c, 600b, 601b, 
618a, 666c, 687b, 697a 

giải thoát trì (ao) ỀĨÈỀMII 
552a 

giải tìioát tri kiến
vimuttinãnadassana //
712b

giải thoát tri kiến thành tựu 
t&VStịữỉLỉ&m. II 668a 

giải thoát tri kiến thân 
H l U b

Già-la (quỷ) AlPM(^) Khara 
// 79a

Già-lưu-la tìũSM Garuda, 
GaruỊa // 550c, 552b 

gian dâm HỈỄ // 576b 
gian tà (người) i£3fỊ5 // 697b

gian tà ác khẩuHc?|5ãiP // 
697b

gian tà // 714b 
gian tâm kết iS'ừậq // 573c 
gian tâm kết Hiừập // 574a 
gian võng // 583b 
Gian-trà (bà-la-môn)

Hlỉlẵl$IFE] Kandarãyana 
// 595b

Giang Ca-diếp /I-ăỊỊ|t Nađĩ- 
Kassapa // 557a, 624b 

giảng đường l i i l  // 609b, 
610c, 617c, 636a, 638a, 
690b, 695c, 696a, 715b, 
724c, 735b 

giảng luận HtlỀ // 726a 
Giang-trắc (bà-la-môn)

// 573c, 574c 
giáo giới iiíiÈ anusăsana // 

715b, 719b, 745c, 752c, 
766b, 77 lc, 785b, 792c,
80lb, 812c, 825c 

giáo hóa (thị đạo) Ệi
patihãriya // 558a, 578a, 
673b, 717a 

giáo hối ÌSclS// 60 lb, 604c,
6lóc, 730a, 73la, 77la 

giáo huấn ậ!ỉijl| desanã //
71 la, 714b, 715b 

giáo lệnh // 690c 
giao lộ đài 3ÊfS:S // 696b, 

758b
giáo sắc lèU) // 582a, 606b, 

628b, 726a, 822c 
giao tiếp 79%, 812c, 

815a, 818a 
giáo thọ sư ISĩSÉĩp // 757a
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giáo thọ ovadati, ovăda, 
ovãdaka // 690b; 625b 

giao thông 3£ÌỄ// 692a, 75 lb 
giáo // 735a 
Gia-thi in/3 Kãsi // 638c 
Gia-tìii (nước) ipp1 Kãsi // 

618c, 638b 
giới H)c sĩla // 555a, 561c, 

562a, 564a, 574b, 581a, 
614a, 689c, 699b, 700a, 
754b, 799a, 817c 

giới cụ túc sĩ SÊH /l-Ì //
795c

giới cụ thanh tịnh #£ H /it/?
// 685c, 734a 

giới cụ s£ j | // 55 la, 602b 
giới đạo kết s£ì3lận

sĩlabbataparãmãsa // 630a 
giới đức jt£íii// 554a, 71 la, 

772c
giới đức cụ túc tâm 

H)c^MS.'ừ//714c 
giới đức cụ túc ÃÊÍEH/Ì. Skt. 

áĩla-punya-vipanna // 
614a, 712b, 778a 

giới đức hương //
729c ^

giới đức thành tựu 
// 712a 

giới đức trí huệ thành tựu 
jsíi® sí$sí//754a 

giới giáo // 778c 
giới hành ỉSÍT Skt. sĩla- 

samvara, sĩla-caryã //
689b

giới khế kinh jt£§ỉ;$n // 789b

giới luận ỈỄIỀ// 589b, 61 Oa, 
616a, 623c, 648b, 664c, 
672c, 678b, 683c, 693a, 
694c, 705c, 708b, 717a, 
753b, 775a, 788b, 800a,
82 la

giới luật j£íậ// 552b, 557c, 
589c, 634b, 714c, 754a, 
759b, 777c, 818a 

giới luật cụ túc ỉtKÍỆMS // 
634c, 753a, 781c, 782a, 
783a

giới luật thành tựu SiỒÍỆ/ĩitSÍ, 
// 600b 

giới niệm (=niệm giới)
«£?&(=;& «£) sĩlãnussati // 
550b, 555a 

giới pháp thành tựu 
/ / 783b

giới tam-muội hành tận thần 
túc
vĩmamsãsamãdhipadhãna- 
sankhãrasamannãgata 
iddhipãda // 658a 

giới tính cụ túc ttKtílÌ/l. // 
693c

giới tử «£-?■ upasampanna // 
603b, 640b, 75la, 825b 

giới thanh tịnh ttKỉit/ặ 
sĩlavisuddhattha // 735a 

giới thành tựu s //
554c, 603a, 615a, 616b, 
668a, 677a, 725a, 754b, 
765a, 793c, 795a, 806c, 
819b

giới thành tựuỉỉlcổtịst // 596c 
giới thân JƠt!§• // 64la, 689b 
giới thọ (thủ) íỡcS:// 644a
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giới trưởng ích ícíắ: // 
812b

H
hạ liệt ( gia đmh)Tậĩf^// 

694b
hạ ngũ kết T £ ậ n // 730a 
hạ ti phàm tiện pháp

/ /593b 
hạ ti II 826b 
hạ tiện T^ầll 632a 
hạ tọa M1ỀII 639a, 684b, 

725b, 734a, 754a 
Hà thần ịõlíệ // 726c 
hà uế // 677b, 678c, 

712a, 713b718c, 762c, 
789c, 819b 

hải biểu sãgara- 
pariyanta // 760b, 761a 

hài cốt t ỉ #  atthi-kankala // 
605c, 615b 

hại tâm thức IriừItỄ // 72lb 
hại tâm // 581 c, 713b, 

744a, 774b, 806a, ,821a 
hại tưởng s  vihimsãsannă 

// 614c, 794c 
hải thủy /S?K // 646a, 737a, 

792a, 798a, 81 la 
hại ý S Ã  vihimsaka // 786a 
hải /S annava // 684a, 694c, 

717a, 775b 
ha-lê-lặc—quả 

620c, 650c 
hàng phục ác nhân 

// 775c 
hàng phục ngoại đạo dị học 

ố t t n á n p  // 806c

hành ÍT sankhăra // 673c, 
728c, 819c, 827b; 701b,
70 lc, 707b 

hành ấm (uẩn)) ÍT  [ế// 63 lc, 
670a, 689c, 707b 

hành bi // 739a 
hành cụ frH  // 725c 
hành dâm Í7ÍỄ // 733a 
hành diệt ÍtM  // 713c 
hành đạo ÍT 31 // 727b 
hành hi Í t S  // 739a 
hành hộ ÍT® // 739a 
hành khất íĩ"£ bhikkhaka // 

559a 
hành  kh ô n g  ÍT  í

sunríatăvihăra // 739a 
hành nghiệp ÍT  SI // 714b 
hành pháp ÍT /í // 588b,

607b, 725a 
hành tích ứianh tịnh

ÍT®)i>tJP//734c, 735a 
hành tích ÍT  SI' //  735a 
hành từ ÍTắl // 739a 
hành trí ÍT® // 794a 
hành vô nguyện //

739a
hành vô tưởng ÍT^ÍS // 739a 
hảo đạo ỐĨÌẼ // 768c 
hảo địa ỊĩiẺ  // 73 lb 
Hảo Khổ (phạm chí) 

íĩ^Dĩghakãrãyana // 
690c; 69la, 693a 

hào quý gia // 821b
hào quý i Ễ  // 585c; 699b; 

798b
hào soạn M U  // 573c
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hào tính // 617a 
hào tộc ỄE jj£ // 558a, 595a, 

625b, 637b, 820c; 699c; 
585b, 595a, 636b, 669b,
812b

hào tôn SEH // 82la; 699a 
Ha-xỉ-a-la-bà

Hatthaka-ÃỊavaka // 559c 
hắc báo Hệg íl 21 Vo 
Hắc phạm chí // 742b
Hắc H  Kãlĩ // 726c 
hằng cần tinh tiến fi.St]fpỊjiÊ 

II71 lc
hằng sa // 600a, 676c, 

708b, 751b752c, 756b, 
774b, 791b; 813c; 619c 

Hằng-già tẼtìP Gangã //
658b, 658c, 736b, 792a; // 
727c, 761b, 814b 

hậu cung í ế s 1 ante-pura // 
739b

hậu hối ^1S //7 l4b , 741b, 
813b

hậu sinh thiên tử //
73 6c

hậu thể ÍỀiỀ paraloka //
655a, 68la, 684c, 
689b724b, 727c, 747b, 
763b; 689b 

hệ phược Hệậ sannoịana // 
76%

Hê-ma-xà MiSMl // 559a 
hi (vô lượng tâm) H  pĩti // 

552a, 553c, 745b 
hỉ an // 653b 
hỉ duyệt // 592a, 625a, 

732b, 824c

hỉ dự chi ý l í  HUÊ // 758b 
hi giác ý (giác chi) S H íl;  

pTtisambojjhanga // 73 la, 
739a, 74lb, 746a 

hỉ hành H ÍT / / 558b 
hi lạc 111  ̂pĩti // 608a, 666b 
hi niệm H íằ  // 582b 
hỉ tâm // 560a, 595b, 

629c, 653b 
hỉ thực ễ ê  pĩtibhakkhã // 

772b
Hi viên Nandanavana // 

669a
hiện báo ỊHệS // 692b, 763b, 

764a
hiền kiếp R S j // 550c, 55lb, 

64la, 653a, 665a, 72lc, 
825a

hiền lương phụ (vợ) //
821a

hiện pháp báo // 688a
hiện pháp // 603c, 604a, 

653c| 666b, 728b 
hiền pháp // 649c
h iền sĩR ± //717c, 795c 
hiện tại pháp ĨIĨE /Ì // 669b 
hiện tại Phật Ị 1 Ĩ E // 707c 
Hiền Thánh R U  Ariya // 

558c, 574b, 649b, 653b, 
666a, 674b, 696c, 697a, 
708c, 711a, 712b, 713c, 
718c, 72la, 723b, 727b, 
740c, 744b, 747a, 753a, 
768b, 81 la 

hiền thánh bát đạo HU! A ỉầ  
// 753b; 564a; 761c; 568a, 
586c, 589a, 593c, 614c,
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619a, 63la, 643b, 670a, 
702b, 752b, 756c, 764b, 
779a, 794b 

hiền thánh bát quan trai pháp 
g g A |flÌm //7 5 6 c  

hiền thánh cấm giói 
/ / 608b 

hiền thánh chúng II
602b

hiền thánh chúng //
755a

hiền tìiánh chứng lỉS tH  // 
559c

hiền thánh đạo R S ÌẼ  //
76 lc, 767a 

hiền thánh đệ tử //
573b, 574c, 679c, 699b,
728b, 729c 

hiền thánh giải thoát
K S Ễ ặ iì / / 637c, 67 lb 

hiền thánh giáo SI!ệ!ỉ // 
766a

hiền thánh giói luật KIIỷtÊÍỆ 
// 618a, 671b 

hiền thánh giới //
608b, 614b 

hiền thánh mặc nhiên 
g ^ á //6 1 1 c ^ 7 3 5 c  

hiền thánh nan giải R S H M  
// 564b, 648b, 655b 

hiền thánh nhân R S À  // 
647c

hiền thánh pháp luật 
R g>ÍÍỆ //668a  

hiền thánh pháp K S /Í  // 
740b

hiền thánh pháp R S / i  // 
752b

hiện thánh tài R H IÍ  // 746a 
hiền thánh tam-muội

R S —Bậ // 608b, 614b, 
637c, 67 lb 

hiền thánh tứ đế RSE3IS // 
746a

hiền thánh trí huệ X i i l í s  
// 608b, 614b637c, 67 lb 

hiền ứiánh xuất yếu pháp 
/ / 645c

hiện thân Ị1 ỆỊ[ II68la 
hiện thể báo ĩliỀệS // 763b 
hiện thể thọ báoĩSiỄSIỆẫ // 

763b
hiền thiện tỳ kheo R#.fcbfẼ 

// 765b
h iền  triế t tỳ  kheo  R ể i k H  // 

765b
hiệp tập // 657a
hiệpp hội biệt lyê-II&JH // 

692c
hiếu thuận ặllli assava //

60la; 564a, 624b, 625a 
hình tội ffUP // 660b 
hình ứiể suy lão //

637c
hình thọff£ìi // 606c, 610b, 

610c, 648a, 694b, 716c, 
720c 

hoa ¥  // 780b 
hỏa -X (lửa) // 675a, 693b, 

694c, 736c 
họa bình S ỉf l  // 70 lb, 724b, 

780b ^  
hoa cái TÊM // 550c
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hóa chủng long 'íb lli i  // 
646b

hòa chủng 'X ị ĩ  Aggivessana 
// 556c, 670a 

hỏa diễm 'X iẽ  agga-sikha // 
636b, 649a, 805a 

hoa diệp iglịt // 729b 
hòa duyệt tâm fn1ÍẾ'ừ // 804c 
hỏa độc Jklặ//619c 
hỏa giới tẹịodhãtu // 

652a, 710b 
hòa hợp chúng 817a
hòa hợp tương thuận 

m ầ m m  775c 
hòa hợp thánh chúng 

ÍPửỄ&//656b 
hoa hương

pupphagandha // 67 lb 
hỏa khanh JẢ£±jL angãra-kãsu 

// 590c, 774a 
hỏa mẫu ;Ả£ÍẸ // 578a 
hòa nhã S lít  // 725a 
hoa phát ip i l  // 719c 
hỏa quang ÍẢC3/Ế // 619c732b, 

760c, 81 lc 
hỏa quang tam-muội

tejo-samãđhi //
64 lc, 663c 

hóa sinh (tứ sinh) ibĩẾ  (sattă) 
opapãtikã // 704a 

hóa sinh kim sí điểu
// 646a

hóa sinh long Ibííĩti// 646a 
Hỏa sơn iAcUU // 675b, 805c 
Hỏa scm địa ngục i^lilỉẺ-ÍÌỈ // 

748a
hỏa tam-muội ýk // 558b

Hóa Tự tại thiên IbẼIĨE^ 
Nimmãnarati // 550c, 
590b, 626a, 639c, 653a,
656b, 706b, 726a, 737a, 
740a, 75la, 804c, 805b 

hoa tò // 738a 
Hoa tượng (ao) //

578b
Hỏa thần (tứ đại thiên thần) 

A g g i^ ệ //  597b 
hoa thật * *  // 27% 
hoa thụ Ipíií // 768a 
hòa thuận íũlli // 725a 
hỏa viêm ikỉíí // 686a, 736c 
hoài nhâm (hoài thai) // 683a, 

65la, 68la, 683a, 690b,
72 lc, 726c, 737b, 800b, 
815a

Hoan duyệt dục trì (ao tắn)
m&mìtilll 668c

hoan duyệt tâm Dỉt&íC,' // 
820a

Hoan duyệt thiên Dĩtíì^// 
735c

hoạn giả m #  // 604b 
hoan hi adhiceto, 

abhibhãsana // 587b,
603a, 623a, 625a, 627a,
628a, 645b, 682a, 717a 

hoan hỉ tâm // 560a,
599a, 600b, 603b, 609b,
61 lb, 63Oa, 644c, 674b, 
803a, 826a; 615c, 623b, 
673c684a, 686b, 694c, 
695c, 698b, 764b, 77 lc 

Hoàn hoạt địa ngục SíỄiẾĩSỉ 
. // 747c, 785b828a
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Hoàn hoạt Ìã/Ễ Sanjĩva // 
793c

hoan lạc Ệk Ị̂ầ II 696c 
hoan tâm // 789b 
hoàng lam hoa //

653c
hoang loạn // 778a 
học đạo Ậ i/ /5 5 2 a , 593b 

,626b, 693c, 718c, 719a, 
720c, 72la, 723b, 727a, 
744a, 752b, 767b, 809c 

học địa ặ it ì  sekhabhũmi // 
662a

học vấn ^fn] // 63 5a 
hồ đào Sẽ$íí // 603b 
hộ giác ý (xả giác chi)

upekkhãsambojjhanga //, 
73la, 739a, 746a 

hộ niệm dục trì tMíằỉề/til // 
66%

hộ niệm thiền iMísPỉ // 670b 
hồ nghi kết // 758b
Hồ nghi Ly-viết-tì-khưu

Kaủkhă-
Revata // 557c 

hồ nghi tâm -KÊU'!!.' // 817a 
hồ nghi «  // 550b, 578c, 

589b, 590a, 597b, 616a, 
63%, 648b, 665a, 678c, 
684a, 713a, 731b,743a, 
746a, 752a, 754b, 762c, 
797a

hổ phách JỊẼĩS // 644c, 788a;
647a, 660a; 73lc, 753a 

hộ tam-muội IMHSỆ // 761a

hộ tâm // 646b, 670c, 
745b

Hộ thế chủ // 766c
Hộ thế tứ vương IStỀ E9j£ // 

549c
Hộ viên t in / /  669a 
ho su // 605c
hổ l í  / / ,  605c, 663a, 741a, 

760c
Hộc Tịnh Ễ4/ặ Dhotodana // 

623c, 647b 
hồi chuyển ngũ đạo

ỉ l l í s ì i / / 563a, 563b 
Hôi hà địa ngục 0C/5IÌỂĨỈÌÍ 

Khărodakanađĩ // 748a 
hối quá t S i l  pãtidesanĩyă // 

579b, 592b, 61 la, 616b,
62 lc, 673c, 724b, 764a 

hối tâm 1S/C,' // 555b, 600c, 
613a’ 692a, 712a, 804a 

huấn giáo llliit // 74 lb 
huệ căn S ÍS // 560b, 668a, 

673c, 697a, 779a 
huệ thí tâm // 739b;

777b
huệ thí thanh tịnh SÍẼỈpt/P 

// 783c 
huệ thí SĩíẼ cãga // 565a, 

587c, 595a,606c,612a, 
613b, 617c, 636b, 637a, 
645b, 646b, 670b, 68la, 
684c, 746b, 755a, 777b, 
783c, 809a, 80%, 825a, 
826c, 827b, 829a; 755b 

hung bạo l*lỉl // 615b 
hung tệ xứ // 757a
huỷ (thế bát pháp) §&// 764b
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huỷ dự i S #  // 718c 
h u ỷ  nhục  tam  tôn  ẵ ẵ l p — l ĩ  //  

63 6b
huỷ nhục Ix íỊ // 690c 
huyện ấp iặỄB // 629c 
huyền ca // 578c 
Huyền Giám s u  // 787c 
huyễn hóa íCMk // 63 8c,

647c, 742a 
huyễn hoặc chú íGnẼỌíỉ // 

803c
huyễn nguỵ £]t§ // 634a, 

724a, 727a; 588c 
huyện quan đạo tặc Sặíí íêM  

// 66 la
huyễn tâm kết Ẩl'L'ệp // 573c 
huyễn tâm kết Í0't>ậq // 574a 
Huyễn thuật £]ffĩ

Sambarimãyã // 647b, 
781b

huyền tìiuý 761b 
huyễn £] // 701b 
huyết mạch ỂlM // 568a 
huyết tủy IẻiM // 652a 
huyết tưởng iửlỉS // 780a, 

789b
huynh đệ 5ỉí£  // 603a, 660c, 

752c’ 768c, 829b 
hư khát tưởng JÉẪHfl§ // 706c 
hư không đt ■=£ ãkãsa // 552b, 

578c, 591a, 612b, 613a, 
618b, 623b, 683b, 691b, 
696b, 704c,723a, 724b, 
726c, 727a, 728a, 732a, 
736c, 745a, 749b, 750c, 
753c, 755a, 756b, 768b, 
770a, 793a, 805a, 809a,

815c820a, 822a, 824b, 
826b

hư không tam-muội 
JÉ;xl—sậ // 773b 

hư không thần thiên
J t í t t ^ / /6 7 1 c ,  685a 

hư vọng ổtlc  papanca-sannã- 
samkhã, abhũta // 603b, 
717b, 726a,786a 

hưng cư khinh lợi 
// 610a 

hương #  gandha // 603c, 
676c, 68 lc, 696b, 719a, 
729c, 74la, 743b, 819c 

hướng A-la-hán [o] PSIM/H // 
609b, 755b, 767a, 792a, 
826b

hướng A-na-hàm ínllElSIỈIÉ'// 
609b, 650b, 755b, 767a, 
792a, 826b 

hướng Bích-chi-phật
rSĨỄÍ^Í^ // 60%

hương hoa cúng dường 
// 610c 

hương hoa chi phấn
// 625c; 625c 

hưcmg hoa // 678b,
745a, 823a; 642a, 678b, 
680c, 699c, 764a, 809a, 
817a 

Hương sơn Irlll
Gandhamãdana // 59 lc, 
736a

Hương tích sơn Híítlil 
Gandhamãdana // 726a, 
737a

hướng Tu-đà-hoàn đạo
ííi]sẵPÊ;I-ìl // 826b
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hướng Tư-đà-hàm đạo
Ă#r|ỈẼứ-ìI // 826b

hướngTư-đà-hàm ỈRl^ĩPÈ#// 
609b, 650b, 755b, 767a, 
792a 

hương tượng
gandhagaja // 749c 

hương thành tựu //
765a

hướng Tu-đà-hoàn |n]^PÈ/M 
//609b, 650b, 755b, 767a, 
792a

h ữ u  (duyên  khở i chi) w  
bhava // 713c, 718a, 766b, 
797b, 819c, 82 lb 

hữu ^  bhava, atthită // 574c, 
594b, 690a, 776c 

hữu ái cứu cánh //
643c

hữu ái Í í  n  bhavarãga //
797c

hữu ái bhavatanhã // 
797c

hữu biên kiến w ỉằ ^ .  // 577b 
hữu căn nguyên //

663c
hữu cước íĩiíp // 710a 
hữu diệt írM  // 713c 
hữu dư Niết-bàn giới

// 579a 
hữu định // 784b 
hữu đoạn diệt kiến 

// 577b 
hữu đức (người) //

717a
hữu giác // 653b, 666b

hữu giác hữu quán
savitakka-savicãra // 67 lc 

hữu giác hữu quán dục trì 
í  //ế669b

hữu giác hữu quán thiền
savitakkam 

savicăram // 670b 
hữu hình (loại) //

587a, 712a, 81%, 827c 
hữu kiến M M. bhavaditthi // 

577a, 644a 
hữu lậu ^/Ji bhavãsava // 

563c, 602a, 61 lb, 642c, 
654a, 666c, 668b, 669b, 
670b, 673a, 694a, 697a,
71 lc, 712b, 723c, 729c, 
730a, 733c, 740b, 748c, 
761c, 764a, 773a, 775c, 
780a, 78%, 796b, 80 lc, 
804b, 811 b, 812a 

hữu lậu hành W/SÍT // 740cl 
771c

hữu lậu hoạn // 74la
hữu lậu nghĩa ^ ;I f§  // 659a 
hữu lậu pháp // 741 b
hữu lậu tâm giải thoát 

// 581b 
hữu lậu tâm // 574c,

58lb, 60lb, 642c, 643a, 
687b, 688a, 690a, 697a, 
701b, 71 lc, 746a, 773b, 
780b, 802a 

hữu lậu tận ^ iitĩẼ  // 653c 
hữu lượng tâm ^  m»ì> //

776c
hữu lưu ^SỈE bhavogha // 

578b, 670a, 672b
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hữu mạng kiến ^ppM //
577b

hữu minh vô minh pháp 
^& íej;£ //631c  

hữu ngã asmĩti sati // 
784b

hữu nhãn (người) W8fÌÀ //
71 lb

hữu pháp nghiệp M II 
577b

hữu quán // 653b, 666b 
hữu tàm hữu quý

hứĩ ca ottapaĩĩca // 587b, 
838b

hữu tín (có túi) M\Wl 600c 
hưu tức

upasamãnussati, assãnĩya- 
dhamma // 593c, 829a 

hưu tức lạc Skt.
pratiprasrabdha-sukha 
578c

hữu tường vô tưởng định
*ĨỈBỂỈBÊ
nevasannănãsannăyatana- 
samãdhi // 64 lc 

hữu tưởng vô tưởng thiên 
w s ẳ í s ^ / / 6 5 6 c ,  779c 

hữu tưởng vô tưởng xứ
í§ Jjẵnevasannã- 

năsannãyatana // 629b, 
640a, 641c, 661b, 822a; 
595a, 766b; 764c, 766a 

hữu tưởng vô tưởng
írsiíi® //602a; 63 la 

hữu ứiân kiến sakãya,
sakkãyaditthi // 577b 

hữu thọ cứu cánh ^ I I  
644a

hữu thủ íã í -  Skt. daksina- 
păni, daksina-hasta, 
daksina // 719c, 724a 

hữu thường kiến //
577b

hữu thường sắc //
659a

hữu thường vô thường tưởng 
^ ^ ẩ k ỉg //7 8 0 a  

hữu thường vô thường 
// 652b 

hữu trí (có trí) í ’® // 768b;
613a; 681c; 756c 

hữu vi pháp W lẳ/Í // 657a 
hữu vi // 602a, 775c

K
kappaka, nãpita // 
kế toán I t n  // 587b 
kệ tụng AliSI // 557b, 575a 
kể tự // B14c; 726c 
Kê-đầu (vương tử) 

Ì t s l ( ĩ T )  // 560a 
Kê-đầu phạm chí i l s l ^ ĩ S  // 

694c, 695a, 696a, 697a 
Kê-đầu thành Hsẵổc 

Ketumatĩ// 787c, 818c, 
819a; 789c 

Kê-đầu i t s i  // 751 c 
Kết Cấm phẩm ậỄ^pả // 

775c
kết phược ậpậậ samyojana // 

554b, 698a, 727a 
kết sử ậpíẾ samyọịana // 

550b, 589a, 633c, 642b,
658c, 662a, 663a, 666b, 
673a, 697c, 751a,761c
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Kết sử ma %ỀÌỀ.M. II 697c 
kết sử tham dục //

632c
kết triền ập® // 669b 
kết yết ma ậ n ím  // 783c 
kếtậẫ // 762c 
Kì-bà-già vương tử 

UẵlữPĩE-p- JTvaka- 
Komărabhacca // 762b, 
774c 

Kì-bà-già Hiltto
Komãrabhacca // 762c, 
763a 

Kì-bà-già-lê (vườn)

Jĩvakambavana // 762a 
kì-dạ ĨKS geyya. // 635a, 

657a, 728c, 794b, 813a 
Kì-di-đàsơn Ã!tt3ỊIPÉ-|JLl // 

736c
Kì-đàthái tử ÍKPÊ^-ĩ1 Jeta // 

692a; 692b 
Kiếm thọ địa ngục 

Asipattavana // 578b, 
675b, 748b, 828c. 

kiếm ỉ«lj// 609a, 689a, 692b, 
719c, 828a 

kiến M dittha, ditthigata // 
728c;784a 

kiến đáo (Thánh giả) Mĩy 
ditthipatta // 646b, 646c 

kiến huệ thành tựu Jĩ£/S£ 
// 819b 

Kiên Lao // 557b 
kiến lưu M/TỈL ditthagha // 

578b, 670a, 673b 
kiến sử MÍỄ dittha // 738c

kiến thanh tịnh M/H
ditthipãrisuddhi // 734c, 
735a

kiến thọ (thủ) M ễ // 644a 
kiện trượng phu //

715b
kiền-chùy // 549b, 676c, 

677a, 767b, 783c 
Kiền-đề-a-lam lẵHISIll // 

559c
kiếp thành bại /$!&// 738a 
kiếp Sj//550a, 55lb, 559a, 

600a, 61 la, 639c, 678c, 
68a, 700b, 726a, 736c 

kiếp-ba-dục y //
584a, 816c 

Kiếp-bắc (ứiợ hớt tóc) 
(=Kiếp-ti) m t ( = ỉ ế t t )  
Kappâka //551c, 627b, 
808a

Kiếp-tì-la (bà-la-môn) 
Ế ílli ii il iiP I  Kapila // 
825a

Kiếp-tì-la (tỳ-kheo-ni)

Bhaddãkapilãnĩ // 825b 
kiệt chi đới

samkacchika // 709a 
kiết lễ  // 574b, 575b, 578b, 

589c, 60lb, 630b, 635b, 
700a, 719a, 741b, 746a 

kiều lương // 596c, 
616b, 644c, 699a 

kiêu mạn kết ÌẼ1#$n // 581a 
kiêu mạn sử IralSíễ // 738c, 

739a, 743b 
kiêu mạn tâm 750a
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kiêu mạn thượng hạ tuởng 
1 f1 I± T ig //6 6 9 a  

kiêu mạn IU1®// 588c, 672c, 
673a, 716b, 717c, 724a, 
724b, 733c, 760a, 761a, 
784c, 817a 

kiêu ngạo 1SÌK // 717b 
kiêu tâm kết // 574a;

573c
Kì-hoàn iKH Jetavana // 

560a, 705b; 820a; 662a; 
57lc, 572a, 597b, 60la, 
609a, 636a, 637c, 709a, 
71 Oa, 719b, 720b, 783c, 
828a, 829c; 550b, 581c, 
684b; 663a; 66 lc 

Kì-lợi-ma-nan
Girimãnanda // 558b 

kim #  // 610c, 685c, 695b, 
707b, 73lc, 735c, 736a, 
773c, 788a 

kim bảo ẩ ỉ l l  // 73lc 
kim bảo vũ xa //

819a
kim bát // 644c, 732a 
Kim cang (THết vi) ẩrPII 

CakkavãỊa // 550a, 554a, 
751a

kim cang chi tòa #PÍPJM // 
551c

kim cang số ẩEpíPliỉ // 859a 
kim cang tam-muội

# ||lj =  8ậ//753b, 793a 
kim cang xử ẩẾpỊPIÍí // 663c 
kim quang tam-muội 

# f t  =  Bậ//558b

Kim sí điểu iỀHỀM garuỊa, 
garudã// 6 lóa, 646a, 
662c, 673a 

kim sí điểu vương
837a

kim sơn tụ ár lll^  // 825a 
kim tiền // 694c, 695a, 

824c
kim thành // 735c, 736a 
kim thân •%#// 681b, 726a 
kim thế idhaloka // 

724b, 727c, 747b, 763b 
kim thế hậu ^"tỄíế // 630a 
kim thế hậu thế //

561b, 636b, 642c, 646c, 
655b, 700a’ 

kim thế hậu thế báo 
^1tíếtẾệg//655a; 
647a, 655b 

kim thế phúc // 703b 
kim trì thủy #?È7K // B18c 
kim truợng ẩ i í í  // 598a 
kim-tì-la ẩiỄH i kumbhữa // 

629a
Kim-tì-la quỷ //

803b
Kim-tì-la kimbila //

557b
kinh cức // 671b, 781a 
Kinh cức địa ngục 5?ìj|$it!ỉỉÌK 

Sattisũla // 748a 
kinh giới // 757b 
kiiih hành ÍT cankamma // 

604a, 612a, 650a, 666b, 
67lc, 693c, 696c, 724c, 
728c, 742b, 750c, 765c
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kinh lịch sinh tử ệSỂ!íÉ5E // 
608b, 814b 

kinh nghĩa // 560b,768b 
kinh pháp bản // 65 lc
kinh pháp // 621b 
kinh tạng // 758a 
kinh tịch tEÌK // 598b, 799c 
kinh thư II 768b, 799a 
Kì-vực Jĩvaka-

Komãrabhacca // 719a; 
662b

Ki-xà-quật sơn n s i i ĩ l l l i  // 
570c, 575a, 61 lc, 650c, 
707c, 723a, 736a, 769a, 
793a, 803b, 810c, 813c, 
814a; 684b 

kỵ mã UM  // 698b 
ky nữ &&// 564b, 628a,

63 8a, 692a 
kỹ nhạc tẾẩi nata // 565a , 

707c, 765c 
Kỳ Quang Như Lai 

í f 3 te íả * / /7 1 0 a  
kỵ tâm kết H'ừệp // 574a 
kỹ thuật pháp // 597c 
kỹ thuật ịỔEíPr sippatthanena // 

628a, 744c 
kỹ thuật ÍÍÍR kală // 585c, 

587b, 714b, 799a 
kỵ vi tâm kết ỗ ể 'ừ ệ p  //

’ 573c
khả khởi tri khởi ộrísíũíiỉ // 

765c
khai giải ỊPỈỄ? // 649a, 650a, 

801a
kham nhậm // 588a

kham nhẫn tu nghiệp 
// 729a 

khát ái tâm // 554b 
khát ái tưởng ĨỄWLĨẵ // 806b 
khất thực // 557b, 558a, 

569c, 57lb, 581c, 586c, 
589a, 590a, 59la, 604c,
61 la, 613c, 619b, 629a, 
633a, 637b, 640b, 642a, 
643c, 647b, 658b, 661b, 
667a, 678a, 684b, 687a, 
688a, 71 lb, 719b, 724a, 
734a, 739b, 741 a, 742a, 
746b, 750a, 772a, 782a, 
795a, 796b, 800c, 802b, 
824c

khất thực pháp 'ế lĂ íi// 801a 
khẩu □ // 724b 
khẩu ác hành □  ẫsír// 604b 
khẩu giới cụ túc □  BÊHÍẺ // 

713b 
khẩu hành □  ÍT

vacĩsamkhãra // 708c, 
779b, 827b 

khẩu hành từ P ír^ //713b  
khẩu hành thân hành cái 

□  ÍT # ÍT M //8 2 7 b  
khẩu nhập □  À  // 670a 
khẩu quá P iễ  // 813a 
khẩu thiện hành □  SÍT Skt.

vãk-sucarita // 604b 
khế kinh pháp §511 ; í  // 552b 
khế kinh UW ll 549c, 550b, 

552b, 635a, 652b, 657a, 
673b, 728c,794c, 813a 

khi cuống ngôn SkSSS // 
602b
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khí lực hư kiệt ỀLtllỀ ỉ i  //
65 lb

khí lực kiệt tận M,ý]ìễiẼí II 
607c

khí lựcM * // 588a, 800c,
80 lb, 828b 

khiếp nhược tâm //
641b

khinh mạn tưởng HIÌtỉB // 
709c

khinh mạn ý m f l ^  // 710a 
khinh mạn 1x111 // 828b 
khinh tiện trí n  {Hlẵ // 641b 
khinh tiện gia HPẫlÌỈ // 794b 
khoái lạc tí^ //714c, 718c, 

744c; 71 l a 
khoan nhân H C  // 557a 
Khoáng dã BUI? atavĩ // 74 lc, 

823a
khổ ^  agha // 594b, 678c, 

679a, 688a, 689c, 690a, 
697a, 702b, 715b, 717c, 
718b, 719a, 720b, 728b, 
741b, 745c, 756a, 76la, 
764b, 784a, 827b, 828b 

khổ ấm (uẩn) ^lỉlỉ // 713c 
khổ bổn // 617b, 713c 
khổ đế ^ 1$  // 619a, 63la, 

643b, 80la, 802a, 826a 
khổ đế pháp 643a
khổ đế tập tận đạo đế

// 776a
khổ hành SÍT

dukkarakãrikãya // 557b, 
580c, 598b, 619a, 671a,
67 lb, 744b, 744c, 80 lb

khổ hành tinh tiến É? ÌẼ 
// 612a

khổ hoạn // 688a, 745b, 
767a

khổ lạc ^§g//618a, 763a, 
8Ĩ3c

khổ lạc báo ằậlậis! // 692c,
81 lc

khổ lạc diệt thiền //
670b

khổ lạc tâm // 569b,
605a

khổ lạc tưởng // 605c,
606a

khổ não // 592a, 597b, 
605a, 62 lc, 642c, 673a, 
679a, 692c, 697c, 740c, 
742b, 744a, 745a, 760c,
76lb, 805c, 813c, 814a 

khổ nghiệp S U  // 746a 
khổ nguyền bổn c!ằ7Ẽ  ̂// 

644a
khổ nguyên tế c!ằJĩrĩ|ỉ!£ // 750a 
khổ nguyên II 800a
khổ pháp S / í

dukkhadhamma // 776b. 
khổ quả s u  // 583a 
khố tàng íic// 809a 
khổ tận c§ẵỉ dukkhakkhaya 

// 600b, 68la, 802a, 826a 
khổ tận đế [Ểíẵỉpỉíỉ H 619a,

63la, 779a, 801a 
khổ tập (Thánh đế)

// 68 la
khổ tập đế S U I?  // 619a,

63la, 643b, 801a
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khổ tập tận đạo s H ă l ì l l  // 
589b, 589c, 61 Oa, 616a, 
623c, 648b, 649b, 664c, 
678c, 684a, 693a, 694c, 
705c, 708b, 753b, 776a, 
788b, 800a, 821a; 717a 

khổ tập ĩễ M ỉ/  600b, 802a, 
826a

khổ tế HBSí // 595a, 595b, 
617b, 640b, 645c, 653c, 
653c, 673c, 697c,717a, 
718a, 720c, 733b, 738a, 
740a, 76 lc, 778c,-819a, 
819b 

khổ tức thị vô ngã
SẼ P ắ^lẾ //715b,715c  

khổ ứiạnh ấm (thuần khổ tụ) 
kevala- 

dukkhakkhanda // 718b 
khổ thống (khổ thọ) ỂÌằíiS 

dukkhã vadanã // 606a, 
606b, 607b, 689a, 72la, 
743b, 748a, 779a, 797c 

khổ thống lạc thống (khổ thọ 
lạc thọ) dukkhã
vedană sukhãvadanã // 
779a, 81 lc 

khổ xuất yếu líằítii? // 582c, 
600b, 68la, 802a 

khổ xuất yếu đế "ểriiíilqS // 
619a, 63la, 801a 

khổ xứ ^ // 809c 
khổ yếu đế c!a Hi® // 779a 
không í  // 592a, 678c, 689c, 

702b, 715c, 728b, 745b;
69 lb

không bình // 797a 
không định // 558b

không giới 3 ! ăkãsadhũ // 
710b

không hành đệ nhất pháp 
/ / 819c 

không lý í  m  II 550a 
không nhàn xứ ãỉ II lễ 

aranna // 570b, 712a; 
669c, 723b; 569c, 570a, 
570b 

Không Phạm ứiiên 
Sunnam
brahmanavimãnam //
565c

không pháp í / i  // 593c, 
707c, 714b 

không pháp // 714b 
không tam-muội í  HBậ// 

560b, 63Ob, 761a, 773b, 
793c

không tịch (không tứứi) ỊEM.
suímatã // 714b,724b 

không tích (không tính) 
suímatã // 702b 

khổng tước ĩííẳỀ II 632a, 
662b, 769b; 634c, 765b 

không trung // 685a, 
723b

không vô giải thoát môn 
// 707a 

không vô pháp //
708a

không vô tướng nguyện 
£!fcs$gil//664b, 754b, 
842a

không xứ (=không vô biên xứ 
(định)
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629b, 640a, 641 c, 661b, 
822a 

Không xứ thiên
Asaniiasattã devã // 
730c,764c, 766a, 779c 

không xứ trụ ẩEJjẵíí// 766b 
khuê môn dâm loạn

khủng bố tâm // 716c
khủng bố ĩSttĩ bhimsanaka // 

593c, 594b, 615a, 619c, 
620a, 623a, 634b, 686c, 
687b, 69 lb, 693a, 713b, 
720c, 722a, 830b 

khủng cụ uý íSIHii: // 736c 
khủng cụ ĩSltl // 592a, 61 la, 

634b, 644b, 687a, 688b, 
693a, 726a, 736c, 739c, 
766c, 773b, 797a 

khủng nạn xứ í s m ẫ  // 760a 
khuyến hóa DHb // 557a 
khuyết lậu ỉ£;Ji // 708c, 

730b, 741a 
Khư-la sơn karavĩka

// 736a 
khước thiêu ÍP;IÉ // 736c

L
la võng I I P  // 664c, 729c 
La-bà (=Ha-xi-a-la-bà)

559c/
La-bà (=La-bà-na-bà-đề) 

588l/
La-bà-na-bà-đề S i§ !iỉ[ỉ|lí!  

Lakuntaka-Bhaddiya // 
558a

lạc lậl sukha // 713c, 717a, 
728b, 746c 

lạc i§  // 602a, 613b, 685c, 
686a, 729a 

lạc diệt ^ M //7 1 3 c 
lạc đà lẵlẺ // 615b, 67la,

74la, 744a, 749b, 75la 
lạc không nhàn l^ íĩỉis // 

557c
lạc thống (lạc thọ) // 

606a, 606b, 607b, 707b, 
779a, 796c, 81 lc 

lạc xứ II 809c 
lai xứ 713c
La-lặc-ca-lam

ÃỊãra-Kãlãma // 595a, 
618b 

Lam
Lan-xà (=Ba-đầu-lan-xà-na)

559a( 7 
lão jarã // 697c, 718a,

797c
lão bệnh tử II

637b,716b, 77 lc 
lão bệnh tử ưu bi não khổ căn

719a
lão khổ // 619a, 631a, 

643b, 750c 
lão mạo pháp II 643a
lão mẫu // 572a, 638a, 

702a
lao ngục // 563a, 563b, 

586c, 675a, 777c 
lão pháp // 697a; 679b
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la-sát ^ặlj Rakkha // 550c, 
615b, 623a, 647c, 683a, 
725b, 726b, 742c, 769c, 
770a

La-sát chúng // 760b
La-sát nữ // 770b
La-sát quỷ // 787c
La-sát quỷ chúng //

590b
La-sát thôn // 780b
la-tứ Híạl // 563a 
La-ừa-bà-la

Ratthapãla // 557b 
La-vân M S  Răhula // 558a, 

58lb, 582a; 593c, 662a, 
783b, 789a, 79 lc, 795b, 
823a

lận hối tâm (bùn xm)fêtí|/í>
// 565a 

lận tâm // 679b 
lận tích tẵ tt// 637a 
lận tưởng t s s  // 708c 
lậu ; I  / / 571b, 678b, 728b,

753b
lậu bất tịnh hành //

61 Oa, 616a 
lâu các ÍÌM // 594a 
lậu tâm ;H'ừ // 612b, 666c, 

739a
lậu tận ỈMH // 583a, 604a 
lậu tận /H S // 645c 
Lậu tận A-la-hán ỈHỉSPãlẫi/ll 

// 589a, 594c, 607a, 615c, 
642a, 662a, 696a 

lậu tận thông M S ì l  // 558c, 
618c

lậu tận ý giải /ÌtliSiM  
ãsavãm khayã anãsavam 
cetovimuttim // 689c 

lậu thoát ;JỊJ]& // 653a 
lễ bái cung kính //

689a; 609a 
lễ bái ÌpễlẸ abhivandati, 

abhivãđana // 588b, 660c, 
725a

lễ kính đức // 689b
lễ Phật ị f$ ỉ  // 68 lc 
lễ Phật công đức //

674c 
lê thứ // 549b 
Lê viên 3̂ 11] Amba-vana // 

762c 
lêgỉ//763b;719c  
lệ // 549c, 568a, 60la, 

640c, 652a, 749a, 780b, 
814a, 822b 

liên châu // 550a 
liên hoa // 575b, 774b; 

764b
Liên-nhã (Ni-liên-thiền, sông) 

ỉiSỂC/ẼiiĩặỉSI) 
Neranjară// 619b 

liệu trị Sl/P // 697b, 730a, 
740c; 650c 

linh // 818c; 695b 
loa I I  // 615b 
lõa hình bà-la-môn

// 742b 
lõa hình lộ thể n ff£ !!f i  // 

742b; 742b 
loa lư HIÉ // 75 la 
loạn giả 1L#// 754a 
loạn niệm tâm lL ĩè 'ừ // 568c
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loạn niệm HLíằ// 568c, 569a, 
599c

loạn tâm ẵL'ừ// 569a, 658a,
’ 712b, 776b 

loạn tuởng SLiB// 522c, 553a, 
554a, 555a, 556a, 557a, 
563b, 569b, 579b, 588b, 
606a, 6lóa, 688a, 701b, 
715a, 730b, 743b, 763a, 
783a, 794b, 802b, 818a 

loạn tưởng niệm SL3Ì;è Skt.
viksipta-smarana // 588b 

loạn ý ILE// 681b 
loạn ý tâm SLS'ừ// 666a 
long t i  // 552b, 558b, 574a, 

593c, 615c, 616c, 623a, 
629c, 642c, 659c, 661b, 
667c, 673a, 677b, 686b, 
704a, 717c, 725c, 726b, 
733b, 743a, 803c, 
806c823a 

Long (ni) fl(JẼ) // 559b 
long bất khả tư nghị

// 640a
long cung t i  l ĩ  // 550b, 640a 
long giói ti!?- // 657b 
Long hoa i i i ị l  // 788b 
Long hỏa i i ik  // 619c 
long quỷ t im  // 640c 
long tượng // 590c,

644c, 803c 
Long thần i i í ệ  // 574a, 735c, 

814c, 823a 
LongƯu-đa-la

Nãgottara// 55 lb, 646b, 
66 lc, 704b, 704c, 709a 

long xà hình iitỀỉĩế // 673a

lộ địa Site abbhokã,
ạjjhokãsa// 559b, 575b, 
641c, 642a, 676c, 724c, 
742b, 822a 

lộ địa kinh hành //
742b

lộ tọa abbhokãsika // 
557c, 670c,721a 

lộ tọa giả ÌS íỂ #
abbhokãsika // 569c 

lộ tọa nhàn tĩnh xứ 
*ẩlẾl»l!WR//795a  

lộc (hươu nai) fti // 627a, 
667a, 681a, 703a, 728a, 
814b

Lộc dã H ir// 744c; 752c; 
724a

Lộc Đầu m i  Migasĩsa // 
558c, 650c, 652a, 654a 

Lộc đường thôn //
724c

Lô-ca-diên (phạm chí)
IẼỈÍAMĨĨmS Lokãyatika // 
767c

Lô-hê-ninh Rohinĩ //
557c ^

Lôi âm trì p"aỉÊ Gaggarã 
pokkharaụĩ// 612b 

lôi chấn (sấm) s u  // 560b 
Lôi Diễm // 560b 
lôi điện tam-muội SHHỈiỆ  

// 558c
lôi điện tích lịch i í  IBÌI f i  // 

594c, 616a, 704a 
Lôi điệnưu-bà-la i t l i -  

« « / /  551b
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Lôi Điện n  H  Visãkhã // 
560b

Lôi thanh trì (ao) S U /t ì  
Gaggarã pokkharanĩ // 
612a 

lôi H // 635a 
lợi (thế pháp) ặljlãbha // 

764b, 779c 
lợi căn ?lj+ẵ // 826b 
lọi cơ trí // 641b
lợi dưỡng cụ f lj#  l i  // 708c 
lợi dưỡng tâm ?ljỉi'i> // 

567b, 567c, 570b, 571a, 
777c; 759c, 772c 

lợi dưỡng íliai // 795a 
lợi dưỡng flJH// 570c, 57la, 

571b, 585b, 587c, 588b, 
599c, 65Oa, 759b, 759c, 
773c, 803a, 806a, 827c 

lợi đao fiJ7J// 572b, 810a 
lợi kiếm flJ0IJ // 590c, 720b, 

738a
lọi nhân flJÀ // 665a, 670b, 

676b, 789a 
lợi phủ // 675b, 748b 
Lợi-sư-la 1̂JẼrp̂ ; // 576a 
luân bảo l i u  // 552a, 583b, 

584b, 609c, 617b, 707c, 
73la, 732a 

luân chuyển ngũ đạo 
H & Ẹ ÌÌ  // 63 la 

luân chuyển sanh tử 
Ệ |||£5E //631b  

luận nghị IralỄ // 585c, 618c, 
66la, 668b, 715b725a, 
735b, 755a 

luận quốc sự lẾ H -í // 782c

luật giáo ÍỆÍÍỈ // 559a 
luật hành fêÍT//591a 
luật w  vinaya // 549c, 550c, 

652b, 673b; 588a 
lung giả (điếc) # #  // 714c, 

716c, 797a 
lung manh âm á giả (đui điếc 

câm ngọng)
// 623b; 828b 

lư (lừa) l i  // 579b, 615b, 
722b

lư mã (lừa ngựa) l i u  // 798b 
lực biện ^jfp//681b 
Lực Sĩ (= Mạt-la tộc) 

* ± (= ^ 8 8 i)M à lla //  
749a; 715b, 756a 

Lực thạnh thiên 
Baladhara // 735c 

lực trn  577c 
lương dược ê ẫ l  // 604b, 

680c, 73 lb 
lương điền // 648b,

792b
lương hữu phước điền 

ỐÍỄÍ1B0 // 615c, 616c 
lương hữu ê.1%. // 693c, 746b 
lương nhân ê À  // 824c 
lương phước điền HỶiEH // 

602b, 663a, 575a 
lượng tâm a'ũ' // 658a, 712b 
lưỡng thiệt ngư (cá hai lưỡi) 

É i& il // 693b 
lưỡng thiệt 580a, 607a, 

780c, 81 Oa 
lương y ỐM // 680c 
lưu chuyển ngũ đạoỉiL Íl£ìl 

// 756b
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lưu chuyển sanh tử ;7ilÍỆÍÈ5E 
// 637c, 656c, 728b, 764c, 
814a, 825b 

lưu chuyển ;jíĩậ| // 727b 
lưu huyết ỈỀIẺI // 692a, 72la 
lưu-ly SitỉS veỊuriya // 572b 
Lưu-ly ẸSĩS Vidũdabha // 

554a, 610c, 636b, 644c, 
660a, 695b, 731c, 735c, 
753a

lưu-lysơn SíĩĩiỊl-Lll // 662c 
lưu-ly bảo SSlSÌt // 764b 
lưu-ly cầm (đàn) 5 iĩĩ|§¥  

beluvapanduvlna // 575b, 
663c

lưu-lysắc // 662c,
664b, 818c 

Lưu-lyThái tử /jíĩ !!;£-?- 
Vidũdabha // 690b 

lưu-ly thành ẸÍlIÈM // 735c, 
73 6a

lưu-lytrì (a) ĩỀỉííỉtì // 818c 
Ly-na ỉ§ti[5 // 559b 
Ly-viết ỊặtEEỊ Kankhã-Revata 

// 557b 
Ly-việt Hẫẫ // 662a, 663a, 

710c, 79 lc, 795b

M
Ma SI Mãra // 558b, 575b, 

616c, 677b, 702c, 743c, 
755a, 760c, 778c, 816c 

mã , 1 / / 605b, 636b, 741a 
mã bảo // 609c, 617b, 

707c, 73 lc, 732a

Ma Ba-tuần Mara-
pãpimant // 565c, 643a, 
760c, 766b, 772c 

mã binh M Ã  // 627a, 830b 
Ma cảnh giới // 697c,

699b, 761c 
Ma cung ể i l l  // 559c 
ma diệt pháp m M /i // 697c, 

715c; 697c 
ma du ỈÍẸÍẺ (dầu mè) // 676a, 

679a; 757b 
Mã đầu sơn SSIU l

Assakanna // 736b, 737a 
Ma giới J 8 #  // 697c 
Ma hành—thiên nhân

Mãrapakkha //
678c 

Mã huyết thiên tử
Rohitassa devaputta // 
756a

Mã Huyết Rohĩtassa // 
764c

mã khẩu M □  Asamukha // 
830a 

mạ lị M S  // 636c 
ma lực II 699b 
ma mễ piiinãka // 670c 
mã não môn HĩSP^ // 73 lc 
mã não BEíl // 636b 
mã não ĩ,íĩ‘ẩ // 644c, 647a,

73 lc, 753a, 788a 
mã não MỈU // 615b, 660a, 

685c, 695b 
mã não HíPI // 773c 
mạ nhục Mĩệ // 740c 
ma oán thuộc n s ® / / 6 1 8 b  
ma oán fMfS II 580c, 600b
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ma quan thuộc m ía SI // 
773b, 829a 

Mã Sư ,̂ Ễ5]ĩ Assaji // 557b,
715a, 786b 

Ma thiên nhân // 760c
Ma thiên devaputtamăra 

// 569b, 604c, 607a, 615c, 
6 lóc, 619b, 645c, 65lc, 
677b, 690b, 738b, 743c, 
755a, 776c, 777a, 778c, 
800b, 816c 

Ma thuộc m u i  // 702c 
Ma vương M ĩ  // 738c,

757c, 76la, 788b 
Ma vương giáo lệnh 

788b
mã vương H3E Valãhaka // 

770a
Ma-ca Câu-hi-la ÌỆ.JỈEỈ6)$NỈ 

Mahãkotthika // 557b 
mạch M // 714a 
Ma-da (Phật mẫu) ®II?Mãyă 

// 705c 
Ma-đà (= Ma-đà-lợi) 

J*PÈ(=Jtlfè*lJ)//559b 
Ma-đà—ao IỄPSíIÍITK // 736a 
Ma-đà-lợi (ni) ® |ĨÈ^J(/Ẽ) // 

559b
Ma-đặc // 762b 
Mã-đề quốc . i í i g  // 66lc 
Ma-ha-a-tị—địa ngục 

miõHSUMiỊỉlK Avĩci // 
570b

Ma-ha-bà-na—rừng JỆỄjỊõIẵiíỊỈ 
Mahăvana // 826a 

Ma-ha-ca-diên-na

Mahakaccãna, 
Mahãkaccãyana // 558a 

Ma-ha-ca-diếp 0 f n j l ĩ l t  
Mahãkassapa // 168a 

Ma-ha-ca-già-diên

Mahãkaccãna, 
Mahãkaccãyana // 595b 

Ma-ha-ca-thất-na

Mahãkappina // 662a 
Ma-ha-câu-hi-la

Mahãkotthika // 657a 
Ma-ha-đề-bà JỆjiõJíj|^!

Mahãdeva, Makkhãdeva // 
55lb, 552a, 553c 

ma-ha-na-cực—voi 0PnIll?ÍÌ 
mahãnagna // 749c 

Ma-ha-nam (tỳ-kheo) H lp ĩ l l  
Mahãnãma // 557a, 624b 

Ma-ha-nam Thích ®
Mahãnăma-Sakka // 744a 

Ma-ha-nam
Mahãnãma // 690b 

Ma-ha-nạp
Mahãnãma // 560a 

Ma-hành—thiên tó 
Mãrapakkha // 578a 

Ma-ha-quang (di)
// 560b

ma-hầu-lặc J#H£ĨÍJ mahoraga 
// 550c 

Ma-hê-đề-lợi H ÌS ằ í l í1] // 
769b

ma-hưu-lặc mahoraga
// 552b, 565c, 642c, 806c
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ma-kiệt—cá kinh
Makara // 638a, 762c; 
642b

Ma-kiệt—đại quốc ®ìJg-^ỊIÌ 
Magadha // 629c 

Ma-kiệt—nước
Magadha // 549b, 550a, 
586c, 593a, 596a, 618a, 
623b, 659a, 678a689a, 
694b, 695b, 708a, 717c, 
738a, 758c, 761b, 782b, 
789a, 799b, 806c 

Ma-la (=Mạt-la)
Maìla // 752a 

Ma-lợi 0  ỆJ Mallikã // 829b 
Ma-lợi—phu nhân

Mallikã // 560b, 57 lc, 
572a

man s  // 661c, 719b 
Mãn (Mãn Nguyện Tử)

// 558a 
mạn mãna // 806b 
Mãn Nguyện (thị giả Phật) 

/iij$[// 757b 
Mãn Nguyện Thạnh Minh 

Punna// 558c 
mãn nguyệt /35^ // 590b 
Mãn Tài (trưởng giả)

Mũsila // 660a,
664a

mạn tâm kết 1fl'ừ&o// 573c ; 
574a

Mãn Túc /ìặiĨẼ Punabbasu, 
Punabbasuka // 786c 

Mãn Túc ãSSL Mantãnĩ // 
720c

mạn trung mạn ‘f i cl3'S  // 
760b, 76Ỉa

ma-na-bà mãnavaka
// 559b

Ma-nan Gứimãnanda // 
558b

ma-nạp mãnava // 559b, 
758b

ma-ni bảo JỆ /ẼS // 732b 
raa-ni châu HUẼĩậ // 683a 
ma-ni JỆE/Ẽ mani // 732b 
Mạn-na-ha-lợi—Nữ 

SSWĩỹ-:ỂC Skt. 
Mãnohări ? // 807c 

Ma-nộ-ha-lợi //
559a

Mãn-phú—thành /P&iĩ-Ị$c 
Pundavardhana // 660a,
66 ia, 662a, 664b 

mạng căn đoạn tuyệt 
np#tilĩậỄ II 607c 

mạng căn thanh tịiứi 
é f l ỉ i $ / / 7 1 3 b  

mạng căn np$s // 556c, 628a, 
660c, 66lb, 687b, 688a, 
689a, 744c, 755a, 757c, 
766c, 773b, 828b 

mạng chung npậl Skt. 
marana// 584b, 636c, 
679c, 680a, 689b, 690c, 
692a, 693b, 717a, 720b, 
725a, 726a , 733a, 
736b739c, 740a, 742a, 
744a, 764a, 785b, 817c, 
824b, 829a 

mạng dị thân dị npli #11  // 
784b

mạng quá npì/i // 607c 
manh (mù) w  anđha // 552b, 

574c; 618c; 586a
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mãnh tượng ĩẫtiỉ. // 715b 
mãnh thú ỈẼ1R // 716c 
Ma-sấu—nước JỆ£t-ỊH

Madhură, Mathurã // 640b 
Ma-sấu—thôn

Madhurã, Mathurã // 64 lc 
Ma-sư—núi /ỆEẼi?-|JL| 

Macđũkasanda 647b 
Mạt-khư-lê

Makkhali-Gosãla // 810b; 
811 a

Mạt-na-bà // 559b
Mần Thố Mendaka // 

559c
mật l ỉ  // 578b, 578c, 650c, 

780b
mật bình lễ# ! // 797a 
mật phong (ong mật) lỉÈặ //

’ 774b 
Mật tích Kim cang lực sĩ

Vajirapãnĩ 
yakkha // 663c; 7lóa; 
661c

Mật-đề-la—cung điện
Ễ 'ÍS ii-!l Mithilã // 809c 

Mật-đề-la—nước 
Mithilã // 818c 

Mật-đề-la—thành
Mithilã // 806c, 807b, 
809b

Mật-hi Mithilã // 819a 
Mật-hi-la—nước 

Mithilă // 726c 
Mật-hi-la—thành ẫỉíỄM-M 

Mithilã / /121'á 
mẫu fẸ ambã, ambakã //

683a, 720b, 725c, 735a

mẫu bào thai SỄãẵp // 686b 
mẫu tính SỈẺ  // 735a 
mẫu thai // 685b, 713a, 

753c
Mâu-đề-thâu—thiên tử 

^ I É - 3 * ^  Pahãrado 
asurindo // 752c 

Mậu-la-phá-quận (tỳ-kheo) 
jỉê!liĐ£3ỉ|ỉ.bfcIĩ Moliya- 
phagguna // 812c 

Mâu-ni (Vương nữ) 
£ J Ẽ (i£ :)//7 5 7 c  

Mâu-ni Muni // 79lb 
mê giả iẾ #  // 677a 
mê hoặc tâm // 717c
miên thụy (thụy miên) ISSỄ// 

568a
miếu tự H ^ //6 1 0 c  
Minh 0̂  // 559b 
minh đán SEM // 625c 
minh hành túc vi //

574a
minh hành thành vi

P1 vijjãcaranasampanno // 
, 597b, 603a, 61 la, 615a, 
646c, 665a, 667c, 685b, 
686b, 757a, 772b, 779a, 
798b, 819a, 823c 

minh kinh đạo sĩ //
83 Ob

minh trí đạo sĩ //
829b

mộc dục (tắm gội) // 
69ỏb, 73lc, 732a, 745a, 
767a, 798a, 802b, 809a, 
812b

mộc mật ^ §1 // 613c
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mộc thật (lõi cây) //
67 lb 

môn // 691 c 
môn hộ T^P // 815c 
môn quắc F̂ n@ // 818c 
môn tộc // 559c, 814c 
mộng kiến *M(chiêm bao) 

// 829c; 829b 
mục dương nhân (chăn dê) 

$£^Àajapãla // 793b 
mục ngưu (chăn bò) Í&41 

gokula // 764c, 795a; 
761b; 762a; gopãlaka// 
758c, 759a, 793b, 794c 

Mục-kiền-liên § ệíỉỀ. P1 
Mahãmoggallãna // 
770c,793b, 803a, 810c; 
603b, 632a, 639a, 642a, 
77la; 562a, 594b, 643b, 
749c; 594a, 603b, 632b, 
639c, 64 lc, 647c, 673b, 
69lb, 703c, 706c, 709a, 
711a, 712c, 750a, 
770c,771b, 786c, 795c, 
805a 

mỹ vịHHậ// 744a

N
Na-ca (=Na-già-ba-la) 

iỉằHÍìằB& H) 
Nãgasamãla // 558c 

Na-già-bà-la M io i l l i  
Năgasamãla // 745a 

Na-già-ba-la iỉMÌOÍiỉii 
Nãgapãla // 558c. 744c 

nại nhục (nhẫn nhục) l í #  // 
765a, 765b

Na-la (=Na-la-a)
^ ìlH lỉf lR ) / /5 5 8 b ,
559a

Na-la-diên (th iên)ílỉ^S(^) 
Nãrãyana // 749c 

Na-la-đà iịỉMPÈ Nãrada // 
558b, 679a, 680b 

Na-la-đà—thôn ÍRHPỄ-ỶÍ 
Nãlaka // 642a 

Na-la-kì-lê
Nãlãgiri (Dhanapãla) // 
590a

Nam (=Ma-ha-nam)
fÌ(=JSPIf§) Mahãnãma 
// 557b 

Nam giới // 807a 
Nam hải chủ M iS Ì  // 708a 
nam nhi // 673a, 683a 
Nam phương WiJĩ// 696a 
nam-mô namo // 804a, 

804c, 805b 
Nam-mô—Như Lai 

ÍQ&//674b 
Nam-mô Phật //

789c, 805c 
Nan-đà (chăn bò)

ÌtPÈ(ft^À)Nanda 
gopãlaka // 758c 

Nan-đà (Sa-di ni)
HlÈ(?J>ỈBJẼ)//822c 

Nan-đàđảnh - ao H P È - 

Il;'§(/fe) Nandã // 669a 
Nan-đàMầu HPÈ-S

VeỊukandiyã-Nandamãtar 
// 560b

Nan-đà Thích ItPÉIặ // 623c
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Nan-đà HPÈ Nanda // 703c, 
704c, 705b; 557c, 558a, 
560b, 578a, 579a, 581b,
59la, 592a, 624a, 758c, 
764c, 823a 

Nan-đà ỂiỊĨÉ// 647a, 648c, 
649a

Nan-đà—ao |||ĨÈ-/§/tỊl 
Nandă-pokkharanT //
668c, 669a 

Nan-đà—long vương HPÈ- 
t l ĩ  Nanda // 663b 

Nan-đà-ca HPÈăĐ Nandaka // 
558a

Nan-đà-nan-đà-bà-la 
HÌKHPS^M//560b 

Nan-đàn-bàn-na—rừng
i i í í i ế s í ỉ  Nandanavana // 
673b; 668c 

Nan-đề HÍỄ Nandiya //
557b, 629a 

Nan-đề-bà-la H íiẵ li®  
Nandipãla // 560a 

não // 689c, 690a, 693b, 
697c, 717c, 719a, 720b, 
756a, 76la, 828b 

não fjíẩ // 675b 
não loạn tưởng

niệmtaSLỉSíằ // 761b 
não loạn tiẵSL II 744a 
não tâm kết tíẫ'ừlp // 574a; 

573c
na-thuật llỉíír// 708a 
Na-ưu-la Nakulapita

// 615b; 616c; 573a, 573b.

Năng Nhân Đệ Thất Tiên 
t t í— Isi-sattama//
549b

nê-hoàn /JẼ;M nibbãna //
566a, 568c, 578b; 822b 

nê-hoàn—chứng //
568a, 576a, 577a 

Nê-hoàn—thành //
564c

Nê-hoàn—xứ // 564a
Nê-la ;JẼỉS // 560b 
nê-lê /JtỆi nứaya // 755c; 

755c
Nê-viết ỈIẼ 0  nibbãna // 549b 
ni-sư-đàn /ẼẾẸỊS nisĩdana // 

564c, 570c 
Ni-bà // 557c 
ni-câu-loại—cây/Ẽ 

nigrodha // 623b 
Ni-câu-lũ—vườn

Nigrodhărãma // 743a, 
744a, 745b 

ni-câu-lưu /E#]® nigrodha // 
558c; 69la, 790c 

Ni-câu-lưu—vườn /ẼtặS-ÍH  
Nigrodhărãma // 592c, 
692a, 693a, 802b 

Ni-di-đà—núi /ẼỈSPÈ-Ul 
Nemindhara // 736a 

Ni-duy-tiên—tròd JẼật5fc-^ 
Nevasanninãsannino // 
602a

niệm íằ anussati // 575b, 
718a, 797b 

niệm an-ban /sỉcílỗ
anãpãnasati // 553b, 556a,
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740a, 779c, 780c, 78la, 
827b

niệm căn ĩèflt// 668a, 673a, 
697a, 779a 

niệm chánh quán Ĩs IEIE // 
780c

niệm giác ý (giác chi)
satisambojjhaốga // 569a, 
602a, 73la, 73lb, 739a, 
741b, 746a 

niệm giới íằSK sĩlãnussati // 
553a, 555a, 740a, 779c, 
780c, 78la 

niệm hưu tức
upasamãnussati // 555c, 
556a, 740a, 779c, 78la 

niệm pháp íằ / i
dhammãnussati // 552b, 
554b, 740a, 779c, 780c, 
781a, 819b 

niệm Phật
buddhãnussati // 550b, 
552c, 554a, 740a, 779c, 
780c, 781a,819b 

niệm tăng sanghãnussati 
’ // 554c 

niệm tu hành ís^ ÍT  // 740a 
niệm tử ís5E maranassati // 

556c, 740a, 779c, 780c, 
781a

niệm tưởng íằỉ® // 824a 
niệm tỳ-kheo tăng íằitÉÍH  

// 740a, 779c, 780c,781a, 
819c

niệm thanh tịnh II
671b

niệm thân lề ề t  kăyagatasati 
// 553b, 556b, 556c, 740a, 
779c, 780c, 78la 

niệm thí íèỉẼ cãgãnussati //
’ 552a, 555b, 740a, 779c, 
780c, 78la 

niệm thiên devãnussati 
// 553a, 555c, 740a, 779c, 
780c, 78la 

niệm thống tưởng hành thức 
vô thường
£í*£fT3i*íĩS//581c 

niệm thực íằíE // 656c, 772b 
niệm trì hi an /ằí^lllíc // 

582b, 629a 
niết-bàn SHỄẫ // 657c, 806a 
niết-bàn diệt tận /MHMẵĩ // 

749a
niết-bàn đạo /MSI3Ẽ // 587c, 

61 lb, 756a, 707b, 740c, 
755c, 812b 

mết-bàn thú S i g í i //81 lb 
niết-bàn xứ SỄê-liẫ // 713b, 

758c
niết-bàn chứng 'MỄê-ÍÊ 

nibbãnassa sacchikừiyã // 
56%

niết-bàn giới // 602b,
607b, 608b, 714b, 727b, 
735a, 800a, 806c, 821c 

niết-bàn hưu tức //
639a

niết-bànmôn // 775c
niết-bàn nghĩa MSềM II 734c 
niết-bànpháp S i l / Í  // 602a 
niết-bàn pháp // 659a
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niết-bàn tưởng /Ẽậms //
766b

Niết-bàn thành //
626a, 669b, 687b, 760c 

niết-bàn vĩnh tịch /MÌê7K®ỉ 
// 640b 

Ni-kiền Tử Tát-già
iỉiỉỄl/Ẽ®-? Saccaka- 
Niganthaputta // 715b, 
716a, 717a 

Ni-kiềnTử// 727c, 752b, 
762a;/ 683b 

ni-kiền // 742b 
Ni-liên—sông/ẼiÉTK 

Neranjarã // 622c 
nịnh siểm íễlẼ // 830a 
noãn sanh kim sí minh 

// 646a
noãn sanh long Skt.

anda-jo nãgah // 646a 
noãn sanh ỊPP̂ É// 704a; 632a 
nô bộc ĨEHẫI// 613a 
nộ tâm kết // 574a;

573c
nô tì ỈKft // 587c, 625c,

647a, 695a, 702a, 828c, 
829b, 830a; 60a; 644c 

nộ ££// 761c 
nội cung // 628a 
nội địa chủng (đại chủng) 

ft±M Ĩ//652a, 652b 
nội hỏa 1̂3 'X II 652a 
nội lục nhập (xứ) f t / \À  Skt.

ãdhyãmikãyatana // 670a 
nội ngoại quán

pháp 1̂3 607b
nội phong fàJH // 652a, 652b

nội quán pháp ngoại quán 
pháp // 
607b

nội tự tư duy ê  s i n  
bhikkhu kãye ăyãnupassĩ 
vaharti // 577c, 578a 

nội thủy chủng (đại chủng) 
1*3*11//652a 

nông phu m $ i II 564c 
nữ nhân ÍCÀ // 607c, 687a, 

687c, 688a, 699b, 724a; 
769c; 769c; 769c; 769c;
73 8b; 769c; 769c; 769c; 
769c

nữ sắc // 608a 
nữ tâm ý: lừ // 693a 
ngã kiến §ỄM// 720b, 740b 
ngã mạn ĨẾ1S asmimãna // 

589a
ngã phi bỉ hữu //

715b,715c 
ngạ quỷ hành tS^ẳÍT // 576a 
ngạ quỷ hình // 767a
ngạ quỷ súc sinh hành 

// 576c, 
ngạ quỷ súc sinh- khổ 

! ầ ấ ễ £ / /  723b 
ngạ quỷ Ê8$! // 552c, 580a, 

614b, 625c, 632a, 65la, 
656a, 674a, 717c, 723b, 
733a, 739a, 747a, 75 la, 
757a758b, 767a, 
784c785c, 81 lb, 818a 

ngã sở SF/r attaniya // 573b, 
61 lc

ngã thọ (thủ) —) //
644a
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ngã vô ngã tưởng 
789b

ngân (bạc) m // 610c, 636b, 
647a, 660a, 685c, 695b, 
707b, 73 lc, 735c, 736a, 
773c, 788a 

ngân bảo l§ i t  // 731 c 
ngân bát IS iị // 644c, 732a 
ngân môn // 73 lc 
ngân sắc iS Ẽ  // 818c 
ngân thành // 735c 
ngân thủy ÌS7K //818c 
ngân trì thủy tS/È^K // 818c 
ngẫu căn ÍHỶẼ // 657c 
nghi ễ i vicikicchă // 557b, 

592c, 63Oa, 682b, 685a, 
733c, 740c, 827a 

nghi cái ỉễ lii // 568a, 673c, 
674a

nghi kết iỉập vicikicchã // 
630a, 657c, 664c 

nghi nan n n  // 646c, 677b, 
682b, 685b, 71 lb, 826a, 
827c 

nghi sử H í l
vicikicchănusaya // 738c, 
739a, 743b 

nghi tâm kết lol»ừệS // 574a; 
573c

nghĩ tử (kiến, sâu) í i í -  // 
632a

nghi tuởng H S í // 563b 
nghĩa s  attha // 725b 
nghĩa biện (biện tài) W$Tầ 

atthapatisambhidã // 639a, 
656c, 657a

nghĩa lý s s  attha // 716b, 
740a, 756a, 765c, 830b 

nghĩa thuyết IỄIÃ atthavãdl // 
719b

nghịch phong thuận phong 
ÍẼ á lllá //  688b 

nghịch phong ò3iJH // 613b 
Nghịch thích địa ngục 

àíỉM iẾa // 748b 
nghiêm giá i m  bhaddãni 

yãni // 725b 
nghiệp n  // 721 b 
ngoạ cụ ẼẰH senăsana, 

sayana // 644c 
ngoạ cụ ẼA.II // 564a, 829b 
ngoại đạo ỹl-ìM aniĩa-titthiya 

// 557b, 558b, 559a, 560b, 
586b, 642a, 664a, 685a, 
728a, 752b 

ngoại đạo dị học kinh tịch 
nánil«l*//798a 

ngoại đạo dị học thôn 
rtìẩ lŨ M 4//643c  

ngoại đạo dị học
í^ìÌIIPvãdin // 61 lc, 
613a, 64lb, 660a, 661a, 
707a, 774a, 767c, 775b, 
777a, 778c, 780a, 781b, 
797a803c, 827c 

ngoại đạo kinh thuật 
// 769b

ngoại đạo ngữ ỹịìẼ lp  // 646c 
Ngoại đạo Phạm chí 

ỹl-ỈIIÍL/È annatitthiya 
paribbậịaka // 604c, 684c, 
762c, 774c, 815a
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ngoại đạo pháp ỹl-SẼẦẾ //
801 ã

ngoại đạo thuật ỹ1-ỉlíf5 // 
552b, 797a 

ngoại địa chủng (đại chủng) 
ỹt-i-teíl // 652a; 652b 

ngoại địch ỳ ị®  // 778a,
827a, 827c 

ngoại hỏa chủng (đại chùng) 
ỹ |^ f l/ /6 5 2 a  

ngoại khấu ỳịnẳ II 688b 
ngoại khấu ỹl-nl // 730c,

73 lc, 73 8a 
ngoại lộ ỹ ị l t  // 74la 
ngoại nhân // 69la,

73 8b
ngoại oán ỹl-ẴS // 590a 
ngoại phong ỹSML // 652a, 

652b
ngoại thủy chủng (đại chủng) 

H tKÉ // 652a 
ngọc nữ // 59lc, 594a, 

673a, 68la; 769b, 769c 
ngọc nữ bảo 3£& lf itthi- 

ratanam // 552a, 583b, 
584b609c, 617b, 707c,
73la, 732b 

ngọc nữ chúng //
673a

ngô ngã-Q ĨẼ// 58la 
ngô ngã tưởng 5 8 3 ®  // 63Oa 
ngôn giáo ãdesanã- 

pãtihãriya // 726b 
ngôn ngữ w lp  vacĩparama // 

638c, 687a, 688a, 72lb, 
727c

ngôn ngữ báo n  liệu  // 727c

ngu (người) ,HÀ/7 579c, 
603c, 607c, 626c, 813a; 
638b; 802b 

ngu (người) i s #  // 608a, 
614a, 675c, 754c 

ngu ám pháp U M /í // 645c 
ngũ ấm (uẩn) iP ã  Skt. 

paiica-skandha // 564a, 
692c, 70 lc, 797c 

ngũ ấm khổ Elỉằ cẾV/ 625c 
ngũ ấm thành bạijE|ỉãE£líơ/ 

692c
ngũ ấm thân S l ề â - Skt. 

panca-skandha-kãya // 
797c, 815c 

ngũ ấm thân HỈHH"// 625c, 
776a, 797b 

ngũ dục 3ĨÍ& paíĩca
kămagunã // 577b, 579b, 
584b, 6Õ5a, 626b, 644b, 
672c, 673b, 68 lc, 682a, 
690a, 692c, 694a, 699b, 
718a, 72 lc, 722a, 727b, 
733c, 739c, 759c, 762a, 
770a, 796c, 808b, 808c, 
809c, 820a, 825b 

ngũ dục tưởng Skt.
panca-kãma-saminã // 
69%

ngũ đại quốc Skt.
panca-mahã-janapada //
68 lc

ngũ đại thí ĨL^.ÌẼ  Skt.
panca-mahã-dãna // 648a 

Ngũ đạo đại thần 
700a

ngũ đạo thần EìMíậ Skt. 
panca-devatã // 683a
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ngũ đạo £J1y/ 549b, 63 lb, 
723b, 756b 

ngũ giới tam quy E itK H li // 
798b

ngũ giới 3Ĩ3& panca sĩla // 
589b, 590a, 616a, 616c, 
626a, 644c, 648b, 649b, 
650a, 65 lb, 665a, 667a, 
684a, 704b, 752a, 775b, 
821a

ngũ hạ kết 3ĩTận// 761c 
ngũ hạ phần kết

pancorambhãgiyãnisamyo 
jana // 653c 

ngu hành ÌSÍ7 // 659c, 830b 
ngu hoặc M.^// 577a, 604c, 

605a, 627b, 717c; 614a; 
802b 

Ngu hoặc địa ngục 
Ababa // 748a 

ngu lạc ịểlẩSễ// 59 lc, 592a, 
592b, 766a 

ngũ nghịch ác 567c,
570b, 804b 

ngũ nghịch tội l iỄ H //  567a, 
806a, 818a 

ngũ nghịch Ế// 664c,
719c, 747c 

ngũ nhạc âm 3ĩ§!jễ1a // 819a 
ngu si Hí®// 567c, 579a, 

589c, 604b, 621 c, 625b, 
632c, 650a, 668a, 796c, 
816c, 830a 

ngu si ám ẫs-ÈiM // 666a; 
667c; 608a, 618c, 689b, 
69%

ngu si sân nhuế tâm
// 644a

ngu si tâm SÌÌíL' // 568c, 
629a, 644a, 658a, 712a, 
776b

ngu tâm isiừ  // 666c 
ngũ tỳ-kheo Skt.

paíĩca bhiksavah // 618b, 
618c, 619a, 67 lc 

ngũ thạnh ấm (thủ uẩn) 
i lẵ P ế  panca 
upãdãnakkhandhã // 586a, 
586b, 63 lc, 642c, 643a, 
643b, 670a, 679a, 
689c690a, 692c, 697c, 
701b, 702b, 707b, 715b, 
715b, 715c, 716c, 718a, 
718b, 723b, 745c 

ngũ thể đầu địa fêiẾ//
61 la

ngũ thông tiên nhân 
EÌSỈLUả // 797a 

ngũ thú E í i / /  561a, 690a, 
692c, 70la 

ngục tốt M í  // 592a, 674c, 
675a, 676a, 748b, 805a, 
810c

ngục trung // 675c 
nguỵ tâm kết // 574a;

573c
nguyên bản // 718c 
nguyện thệ quả báo Hiậlỉ 

// 664c 
nguyện thực M ê // 772b 
nguyên xà ÈĨÌỀ // 723b 
nguyện // 692a, 716b,

722c 
Nguyệt Quang ^

Candapabha // 558a,
558b; 560a
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nguyệt quang % Jotika 
(Jotiya) // 635b 

Nguyệt Quang phu nhân 
^  Komudĩ //
560b, 762a 

Nguyệt Quang trưởng giả 
II 683a,824b 

nguyệt ^  // 683a, 684a 
nguyệt vân ^  s  // 72 lb 
ngư (cá)̂ Ệ, ambucărin, 

ambuja // 632a 
ngự giả ỆÉP#// 692b 
ngự mã ÍỈPS assãroha //

559c’ 560a 
ngư nhục &l£] // 647b 
ngư thân &!§• // 597a 
ngụ xa nhân íẫpĩỆĩÀ // 724b 
ngưu (bò) +  // 579b587b, 

602a, 670c , 673b, 729a, 
74la, 748a 

ngưu dương (bò dê) // 
719c

Ngưu sư tử viên //
710b

Ngưu Tích 4101' Gavampati // 
557a

ngưu trư // 679a 
Nhã-án-tra—thôn 

// 670c
nhãn (mắt) IS (7vfll—) akkhi 

// 68 lc, 723c, 728b, 743b 
nhãn căn SSÍẽ // 579c, 580a, 

603c, 696b, 714c, 719a,
73Ob, 74la, 827a 

nhàn cư thanh tinh xứ 
H g ỉ t  // 655c;
74 lb; 730a

nhãn nhập (xứ) BUA // 670a, 
710b; 657b; 707b, 724a, 
772b; 556c;728b 

nhãn phong lỗ®  // 652a 
nhãn sắc tưởng IMÊiíS // 

673b
nhãn sắc 0SẾ // 724b 
nhãn sinh ISíÈ. // 593c 
nhàn tĩnh đức // 71 la
nhàn tĩnh xứ |Ị|n?ỉlẸ aranna // 

629a, 633b, 641b, 652a, 
655c, 697c, 710c, 711a, 
714b, 72la, 733b, 734a, 
759a, 770c, 796a 

nhàn tĩnh xứ viveka,
araĩína // 578a, 592b,
600b, 612b, 613b, 678c, 
694b, 702a, 745b 

nhãn thức utiiẽ // 605a, 618a, 
710b;710b 

nhàn xứ 13^ // 712b 
Nhầm (vương) 31(3:) Nimi // 

809b, 81 Oa 
nhân À  puggala // 764c,

766b
nhẫn adhivasa // 550a, 

717b, 719b 
nhân ái t s / /  670b 
nhân căn À íê // 560a, 729b 
nhân duyên

paticcasamuppăda // 550c, 
579a, 58lc, 599b, 603a, 
604c, 607a, 608c, 621b, 
624c, 626c, 627b, 628c,
63lc, 632b, 635a, 64la, 
642b, 643c, 655c, 657a, 
665a, 666b, 674a, 718a, 
726c, 727b, 728a, 746c,
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753c, 794b, 800c, 812a, 
813a

nhân duyên bổn mạt
// 607a, 609b,

613a
nhân duyên pháp //

797b
nhân duyên sinh HHíÉ // 

732a
nhân duyên sở khởi đạo 

HHP/ĩíBìt // 604b 
nhân gian ÀPbI// 673a, 689a, 

694a, 702b, 706c, 713a, 
778b 

Nhẫn giới
Sahalokadhãtu // 710b 

nhân hình 558b, 704b 
nhân loại ÀHH// 714b, 714c 
nhân luận ÀoỀ // 728a 
nhẫn lực // 550a, 580b, 

58ỎC
nhân mệnh Ànp// 748b, 829a 
nhẫn nhục iSíp// 558c, 560b, 

624b, 629a, 784c, 786c, 
809a

nhân sự H ặ ĩ  // 709a 
nhân từ// 760b; 696b 
nhân vương pháp 

679b
Nhân-đà-xà // 559b
Nhân-đề H í i  sakka 

devãnam inda // 559c, 
677c

nhập đạo ÀìM // 568a 
nhập định À5Ẽ // 557b, 559a 
nhập tức phong (hơi thờ)

À  .lưu // 652b; 582a

nhật 0  pubbanha, sayanha // 
683a, 717a 

nhật chánh trung BIE43// 
570a

nhật nguyệt hỏa quang

Nhật Nguyệt Quang (phi) 
B ẩá($S )//609b  

nhật nguyệt tinh tú 0  ^
// 597b, 721c 

nhật nguyệt tinh thần 
BJ^MM//814c 

nhật nguyệt 0  ^  // 586c, 
590b, 601a607c677c, 
678b, 686a, 71 la, 736a 

nhật quang 0  // 559b 
Nhật Quang (phu nhân) 

0 f t (£ À ) //7 2 6 c  
nhật quang tam-muội 

B jlú ấ8ậ // 558c 
nhất sinh bổ xứ bồ tát 

-± Ý ÌJ t# fè //6 0 1 a  
nhất tâm — cittassa

ekagatam, ekodi-bhãva // 
729c

nhất tọa nhất thực — ÍÈ 
ekăsanika, sapadănacãrika 
// 569c 

Nhật Thiên Tử 0  // 
663b, 736a 

nhất thiền — Ệặ// 729c 
nhất thiết biến dịch 

- t j ] ^ / /6 3 8 c  
nhất thiết chư hành khổ 

—K HÍt S //  639a, 640b
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nhất thiết chư hành không 
tịch — ^  //
742 ạ

nhất thiết chư hành vô thường 
-^gfÍ7*»?£//736b; 
639a

nhất thiết chư hành vô thường 
Skt.

anityãh sarva-samskãrãh// 
640b 

nhất thiết chư pháp
/-tJỊ|g;í//551a;593c  

nhất thiết chư pháp bổn 
— 766a 

nhất tìiiết chu pháp không hư 
JÉ/ / 630b 

nhất thiết chư pháp vò thường 
diệt tận
- m i
594c

nhất ứiiết hành —'Kít// 823b 
nhất thiết hành khổ // 668c, 

749a
nhất thiết hành vô ngã 

—yi'frM W /  749a 
nhất thiết hành vô thường 

(=chư hành vô thường)

Skt. anityãh sarva- 
samskãrãh // 64la, 668c, 
673b, 677c, 693a, 736c, 
746c, 749a, 752c 

nhất thiết hữu hình loại

nhất thiết pháp —tyỉỉíi Skt.
sarva-dharma // 664c 

nhất thiết sở thú tâm chi đạo 
- ^ í « ừ ì t  // 776c

Tăng nhất A-hàm

nhất thiết thế gian bất khả lạc 
tưởng
// 780a, 789b 

nhất thiết trí —
sabbannu // 590a, 618b, 
774a

nhất thiết trí nhân // 739c 
nhất thòi thực — // 795a 
nhất thực — ê / /  570a 
nhật vân 0 1 / /  721b 
nhất xứ tọa — /7 795a 
nhĩ (tai)5  // 603c, 68 lc, 

696b, 714c, 723c, 741a, 
743b

nhĩ căn 5ÝỖ // 828c; 691b 
nhĩ nhập (xứ) 5 À  .. 670a, 

710b;/ 743c; 730b 
Nhị Thập ức Nhĩ “  ■+ Í I 5  

Sona-kolivĩsa // 557b, 
612a

nhị thí — ÍẼ Skt. dva-dãna // 
577b, 648a 

nhị thiên thế giới —
Skt. dvi-sãhasra- 
lokadhãtu // 590b, 706b, 
709b

nhị thiền — ĩặ  Skt. dvitĩya- 
dhyãna // 569a, 582b, 
629a, 640a, 64 lc, 653b, 
666b, 669b, 671b, 696c, 
729c, 822a 

nhĩ thức // 618a, 
710b;748b, 824c, 827a; 
724b, 827a; 713c 

nhiễm trước tâm //
567a, 743b 

nhiễm trước abhilepana 
// 560c, 561a, 674b, 676c,
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682b, 727a; 692c;599c, 
728b, 74la 

Nhiệt chích địa ngục 
ầ% .iếW í II 828c 

Nhiệt hôi địa ngục Sft0ĩitịlỉií 
// 676a, 748b 

Nhiệt thỉ địa ngục SftRit!ỉM 
// 676a, 828c 

nhiệt thiết hoàn S&tSíl // 
676a, 748c, 75la, 80lb, 
828c

Nhiệt thiết hoàn địa ngục 
//7488 

Nhiệt thiết sơn iố iẵlll //
810c

nhiễu loạn // 744a, 874a 
nhiễu Phật // 660b 
nhũ fL// 602a 
nhũ bộ ILBÌ// 823a 
nhu nhuyễn âm HỆKIi' // 

762c _ 
nhu nhuyễn sa-mòn 

**K8>f"!//653c 
nhu tế trùng ỈẼÍĐál /7 748b 
nhục huyết |̂jfil // 605c 
nhục tụ f£|jẸc // 733c 
nhục f£] (thịt) // 727c, 748b 
nhục ÍS (đệm) // 695b 
nhuế bất thiện căn 

// 614b 
nhuế độc s s  // 620a 
nhuế si S íH  // 816b 
nhuế tưởng SĩỉS 

vyãpãdasannã, 
byãpãdavitakka // 794c 

nhuyễn động loại ỄHCllI // 
750a

nhuyễn triòng í i ỉ í ỉ  // 709c; 
605c

nhuyễn trùng ỆKềI // 78 lb 
như chân pháp ÍũịKỉ ỉ  //

702b
Như Lai ân // 820a
Như Lai cảnh giới íũĩteỉỀI?'

// 670a 
Như Lai công đức ặũ

// 554a, 663c, 686a, 725a, 
774c

Như Lai chánh pháp
ÍP&IE;Í //651c, 669a, 
66%, 725a, 797a; 725a 

Như Lai chân tử ÍŨUSÌS-Ĩ- // 
590a

Như Lai chí chân đẳng chánh

566a, 569c, 582c, 639a, 
649a, 790b, 816b 

Như Lai chúng tăng 
// 602a

Như Lai danh giáo âm hưởng 
thanh 
788b

Như Lai danh hiệu ÌŨ&^íỀn.
// 692c 

Như Lai đệ tử ịũlfeĩế^-// 
587c, 607a, 797a 

Như Lai đức // 685c
Như Lai giáo thức 

// 792c
Như Lai giáo // 549c,

570b, 592b, 6lóa, 698a 
Như Lai hình tượng 

£p&ffếíi//674b 
Như Lai lực // 650c
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Như Lai miếu ỈQỉteMl // 578a 
Như Lai nghĩa ỳũ // 733c 
Như Lai ngôn giáo 

II 565b 
Như Lai ngôn giáo 

// 766a, 768a, 812c 
Như Lai ngữ Ỉ0?|5fn // 646c, 

685b
Như Lai phạm âm ÍQ?t5Í=L EÍ 

// 657b ’
Như Lai pháp (tăng) 

ếũm&(ầ) II 647b 
Như Lai pháp ngữ 5n?fc/Ế!Ịp 

// 607c 
Như Lai pháp //

574b, 607c, 726a, 733a 
Như Lai pháp // 652a,

740b
Như Lai tạng £p?fcj®ì // 550c 
Như Lai tạng ÍQJfcjj!c // 652b 
Như Lai tuệ thân //

554a
Như Lai tự // 577c,

578a
Như Lai Thánh chúng

// 574b, 603a, 
605a, 615a, 668a, 75 lc; 
725a

Như Lai thâm áo pháp 
// 684a

Như Lai thân // 554b,
657b, 705b, 75 la, 820b 

Như Lai thân ÍPỉte#// 590b 
Như Lai thân chân pháp thân 

tlũ& ềịẪ ìầề- II 719b 
Như Lai thần khẩu ÍQỉteậệ □

// 65 lc, 769b

Như Lai thần lực ỳ-ũ^-Ị^tì II 
590b, 767b 

Như Lai thần miếu 
Cetiya // 577c 

Như Lai thần túc //
749c

Như Lai thần tự //
740b, 806c 

Như Lai thần thủ //
590c 

Như Lai thiện giáo 
// 552a ’

Như Lai thiện nghiệp 
//552b

Như Lai thọ mệnh ỉn^Hnrì 
// 640a

Như Lai thọ ítq&s // 639c 
Như Lai frai pháp 

// 625a
Như Lai trí huệ //

657b
Như Lai trí // 812b
Như Lai uy thần //

749b
Như Lai vị tằng hữu pháp 

í n ^ t H ỉ ỉ Ế  // 477b 
Như Lai vô trước tôn 

// 700a
Như Lai xuất thế ÍQStSítìÌẾ// 

578a, 678c, 700c; 703b 
Nhưõng-khư (Chuyển luân 

vương) j® fè ( f iậ ili£ )  
Samkha // 819a 

Nhưỡng-khư đại tàng 
® ố^ẵi//818c 

Nhưỡng-khư đại vương
Samkha // 788a
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Nhưỡng-khư long vương 
ÍIH itH  // 819a 

Nhưỡng-khư vương 
Samkha // 788c, 789c

o
oán // 692c, 722c 
oán gia // 679c, 680a,

73Ob, 75 lc, 773b, 780b 
oán hận tâm SHSiÙ' // 806a 
oán tăng biệt ly //

601c 
oán tăng cộng hội 

// 601c
oán tăng hội khổ E3 tia // 

57lc, 572a, 619a, 63 la, 
643b, 750c 

ô (quạ)Ì5 // 568b, 605c, 632a 
ô lộ bất tịnh 75'IÎ ỈS#- //

728b
ô nhiễm tâm /5^'il' // 766b 
ô tâm /54> // 728b 
ô thước hồng cốc ^ ẵ l í lS I  // 

634b
ô thước E ầ i // 612a 
ô uế /5ĨÉ // 605c 
ốc xá Mílv/ 650a, 688c,

727b

p
Phách cầu (địa ngục) 

ỉõ^ ỉtek ỉ // 726a 
Phạm âm ĩĩig // 563a, 806b 
phạm chí nữ // 595a,

599a
Phạm chí ngữ 3ĩ;ÈIn 

Sabrahmacarĩ // 646c

phạm chí pháp ĩ í i £ / i  // 
660c, 80la 

phạm chí phụ Ĩ lĨẼÍ§ // 589a 
phạm chí tìiư Í l/ÈtÉt // 598c 
Phạm đường Í lÌỀ

Brahmavihãra // 658c 
phạm giói ?G,SÈ // 633a, 634a, 

792c, 818a, 826b; 781b, 
789c; 759b; 754a, 755a; 
609b, 792b, 827c 

phạm giới pháp ÍÊ#!c;i // 
582c

phạm hanh dĩ lập Í lÍt SÍL // 
563c, 568c, 569a, 574c, 
577a, 578b, 579a, 582c, 
592b, 593c, 594b, 597a, 
600b, 60 lb, 612b, 618a, 
644b, 650b, 652a, 653c, 
654a, 666c, 670b, 673a, 
721a

phạm hanh giả ÍĨÍTil' // 
626b, 633b 

phạm hạnh nhân Í lÍTÀ 
sabrahmacaiĩ // 579b, 
580a, 633c, 689a, 693c, 
713a, 735a, 738b, 742b, 
747b

phạm hanh nhân Ĩ lÍTÀ // 
617b, 735a, 796b 

phạm hanh pháp ^ ÍT /Í  // 
580b

phạm hạnh tam thừa hành 
^Í T— // 773a 

phàm nhân R À  // 645b 
phạm pháp

brahmadanda, 
Brahmadhamma // 593c, 
751c
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phàm phu puthujjana // 
679c, 740b, 742c; 552a; 
673c, 728b, 735a, 747a, 
766a; 552a; 55la, 552a, 
553c; 60la, 656a 

phạm phúc ĩ ĩ í i  // 656b 
phạm phúc ĨỈÍeÌ // 698b 
Phạm quang âm thiên

3  ̂Brahma-kãrikã
// 669a 

phạm tọa // 650b 
Phạm Thích II 549c 
Phạm thiên

Brahmadeva // 549c, 
550c, 552a, 553c, 558a, 
58la, 586a, 589c, 590c, 
593b, 598a, 619b, 625c, 
656c, 657a, 663c, 669a, 
683a, 706c, 707c, 71 Oa,
71 la, 712b, 714b, 717c, 
720a, 724b, 736c, 742c, 
749b, 758a, 766a, 766c, 
773a, 774b, 784b, 788b, 
793a, 798b, 806a, 808b, 
809a, 81 Oa 

Phạm thiên chúng //
754c

Phạm thiên phước báo 
// 552b 

Phạm thiên tử //
774a, 673b 

Phạm thiên tử phước 
II656b

Phạm Thiên vương //
615c, 62lb, 754a, 757c, 
766c, 77la, 774b, 822c 

Phạm Thiên vuơng tọa 
650b

phàm thường báo R ^ ậS  // 
710a

phàm thường pháp R ^ ;'i  // 
719a

Phạm Vương ĩ ĩ ĩ  // 766b, 
823c 

Phạm-ca-di
Brahmakãyika // 793c; 
550c, 639Ố, 704a, 730c, 
764c, 779b, 793a 

Phạm-ma-du ÍEHSỂĨ
Brahmãyu // 559c, 560a 

Phạm-ma-dụ
Brahmãyu // 580c 

Phạm-ma-du /$18/0« 
Brahmãyu // 883b 

Phạm-ma-đạt -  vua
ĩ í  JSjiS3ĩ Brahmadatta // 
626c, 627b, 628a, 770b, 
824c, 825a 

Phạm-ma-đạt S lS ìÌ  
Brahmadatta // 558b 

Phạm-ma-việt (nữ)
// 788a

Phạm-iru-đa-la
Brahmuttara // 55 lb 

phan cái ệ § il // 817a 
phạn thực huệ thí //

824c
phạn thực // 589a, 602b, 

61 la, 620a, 645a, 648b, 
689b, 693c, 694b, 695b, 
696a, 727c, 772c 

pháp ân dhammacãgo // 
577b

pháp bảo / í  ẩ  // 549b, 550a, 
577c, 593b, 717b, 746b, 
794b
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pháp bất thành tựu 
// 729a 

pháp biện ị im
dhammaparisambhidă // 
639b, 656c, 657a 

pháp bổn /iÝ  // 72 lb, 827b; 
769b

pháp cú // 72 lb 
pháp chân chủ / i l S ì  //

743b
pháp dược ;ilri // 559c 
pháp giác ý (giác chi) n s  

dhammavicayasambojjha 
nga // 569a, 602a, 73la, 
739a, 74 lb, 746a 

Pháp giảng đường /iHtiỊ: 
Dhammapãsãda, 
Sudhamma-sabhã // 617c 

pháp giáo // 634a, 688c, 
747a, 79 la, 797a 

pháp hành ;ÍÍT
dhammãnusãrin // 634b 

pháp hóa ỉáHb // 649b 
pháp luận ẦẾtỀ // 735c 
pháp luân /iậiì // 586b, 618c, 

677b, 699a, 703b 
pháp luật tôn sư ;ííỆHẼi|j // 

593b
pháp luật #  // 595b, 673c 
pháp ly tán // 692c
pháp niệm // 550b 
pháp nghĩa vị // 710c
pháp nghĩa ỉíiỄ  // 594a 
pháp nghĩa // 717c,

738c
pháp ngữ ííln  // 58lb, 619a

pháp nhãn /ÍIS
dhammacakkhu // 593b, 
745a, 792c 

pháp nhãn tịnh
dhammacakkhu-parisuđhi 
// 552c, 581a, 586b, 589b, 
590a, 59la, 610a, 616a, 
61%, 623c, 643b, 648b, 
64%, 664c, 665a, 673c, 
678c, 684a, 693a, 694c, 
705c, 707b, 708b, 710b, 
717a, 718a, 720b, 752b, 
753b, 756c, 759c, 761b, 
775a, 788b, 789a, 800a, 
82la, 823b 

pháp nhãn thanh tịnh 
// 750c 

pháp nhân duyên/iH ^ // 
819c

pháp pháp tướng /Ế/iỶI // 
569a

pháp pháp thành tựu (pháp 
tùy pháp hành) ỉiỉinỉtỆ%  
dhammănudhamma- 
patipanna // 603a, 615a, 
645c, 646a, 700c, 806c, 
819b

pháp phục // 578a,
59 lb, 660c, 687a, 689c, 
759c, 796a, 797a, 808b, 
809a, 81 Oa 

pháp táo quán /i/Hí® // 564c 
pháp tắc ; ì iy  // 723c 
pháp tôn;'ilj[ // 698c 
pháp thanh tịnh ;í/ií$p  

pãtimokkhuddesãya // 
798b
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pháp thành tựu / iổ tễ t  //
668a, 725a, 729a 

pháp thân íiH- dhammakãya 
// 549c, 550a 

pháp thí /iíỀ // 577b, 587c, 
588a, 642a, 648a; 803c 

pháp thuyết /ilÃ  desessãmi // 
617c, 719b 

pháp trị hóa ẦẾ/cHk // 552a 
pháp vị dhammaniyãma 

// 557a 
Pháp vương / í  3E. // 820a 
pháp vưomg/i ĩ  // 698c 
pháp xứ ỉilM II 790a 
pháp ý chỉ // 745b 
pháp y /ẳĨÉ // 591b 
pháp yếu /ẾH // 595b 
pháp yếu // 600b 
Phá-quần (tỳ-kheo) 5ÈIÍitH  

Moliya-Phagguna // 812c 
phát tâm // 645b 
phát ý ẵ S // 603a 
phạt «0 // 751c 
phân biệt hộ trì chánh pháp 

#9JflH#IE&//729a 
phân biệt nghĩa lý 8 3 / /  

700c; 795c 
phân biệt nghĩa ỷìĩtiịỄ//

795a
phân biệt kappakara // 

728b
phân-đà-lợi—cây ì̂“|ĨÈÍIJ-fêí // 

790c
Phân-đà-lợi—địa ngục

•̂pÈỆIl-ỉteỉDl Pundarĩka- 
nừaya // 748a

phân-đà-lợi—hoa 
pundarĩka// 818c 

Phân-đà-lợi—voi //
749c

phân-đàn bố thí ỷỳịẼlũẼi 
pinda-dãyaka // 655c 

Phật âm hưởng Skt.
buddha-sabda // 720a, 
726a

Phật bộ Í8í n|ỉ// 773b 
Phật cảnh giới í& Ịế# Skt.

buddha-gocara // 723b 
Phật chúng hữu

597b, 61 la, 615a, 665a, 
667c, 823c 

Phật đạo thọ 793c
Phật đạo 564b, 623a, 

656a, 665b, 670c, 718a, 
719b, 744a, 75la, 752b, 
757a, 758c, 760b, 764b, 
766c, 773c, 788c, 790c,
79lb, 830b 

Phật đệ tử Ịtắ& í// 735b 
Phật độ (thổ) cảnh giới bất 

khả tư nghị
« ± « Ă ^ S S » / /
640a

Phật độ (thổ) Skt. 
buddha-ksetra // 71 Oa, 
723a

Phật giáo $!Ệ!ơ/ 55la, 662a, 
686a, 695a, 699c, 750c, 
768a, 783c, 801a, 820a, 
823b

Phật giáo giói lWJ/ 704c, 
765a

Phật giáo sắc 739c

220



Sách dẫn

Phật hành nghiệp Í^Ít H// 
721b

Phật kinh Skt. buddha- 
vacana // 550c 

Phật lực fâý3 Skt. buddha- 
baia // 829a 

Phật niệm f$íê;// 549a 
Phật ngữ Maẳ Skt. buddha- 

vacana // 720c 
Phật nhãn Skt. buddha- 

caksus // 66 lc, 839b 
Phật Như lai ngữ $!$□ ?£!§// 

693a
Phật pháp í&íi // 549c, 710a, 

764a, 773c, 782b, 819b, 
820c

Phật Pháp Chúng //
595c, 647a, 649c, 659c, 
667a, 677c, 678a, 684c, 
700a, 715a, 73 lb, 775a 

Phật pháp hành //
721b

Phật pháp nghĩa ííỆ ịili // 
762c

Phật Pháp Tăng //
775b, 819b 

Phật Pháp Thánh chúng 
#& ;ik& //589b, 590a, 
648b, 707b, 783c, 817c, 
818b, 819c 

Phật quốc cảnh giới 
ffl® ^#//657a 

Phật tọa // 650b 
Phật túc í l í i ./ /  575a, 764b, 

821a
Phật tử II 677b, 678a 
Phật thần lực // 814a

Phật thần tự // 750a
Phật thân {$:!§'// 764b 
Phật Thế Tôn thường 

pháp»0fct#*ĩ& k// 
674b

Phất thỉ địa ngục //
676a

Phật thọ quyết 758b
Phật thừa Í8>SI// 653a, 792c 
Phật uy thần lực 

761c
PhậtXáfôỉã//751c 
phẩt $ / /  663b, 828a 
phi báng hiền thánh 

Pẵ&KH // 666c 
phi báng Như Lai 

II 593a
phi báng // 576b, 593a, 

593c
phi bất hữu // 678c,

679a
phi điểu // 647a, 71 la, 

723c, 727a 
phi hành tẩu thú //

595a
phi hành IÈÍT acankama // 

677a
phi hỏa // 702a 
phi hữu anabhãva, 

abhava // 678c, 679a 
phi ngã sở H 61 lc
phi nhân IEÀ amanussa // 

604c, 616c, 61%, 623a, 
684c, 686b, 717c, 759a, 
760c, 770c
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phi pháp hành IÈ;Í ÍT
adhamma-cariyã, anãcãra 
// 632a; // 636b 

phi pháp lÈ /i adhamma // 
586c, 587a, 698a, 732a, 
764a, 828c, 829a 

phiền não pháp 'UItia/i // 
583a

phiền não llễlẩ kilesa. // 588c 
phong J1L (gió) // 575c, 586c, 

604b, 700a, 736c, 748b, 
769c

phong bệnh ®  anusãyiko 
abãdho // 602a 

phong chủng (đại chủng)
Jẩfl // 556c, 652a, 670a, 
701b

phóng dật hành Í&ÒẼÍT // 
742a; 563c, 753a, 806a; 
771c

phóng dật pháp Ìk ìÈ ỉi  II 
655a

phóng dật pamãsdo // 
550b, 627b, 699b, 71 Oa, 
761c, 795a, 828c 

phong giới JEJ?- // 652a,
710b

phong thống Ji,íii // 699c 
phong frần MLll // 650a,

686c, 687à, 830a 
phong vũ SLM // 557c, 586c, 

670c, 698a, 740c, 74la 
phòng p  vihãra // 783c 
phòng xá M # // 557b, 578a, 

629a, 644c, 664b, 699a, 
746b

phổ biến tâm // 569a

Tăng nhất A-hàm

Phổ Chiếu (ni) llỄKiẼ) // 
550b

Phổ hội giảng đường 
M Ỉ U ® / /  662a, 735b, 
767b, 82 lb 

Phổ hương sơn Bp#|ll //
65 lc

Phổ nghĩa giảng đường
Santhãgãrasãlã 

(Sandhãgãra) // 585c 
Phổ phú H a  // 769c, 770a 
Phổ tập giảng đường

E3 HDPiỉ! Upatthãna-sãlã 
// 586b, 642c, 659b, 670b 

phủ (búa)^ // 603c, 620c; 
759b

phù bào (bọt) /Ẹ/Ềl // 701c, 
724a

phu chủ // 699c, 679a, 
68la, 683a, 726c, 824b, 
826b, 826c, 827b, 829b, 
830b

phú gia // 613a 
phủ la // 829c 
phú lạc 725b 
phụ mẫu II 587c, 601a, 

603a, 612c, 615b, 625c, 
628b, 630a, 647a, 660c, 
673a, 674c, 676b, 678b, 
683a, 684a, 699a, 714a, 
727a, 744c, 747a, 748a, 
757a, 768c, 785a, 828a, 
829a 

phụ mẫu ân ứọng 
// 623b 

phụ mẫu huyết mạch 
Ỉ Í S Ể lÉ  // 733c
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phụ mẫu huynh đệ ỵ .M 5 lĩế  
'// 613a, 786a ’ 

phụ nữ // 72la 
phụ nhân ị§ À  // 687a, 72la 
phú quý gia lÊm M  II 655b, 

665a, 686c, 699c; 699b 
phú quý i ẳ / /  830a; 613a, 

655b, 699b 
phụ thần IS S  624b 
phù thư í ĩ #  // 63 8c 
Phụ trọng - núi íllL lil 

Vepulla, Vebhãra/ / 723a 
phụ vương 3Ê3E // 763a 
phục sức Mttp // 578b, 678b 
phục tức lạc // 673c
Phù-lô-già // 558b
Phụng hoàng vương JHJm  

//663c
phụng pháp -  tùy pháp hành 

(Thánh)
dhammanusãrĩ // 646b; 
646c

phúng tụng i l l i  // 634c, 
725b, 794b, 817a; 634c, 
635a; 552b; 550c 

phước H  // 550c, 552a, 565c, 
593a, 594a, 596c, 599a, 
609b, 612c, 626b, 647a, 
684a, 685a, 690c, 692b, 
699c, 719b, 74 lc, 764a, 
767b, 768c, 819a, 823b 

phước ác tưởng HlẵẵỉỊẵ // 
769a

phước báo í lậ s  // 727c 
phước công đức II

609b, 645a 
phước cụ UM  // 826a

phước điền Ýi B0 // 549b, 
554c, 565b, 569b, 607a, 
624a, 665b, 694b, 739b, 
746b; 630a 

phước đức đại lực 
// 565c 

phước đức // 559c,
61 la, 684b, 685b, 767b, 
819a

phước hựu í iậ é  // 56 la,
564b, 586b, 594a, 61 la, 
617c, 679b, 685b, 686a,
75la, 759a 

phược kết ậậập // 60 lb 
phước lộc Ýiíậ // 637c 
phuớc lực ỉm ý] // 719b, 829a, 

858a
phước nghiệp Ýllil // 602b, 

606cT 61 lb’ 792b, 829a 
phước nghiệp Íb H  // 602c 
phước vô lượng í i ^ l t  // 

700a
phược // 588c, 61 lc, 791a 
phương đẳng // 550c, 

635a, 657a, 728c, 794b, 
813a

phương ngôn // 761a 
phương tiện (tinh tấn) 

vãyamati // 550b, 556a, 
572b, 584c, 602c, 606c, 
607b, 617b, 626a, 630a,
632a, 635b, 636a, 638a, 
643a, 666b, 670b, 674a, 
677a, 679b, 681c, 688c, 
689a, 694a, 697a, 699c,
71 lc, 716c, 718a, 719b, 
722a, 723b, 726a, 727b, 
728b, 73 8c, 746a, 748b,

223



752b, 761c, 763c, 764a, 
765a, 793c, 800b, 803b, 
812b, 827a 

phương tiện trí //
660b

Q
quá ác ìỄlẵ // 72lb 
quả báo lạc Hệlỉlíl // 653b 
quả báo // 554a, 565a, 

574b, 689b, 739b, 740a, 
755a, 765a, 826c 

quá khứ cửu viễn hằng sa chư 
Phật 
// 67 lc

quá khứ cửu viễn Ỉ Ễ Í  #.ìll // 
613a, 626c, 639c, 644c, 
645a, 723a, 640b; 685b 

quá khứ chư Phật Ì Ễ Í  i f  // 
746c, 767b, 790a, 820b 

quá khứ Phật ÌỄÍH#! // 707c, 
746a; 667a 

quá khứ sự ì ễ i ặ ĩ  // 696c 
quá khứ ì ê í  atĩta // 676c,

72 lc, 726c 
qua mâu // 760c 
quá tội ÌỄH abhithãna //

726a
quá thất (lỗi lầm) // 

682b, 682c, 693b 
Quả Thật thiên

Vehapphalã devã // 766a 
quả thật Hllt // 648b, 766b, 

826c; 755b 
Quả Y H íc  Bãhiya- 

Dãrucữiya // 558b

Tăng nhất A-hàm

quái ngại HỉiẺ // 581a, 599a, 
712a, 780c 

Quan Kế - vua l ỉ U  // 808b // 
809a 

quán Như Lai hình 
// 554a

quán sát pháp t l ir l / í  // 720b 
quán sát ãdesana-vidhã, 

ajjhupekkhana, 
abhivitarati // 720b, 778c 

quan sự // 777c 
quán tưởng HÍ8 // 780c 
quan thuộc ■g’ iẵ// 798a 
quán H  vipassanã // 582c, 

728c
quang sikhin //677c, 736a 
Quang âm (thiên) 3fe B:(^ )  

Ãbhassara devã // 766b; 
565c, 66%, 675c, 676b, 
730c, 737a, 748c, 764c, 
766a, 769a, 773a, 779b, 
799b

Quang Diệm Phật //
79 la

quang minh // 598b; 
555c, 598b, 621a, 637c, 
650a, 694c, 717a, 719c, 
726c, 758b, 751a, 763a, 
768b, 775b, 80%

Quang minh (tỳ kheo ni) 
ỉ t  M // 559a 

Quang minh vương II
560a

quàng nguyện HÈM // 760b 
Quảng phổ - núi ổ íil li l  

Vepulla // 684b, 723a
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Quảng phổ ểfH // 728c, 
7941), 795a, 813a 

quảng tâm SSiLV/ 776c 
quảng thí MÌẾII 576b 
quân ¥ anĩka // 687a 
quân chúng anĩka // 

691c
quần  m anh  //  806a; 

765a
quần manh // 561a, 

659c, 664a 
quần sinh lặ íÉ  // 756c 
quân ứiần hòa mục 

// 587a
quàn thần l í  Ẽ  // 558a, 586c, 

587a, 609a, 610b, 628b, 
677b, 690c, 69la, 692a, 
693a, 695b, 704c, 706a,
72 lc, 722a, 725b, 726a, 
727a, 738a, 742b, 774c, 
778a, 809b, 816a, 828a; 
694a

Quân-Đầu (=Ma-ha-chu-na)

Mahãcunda // 61 lc, 64la, 
73la, 735b, 741b, 784a 

Quân-đầu Sa-di Í ặ ã l /^ P I  
Cunda Samanuddesa // 
640b, 66 lb, 662a, 791c 

Quân-đầu-ba-hán ỉaS Iăỉ/lt 
Kundadhãna // 662a 

Quân-đầu-bà-hán ipEÌi!;!!
Kundadhãna // 557b 

Quân-đồ-bát-hán (tỳ-kheo)

Kundadhãna // 798a 
Quân-lợi-bát-đặc (=Chu-lợi- 

bát-đặc)

Cullapanthaka // 662a 
Quân-trà-la Hệ Đầu (tỳ-kheo- 

ni) M M B M sẳ ik E ĩẽ  
Bhaddã-Kundalakesă // 
750b

Quật-đa—trưởng giả M$r- 
Gutta//559c 

quốc độ (thổ) m ±  // 583c, 
698b, 726a, 727c, 749a, 
749c, 75lc, 757a, 828a, 
829a

quốc sư SẼ® // 727a 
quốc sự ® ỉiỉ // 704c, 714c, 

72Óc, 722a, 742c, 765b, 
782c

quốc tài SM // 726b 
quốc vương S ĩ  // 597b, 

674c, 675a, 676b, 68lc, 
683c, 686b, 695c, 712a, 
717b, 723b, 725a, 727a,
75 lb, 754a, 767b, 777a, 
778a, 787c, 814b, 829b, 
830b

quốc vương chính vị 
S i lÈ k / /7 2 3 b  

quốc vương gia //
636b, 66% 

quỷ ^  // 615b, 623a, 647c,
657b, 677b, 742c, 770b, 
772c, 793a, 800c 

quỷ chư thần vương 
J H f}ậ i//6 6 1 c  

quý hào chủng tộc 
// 557b 

Quỷ lâm lộc viên L̂ỶẠÌIIMI 
Bhesakalãvana-migadãya 
// 573a
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quy mệnh !§np // 580c, 612a, 
615c

quỷ mị chủng // 683a
quỷ mị II 683a 
quy Pháp l i / í  // 650a 
quy Phật // 60 lc, 650a;

602a; 616a 
quý tiện m.$ễ II 694c, 727c 
quỷ tử mẫu // 66 lc,

683a
quy Tỳ kheo tăng H itH ÍB  

// 650a
quỷ thần // 552b, 558b, 

591a, 615b, 616c, 623a, 
629c, 642c, 647c, 661b, 
663c, 667c, 686b, 69 lc, 
695b, 712c, 717c, 725b, 
726a, 742c, 743a, 753a, 
774b, 789a, 806c, 823a 

Quỷ-đà $||ĨÉ Khitaka // 558b 
quyến thuộc // 702a

s
sa di ni ỳỳ^MĩẼ, sãmanerĩ // 

822c, 823a 
sa di Ỉ'J>ỊM sămanera // 549a, 

558c, 640b, 659a, 661b, 
678c, 679a, 823b 

Sa môn y nghi //
605b, 606a 

sa thạch // 675a 
Sách-ma // 762b 
Sa-di-đà ắc® Kỉ Samiddhi // 

558b 
Sai-ma (tỳ-kheo-ni)

i l ®  Khemã //
82 lc, 822a

sa-la—song thọ ẵcỉH -!I}ií // 
821c

sám hối 1ÍÈ1S // 592b, 597a, 
616b' 625b, 655a,712c, 
713b, 753c, 764a, 768a, 
77la, 80la, 804a 

Sám tỳ kheo i!8£fcJ5: Khema 
// 557b 

Sám-ma (tỳ-kheo ni)
Khemã // 558c, 559a 

Sa-môn Cù-đàm / í i ^ l ẵ ẫ t  // 
572a, 573c, 584c, 585a, 
586c, 590a, 595c, 620c,
62 lb, 643c, 664b, 665b, 
666c, 671a, 698b, 715a, 
716c, 720a, 725a, 727c, 
728a, 772a, 773c, 774a, 
777a, 778b, 78 lb, 798b, 
799b, 803a, 804a, 813b, 
827b

sa-môn hành // 689a
sa-môn lạc // 672c
sa-môn quả chứng /íl>HJHIễ 

// 764b 
San-đề AHIỈl Sănti // 557c 
sang (ghẻ) í t  aru, aruka // 

604a, 670c, 794b; 802a 
sát đạo dâm // 827b
sát đạo tâm // 737c
sát đạo // 781a 
sátđộặl|±//736b, 738a 
sát hại tâm // 744a;

804b
sát hại tưởng ÍSĨPỈỈÌ // 794b 
sá t h ạ i í ẵ ĩ ?  a tipãta  // 696b,

72lb, 727c, 763b 
sát sinh chủng ÍSÍÈÍẼ // 655a
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sát sinh ặxíẼ // 580a, 608a, 
648a, 715a, 716c, 72la, 
732a, 733a, 75 lc, 785c, 
797b, 818b, 828b 

sát sinh ặxít // 574c, 576a, 
585a, 606c, 642b, 733a, 
756c, 765a 

sát tâm // 720a 
sát-đế-lợi—nữ //

807c
sát-lợi khattiya // 653a, 

658c, 667c, 68la, 745c,
75 lb, 802b, 827a 

sát-lợi chủ // 737c
sát-lợi—chủng tộc

Skt. ksatriya // 572c,
636a, 637b, 655a, 714b, 
728c, 737c, 784b, 790b’ 
827c; 726c 

sát-lợi Chuyển luân vương 
ặljflJ-IÌỆằI / / 760c 

sát-lọi—gia // 798b
sát-lợi—nữ // 798c;

605b; 788c 
sắc Ẽ  rũpa // 605c, 606a, 

617b, 618a, 678c, 68 íc, 
682a, 701b, 707b, 715a, 
723b, 728b, 743b, 745c, 
776a, 797c, 819c 

sắc ái rũpatanhã // 673a, 
700c, 717c, 724a, 780c, 
814b, 817a 

sắc biến tưởng ■ẾSỀĨI // 
789b

sắc dục // 687b 
sắc giả Ế # / /  63 la

sắc giới (tam giới)
1^) rũpadhãtu //

65õb, 75la, 823a 
Sắc giới thiên Ế  // 653a 
sắc giới vô sắc giới ái 

Ẽ ^ Ế ^ k / / 7 1 7 c  
sắc hữu rũpa-bhava // 

673b
sắc luận  Ẽ t Ề  / /  604c 

sắc tận Ẽ S  // 723b 
sắc tập rũpasamudaya // 

723b
sắc tưởng Ế í l  // 579c, 794c, 

827a 
sắc tìianh hương

// 682b; 634b, 699b; 560c, 
782a

sắc tìiành tựu // 765a
Sắc thiên // 626a, 639c, 

640c
sắc thuờng •&ÍỆÍ // 715c 
sắc vô thường rũpa

anicca // 58 lc 
sắc vô thường // 715b
sắc vô thường vô ngã 

, fe& ^iT ĩÊ //715c  
sấm-ma (tì-kheo-ni) 

M MitBiỉẼ. Khemã // 
562a; 558c 

sân nhuế IMS // 550a, 563c, 
566b, 579a, 581c, 586c, 
588c, 589c, 590c, 598b, 
604b, 616a, 619c, 625b, 
627b, 629a, 632b, 632c, 
636b, 645b, 647a, 648c, 
650a, 658b, 667c, 668a, 
669b, 676b, 680c, 690a, 
69la, 692a, 692b, 700c,
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702a, 703b, 717b, 742b, 
743b, 760b, 778a, 784c, 
803a, 812c, 816c, 820c 

sân nhuế cái
vyãpãdanĩvaranãni // 
568a, 673c, 674a, 827a 

sân nhuế độc IỄIS;« // 620a 
sân nhuế ngu hoặc tưởng 

lẫ S .ế k ỉ®  // 717c 
sân nhuế ngu si tâm 

SẫS/iìỉ-Ù ' // 632b 
sân nhuế ngu si tâm

// 650b 
sân nhuế ngu si tưởng 

MỉiÂÍES // 701a 
sân nhuế ngữ IỄ#n§ // 647b 
sân nhuế si n s ẫ i  // 585a 
sân nhuế sử lễSíỉỀ  

patighãnusaya // 607b,
73 8c, 739a, 743b 

sân nhuế tâm kết 0álÉ!'ừ$n // 
573c 

sân nhuế tâm
savyãpajjha-citta // 568c, 
644a, 658a, 666c, 712a, 
733c, 776b 

sân nhuế tâm // 772c
sân nhuế tưởng 0Ễ3I38 // 

562c, 563b, 614c, 741a 
sân nộ // 773b 
sân tâm kết 0ỊÌ'ừ|p // 573c 
sân tưởng 0|Sỉ!S// 794b 
sầutí//697c,717c,718b, 

720b, 756a, 761a, 828b; 
603c, 625a; 830a; 67%; 
590b

Tăng nhất A-hàm

sầu ưu 579a, 605a, 
624c, 63 8c, 640b, 642a, 
647b, 679b, 680a, 692a, 
693c, 697c, 742b, 744a, 
745b, 749a, 783a, 794c, 
796b, 828a; 796a; 644a, 
668c, 679a, 713c, 776a,
82 lb; 776b; 679c, 680a; 
619a; 679b 

si (—vô minh) ÌĨ(=^0.E) // 
718b, 718c, 761c, 883c 

si bất thiện căn-Hi^ilAt// 
614c

si sử ẫiíÊ avijjãnusaya // 
607a, 73 8c, 743b 

si tâm // 632b 
Siêu Thuật phạm chí 

// 597c 
Sinh (kinh) ÍÈ(ậf) jana // 

813a
sinh ÍÉ jãti // 586b, 673a, 

690c, 692c, 696c, 697c, 
713c, 718a, 746c, 82 lb 

sinh dân ÍÈK // 720c 
sinh diệt ÍÈM // 713c; 641a;

823b; 673b, 752c 
Sinh kinh // 635a, 657a, 

728c, 794b, 795a 
sinh khổ ÍÈ tia // 619a, 631a, 

643b, 718c, 750c 
sinh lão bệnh tà pháp

£ £ á $ E ;i//6 9 9 b ;5 7 1 c  
sinh lão bệnh tử II

624a, 637b, 644a, 668c,
67 lc, 679c, 680a, 692c, 
697a, 70la, 718a, 738a, 
742b, 756a, 767b, 768c, 
828b
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sinh lão tử ÍÈ:Ễ5E // 663c 
Sinh Lậu—bà-la-môn ÍÈÌH- 

iliÌP'! Jãnussoni // 559c, 
584c, 585a, 665b; 666c, 
667a, 698a, 714b, 714c, 
813b

sinh loại íÉiSĩ yoni-
pamukkha // 559b, 627c, 
703a, 719b, 721c, 722b 

sinh mệnhíÈ BP // 628b 
sinh miêu íÉ tt // 698a, 736b 
sinh tử // 554b, 569a, 

597a, 674a, 687b, 707b, 
712b, 729c, 730a, 756c, 
759a, 764a, 769c, 773a 

sinh tử bất khả lạc 
í  / / 592b

sinh tử biên í  5Eỉẵ // 761c 
sinh tử căn bổn ÍÈÍEỶÌÌÝ //

63 lb
sinh tử căn nguyên íÉ.5Efit® 

// 608b, 73 8c 
sinh tử căn ÍÉ5EAI // 637c 
sinh tử dĩ tận ÍÉ5B E ẩ ỉ // 

568c, 577a, 578b, 579a, 
582c, 592b, 593c, 594b, 
597a, 600b, 601b, 612b, 
618a, 644b, 650b, 652a, 
653c, 654a, 666c, 670b, 
673a, 72la 

sinh tử hải (biển) ÍÈ5E/6 // 
638c, 682c, 683a, 690a, 
719b, 761c, 762a 

sinh tử hải ÍÈ5ES // 676c, 
669b

sinh tử kết sử íÉỹEậníỄ // 
659a

sinh tử kết // 659b 
sinh tử khổ // 618b
sinh tử khổ íÈỹErĩằ // 618b 
sinh tử lưu // 762a
sinh tử nạn ÍÉ5EIÌ // 761c, 

771c
sinh tử não íÉỹEííl // 625c 
sinh tử ngạn // 761 c
sinh tử nguyên ÍỀ5E3S //

613b 
sinh tử nguyên bản 

// 766b 
sinh tử phần ÍÉÍEÍỈ' // 773c 
sinh tử sầu ưu khổ não

/ / 819c
sinh tử sở thú íÈ5EpJĩ® // 

561b
sinh tử tiện tận //

569b
sinh tử thú ÍÉ.5EÍ® //776c 
sinh tử trường lưu hà 

// 549b 
sinh tử trường viễn 

// 61 la
sinh tử uyên lưu íÉ5E;jiìl/7íỉ // 

806b
sinh tử uyên íÉ5E;)ưÌ // 575a, 

699c
sinh thiên luận //

589b, 610a, 616a, 623c, 
648b, 664c, 673c, 678b, 
683c, 693a, 694c, 705c, 
708b, 717a, 753b, 775a, 
788b, 800a, 821a 

sinh thiên sagga // 602c, 
68lb, 781a 

sinh thú // 589c
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song thọ // 750b, 75 lc, 
752a

số xuất nhập tức l&tìtí À,§- // 
653b, 67la 

sở cầu bất đắc khổ
// 643b 

sơ chuyển pháp luân 
tílé l& ậi // 656b 

sơ dạ 190^// 604a, 612a 
sở dụcẼírSơ/ 619a; 826a 
sở nguyện ẼJt®I // 682b 
sở tác dĩ biện FJĩfF Skt. 

krta-karanĩya, krtãrtha // 
568c, 569a,574c, 575a, 
578b, 592b, 593c, 594b, 
597a, 600b, 601b, 612b, 
618a, 650b, 652a, 653c, 
654a, 666c, 670b, 673a; 
644b

sơ thiền ịJ]W pathama-jhãna 
// 582b, 629aj 629b, 640a, 
64lc, 653b, 66lb, 666b, 
669b, 67lb, 696c, 822a 

sở trước Piriầ // 602b 
sơn cốc ị l l í í  Gứibbaja // 

616b
sơn dã Ư-li?// 591c, 71 la, 

713a, 725c, 773b 
Sơn thần Llj*ệ//683a, 721c, 

726c, 803b, 814c 
súc sinh đạo ễ íÈ ìẼ  // 656a 
súc sinh giả iễ íÈ #  // 655b 
súc sinh hành ễíÈỸT // 576a 
súc sinh loại ÌÉIÍẼÌI // 827c 
súc sinh iễííi

từacchãnayonim // 552c, 
576b, -580a, 599b, 614b,

625c, 632a, 65la, 674a, 
717c, 723b, 733a, 739a, 
747a, 757a, 758b, 767a, 
769a, 784c, 785c, 792b,
81 lb, 818a 

súc tài hóa // 77lb
Súc tụ địa ngục //

748a 
sư ân Ì5PS // 597c 
sự duyên 677a 
sự nghiệp ♦ ! ! / /  738c 
sử nhân (sứ giả)// 61 la, 686b, 

690b
sư pháp ẼÍẦẾ // 827b 
sư tông ẼĨỊĨ̂ Ỉ // 717a 
sư tử ẾỊ?-// 599c, 728a,

760c, 816c; 617c 
Sư Tử - trưởng giả Êip-p-ís# 

// 79 lc, 792b 
Sư Tử (đại tướng)

Êi]5-ĩ-( ỉ̂|ậ) Sĩhasenãpati 
// 560a, 680c, 68la, 760b, 
826a 

Sư Tử (trưởng giả)
// 791b, 826a 

sư tử hống ẼÍ-P-BÍL // 644b 
sư tử hống ẼĨỊĨ-̂ DĨL// 549c, 

552c, 712c, 716a; 645b, 
645c, 725b, 776a 

Sư tù khẩu SPT-P 
sĩhamukha // 770b 

sư tử phấn tấn tam-muội 
Ẽip-ĩễiBHBậ // 640a 

Sư tử quốc m=ỉ-m SĩhaỊa // 
629b

sư tử toà // 690c
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sư tử thú vương Éf-PiKĩE 
Skt. simha-rãja // 664b, 
681a

Sư Tử ứng Như Lai 
Ẽ fíáỉP3t5//791b  

Sư tử viên SÉT-® // 710c 
sư tó vương (ai "PHÍ// 590c, 

599c, 600a,616a 
sư trưởng // 582a 
sư trưởng Ẽíỉl: // 625b, 765b, 

768c 
sư Ẽĩ // 717a, 720a 
Su-lợi-la ®ifiJS//571a

T
tà SB // 558b
tà ác niệm // 663c
tà dâm ?|?ÍỄ// 576b 
tà đạo gia // 655a
tà đạo 5PÌẼ amagga // 761b 
tà định // 614b, 755c, 

759a, 761a 
tà kiến 3RM micchãditthi // 

574b, 580b, 582b, 612b, 
614b, 636b, 647a, 655c, 
660c, 664c, 674b, 700a,
71 lb, 713c, 740c, 742b, 
743b, 747a, 748b, 755c, 
757a, 759a, 761a, 780c, 
78la, 784a, 786a, 810c, 
827a, 828b 

tà kiến báo // 626c
tà kiến bất thiện hành 

// 607c 
tà kiến chúng sinh 

// 583a

tà kiến hành // 574b,
582b

tà kiến mạn // 760a
tà kiến nghiệp // 607b
tà kiến nghiệp // 725a
tà kiến nghiệp ĨPMH // 776c 
tà kiến sử // 739a,

743b
tà kiến tâm ?|?.ÌL'ừ // 621c 
tà kiến tụ // 698c,

740c
tà mạn // 760b, 761a 
tà mạng np // 580b, 614b, 

755c, 759a, 76la 
tà niệm // 580b, 614b, 

625b, 688a, 755c, 759a,
76 la

tà nghi 51511 // 759a 
tà nghiệp 3PH // 580b, 614b, 

696c, 697a, 698a, 755c, 
759a, 761a 

tà ngữ ?fllp // 580b, 614a, 
755c, 759a, 761a 

tà phương tiện //
580b, 614b, 755c, 759a, 
761a

tà tam-muội // 580b
tà tụ // 614b 
tà tụ?[5^ // 614c 
tà frị // 580b, 614b, 

755c, 759a, 761a 
tác vụ "fF?£// 714b 
tài l í  deyyadhamma // 678a, 

683a 
tài ân (tài thí)

ãmisacăgo // 577b
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tài bảo // 552a, 595a, 
612c, 660b, 675a, 702a, 
714a, 738b, 777a 

tai biến // 605a, 698a 
tại gia ĨE1 /̂/ 609c 
tai hại VỈM ll 587a 
tài hóa // 595a, 605a, 

606c, 608a, 613a, 626c, 
660a, 684c, 746b, 829a 

tai hoạn khổ pháp
S i í i S t Ể í  // 679c, 680a 

tai hoạn // 689b, 740c 
tài nghĩa j # | |  // 700c 
tài nghiệp M U amisayaga // 

605a, 703a 
tài sản MĩÊ II 688c 
tài thí MÍẼ // 577b, 587c, 

588a, 642a, 648a 
tại thiên luận // 649a
tam ác đạo H lễìẼ// 566c, 

567a, 570b, 574b, 707b, 
717c, 723b, 769a, 803a, 
818a, 830b; 785c, 786a 

Tam bảo E # / /  564a, 789c, 
806a

tam chuyển thập nhị hành
ÍT tiparivattam 

dvãdasãkãram // 619b 
tam đạt minh tisso

vijjã // 693c 
tam đạt trí HÌÉH?// 600b, 

750c
tam đạt ELM tevijjã // 677b, 

694a, 708c 
tam đồ bát nạn =.'ÌỀJ v u  // 

552a

tam giới thế hựu //
799c

tam giới z # / /  593b, 677a, 
783a, 803b; 814b 

tam minh lục thông H 0J/v ìl 
// 822c' 

tam minh HBE tevijjã //
72 lb, 767b 

tam pháp y Skt. tri-
kãsãyãni-vastrãni // 552a, 
553c, 562a, 57lb, 579b, 
580a, 616c, 618a, 652a,
65 8c, 676b, 700b, 716b, 
720b, 723b, 726a, 727a,
739b, 740a, 752c, 753b, 
763c, 773a, 780b, 784c, 
804c, 812c, 8lóa 

Tam Quả (Tapussa- 
Bhallika) // 559c 

tam quy = !§ // 602b 
tam tạng H U // 549b, 549c, 

550c, 554a, 557a, 598a, 
673c; 576a, 582c, 587b, 
593a, 596c, 60 lc, 609a, 
615a, 620a, 624b, 63la,
635b, 64 lb, 646c, 655a, 
659a, 665b, 68 lc, 689c, 
702c, 708c, 712c, 717b, 
723a, 735b, 741b, 747a,
75 lc, 769b, 775c, 780c, 
785c, 790a, 794a, 799c, 
806b, 814a, 821b, 825c 

Tam Tôn (=Tam bảo)
—®(=—S )  Skt. tri-ratna 
// 558b, 589b, 590a, 636b, 
649b, 665a, 668a, 684c, 
765c, 819c, 820c
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Tam Tôn đạo pháp nghĩa 
—líìẼ /íiẵ //  786a 

Tam Tôn Như lai vô sở trước 
=  W£n?|5$8fíÍTm u  678a 

Tam Tôn Phật Pháp Thánh 
chúng ĨE.IIÍSỈÌII^'// 
615b, 6lóc, 764b 

tam tự quy =. ẽ  !§// 625a, 
645a, 649c, 650a; 60lc; 
644c; 557b, 559a, 564c, 
570a, 57 lb, 616b, 687a, 
745a, 750c, 79lc, 80la 

tam thập nhị đại nhân tướng // 
769b 

tam thập nhị tướng
=  +  “ 41// 564b, 609c, 
664a, 799c; 599a, 615c,
623b, 678b, 686a, 754b, 
758a, 788b, 799c 

Tam thập tam thiên
Tãvatimsă // 550c, 575b, 
584a, 590b, 59lc, 594a,
61 lc, 615a, 619b, 624a, 
624c, 625a, 640c, 656b, 
668c, 669a, 673b, 677b,
68la, 692b, 693c, 694a,
697b, 700b, 703b, 704a, 
705b, 706b, 717a, 729b, 
733a, 736a, 737a, 740a,
75 la, 756a, 769a, 772c, 
785c, 788b, 802c, 803c, 
804b, 805b, 80%, 814c, 
815a, 817a, 820a, 822c, 
823c, 824b, 825a, 826a 

Tam thập tam thiên cung 
=  +  =  ̂ 11 Skt. 
trayastrimsa-vimãna // 
709b

Tam thập tam thiên chúng

tãvatimsakãyika devataya 
// 754c 

tam thế H ts  tayo addhã // 
647c; 767a; 752b, 774a 

tam thiên đại ứiiên quốc độ 
(thổ)
736b; 617a, 61%, 706b, 
70%, 736b, 749b, 750b, 
788b

tam thiên đại thiên thế giới 
590b,

706b, 708b, 71 lb, 758b; 
590b, 70%, 71 lb 

tam thiền HịẸ tatiyajijihãna // 
56%, 582b, 629a, 640a,
64 lc, 653b, 666b, 669b,
67 lb, 696c, 729c, 822a 

tam thừa z ^ / /  550b, 757a, 
792c

tam thừa đạo HÌÍI3I// 570b, 
674a, 792b 

tam thừa đạo 554c
tam thừa giáo z.fiĩậfc// 788c 
tam thừa hành HÌHÍ7 Skt. 

yãnatraya-samvara //
625c, 639c 

tam thừa hành HHÌÍT// 773a 
tam thừa pháp E.^kịíi// 773a 
Tam-da-tam-phật

sammãsarabuddha // 644b 
tam-muội H9Ệ// 554a, 557c, 

558c, 560b, 564a, 574b, 
582b, 585a” 624b, 629b, 
630b, 640b, 641b, 648b, 
668a, 688c, 696c, 699c, 
705c, 709b, 71 lb, 712c,
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738c, 753b, 759b, 763a, 
773b, 784c, 790a, 793b, 
799c, 80la, 806b, 820b 

tam-muội căn HBậíẵ// 779b 
tam-muội cung Skt.

samãdhi-dhanu // 760b 
tam-muội định Skt.

samãdhi // 556a, 575b, 
738c, 758b, 786b 

tam-muội giác ý (định giác 
chi) HBậH®// 569a 

tam-muội lực —ĨỆiýl Skt. 
samãdhi-bala // 648c, 
763a

tam-muội tâm thanh tịnh 
HHậiừỉtỉP Skt. 
samãdhi-citta-parisudhi // 
666c, 696c 

tam-muội tâm
samãhitacitta // 569a, 
666b, 673a, 696c, 712b, 
759b

tam-muội tìiành tựu
=  íMỄSt// 554c, 585a, 
603a, 615a, 668a, 677a, 
699b, 71 la, 734a, 754b, 
759c, 765a, 781c, 782a, 
783b, 793c, 795a, 806c, 
819b

Tam-phật sambudđha // 
58%, 637c, 684a, 717a, 
775b; 589a; 768c 

tán lạc tâm
vikkhittam cittam // 569a 

tán tâm i&iCa // 776b 
tạng ứiần M Ẽ  // 808a 
tảo chửu (chổi quét) // 

601b

tảo địa (quét đất) J§iẾ// 688b 
tảo tuệ í § s  // 767a 
tạo tụng ìễ í i  // 657a 
tạp bảo KIIS // 695b 
Tạp chủng -  vườn hoa 

ậtfiỂM issaka//823c; 
668c

tạp độc thực í H ễ ê  // 775a; 
774c

tạp tạng ậ li l  // 550c 
tạp toái chiên đàn 

// 822a 
tạp toái ưu-bát—hoa huơng 

II 822a
tạp thư ítS- // 738b 
tạp vật // 768b 
Tát-già Ni-kiền-tử

ỉíiỉíl/ESI-p Saccaka- 
Niganthaputta // 715b 

Tát-la-đà sát-lợi chủng
ỉSSÌPÈĩyĩy-ÍÌ Vãsabhã- 
Khattiyã // 572c 

Tát-lu—nước // 623b
tặc M (giặc cướp) // 714b, 

71%, 720c, 821a; 669c 
tăng giảm tâm // 760a
tăng giảm iiM  // 789c, 820a 
tăng ích i a ỉ ỉ  vuddhi // 742a, 

817b
Tăng niệm (niệm Tăng) Íltíè 

sanghănussati // 550b 
Tăng phòng xá //

644c, 645a 
tắng tâm kết tB'ừập // 574a 
tắng tâm kết 1aể'ừập //

573c
tắng tật tâm lffiỊ!j|'Ù'// 565b
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tăng thượng ifi_h adhipacca 
// 673c 

tăng thượng mạn iậ -tm  
atimãna, adhimãna //
588c, 760a, 760b, 761a 

tăng thượng mạn tâm kết 
Ìt±ÌiaM >IỄ//573c, 
574a

tăng tìiượng phẩm iậ-hno // 
665b

tăng thượng tâm ÌH-t'ừ // 
666b

Tăng-ca-ma íttỉỉỊỊ®
Sangãmạịi // 558b, 701 c 

Tãng-ca-thi íễíỉỊỊP1 Saiikassa 
// 707a, 707c 

Tăng-già-lam ílttìnii 
sanghãrãma // 74 lc 

tăng-già-lê {tattoẫ; sanghãtĩ // 
600a, 639a, 663b, 75la, 
772c, 789a 

tâm citta // 688a, 691b, 
701a, 720c, 726c, 735a, 
827b

tâm bất thác loạn 'ừ-^laSL // 
557b

tâm giải ứioát citta-
vimutti // 549b, 653c, 
654a, 67Ob, 673a, 697a, 
712b, 776c, 804b, 81 lb, 
812a 

tâm hoài nghi loạn 
// 810a 

tâm hoại 'ừ®  // 735c 
tâm hữu lậu hữu lậu pháp 

/ / 563c 
tâm kết <ừậq // 817b

tâm khai ý giải //
664c, 7Ị7a 

tâm niệm bất xả ly 
'ừ ấ :^ ítễ l//7 6 5 a  

tâm ngũ kết »ừ3Eậẵ // 817a 
tâm ngũ tệ 'ù'3ĩặ£ panca 

cetokhilã // 817a 
tâm sở tri pháp //

658a
tâm tam-muội hành tận thần 

túc <0—BậÍTỄÍệS. 
cittasamãdhipadhãna- 
sankhãrasamannãgatam 
iddhipãda // 658a 

tâm tam-muội ứiần lực 
/frZBậíậ*l//709b 

tâm tâm tướng //
56%

tâm tướng 'ừII // 569a 
tâm tìianh tịnh 'ừ/H/ặ 

cittapãrisuddhi 
cittavisuddha // 662a,
734c, 73 5a 

tâm thần i[>ậệ // 662b 
tâm thiện giải thoát 'ừSỄặiẼ 

citta suvimutta // 775c 
tâm thức (tâm tương tục)

'ừtiỄ viíưiă-sota // 558a, 
747a

tâm thức bất định //
827a

tâm ý lừ® // 562c, 673a, 
679c, 74la, 745c, 75lb, 
762b, 766b 

tâm ý chánh kiến 'ừ® IEM // 
712b
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tâm ý chi »ừ®ih // 569a, 
745b

tâm ý tam-muội ^  //
802c

tâm ý tịch nhiên //
557a

tâm ý thác loạn 'ừ&ieSL // 
585a, 605a, 673a, 826c 

tâm ý thanh tịnh <C>jSi/Ịf ỉp // 
551a, 713a 

tận đế S i®  // 643b 
Tần-bà-sa $§§!§£ Bimbisãra 

// 762c; 694b, 698b, 707a, 
708a, 744b, 798b, 799b 

Tân-đầu HtẽI  Sindhũ // 658b, 
658c, 792a 

Tân-đầu-lô SfslJẼ Pindola // 
557b, 647a, 648b, 789a 

Tân-già-la—long vương 
í t t tp ẫ l- tn  Skt. Piủgala 
// 819a 

Tân-già-la—mỏ quý 
í f t ũ ^ s i / / 8 1 8 c  

tập đế // 779a 
tập hành sa môn laÍT/Í^PI // 

801c
tập tận đạo đế 1111311$ // 

643b
tật bệnh // 557b, 603a, 

680b, 74la, 766b, 815c, 
816c; 727c 

tật đố nhuế si //
607a, 608a 

tật đố tâm // 698b
tật đố tâm Skt.

mãtsarya // 608c, 702a, 
802b, 826c

tật đố ỳ ầ iĩ  issã, abhijjhãti, 
abhijjhãyati // 700c, 78 la, 
784c, 786a, 816b 

tật đố ỈÉỈ® // 642b, 780c, 
784a

tật tâm kết // 574a
tật tâm kết // 573c
tật ừí // 677a 
Tất-đạt S ì í  Siddhattha //

_ 623a, 680b, 76%, 803a 
Tất-địa bàn-trì tử 

^ Ỉ Ế l l ỉ ệ í  // 583a 
tây phương Ĩ52j7/ 696a, 

696b, 71 Oa 
tệ á c y ^ ^ S //8 0 1 b  
tệ ác pháp // 635b
tệ ác thực // 685a
Tế cước thiên ếỉHP^// 735c, 

736a
tệ hoại y // 713a
tế hoạt lực // 699b
tế hoạt tưởng // 696b
tế hoạt phassãyatana // 

579c, 58Oa, 603c, 605a, 
673b, 676b, 68 lc, 682a, 
683a, 696b, 714c, 719a, 
728b, 741a, 743b, 819c 

Tệ ma ặ£jfl Mãra păpimant // 
738c 

Tệ ma Ba-tuần
Mãra pãpimant // 560c, 
623a, 642c, 643a, 645a, 
691c, 699b, 724a, 730b, 
760b, 772a 

Tệ ma cảnh giới lÊẫÌỉít'^- // 
739a 

tế tự // 809a
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tế trùng ếBlEÉỈ // 676a 
tế vũ ếEBM // 684c 
tế yêu cổ thanh ậHẫHiếắỆ // 

731c
tì (nữ tì) ỉậ  // 690b, 82la, 

824c
ti (mũi) H- // 603c, 681c, 

696b, 714c, 719a, 723c, 
74la, 743b 

tỉ nhập (nội xứ) H à  // 670a, 
710b

ti tiện hành iỆ-SIÍT // 633b 
ti tiện iỆ-Éẽl // 82la,

821b;585a, 636a, 655a,
82 lb

tỉ thức êlắỄ // 710b 
Tì-ba-la-da-đàn-na

Pippali-
mãnava (Pippalãnadăna) 
// 647b 

Tì-bát-la (ma nạp)
•ttS&ÉOÍÍrt) P1.
Pippali-mănava 
(Pippalãnadãna) // 825b 

Tì-bà-thi —Như L a iS ^ r 1 
Vipassin// 685b, 79la, 
823c; 55 lc, 685c; 786c, 
790a

Tì-cừu s s  // 559c, 560a 
tịch nhiên không hư 

W Lfằ'g.ầ.lĩl 24c 
tịch tĩnh thất // 588a
tịch tĩnh xứ $sỉn¥ljẫ viveka // 

588b
Tì-đề S in  Vedehĩ // 560b 
Tì-đề—thôn g í l - t t  // 789a

tiên nhân ÍLÌJÀ // 609b, 723b, 
756b, 820a 

tiên nhân đạo ílilÀìly/ 787b 
Tiên nhân Lộc dã uyển 

fíJjÀÌIIrlẼ isipatana- 
migadãya // 690a 

Tiên nhân lộc uyển ílliÀÌI^Ê 
isipatana-migadãya //
593b

Tiên nhân Lộc viên ílIiÀỂIIS 
isipatana-migadãya //
618b

Tiên nhân quật - núi flljÀÍS - 
U-l isigứi // 723a 

Tiên nhân sơn íliiÀlil isigừi 
// 723a; 723b 

tiền tài // 626c, 636a 
tiên tổ 5fc|ã// 717c 
tiền thế (đời trước) BÍIÌ& // 

689b
tiền thế đức // 703b
tiền thế túc thế M i& ĩsis // 

703b
tiền thế vọng ngữ //

786a 
Tiên vô vi xứ 

604c
tiễn HU (tên) // 675a, 687a, 

69Ịb
Tiên-tất-lô-trì (lục sư) 

sanjaya- 
belatthiputta // 762b; 
727c;752b, 763b 

tiệp trí ỄỄệỊ? // 677a 
tiết độ tíĩỔẼ // 800c 
TiểuĐà-la-bà-ma-la /]'- 

PÈIIIÌ* n  // 557b
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Tiểu táo (núi) ']'HI(|1|) //
67 Ib

tiểu tì kheo Ẽ. II 752c 
tiểu thừa /J'ÌH // 640a 
tì-hê-lặc—quả

vibhĩtaka // 620c 
Tì-la-da-trí HHIIỈỈ&

Beluvalatthikãya // 743a 
Tì-la-ma S íH ®  // 644c 
Tì-la-nhãTrúc viên - thôn

NaỊerupicumanda-veranja 
// 749c

Tì-la-tiên S ím í: Vìrasena // 
79la; 739b, 740a 

Tì-lô-giá m S ìẾ  Veroca // 
558b

Tì-lợi-đà-bà-già hbflJ|fÈ ĵỄl 
Pilinda-vaccha // 558b 

Tì-lũ-lặc-xoa—Thiên vương

Virũđhaka // 823a 
Tì-lưu-bác-xoa—Thiên vương 

H S tìlX  Vidũdabha // 
663c; 735c 

Tì-lưu-bà-xoa
Vidũdabha // 590b 

Tì-lưu-lặc —Thiên vương 
S B H l// 663c; 690b; 
Vidũdabha // 793a; 590b 

Tì-liru-lặc-xoa—thiên vuơng

Virũdhakă// 550c, 735c 
Tì-ma-chất-đa-la - a-tu-luân

Vepacitti // 697b 
Tì-ma-đạt S H íâ  // 559b

tín saddha // 552a, 561 c, 
562a, 57%, 580a, 614a, 
626a, 637a, 640b, 646a, 
673c, 700a, 768c 

túi căn tinh tiến íaíSậSìÊ// 
730a

tín căn thành tựu ÍSÍẵiSẫt// 
712a

tín căn íltíẵ saddhũidriyam // 
574a, 597a, 668a, 668b, 
673c, 693c, 697a, 726a, 
730a, 768c, 779a, 786a 

tín giải thoát {ẼỀẸiố 
saddhãvimutta // 550b, 
557c, 559a, 560b, 61 lb, 
642c; 820a 

túi giới // 699c 
tín giới văn thí trí huệ 

ÍSã£ffljfô§ỉt//584c, 
585a

tín kiên cố 597a,
609c, 629a, 634a, 642c,
65 8c, 665b, 693c, 726a, 
729c, 745a, 767b, 812c, 
813a 

tín kính Skt.
abhiprasanna // 562a 

tín lạc í l lg //  563c 
tín lao cố 1ẼÍIH // 591a,

59lb, 592b 
tín Pháp // 600c, 624c 
túi Phật fìl$! // 624c 
túi Tăng 624c 
tín tâm // 56lb, 644b, 

645a, 68 lb, 719a, 740a 
tín tâm kiên cố //

720c
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tín tinh tiến ÍSÍSÌÊ// 730a 
tín thành tựu im $LWL

saddhãsampanna // 765a 
túi thí SẼ// 561a, 562b 
tín thiện căn 730b
tín thí phúc Ìb ÍẾÍM// 588a 
tín thí thực iSÍẼ ê// 689b 
Tì-na—núi Ễ-SIỈ-Ul Vúiataka 

// 736c 
Tì-na-da—núi JỄÌ|ỉíf|l-Uj 

Vúiataka // 736a 
tinh (sao) JL // 684a, 717a,

736a, 775b 
Tịnh cư thiên

Suddhăvăsa // 785c 
Tịnh cư thiên tử //

723a
tịnh chu lậu pháp /? if/M /í // 

740a, 740b 
túih danh ỈÉíả // 649c 
tình dục fitíỉfc// 737a 
tịnh hành tích /PÍTÊỆ' // 735a 
tinh hành t í  ÍT  // 682a, 723c 
tịnh khiết // 688b 
tịnh nhãn /ẸSS // 676c 
tinh tiến ¥ifìễ // 550a, 564b, 

592c, 600b, 624b, 641b, 
734a, 744b, 745a, 757b, 
764b, 75la, 784c, 817c, 
818a, 820b, 826b 

tinh tiến căn Ih i ễ í s  // 668a, 
673c, 697a 

tinh tiến đa văn Hìiê^lK // 
796b

tinh tiến giác ý (giác chi) 
f f f ỉÉ M  // 569a, 74lb, 
746a

tinh tiến giác s t ì í i l l  // 739a 
tinh tiến hành iỀÍT // 776b 
tinh tiến khổ hành ntÌỄ^ÍT 

// 612b 
tinh tiến lực ffiìỄ;£j 

vĩriyabala // 600a 
tinh tiện lực // 754b
tinh tiến tam-muội hành tận

viriyasamadhi- 
padhãnasankhãrasamannã 
gata iddhipãda // 658a 

tinh tiến tam-muội thần lực 
Í S ìÌ H a ậ # *  //70%  

tinh tiến thành tựu 
// 754c

tinh tiến trì giới ififàỄÍ#ít)c // 
634c

tinh tiến ý ÍSiiẼ® // 594b 
tình túih ứiác loạn títtítsiìL  

// 618c 
tinh tú M?§ // 558c, 586c, 

619c, 65Ob, 670c, 744c 
tinh tú biến quái //

598a
tinh tú chi quang M ĩs ỉt  // 

635c
tình tưởng t s s  // 675a 
tịnh tưởng // 632b, 780b 
túih thần bất diệt //

772a
tình thông tWìM // 692a 
tịnh ứi kiến /P£tl.iL // 735a 
tinh xá lìĩ vihãra // 589b, 

63%, 640b, 640c, 641b, 
643a, 800c
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tịnh ý // 563a 
Tì-phù S /Ệ  // 560b 
Tì-sa vương - quốc giới 

// 670a 
Tì-sa—ác quỷ 560a, 

564c, 662c, 681c;615b, 
616a

Tỉ-sa—núi {Ệííl>ƯJ Isadhara // 
736a

Tì-sa-môn—ứiiên vương 
H/^PI Vessavana // 
594b; 594a, 696a;/ 550c, 
663c, 695b, 735c, 766c, 
767a, 793a, 823a; 684c, 
692c

Tì-tì-na // 808a
Tì-thù-tiên // 560b
Tì-xá g # / /  791b 
Tì-xá—chủng tính 

// 737c
Tì-xá-khư Visãkhã //

559a 
Tì-xá-la-bà (Phật)

Visvabhũ, 
vessabhũ // 686b, 786c, 
787a, 790b, 79la, 824b; 
791a

Tì-xá-la-tiên //
700a

Tì-xá-li đồng tử Ễ ậ ẵ t í ĩ  
// 716c 

Tì-xá-li Vesãli //
560a; 550b, 716c, 739b, 
822c, 826a; 749a, 821b; 
596a, 670c, 715a, 717a, 
725b, 726b, 727b, 728a, 
750b, 822b

Tì-xá-li—thành
Vesãli // Tì-xá-lithành 

Vesăli // 
Tì-xá-ngự Visãkha //

560a
Tì-xà-tiên lỀPHít; // 560a 
tọa cụ nisĩdana // 564c, 

578a, 596b, 609c, 61 Oc, 
612b, 667a, 680c, 683c, 
684c, 685c, 690c, 716c, 
766c, 767c, 799b, 815a, 
820c, 822a, 823a, 826a 

tọa định // 617a, 623c 
tọa thiền ỂẾỆặ// 550a, 557b, 

559a, 63lc, 663a, 671a, 
710c, 71 lb, 714b, 730a, 
737c, 738a, 757b, 766b, 
768a, 777c, 778b, 783b, 
797c

tọa thiền niệm định 
// 653b 

tọa thiền tư duy II
606b 

tọa thọ hạ
rukkhamũlika // 795a 

toàn phạm hanh ít// 
768c

toán số 3ỆI& // 605a, 619c, 
762a, 778a 

toán thuật Hfíĩ // 752b, 762b 
tổ phụ mẫu // 690b
tổ phụ // 62 lb, 692a, 

7Ĩ7c
tô SÍ dadhi // 602a, 604b,

613b, 729b, 822b; 744a; 
648c; 586b; 65la 

tốc tật trí ÌẼÍÍ® // 
641b;624b
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tộc tính nữ kuladuhita
// 550c 

tội p  // 567a, 574c, 593a, 
626b, 689a, 72la, 726a, 
736c, 739c, 744b, 746b, 
764b, 774c, 805c, 81 la, 
813a

tội ác P lẵ  abhithãna // 719b; 
719b

tội báo p ệ g  // 747c, 764a, 
784c

tội bổn // 726b, 748c, 
764a 

tội cái UM  // 813a 
tội căn // 764a 
tội duyên // 664c, 768c 
Tối Đại trưởng giả 

Mahãli // 725c 
tối không pháp H í / í  // 

713c
tội nghiệp n n  // 675b,

76 lb, 828a 
tội nhân H À  // 674c, 748a, 

810b
tội quá P ì ễ  // 805c, 81 la 
Tối Thắng Ưu-bà-tư 

H ẳ iẩ  // 560b 
Tối Thắng đại thần 

_ // 762b 
Tối ứiắng giảng đường 

mÉÌSH: Vejayanta- 
păsãda, Vejayantavimãna 

_ // 594a 
Tối Thắng tỳ kheo ni

jỊkfÊkkẼ.fẽ, Ưttarã 559a 
tối thắng jRẫ# agga // 559a 
tối thượng iR_h // 717a

tối thượng vô uý //
560a

Tố-ma Somã Therĩ // 
559b

Tô-ma—ao ỄíiS// 668c, 669a 
Tôn // 728a 
tôn đức HÍE // 642a 
tổn giảm apãya // 817b, 

817c
tôn giáo sắc H^ỆÍ) // 792b 
tôn hiệu IMỀ H 723b 
tôn kính lí®  // 63 8a 
tôn nhân // 709a, 767a 
tôn quang minh II

757b
tôn sư tòa gẼipM // 625c 
tôn su trưởng // 595a
tôn sư 3jtÉìfi satthã // 728a 
tôn ti Hí-ậ- // 820c 
tôn thần thiên // 552b,

774b
tôn trưởng M-ĩkll 549b, 587b, 

611c; 624b 
tôn uy thần IM Stt // 720b 
Tôn-đà-la—sông Í&PÈ^-/I 

Bãhukă-nadĩ // 574c 
Tôn-đà-la-đế-lợi ĩSliẺSIÍíy  

Sundarika-Bhãradvãja // 
575a

Tôn-đà-lợi ỉ&PẺíy Sundarĩ // 
576a

Tôn-đà-lợi—thích chủng nữ 
ĩ&Kíi-ỈPiíI#: // 578a 

Tôn-đà-lợi—thích nữ Í&PÉÍII- 
J f£ //5 9 1 c
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tông tộc // 556c, 584b, 
595a, 603a;660c 

tông thân // 768c 
tổng trì tam-muội lêíậHSỆ 

// 677a 
tổng trì iề í#  // 550c 
Tu bạt ilỆSỀ subhadda // 661 a 
tu giới 'íll 624b 
tu hành đạo ÍỆŨỈỀII 696c 
tu hành m ĩ  // 673c, 69 lc, 

717b, 725a, 742a, 747a, 
802b, 823a 

tụ lạc Ỉ&M- nigama // 743a 
tụmạtSIỈÍ // 70 lc 
tu tập bhãvanã // 80 lb, 

ế80Ĩc
Tu- thâm ÍMỈ%Ĩ Susima // 

558b 
T u-bà-huu-tì-kheo

ĩẪ 'ịÊ Ìktt5 . Subãhu // 
624b

Tu-bạt (=Tu-bạt-đà-la)
ấ ắ ( = m À fẼ ữ )
Subhadda // 550b, 558c 

Tu-bạt íMỄS Subhadda //
662b 

Tu-bạt—phạm chí 
Subhadda // 752a 

Tu-bạt-đà ỉlttíiPÉ Subhadda 
// 751c 

Tu-bồ-đề-thiên tử ỈHHÍễ- 
Subhũti-devaputta //

814c
Tu-bồ-đề 3 t i f í i  Subhũti // 

558a, 575b, 576a, 662a, 
663a, 703c, 707c, 708a,
79lc, 795b, 815a, 8lóa

túc duyên // 69 lb, 735c 
túc hành ?ffÍT // 698a 
túc mệnh duyên //

69 lb
túc mệnh ĩ§pp // 558b, 559a 
tục nhân fêÀ // 700c 
túc phước hành ĨẼÍb Ít // 

754a
túc phước í i l í i  // 739b 
Túc tán vươngHifcĩE //

732a; 635b 
túc tội ĩMH// 589a, 724b,

736c
Tu-dạ-ma Suyãma //

559b
Tu-dạ-xa // 55 8c
Tu-di—núi ỈÌtS-L-Ll Sumeru- 

pabbata // 590b, 615c,
657b, 664a, 668b, 686a, 
693c, 703c, 704a, 707a, 
708a, 709b, 710a, 735b, 
736a, 75Oa, 753a, 793b 

Tu-di—sơn vương ỉ§?il-|JjĩE 
sumeru-pabbata-rãjã // 
640b, 678b 

Tu-di ệm - a-tu-luân 
ỈMÍSI®IỈ1ÍỀI // 797c 

Tu-đà sa-di //
659a, 65%

Tu-đà-hoàn (=Dự lưu)
ỈÌIfè;I(=M/m) sotãpanna 
// 570b, 609b, 653b, 673c, 
674a, 689c, 690a, 697a, 
717a, 78lb, 788c, 791b, 
792a, 826b 

Tu-đà-hoàn đạo ẵIK;M3l // 
580c, 677b, 689c, 75la, 
754c
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Tu-đà-hoàn quả StPÈỈM- 
® (ra a > P ÌS —)//6 5 3 ạ  

Tu-đà-hoàn~bất thối chuyển 
pháp // 
646c

Tu-đà-ma ĨMPẼ0 // 559a 
Tu-đàn ÍM ịt- sudanta // 559b 
Tu-đạt (trưởng giả)

// 670b, 820b; 
559c, 565a, 665b 

Tu-đạt—nữ í lẩ - ý :  // 560b 
Tu-đầu ỈM HI // 560b 
tuệ giải thoát !ĨẾặJ!Ã 

paimãvimutta // 804b 
tuệ pháp S ầẾ // 802b 
tuệ ứiân fii|Ị7/ 641a, 689b 
tuệ trưởng ích S í l ỉ ằ  // 812b 
tuế* // 73 5b
Tu-la-đà ítilỉỉÊ  Surãdha // 

57 lb, 802b; 55 8c 
Tu-lại—quốc ÍÍHM-Ì3 

Surastra// 819a 
Tu-lại-bà—phu nhân ẴẫHil- 

£ À //5 6 0 b  
Tu-lại-tra—đại quốc íẵH ní- 

*H //788a;818c  
Tu-ma-đề (=Tu-ma-già-đề)

mmẩ(=íM»ám)//
662a; 660a, 66la 

Tu-ma-đề—nữ ỉ i s i ễ - é :  
CũỊa-subhaddhã // 660a,
66 lc, 664c, 665a 

Tu-ma-già-đề fỆ 0 jÈ ỉễ  
Sumãgadhã // 560b 

Tu-man ỉ i t s  // 722b 
Tu-ma-na - sa-di 

Sumana // 659c

Tu-ma-na -  vương nữ ÍÌ03IỈ 
Sumana // 558a; 665a 

tu-ma-na—hoa ỈỀÍỆ-M-iặ 
sumana // 635c 

Tu-nê-đa ẵẫi/Ẽặ Sunĩta // 
558c

Tu-ni-ma (đài) ÍMỈẼM 
Mahăviyũhakũtãgăra // 
617c

Tu-ni-ma—đại thần
Ễ  Sunidha // 762a 

tụng ỈS // 578a, 684a, 792b, 
793a

Tụng (thập nhị bộ) '41// 635a 
tụng độc ngoạn tập 

// 777c 
tụng kệ 'Ẩlíẵ // 560b, 694c 
tụng tập fiW  // 635a 
tụng tập kinh văn //

653b 
Tu-phạm-ma

Subrahmã // 788a 
Tu-tì-da—nữ //

560b
Tu-thâm nữ íIÌiS-#: // 596c; 

595a
Tu-thâm-ma Susĩma

// 558c 
tùy lam Rìlal // 736c 
tùy lam phong JE //

634b, 635b 
tùy não iẵẫi//645b, 652a 
tuý tượng Bệẩi (voi say)// 

590a, 59la 
tùy thời thí // 68lc
tùy thời thính pháp 

^0#H ;Ì//771b
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tùy thời thọ hối|®0#§;is // 
771b

tùy thời thựcissặê // 680b 
tùýn //571a
Tuyết sơn S l l l  Himavant // 

597b, 615c, 66lb, 774c, 
812b; 812b 

tử (chết) 5E maranam // 556c, 
607c, 673a, 680a, 690c, 
692c, 693a, 697c, 713c, 
718a, 719a, 746c, 821b, 
828b;/697a;713c 

tứ ái khỏi chi pháp (ái sinh) 
eaSig& ỳ/ 658a 

từ ai tâm // 714b
tứ ân (tứ nhiếp) 23 /H // 670b 
tứ bảo EHtmaya // 753a 
từ bi hỉ hộ (xả) H^iỀiíIS // 

658c, 667c, 810a; 664c, 
760a 

từ bi tâm
hitănukampm // 606c 

tò bi anukampã // 708a, 
719b

tứ biện tài EB̂ ỆỊỈt// 557b, 
559a, 639a, 657a 

tứ biện E3 HỆ // 656c 
tự biện ẼÉ

patibhãnapatisambhidã // 
63%

từ biện iậllí // 656c, 657a 
tứ bộ chi chúng E3 // 

550b, 552b, 590c, 591a,
61 lb, 613a, 617a, 631b, 
633c, 639a, 643b, 645a, 
64%, 653a, 657a’ 670b, 
680b, 686b, 700a, 705c, 
707a, 708a, 710c, 71 lb,

712a, 718c, 720b, 725a, 
746b, 754c, 774b, 775b, 
776a, 780a, 78 lb, 823b, 
827c

tứ bộ chúng (tứ chúng, tứ bộ 
đệ tử) Hn|5^(E3^, 
râfflỉắ6:F-)//552b, 590b, 
591b, 625b, 633b, 648b,
75 lb, 754b 

tư duy bất tịnh đạo
/ / 604a

tư duy diệu pháp /IaỉH&íH Ì // 
589c

tư duy lực // 580b
tu duy vô thường tưởng 

StÊ & íãỉS  // 717b 
tứ đại (địa, thủy, hỏa, phong) 

râ*(ife, 7k, Jấ) 
cattãro mahãbhũta // 604a, 
637b, 670a, 75la, 778c, 
794a, 828b 

tứ đại sắc sở tạo ES^ẾRlĩiê 
// 733c;707b, 778c, 794a 

tứ đại Thanh văn 23 //
647a, 789a 

tứ đại thân sở tạo sắc 
èa*Ji-FJTÌỄẾ//797b 

tứ đại thân // 707b,
797b

tứ đẳng tâm (vô lượng tâm) 
cattasso 

appamanfiayo//552a,
553c, 624b, 639b, 658c, 
667c, 724b; 646b, 767b 

tứ đế E9IỄ // 557a, 619a,
63 la, 639b, 643a, 649b, 
657c, 658a, 665b, 714c, 
717a, 733a, 745a, 747b,
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753b, 779a; 65 la; 673a; 
619a, 63la, 659c; 650b;
63 lb, 632a 

tự giới tam-muội ẽ  ĩt£—ỉậ // 
802c

từ hiếu phụ mẫu II
624b

từ huệ tâm // 685b
tử ma kim £li§ái

suvannavanna // 647b, 
706aj 807a.

Tử ma 5E1ÌÌ // 827a 
tự mạn Ẽ1S // 760a, 76la 
từ mẫn chúng sinh 

// 624b, 645a 
từ mẫn // 725c 
từ nhân s t / /  617c, 782b, 

786a
tử nhân duyên 5EHH // 650c 
từ nhân tam-muội ỖHZjEHậ 

// 761a 
tử niệm (niệm tà)

maranassati // 550b, 557a 
tự nhiên canh mễ

akatthapăko sãli // 620b,
62 la

tự nhiên địa phì ẽ  ẪSiẺỄB // 
749c

tự nhiên phước Ẽ // 
812a 

tử pháp // 679b 
tự quy ê l i  // 615c 
tự quy Pháp Ẽ! li/Ế  // 602a 
tự quy Thánh chúng 

ẽl§ ffi& //602a  
tự sát Ẽ íx  // 642c, 66 lc

tứ sinh (noãn sinh, thai sinh, 
thấp sinh, hóa sinh)

j]Ế±, ; ! £ ,  
1b£) // 632a, 635b, 704a 

tứ song bát bối 29 n  A U // 
554c, 574b, 603a, 615a, 
668a, 725a, 764b, 81% 

tứ sự ESỈỆĨ cattãri
samgahavatthũni // 667c, 
670b, 820c 

tứ sự (địa, thủy, hòa, phong) 
ra *  (íte,7K,^ JL) / / 766a 

tứ sự công đức EBÝĩtoííi // 
646b

tứ sự cung dưỡng //
557b, 610a, 656a, 665a, 
684a, 685b, 686b, 772a 

tứ sự hành tích ÍT®1' 
catasso patipadã // 668a 

tứ sự pháp cattãri
adhikaranãni // 665b 

tự tại tam-muội hành tận thần 
túc Ễ ĨÍH a ậ ÍT S tta  
chandasamãdhipadhãna // 
658a

tự tại tam-muội thần lực 
ẽ ĩĩH & ậ íệ *  //70%  

tự tại tam-muội ẼĨE—Bậ // 
802c

tự tại tâm // 708c
Tự Tại ứiiên Issara //

788b
Tự Tại thiên tử //

695b, 707a 
từ tam-muội // 558b,

619c, 76la 
tò tâm Ss'0// 555b, 560a, 

574a, 58 lc, 602b, 604b,
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625a, 629a, 645b, 646b, 
664a, 667c, 698c, 699a, 
703b, 719c, 720a, 745b, 
755a, 772c, 773a, 777c, 
779b, 806a, 82la, 830b 

từ tâm niệm // 625b
tự tịnh kỳ ý ỊÉ /P ftS  // 551a 
từ tự pi]ÌpE // 589b, 637c, 

684a, 685c, 694c, 717a, 
768b, 775b 

tư tưởng // 72lb, 875b 
tư tưởng dục SỉHSk // 824a 
tử tưởng 55® // 74 lc, 742a, 

780a;742a 
tứ thần túc EalệS. cattãro 

iddhipãdã// 561b, 639b, 
650b, 657b, 658a, 659c, 
667c, 709b, 730c, 732c, 
733a, 776a '

tử thần túc chi lực 
// 709b 

Từ Thị (=Di Lặc Phật)
Maitreya

// 789a 
tò thi 5EM // 713a; 568b, 

597a, 679a, 829a 
Tứ thiên vương

E3^lCãtumahãrãjika // 
560c, 615c, 619b, 62la, 
623b, 624b, 625a, 656b, 
683a, 700b, 706b, 726a, 
740a, 742b, 766c, 774b, 
785b, 793a, 804c, 805b, 
814c

Tứ thiên vương chúng
Skt.; 653a

Tứ thiên vuơng cung
// 591a, 639c, 

709b, 788b 
Tứ thiên vương gia 

// 751a 
Tứ thiên vương thiên

Cãtumahãrãjikã 
Devã // 620a 

tứ thiền ESirls // 569b, 582b, 
629a, 639b, 640a, 64 lc, 
653b, 659c, 666b, 667c, 
669b, 670b, 67 lb, 696c, 
712a, 729c, 733a 

Từ viên (vườn) S O // 669a 
Tứ vương H I  // 549c, 624c 
tứ ý chỉ (=tứ niệm xứ)

E9^Rlh(=E3;B;jj§) cattãro 
satipatthãnã // 561b, 568a, 
569b, 639b, 650b, 746a 

tứ ý đoạn (=tứ chánh cần) 
23®iíĩ(=E3IE^]) cattãro 
sammappadhãnã // 56 lb, 
635b, 636a, 63%, 659c; 
643a

tự ?: // 585c, 627a, 690b, 
727a 

tự ^  // 727b, 729a 
từ ^ //  552a, 553c, 708c 
tức (tịch tũih) s  sãnti // 557c 
tức niệm (niêm tức, hơi thở) 

M íè anăpãnasati // 550b 
Tử-đà (sông lớn) 5EK// 736b 
Tư-đà (sông lớn) IAPÈ//

658b, 792a 
Tư-đà-hàm (=nhất lai) 

» r |ĨÈ # (= -* )  
sakadãgãmin // 570b,
653c, 673c, 674a, 690a,
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697c, 739b, 761c, 781b, 
826b

Tư-đà-hàmđạo $t|ÍÈÍ3 ìầ  // 
580c, 609b, 75la, 754c 

Tư-đà-hàm quả $ tPÈe5 // 
653a, 689c 

Tư-đầu (sông lớn) lAẼl 
Sindhũ // 736b 

Tư-ni Seniya // 558a 
tưởng ig // 701b, 707b, 709a, 

743b
tượng (voi) // 590a, 605a, 

624a, 636b, 69 lc, 73 6a, 
749c, 75la, 760c 

Tượng-Xá-lợi-phất tp.- 
Citta-

Hatthirohaputta, Citta- 
Hatthisãriputta // 796a 

tưởng ấm (uẩn) ỈBíế // 670a, 
689c, 707b 

tượng ^  (hình) // 617c 
tượng bảo ẵ l l t  // 552a, 583b, 

584b, 609c, 617b, 707c,
73 lb, 73lc, 732a 

tượng binh s i n  // 627a 
Tượng Ca-diếp

Gayã-Kassapa // 557a, 
624b

Tượng đồng tử Him?"
Hatthaka-ÃỊavika // 562a 

tượng hình addhayoga // 
714a

Tượng hoa viên Ệfc.ìặM // 
578a

tưởng luận (=hữu tưởng 
Luận) //
604c

tưởng niệm ÍSíằ // 688a, 
696b, 699c, 713a, 769a 

tướng quân itậ-íỆ // 809a,
81 Oa

tướng sư ỶS Ẽĩp // 690b, 727a 
tượng sư ^.Ẽlĩ ankusaggaha // 

590c
tưởng tượng // 687b, 

806b
tưởng tri diệt ỉBíũM // 822b 
tirơng trươc ¥ II 603c,

74la, 743c, 766b 
tưởng trước tâm 'ừ // 

564c
tưởng trước ý ỈSH m // 599c 
tỳ-kheo công đức ttfíĩỉ]ÌJề II 

775c
tỳ-kheo chứng (Tăng) £t£ẼỈ?c 

// 686a, 687a, 826b 
tỳ-kheo giáo hbHậk // 802c 
tỳ-kheo giới thành tựu 

itỉlĩ$.ỊŨfflL bhikkhu 
sĩlasampanna // 795a 

tỳ-kheo giới thân hk-EsSt# // 
712b

tỳ-kheo giới // 645c,
712a

tỳ-kheo ni pháp i tE i ỉ ẽ ỉ i  II 
549b

tỳ-kheo ni Tăng //
558a

tỳ-kheo ni ttS iỉẼ  II 558c, 
559a, 564c, 59la, 61 la, 
615a, 633b, 639a, 649a, 
686a, 696a, 728a, 783a, 
803c, 805c, 810c, 812c, 
817a, 82lc, 823a
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tỳ-kheo Tăng ttSiím // 564c, 
596a, 809a, 625b, 643a, 
649a, 66 lc, 664b, 676c, 
677a, 680b, 683c, 684c, 
686b, 690b,694b, 695a, 
709c, 7lóc, 727c, 764a, 
766c, 792b, 799b, 805c, 
820c, 822c, 826b 

tha phương thế giới
Skt. para-loka

// 691b 
Tha tác tự tại thiên

fẺ ftẽ ĩí^ //5 5 0 c , 590b, 
626a, 639c, 653a, 700b, 
706b, 726a, 736b, 737a, 
740a, 75la, 788b, 804c, 
805b

tha tâm trí pariye
ĩiãnam, cetopariyaĩỉãna // 
549c

thác loạn tâm tilil'ừ  // 827a 
thác loạn fễSL // 552b, 577a, 

599a, 603a, 636c, 645b, 
652c, 657c, 663c, 666c, 
677a, 71 lb, 718c, 724a, 
754c, 765c, 820b 

thạch bích Ẹ i í  // 616a,
635b, 71 lc, 753c 

thạch mật 5 S  madhu- 
phãnita // 700b, 828a 

thạch nữ 5  // 796c 
thạch thất ỉ ĩ i l  // 619c, 620a 
thai BẾ // 602c, 603a, 692c, 

697a, 714a 
thai hữu // 597a 
thai sinh kim sí điểu

// 646a
thai sinh long B oítií // 646a

thai sinhBníÈ// 632a, 704a 
thái tử 609c, 624c,

627a, 677a, 690b, 72íc, 
722a, 727a, 788c, 802c, 
803a, 808b, 809a 

tham bất thiện căn í  
obho akusalamũlam // 
614b

tham dâm sân nộ ngu si 
MÍSlẫíSisÉÌ y/ 580b 

tham dâm sân nhuế JiMSj)í® 
// 588c

tham dâm ttÍỂE // 566b, 584c 
tham dục cái 

kãmacchanda, 
kămacchandanĩvaranam // 
568a, 673c, 674a, 827a 

tham dục sử HÍỈMẼ // 738c, 
743b

tham dục tàm JỉjíẾ'ừ // 608c,
68 lb

tham dục tưởng //
633c

tham dục tưởng //
666b, 729c 

tham dục ý // 67 lc
tham dục // 566b, 604b, 

605b, 625b, 629a, 633a, 
668a, 673c, 682b, 70la, 
733c, 775a 

tham lạc í l ệ l / / 644b, 82 lb 
tham tâm kết í  <ừ$Ễ // 574a 
tìiam tâm // 765a 
tham tưởng HiỂ! // 801c 
tìiam thực tưởng m §tí§ // 

780a
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tham trước y bát H ÌIĩS iậ  // 
771b 

tham trước y bát
77 lb 

Thang hỏa địa ngục
:4Ế'ẢtiỀìỊỈẾ Kukkula nứaya 
// 748a 

thanh (tiếng) i i  // 603c,
676b, 68 lc, 682a, 682b, 
682c, 692a, 696b, 719a, 
722a, 74la, 743b, 743c, 
819c

thạnh ấm (thủ uẩn) ỗlịỉằ 
upãdănakkhandha // 718a 

thanh bạch hành }ff É3Í7 // 
689a

thanh bạch pháp /R â  / í  // 
689a

thành bại kiếp J$lẴÍÍJ //
574b; 696c, 712b; 574b 

Thánh bát phẩm đạo 
8  A p iì t  // 762a 

Thành Chủ Ị $ ì  Disampati // 
730b

Thánh chúng // 549c, 
554c, 557a, 574b, 602a, 
603a, 607b, 615a, 709a, 
725a, 748a, 775c, 810c,
819b

Thanh Diệu // 824a 
Thánh đại vương M ^3Ĩ //

716b
Thánh đạo MÌẼ // 590c, 
thành Đạo J$ỉi// 690a, 735a, 

826c
Thánh đệ tử S IB T  

Ariyasãvaka // 699b

Thánh hiền bát phẩm kính lộ 
ỄKAp°nấiỄ&//756b 

Thánh hiền đạo S K ÌẼ  // 
756c

Thánh hiền giới l i  // 
637c

Thánh hiền 8 R  // 584b, 
746b, 776a, 780c, 826b 

thành kiếp ỊỆ.-&Ì vivatta- 
kappa // 582b, 696c, 712b 

Thánh luật giáo IiíỆffc 
ariyassa-vinayo // 782c, 
783a

tìianh mã ^ .1 / / 596a, 624a 
tìianh minh §ẸỊE // 559b 
thành môn ỊỔcP'! // 623b,

675b, 685b, 69 lc, 727b, 
730b

Thánh nữ H ít  // 757b 
thành ngoại quách //

731c
thành Phật iĩEtt // 552b,

600a, 639c, 680b, 692c, 
727a

thành quách MHÃ // 63 8b,
698a, 725c, 726b, 817c, 
818a

thành quách Mf|ỉ Skt. 
nagara, pura // 606c,
609b, 629c, 718b, 730b, 
735b, 736a, 787c 

thành quách dụ //
735b

thanh tín nữ II 639a
ứianh tín sĩ /pHlti: upăsaka // 

639a, 649c 
ứiành tín i t í l l  // 625a
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thanh tịnh anãvila // 
718c, 787b, 802a 

thanh tịnh >it // 722a 
Thanh Tịnh Âm Hưởng 

(Thánh vương) 
; * ; ? ^ ( ệ ) / / 8 1 4 b  

thanh tịnh giói //
625b, 734b 

thanh tịnh hạnh /W/?Í7 
brahmacariya // 59 lb, 
621c, 715a 

thanh tịnh nhàn cư ỈH /P liíi 
// 557b 

thanh tịnh nhãn /Ìt;ặBjt // 
663a

thanh tịnh phạm hạnh 
> t^ ^ ír //7 2 0 c  

thanh tịnh pháp >W/ặ/i // 
673a

ứianh tịnh tàm //
67 lc, 827c 

thanh tịnh tâm //
676c, 829a 

thanh tịnh tứ đé >#/3*1231$ // 
773b

Thánh Tôn I lH  // 575c 
Thánh tôn giáo II IMS II 

804a, 820b 
ứianh xứ tưởng pfìlBỉ!§ // 

789b; 780a 
thanh văn S IS  sãvaka //

55la, 557a, 558a, 559a, 
579a, 582c, 588c, 592c, 
669b, 676c, 677b, 683c, 
710c, 728a, 750c, 757a, 
761b, 768b, 793b, 801a, 
80'lc, 805a, 806a, 8lóc, 
820b, 823b, 825b

tìianh văn bộ SMnP // 773b 
thanh văn đệ tử //

588b
thanh văn hành HISÍT // 

618a
thanh ván thừa HMÌÍI // 

626a, 792c 
Thánh vương S I  // 561c, 

584a, 625a, 730b, 732a, 
826c, 827a 

Thánh vương chủng S I Ĩ Ẽ  
//81 Oa; 809a 

Thánh vương vị H H Ì  // 
808b; 803b, 807a, 81 Oa 

tháo quán // 61 lb 
thảo toà // 670a 
Thắng chúng // 79la 
thắng phụ ý M U ®  // 806a 
thăng thiên đức //

552a
thẩm đế chi trí miỄH? //

64 lb
Thẩm Đế Trọng—Bích-Chi- 

Phật
Tagarasikhĩ, Takkasikhĩ // 
723a

thậm kỳ thậm đặc // 598b, 
620a, 62 lc, 628c, 640a, 
640b, 642a, 717a 

thâm nghĩa ứiSS // 728c 
thâm pháp yếu iã lỉ i l l  //

593b
thâm sơn /Sỉlll // 684b 
thậm thâm pháp ®  ơi?ẦẾ // 

618a, 677a 
thậm thâm trí // 641b
thân íẵ  // 681c
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thân ềí kaya // 556c,603c, 
676b, 68 lc, 685a, 696b, 
719a, 723c, 74la, 743b 

thần tệ bhũta // 574a, 683c,
7lóc, 742c, 800b 

thần Ẽĩ // 690a, 692a 
thận // 568a 
thân ác hành im ÍT  // 604b, 

608a, 625b 
ứiân an lạc // 681 c
thần biến 3= iddhi-pãda // 

66la, 664b 
thân căn // 827b 
thân cận thiện tri thức 

MàẾHỈOlẫ suppurisa- 
samsevo // 63 lb 

thân cận y dược S ỉìi í i l  tu // 
680b

thần châu // 807c, 809a 
thân chứng pháp n^lằ/ì 

kăyasakkhi // 646c 
thân chứng // 646c 
ứiần diệu tôn hào II

817c
thần đức // 559c, 647c,

66la, 725c, 754a, 756b, 
759c, 793a, 802b, 824c 

thân giới cụ túc #jt£J|ỳỄ // 
713b

thân hành #ÍT  kãyasankhãra 
// 708c, 827a 

thân hành báo â"ÍTậs // 827b 
thân hành từ IHt S ĩ // 713b 
thân hoại mệnh chung

// 592b, 603b, 
605c, 608c, 612c, 623c,

632c, 638c, 649c, 666c, 
739c

thân hữu ngã // 63 Oa
thần kì ttíỄ  // 586c, 698a, 

817b
Thần kì Hằng thủy íậÌịiẵlẼ^K 

Gaủgã-nadĩ // 76 lb 
thân khẩu ý // 551a,

674b, 676b, 677a, 702b, 
710c, 71 la, 712b, 721b, 
725a, 733c, 748c, 767b, 
770a

ứiân khẩu ý hành #  □  SÍT  // 
599b, 614a, 673a, 693c, 
708c, 783c 

thân khẩu ý hành ác
// 696c

thân khẩu ý mạng thanh tịnh 
# P S n p ^ / / 6 7 0 b  

thân khẩu ý pháp !§• □  // 
687c 

thân khẩu ý sở tác
MụMpĩiYp II61 la, 

ứiân khẩu ý sở tác hành 
ềí PSF/ff^ÍT // 636b 

thân khẩu ý thanh tịnh hành 
#  □  ^ Í T / / 564b 

thần khẩu íệ  □  // 805b 
thần long í ậ i i  // 620a, 683c 
thần lực ìệ ý l  // 567c, 591c,

6lóa, 620b, 624a, 657b,
66 lc, 664b, 709b, 807b, 
823c

thần mã íậiẫ // 617c 
thân ma // 827a 
thân mệnh Î DP // 829a
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thân niệm M lầ kayagatăsati 
//550b, 556c 

thân nghiệp bạch MMẺI // 
606a

thần nhân íệ  A  // 824c 
thân nhập (xứ) â"À// 690a 
thân tà (hữu thân kiến) 

sakkãyaditthi // 670a 
thần tá ẼẽíÈ // 586c, 627c, 

628c, 638a, 783a; 626c 
tìiần tiên íệílii // 825a 
thân tộc // 679c, 680a, 

684c, 688c, 691a, 692b, 
699b, 828c, 829a, 829b 

thần tôn ìệìặ- // 591a 
thần t ú c t t a  iddhi-

pătihãriya // 558c, 586a, 
594a, 613a, 620b, 62la, 
639b, 64lb, 662a, 667a, 
69la, 705a, 706c, 707a, 
708c, 709a, 71 Oa, 71 la, 
712b, 727c, 733a, 737a, 
74%, 75 Oa, 756a, 759b, 
768a, 793b, 796c, 803a, 
806a, 820a 

thần túc biến hóa (thần biến 
thị đạo) ttíĩLSNb// 641c 

thần túc đạo ÝệỗỉìẼ // 802c 
thần túc đệ tử

abhiỉínãta // 795b 
thần túc lực // 558a,

802c, 767c' 
thần túc sĩ // 795c
thần túc tỳ kheo //

662a
thần từ ttp ] // 660a, 699a, 

745a

thầntự íệ#//610c, 727b, 
748a, 789c 

thần tự miếu // 789b
thần tượng // 617c 
thần thế // 723b 
thân thể J H f// 558a, 684b, 

692c, 716a, 732c, 829a; 
639b; 607c 

thần tìiiên // 552b, 755a 
thân thiện hành 

604b
thần thông ÍỆÌỄ iddhi-pãda, 

abhiíinã // 552c, 553a, 
554a, 555a, 556a, 557a, 
563c, 564a, 57la, 574b, 
593c, 746c, 810b 

thần thông Bồ-tát íệìMìa i i  // 
723a

tìiần thông đắc đạoW®í#3Ẽ 
// 736a 

thân thức // 710b 
thần thức ÝệitỄ // 58la, 642c, 

643a, 67 la, 720b, 769a 
ữiần trí lực 1̂ // 790a 
ứiân ý chi // 745b
thân ý tinh tiến //

746a
thập ác +SI// 786a, 799a;

78la; 786a; 784c 
thập lực (Phật) -\-~hH 776b; 

56la, 642b, 664b, 720a, 
776a, 777a, 812b 

Thập Lực Tôn //
612a, 664a 

thập niệm // 550b, 740a, 
779c, 780c, 78la
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thập nhị bộ kinh + —
Skt. dvãdasãnga-dharma- 
pravacana, dvãdasãnga- 
sũtra // 657a, 728c, 794c, 
813a 

thập nhị nhân
duyên+ —H ^ // 730c 

thấp sinh kim sí điếu
// 646a

thấp sinh /HÍÍE // 632a, 704a 
thập thiện + # / /  626a, 65 lb;

799a; 733a, 798c; 642b 
thất bảo (Chuyển luân thánh 

vương) "fc 11(1111l i  I )  // 
552a, 564b, 583b, 609c, 
617a, 707c, 708a, 731b, 
733a, 799c, 819a 

thất bảo " tã //  610c, 626c, 
663c, 677c, 695b, 696b, 
705a, 709a, 731c, 774b, 
809b; 695b; 808c; 602b 

thất giác ý (=thất giác chi)

sattanam
bodhipakkhiyãnam 
dhammănam// 561a,
73 la, 739a, 742a ^  

thất giác ý bảo "tu®;!? Skt. 
sapta-bodhyanga-ratna // 
617a, 733b 

thất giác ý pháp "bllsÌỈẾ 
sattanam
bodhipakkhiyãnam 
dhammănam // 739a 

thật hữu không tuởng 
78%

thất Phật 64la, 706b,
79 lb

thất xứ thiện " t lẫ ll
sattatthãnakusala // 745b 

thâu đạo tìĩíẫ// 607a, 733a; 
605a

thâu-bà thũpa // 642a,
656b, 688b, 699c, 816b, 
817a, 823b 

Thâu-đề Ịftft // 558b 
Thâu-lô-ni (tì-kheo-ni) ậlllẫ// 

728a
Thâu-na ỆỆìSP // 559a 
thế 1£ loka // 736b 
thế bát nghiệp tỀAHI // 801a 
thế đầu sư íyiIẼÍ Bhesikarp 

Nahãpitam // 788c 
Thế Điển bà-la-môn

Lokãyatika //
585c, 586a 

thế gian tSPẫl janapada // 
569c, 583a, 596a, 603a, 
624b, 625a, 634b, 635a,
636c, 645a, 653a, 677b, 
687c, 688b, 706c, 718a, 
719a, 72 lb, 722c, 723a, 
725a, 727a, 73 lb, 735a, 
742b, 743b, 746c, 747b, 
764b, 767a, 768a, 770b, 
775b, 823c, 82% 

ứiế gian bát pháp tỀPel A ;'í // 
764b, 779c 

thế gian chi tưởng tSíslrtẵ//
~ 773c 

thế gian chúng sinh loại 
lk[H ỉfe±S// 624c 

ứiế gian đại phúc điền 
725a

thế gian đàm luận tẾrslliíỉnỀ 
// 767c
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Thế Gian Giải ÌỄRHỀẸ 
lokavidu // 55lb, 574a, 
597b, 603a, 61 la, 615a, 
646c, 665a, 667c, 685b, 
686b, 757a, 772b, 779a, 
798b, 819a, 819b, 823c 

thế gian không hư
suimo loko Suiiiio loko ti 
bhante vuccati // 752b 

thế gian lương hữu phước 
điền t tP e lê tt ỉĩH  // 
816c

thế gian nhân dân tẾrelÀS 
// 637c, 639a 

thế gian nhân // 618c,
768c

thế gian phước điền 
tỄPẽ]fIffl//615a 

thế gian tưởng tỂrễliS// 569a, 
594b

thế gian vô thượng phước 
điền
739a, 792b, 81% 

ửiế giới tì^-loka-dhătu // 
609c, 677b, 710a, 720a, 
726b, 756a, 764b 

Thế Hùng 1Ểít// 549c ; 
thế hữu biên kiến vô kiến 

ì i l t s u i  Skt. 
antavãn lokah-drsti-nãsti- 

 ̂drsti // 673b 
ứiế hữu thường vô thường 

Skt. sãsvato 
aáãốvato-lokah // 673b 

Thế khốc đại địa ngục 
/ í  Roruva //
612c

Thế khốc địa ngục /5B5ỉii!ỉỉÌ)ỉ 
Roruva // 739b, 747c, 
748a

thế nhân 1ỄÀ// 616c, 61%, 
677b, 68 lc, 686b, 690a, 
696b, 720a, 724a, 725a, 
743a, 743c, 746b, 8lóc 

thế nữ (ý r+ S )*  // 609c, 
610c, 623a, 705a, 726c, 
727a, 73%, 802c, 807b, 
808a, 809a, 814c, 815b, 
816a

thệ nguyện UM // 598b,
61 lb, 613a, 623a, 625c, 
645b, 670c, 686b, 722c, 
757a, 758b, 759a, 815a, 
824a, 825a 

thệ nguyện huệ thí íM iS íÈ  
// 755b 

thệ nguyện phước m n ỉi / /  
757a, 758c 

thệ nguyện sa môn 
ÌrIíÉ&'FEl//801c 

thệ nguyện thành tựu 
’ M k s t / /  765a 

thế pháp tỂ /í Skt. loka- 
dharma // 764c 

Thế tôn ân ÌỀHI!// 720c 
Thế tôn giáo tỀMMU! 587c 
thế tục thiền ÌỀfôifiặ// 796c 
thế tục itfè //  759c, 782c; 

585c
thê tử 5-?-// 587c, 612c, 

645b, 723b, 726b, 737c, 
828a, 829a; 814b 

thế thoá /5&QÌÌ// 713a
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thế t í  biện thông tỄlẵ^ỊỆlil 
Skt. mithyã-darsana // 
747b

thế trừ tu phát MĩềỆềM// 
552a, 61 Oa, 612b, 618a 

thí ÍẼ cãga // 56 lc, 562a, 
564b, 602b, 700a, 719b, 
727c, 768c, 826b, 827b 

thí an ÍẼỈC // 68 lb 
thí biện ÍÈIIỆ patibhãnam // 

681b
thí công đức ẼEĩhỉề II 680c 
thí cụ túc ÍẼII/ĨL // 712b 
thí chủ đàn-việt í s ì t ì í ẫ  

dăyako dãnapati // 680c,
71 lc, 826a 

thí chủ dãnapati // 758a 
thị chư Phật giáo Ji:fiísífc // 

551a
thí dụ ®Dfĩ // 635a, 728c, 

794b, 813a; 645a, 734c, 
749b, 750b, 764a, 813a, 
825c

thí đức báo // 655a
thị giả j##paricãraka //

590c, 627c, 726c, 829b 
thí huệ ỈẼÌĨ // 685b 
thí hương ÍÊ # // 613b 
thí luận ÍÊẩỀ // 589b, 610a,

6lóa, 623c, 648b, 649a, 
664c, 673c, 678b, 683c, 
693a, 694c, 705c, 708b, 
716c, 753b, 775a, 788b, 
800a, 82la 

thí lực í® * // 68Ib 
thí mệnh sắc ÍẼDPẼ // 681b

thí mệnh ÍÈ pp ayum deti // 
681b

thí niệm ÍẼÍằ căgãnussati // 
550b

thỉ niệu (phân tiểu) M-Wl 
674c, 675b; 601a; 556c 

thị nhân (thị tàng) í#  À// 
695c, 722a, 724c 

thí pháp // 600c 
thí phước nghiệp ÍÈÝiH // 

602b
thí sắc ỈÈÊ // 68 lb 
thí tâm ÍÍỊiiO // 696b, 697a 
thị thần 1#Ễ// 722a, 849c 
thi thư l ệ * / / 637c, 717a, 

775b
thí truờng ích ỈẼÍIỈiE // 812b 
thí vật pháp // 712a
thí vật thành tựu //

765a 
Thi-bà-la (tì-kheo) 

r 5 SIIS.fcfciĩ Sĩvali //
656a; 689c; 558a, 683c, 
685b, 686a 

Thi-bà-la-quỷ 
Sĩvali // 683c 

Thí-cật-Như Lai ISIẽ-ỈP^// 
786c

Thích Ẹặ Sakka 683a, 690a, 
692a

Thích-ca ẸặăB Sakyamuni // 
750a, 789b 

Thích-ca đệ tử ipặầlE-IB-?- // 
647c, 658c, 660a 

Thích-ca Văn l i ă s x
Sakyamuni // 550c, 552b, 
553c, 623a, 647c, 663b,
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676c, 680b, 758b, 775b, 
79la, 825a; 55lb, 71 Oa, 
758b, 790b; 612b; 55lb, 
592b, 59%, 603b, 612a, 
623a, 640a, 642c, 643a, 
648a, 650a, 667b, 696a, 
710b, 754a, 789a, 803a’ 
805a, 814a; 805b 

Thích chửng H 575c, 
586b, 595c, 617a, 623c, 
678b, 690a, 69la, 693c, 
724c, 77la, 804b; 690a 

Thích chủng nữ IÌĨẼ& // 
690a

Thích chủng tử ĩẸịỉ~ĩ~ // 
796b, 802b, 810b 

Thích Đề-hoàn Nhân 
Sakka- 

devãnãiii-inda // 550c, 
575a, 576a, 584b, 590b, 
593c, 594a, 61 lc, 612a, 
615c, 62la, 625a, 640c, 
656b, 663c, 673b, 677c, 
678a, 684b, 686c’ 692c, 
695a, 697b, 703b, 705b, 
706b, 707a, 726c, 736a, 
766c, 767a, 769a, 772c, 
773a, 774b, 796b, 802c, 
809b, 814c, 815a' 816a, 
822c, 823a 

Thích địa ngục $IJiÈỊ!lK // 
828c

Thích nữ * / /  693a 
Thích Phạm // 580c, 

581a, 604c, 742b, 742c, 
814c

Thích Phạm ứiiên vương 
ip ặ ^ ĩ / /7 1 9 c ,7 7 8 c

Thích-sí ỉpf Sakkesu // 
550b, 770c 

Thích-sí Ám-bà-lê- rừng cây

Amalakĩvana // 770c 
Thích-sí Ca-tì-la-vệ 

H ílìỈ D H ilí l ĩ  
Kapilavatthu // 744a 

Thích-sí Ca-tì-la-việt
S a & S Ì K iS
Kapilavatthu // 802b;
745b 

Thích-sí ni-câu-lưu

Nigrodhãgãma 585c 
Thích-síthần tự //

745c
Thích-sí-sấu ÍSỀl Sakkesu 

592c, 617a 
Thích Sư tử ẸặÉ®-?- // 805a 
Thích vương fặ3E Bhaddiya- 

kãỊĩgodhãputta// 558a 
thiền m  // 550a, 661a, 667c, 

673c, 746a, 759c, 789b, 
793a, 795a 

thiện n  // 681c, 692b, 702a, 
764a, 78 lc, 813b, 826c; 
726a

thiện ác báo // 646c,
655b, 727c, 747a, 763b 

thiện ác pháp H H /i  // 747a 
thiện ác quả báo m ẵm ệlx // 

655a, 700a 
thiện ác UM  // 767a, 782c 
thiện báo ^ỆEt // 763b 
Thiện Bảo # J t  // 819a 
ứiiên cam lộ ^ t t s s  // 684b
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thiện căn ÍIỶJ| // 607b, 612c, 
689a, 700a, 739b, 805b 

thiện công đức ỊễĩhGề //
724a

thiên cung // 550b,
594a, 690b, 697b, 736c, 
769c

thiên chiên-đàn—hương 
// 695b

tìiiên dục // 808c 
tìiiện duyên // 678a 
Thiện Duyệt Ma-ha-đề-bà 

#t£-)#jlãJíltẵl // 641 a 
Thiên Dữ ^ |5 | // 559a 
thiên đạo ^ 31  devayăniyo 

maggo // 570b, 707b,
812b

Thiên đế cung // 57la
Thiên đế phi // 788a
Thiên đế tượng //

664a
Thiên đế Thích Sakka

devanãm inda // 564b, 
575c, 584b, 596b, 61 íc, 
615a, 62 lb, 80%

Thiên đế 584b, 617c, 
62la, 625a, 640c, 677c, 
700a, 809c, 815b 

tìiiên địa đại động 
// 590c; 552b 

thiên địa thần minh 
// 726c

thiền định Ệặ/Ẽ // 570a, 789c, 
79lb; 757b 

thiền độ Ệ ặể // 550b 
thiên đức 3ẸÍÉI // 553c

Thiện Giác (thị giả) m u  
Buddhija // 791a 

Thiện Giác trưởng giả
// 615b, 686b 

thiên hạ // 796a 
thiện hành #ÍT  supatipanna 

// 560a, 674c, 804b, 808b, 
81 Oa; 689b 

ứiiền hành ĩặÍT // 73 8b 
Thiên hậu // 823c 
thiện hóa tTrị iHb/n // 726c 
thiên hoa // 820a; 552b, 

640c, 745b, 749b, 820b 
ứiiên hoa ^M -ll 814c 
Thiện Hoa ip // 627a 
thiên hương hoa 5*; H íp // 

705b
thiên kim // 642b, 706a 
Thiện Lai // 558b 
thiên long ^ jfi// 581c, 591c, 

712b
thiên long quỷ thần ^iliíLÝệ 

// 656c, 657a 
thiên lộc // 804a 
Thiên ma Ba-tuần

Mãro pãpimă // 565c 
Thiên ma dasama // 

560a; 827a 
Thiện Minh // 609b 
thiên niệm (=niệm ứiiên) 

^ ấ (= è ^ ) / /5 5 0 b  
Thiện Niệm H ;ằ Piyaka // 

679a
thiên nữ // 592a, 617c, 

705c, 809b, 823c, 825a; 
824a; 693c
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Thiện Nghiệp (=Tu-bồ-đề) 
# H (= íẵ ^ t i)  Subhũti // 
558b

thiện nghiệp // 550b, 
575b, 576a, 693c, 694a, 
708a

thiên ngữ // 684b 
thiên nhãn (nghìn mắt) Ì -0S 

sahassasakkha, 
sahassaneta // 58 la 

thiên nhãn 557b, 558c, 
574b, 580c, 581a, 582b, 
618b, 624a, 647b, 666c, 
668b, 670a, 673a, 674b, 
693b, 696b, 697a, 700a, 
706b, 708b, 710c, 71 lb, 
712b, 719a, 720a, 724c, 
732b, 776c, 819a 

thiên nhãn đệ nhất ^ lf i!£ — 
// 795c 

thiên nhãn tỳ-kheo 
//71 la 

thiên nhãn thanh tịnh 
dibbena 

cakkhunã vusuddhena // 
60la, 615c, 62%, 662a 

thiên nhãn thông ^ISÌM// 
595b

thiên nhân ^ À //  550a, 552b, 
558a, 56la, 593c, 602b,
61 lb, 678a, 705c, 707b, 
708b, 712a, 719b, 723a, 
724c, 726b, 727b, 733b, 
817c, 823b; 612a; 552b 

thiên nhân ngữ ^ À lầ  // 
685a

Thiên nhân su ^ÀẼilí Satthã 
devamanussãnam // 55 lb,

Tăng nhất A-hàm

574a, 597b, 603a,611a, 
615a, 646c, 665a, 667c, 
685b, 686b, 757a, 772b, 
779a, 790b, 798b, 819a, 
823c

ửiiên nhĩ ^ 5 / /  586a, 642c, 
712a, 719a, 731a, 735b, 
782a, 783a; 692c; 629b; 
615c

Thiện pháp giảng đường
Sudhamma-sãlã 

// 59 lc, 624c, 705c 
thiện pháp S / i  // 744a 
thiền pháp íặ / i  // 757b 
thiên phước ^$1 // 689b 
thiên phước 589c, 

751a, 755c 
Thiện Quán (thái tử) ỄM // 

553c
thiện quán sát // 766b
thiên quan // 609a,

628c, 774c, 828a 
Thiện Quán—Bích-chi-phật 

# ầ -Ễ ệ £ fô //7 2 3 a  
thiên quang // 725a, 

805a
thiên quang minh 3E // 

820a
thiện quỷ // 793b 
thiện quyền phương tiện 

#tìl^ {Ế //638c, 657b, 
670a

thiện sắc U Ế  // 710c, 712b 
thiên sắc // 725a, 820a, 

823c
Thiện Sinh (=Ngọc Da) 

#ÍÈ(=3EI[Ỉ) Sụịãtã // 
820c, 82la
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thiện sự // 800a 
thiên sư ^ (3®// 742c 
Thiên sứ // 552a, 674b, 

675a, 68 lc 
thiện tai Hi}Ễ// 550c, 552c, 

575c, 592b 
Thiện Tài // 686b, 788b 
ứiiền tam-muội ÍẸH3Ệ // 

597a
Thiện Tận // 810a 
thiên tọa // 650b 
thiện tụ // 614c 
Thiên Tu-bồ-đề

Devasabba // 558a 
thiên tử ■// 672c, 673a, 

677c, 678a, 693c, 732c, 
736c, 737a, 753b, 756a, 
772c, 814c, 815a, 820a, 
823c, 824a; 814c 

tìiiền tư ỆẸ/iH patisallãna // 
575b

thiên tự tại ^  ẽ íE  // 823c 
Thiện Thắng Uttarã // 

557a
tìiiên thân ^JÉ7/ 555c, 564b, 

737c, 764a, 820a; 677c 
thiên thần // 683a, 784b 
thiên thần túc // 725a
thiên thế giói

Sahassadhã-loka, 
sahassTlokadhãtu // 58 la, 
590b, 706b, 709b 

thiên thiện xứ // 693c
thiên thọ // 725a, 820a, 

823c
thiện thú |fj§? Skt. sugati, 

sugata // 574b, 580a,

582b, 674b, 678b, 694a, 
696c, 697a, 710c, 712b, 
776c

thiên thực // 692c, 705c 
thiền thực iịiặè // 772b 
thiên thượng ^ -h  // 563a, 

584a, 596c, 616b, 677b,
678b, 681a, 717c, 725b, 
742c, 746b, 766c, 81 lb, 
823c

thiên thượng nhân trung niết- 
bànđạo 
//717 c 

ứiiên thượng nhân trung 
^ ± Ã 4 ] //639a, 685c, 
760c,818a 

thiên thượng phước //
576a

thiên thượng phước ^ - h f i  // 
587c

thiên thượng thiện xứ 
// 725a 

thiện tri thức //
771b

thiền frí lặH? // 595b 
Thiên Trú độ viên

Pãricchattakavana // 793c 
thiên trung nguyệt M.43 ^  // 

694c 
thiên trung thiên 

atideva // 790c 
Thiện Trừu U M  Subãhu // 

557a
thiên uy phước //

823c
ứiiên uy thần // 820a
Thiên Ưu-đa-la 

Devuttara// 55 lb
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thiên văn địa lý //
587c, 59Tb, 598a, 619c, 
758a, 762a 

thiên văn địa thuật 
// 769b 

thiên văn // 587b 
thiện vị // 598c 
thiên vũ ^ M // 705a 
Thiên vương ^ 3 L// 618b, 

696a, 726c, 815a, 823a, 
824a

Thiên vương Đe Thích 
// 640b

thiện xứ f|jí§ // 566c, 573c, 
636c, 65la, 68la, 689b, 
693c, 713b, 778a, 803c, 
806c, 816c, 826c; 592b, 
623c, 626a, 636a, 638c, 
649c, 65 lc, 655c, 666c,
67Oa, 674a, 697a, 712b, 
720b, 764a, 776c, 784c, 
804c, 812a, 82la; 819c 

thiên y // 814c 
thiên y // 617c, 692c, 

825c
Thiền-đầu ĩiặsl Jentĩ // 559a 
thiệt căn i&íẵ // 827b 
thiệt nhập (nội xứ) Ì&À// 

710b
thiệt tướng S ffi//758b  
thiệt thức i§iẵc // 710b 
Thiết vi - núi iSH  CakkavãỊa 

// 736a; 735c, 736a 
thiệt lẼ" (lưỡi) // 603c, 68 lc, 

696b, 719a, 743b, 818a 
thiểu dục appicha // 

734a, 784c ; 734a; 80lb; 
754a

thiểu dục tri túc
appiccha santuttha //
64 lb, 677a, 742b, 754b, 
78lc, 782a, 783b, 793c, 
801c; 765b 

thiểu tâm // 658a, 712b, 
776c

thiểu thực tri túc 'PHtỉữĩỀ II 
625c

thiếu tráng íi>ỉj± // 608b, 746a 
thiểu văn li-'HI appassuta // 

754a, 754c 
Thi-la (tỳ-kheo-ni)

P É itH iẼ  Selă // 686b 
Thí-la ÍẼi! Sela // 557b,

798a, 799b, 800a 
Thi-lịphu nhân 

Sirimă // 560b 
Thi-lị-quật—trưởng giả 

Píllili-ítiS ' Sirigutta// 
773c

Thi-lị-sa—thiên p  //
735c, 736a 

thi-lị-sa—thọ r3 sừĩsa
// 790c 

thính pháp công đức 
680c

Thi-thâu-ma-la—sơn

Sumsumãragira // 573a 
thọ S//713C , 718a 
thọ diệt // 713c 
thọ mệnh lặpp jĩva // 560c, 

582b, 608b, 69lc, 696c, 
773b; 700a 

thọ nhập tâm §EÀ'ừ
samkhittam vă cittam // 
568c
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thọ phạm phước
brahmadeyya // 656b 

thọ quả báo ễHệísl // 763b 
thọ quyết §:/£ // 635a 
thọ quyết // 657a, 728c, 

794b,813a; 757c, 768c 
thọ tâm SỄiừ // 644a, 712b,

’ 776b
thọ tuế Sễì-ầ vasam-vuttha // 

676c; 676c 
thọ thai §:Jjp kilissanti vata 

bho sattã // 714a, 75 la; 
714a

thọ thầnfêttậ//621b, 667b, 
683a, 72lc, 726c, 814c,
816b

thọ trì phúng tụng ễ ; ỉ# l l f l  
// 729a

thố ngộ tu hành fẫ SrÍIíÍT // 
717c

Thô sáp (vườn hoa) ễl/ĩỄ 
Phãrusa, Phãrusaka // 
668c

thốc đầu đạo nhân (đầu trọc) 
ặẽẫlàâÀ // 613a 

thốc đầu sa-môn (đầu trọc) 
3è3ầ-t'P?^ II 613a, 703b, 
704a

ứiôn Ỷ-í, thôn lạc Ý'}31 // 
673a, 684b, 686c, 687a, 
688a, 71 lc, 716b, 726b, 
759b, 787c, 811 c, 812a, 
813a, 818a; 687a, 687b,

 ̂687c, 722c, 724c 
thống (=thọ, duyên khởi chi) 

JS(=S)//713c,718a, 
776a, 797c, 819c

thống (thọ uẩn) íH // 573b, 
701b,743b 

thống (thọ) tưởng hành thức 
ấ k ú m / / 5 8 1 c ,  60lb, 
617b, 618a, 679a, 697c, 
702b, 745c, 776a 

thống (ữiọ) vị // 606a 
thống ấm (=tìiọ uẩn) ísPế// 

670a, 689c’ 707b 
thống diệt (thọ diệt) íSM // 

713c
thống luận (thọ luận) Ís IỀ // 

604c
thông minh // 721c;

597b;745c 
Thông Minh—Bích-chi-phật 

I iV g ệ £ $ ỉ/ /7 2 3 a  
thống tuởng niệm íSỉSíằ // 

778c
thống uý íiiíi; // 689c, 690a 
thống ý chỉ (thọ niệm xứ)

// 745b
thời nghi Bệ:t // 728c, 735c 
thời tiết Bậẩĩ // 60la, 604a, 

709a, 727c, 728c 
thú a? // 554b, 556c 
thủ upădãna // 726a 
Thủ A-la-bà—trưởng giả tử

Hatthaka ÃỊavaka // 650a 
thủ cước // 716b, 748b 
thủ hộ thân khẩu ý

^ // 688a; 700b 
thủ môn tF // 647b, 66la;

62%, 647a, 692b, 803b 
thụ pháp SỈẾ // 55 lb 
thủ tam y ' Ĩ E S  // 795a
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thú vương sư tử MKIẼilĩ-?- 
thú vương i£3ĩ // 599c 
Thúc Tịnh Thích 

Sukkodana // 623c 
Thủ-ca TÍăỊiỊ. Sukkã // 559c 
thủ-đà-la—chủng tính 

^ P Ê M -a ẩ // 737c 
Thù-đề // 559c, 560a 
thù-la quả SHiS-íỉl // 786b 
thủy bình 7KÍ5 // 598c, 619c, 

629a
thủy chủng (đại chủng) tKÍỄ 

// 556c, 670a, 70 lb 
thủy giới tK # ãpodhãtu // 

652a, 710b 
thủy hỏa 7]cjj£ // 685a 
thủy hỏa phong (đại chủng) 

7 k * ả ĩ l  // 701 b 
thủy hỏa tai biến //

661a
thủy khí tam-muội tKM—SỆ 

// 66 lb
thụy miên IỄIS tìiinamiddha 

// 563b, 608c, 696b, 73 8c, 
827a; 594c, 623b, 628b, 
680c, 718c, 723c, 728c, 
765b, 803a, 822c; 608c, 
672c, 674a, 696c 

thụy miên tâm kết 
// 573c, 574a 

thụy miên tưởng lỄISỉS // 
563b

ứiủy nhân 7KÀ // 72 lb 
Thủy Quang (rồng) 7K3t// 

787c
thủy quang tam-muội 

// 641c

thủy tam-muội ?K—Sậ // 
558b, 55% 

thủy tinh (thất bảo) 7fcậ|// 
610c, 636b, 644c, 660a, 
695b, 707b, 707c, 73 lc, 
735c, 736a, 753a; 73lc; 
818c, 864c; 735c, 736a; 
818c

thủy tinh tam-muội 7KM—BỆ 
// 663c, 841b 

thuyền phiệt (bè) HnĩS // 
759c, 764c 

thuyền phiệt thí dụ |ỊlôĩỄfillị8í 
// 760a 

thuyết giới nhật 3 // 
762a 

thuyết pháp IẼ/Ế
dhammadhara // 593b, 
596a, 633a, 648b, 659b, 
678b, 725b; 795c 

thư ^  // 694c 
thư sớ l i  ỉ* // 587b; 605a; 

597b
thư tịch * í l  // 597b, 720b, 

758a
thừa phiệt chi dụ ÌỊtĩSDịị« // 

761b
ứiừa sự thánh chúng 

// 775c
thừa sự thánh hiền Ĩ&.f-ĨỄW

II 573b 
thừa sự // 554c 
tìiức lếỄ vinnãna // 557b,

70ĩb, 707b, 713c, 718b, 
735b, 743c, 819c 

thực (chín loại) Ă  // 772b
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thức ấm (uẩn) tiỄPẳ // 670a, 
689c, 707b 

thức bệnh lẫ ís  // 579c, 580a 
Thức Cật—Như Lai ĩtla íP ỉtĩ  

Sikhin // 55lb, 61 la,
686a, 79la, 824a; 790b 

thức diệt lẩM  // 713c 
thức giới liỄ#?- vmíiãnađhãtu 

/ / 710b
thức niệm IHíằ // 603c, 714c 
thức tưởng tẫi® // 673b, 

714c, 743b 
ứiức thần IHÍệ // 603a 
tìiức thiên ItỄ^ // 779c 
tìiức thọ thai t i lẽ ln  // 602c 
thức thực litỀvinnãnam 

catuttham, vinnãụam 
ãhãro // 656c, 772b 

thức xứ ItlcJj§ // 62%, 640a,
64 lc, 66 lb, 766b, 822a 

Thức xứ thiên
Virinãnancãyatanũpagã // 
730c, 764c, 766a, 779c 

thương chủ Mì. Nãlivanika 
// 770a 

thượng giới -LI?- // 797a 
ứiương khách // 723b, 

769c
thương khố í r t t  // 730b 
thường niệm tri túc 

// 765b, 765c 
thương nhân íSÀ // 770c 
ứiượng nhân -hÀ // 745b 
thượng nhân pháp -h À ;i//  

619a;629b 
thường pháp // 726c

Thượng sắc—bà-la-môn -h Ẽ - 
kandarãyana //

595b 
thượng tôn // 550c 
thượng tôn pháp - h l í / i / /

67 lb
thượng thiên quan //

594a 
Tra (=La-ừa-bà-la)

ùt(= m .ữí'gấ)
Ratthapãla // 557b, 558c 

trạch thí Ể íS  // 792b 
trai giới yannãbhinivesã 

//80%  
trai nhật M B // 625b 
ừai pháp S f /i  uposatha // 

625c, 626a 
trai pháp công đức Mìầĩỉ]Wi 

// 757a 
trai ứiất // 829b 
tràng (phướn) ỆỄ // 615a,

69 lb, 807c 
tràng cao cái // 617c
tránh tâm kết iặ iừ ậ p  // 574a 
ứánh tâm kết //

573c
tránh tụng tâm //

673c
tránh thất // 582a, 597a, 

60la, 60lb, 643b, 659a, 
660a, 670b 

tránh xứ | f j ẫ  // 817b 
frân bảo Ỉ£W  II 583c, 584a, 

615b, 626c, 628a, 638a, 
647a, 663a, 683a, 685c, 
724a, 753a, 755a, 773c, 
788a

263



Tăng nhất A-hàm

trân bảo tài hóa I ^ s t l í ít  // 
660a

trân bảo tích tụ //
818c 

frần ỂỄII 726c 
trận PỆ // 687a 
trần cấu MíẼ // 575b, 586b, 

589b, 590a, 591a, 610a, 
610b, 619b, 623c, 632c, 
643b, 64%, 669b, 684a, 
693a, 694c, 717a, 718a, 
720b, 72la, 764b, 798a; 
677b

trần ứiổ f i ±  // 632b, 653a 
frần uế ô MIỀ/5 // 805a 
fri ín vinãnata // 728c 
trí^7/614a, 718a 
tri đạo í s ì i  // 614b 
frị địa ÍỂÌỈỂỈ // 827c 
trí giả lẵ À  // 715b 
trì giói í#jỄ// 550a, 564b, 

598b, 690a, 691b, 727c, 
733a, 791b, 817c, 818a, 
826b, 829a, 830b; 626a, 
65lc, 759b,754c; 651b; 
609b, 626b, 754a, 755a, 
78lb, 792b, 827c 

trì giới tì kheo í // 
690a

trì giới tinh tiến íậSỄSIiê //
63 8b, 80 lc; 68 lb 

trị hóa ỉnlk // 725a, 764a 
tri kiến ỈQM nãnadassana // 

735a, 740c 
tri kiến thanh tịnh $0M/Ìt/P 

// 734b, 735a 
tri kiến ứiành // 554b

tri khỔ*ũS//614b 
tri pháp £Q;'Ế abhiníĩeyyo, 

abhijãna // 63 lb 
trì tam y tecĩvarika //

570a
trì tín (tùy tín hành) ịặ'® 

saddhãnusãrĩ // 646b 
tri túc đức // 71 lb
tri túc giả ío ỗ ỉ#  // 754a 
tri túc hạnh £n5ỈÍT // 734a 
tri túc £ũ ỖL santutthi // 728c 
frí tuệ // 558c, 559c, 

560b, 56lc, 562a, 564a, 
574b, 577c, 585b, 594c,
60 lb, 604b, 64 lb, 664b, 
666a, 674a, 676c, 677a, 
68la, 696b, 699c, 72lc, 
728a, 728c, 732c, 734a, 
744c, 74%, 750a, 754b, 
757a, 759c, 76 lb, 776a, 
784c, 790a, 79lb, 793a, 
799a, 808a, 812b, 819a, 
820b

trí tuệ căn ^aStAI // 779b 
trí tuệ giả íaHiÌ' // 754a 
trí tuệ giải thoát kiến tuệ 

thành tựu
tỆẵM M m m i& m . II
793c

trí tuệ giải thoát //
579a, 653c, 654a, 670b, 
673a, 697a, 699b, 712a, 
729c, 76 lc, 764a, 775c, 
776c, 81 lb, 812a 

trí tuệ hải // 602b
trí tụê lực // 749b
trí tuệ sĩ // 795c
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trí tuệ tâm thanh tịnh
734c

trí tuệ tiễn // 760b
trí tuệ tiễn H? H  HU // 760c 
frí tuệ thành tựu HỉttỔcSỀ // 

554c, 585b, 603a, 615a, 
666a, 668a, 677a, 71 la, 
725a, 734a, 754b, 759c, 
765a, 78 lc, 782a, 783b, 
795a, 806c, 819b, 820b 

trí tuệ ứiần túc //
642a

trí tuệ thông đạt Hỉ MiìỄìS // 
732b 

frí tuệ thông minh 
// 641b 

tri tụng $n!i // 765c 
tri thời £OBtf/ / 765b 
fri thức íQltl // 603a 
ừiền kết Hận samyọịana // 

561b
trọng bệnh B íK // 638a 
ừọng đảm bhãra // 766b 
ừọng hoạn S i l  // 605b,

64lc, 642c, 73 la, 819b 
trọng tội S U  // 796a 
trù (thẻ) n  // 557b 
Trú ám viên-rừng í  B m  

Andhavana // 733b, 734b 
Trú dạ viên quán

Citrarathavana // 668c 
trú dạ í  ̂  // 616b, 727c, 

736a,736c 
Trú độ (cây)

SổẼPăricchattaka // 
735b;729b

Trúc Bác VrM Nalịịangha // 
572a, 576a 

Trúc viên Vrm Ambalatthikă 
// 640b, 679a, 793b, 799b 

trùng (sâu) !È // 69 lc, 71 Oa, 
716b, 724c 

trung dạ (giữa đêm) 43'S// 
604a, 612a 

trung đạo ^ÌẼ // 58la, 707c, 
717a

trùng gian (bài tha ma) 
Ịfpsl557c, 55%, 570a, 
571b, 605c, 615b, 650c, 
661b, 670c, 780b, 801b, 
823a, 829a 

trùng gian tọa ĨEÌIỈPbỊễẾ // 
570a

trung hiếu chi thần Ji&$ Ẽ  //
111 c

trung quốc 4 1 IU majijhimesu 
janapadesu // 700c, 747a, 
748c, 757a, 786a 

trung thiên thế giới 4 1 
sahassa mạiihimakã 
lokadhãtu // 590b 

trung yểu í 5 ̂  antarã-marana 
/ / 764b; 785c, 828a 

trư (heo) ĩ#  sũkarã // 587b, 
703a

Trừ Ác—Bích-chi-Phật 
// 726a 

trừ cấu PỊ&ÌẼ // 601b 
trư dụ ĩHlliỉ // 579a 
trừ khử hồ nghi Mầấ. II 

825c
trừ ưu hoạn Mi* // 680a
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trước dục tưởng //
724b

trước dục II 593b 
trước tưởng n ÍS  // 645a 
trượng (gậy) t t  // 686c, 687a, 

6871), 687c, 688b, 69 lc 
trường dạ // 583b, 61 la, 

694b, 726a, 728a 
trưởng giả - chủng tánh 

ấ # f l  // 636a, 655a 
trưởng giả gia //

674b, 678a, 685b, 71 lb, 
739c, 755a, 774b, 791c, 
800c, 820c 

trưởng giả nữ // 722b,
724a, 82la, 825a; 605b 

trường giả phụ //
678a, 683c, 684a, 824a, 
825a

trưởng giả tử ÍMẼI1?- 
gahapati-putto // 650b, 
63a,678a 

trưởng hào gia //
685a

trưởng lại lĩSÉĨ // 568c, 830a 
trưởng lão Theranãma // 

595b, 659c, 744c, 745a, 
752c, 756c, 758c, 794b, 
820c, 83 Ob 

trưởng lão phạm chí 
sk // 683b 

trưởng lão tỳ kheo ỉk ^ k b S .  
ãyusamã // 588b, 688a, 
757b, 769c, 795a, 820a;

- 794a
trường lưu hải ícSíĩ/S // 673a

Trường Sanh đồng tử 
ũ£ĨL -F -  Dĩghãvu, 
Dĩghãyu // 627a; 808b 

trường thọ l i  // 552a, 747a 
Trường Thọ (đại tướng) H l i  

( * k )  // 629c 
Trường Thọ (thái tử) H:ii 

(* V )//5 5 2 a  
Trường Thọ (vương) l c í l  

( i )  Dĩghĩti // 626c

u ẩ n . X. ấ m

uất-đan-viết Sặn 0  // 620b, 
62la, 656b, 706b, 737a, 
784c, 788a 

uất-đan-việt H H íẫ  // 583c, 
584a, 590b, 61 lb, 750a 

uất-đầu-lam-phất ỈS ẫ lllíS  
Uddaka-Rãmaputta // 
618b

ué ác hành lÉễẵÍT // 659c 
uế ác ÍÉM // 616a, 717a, 

787c, 827c 
ung sang (ung nhọt) ỂilỀ II 

600c, 724a 
uy đức cụ túc ẽ í í l i l l  ỖL // 

803c
uy đức SEílĩ // 796b 
uy lực // 560c 
uy nghi liĩíii // 557a, 600b, 

634b, 697b, 740b, 741a, 
80 lc, 806b 

uy nghi cụ túc glttil j|jĩL // 
730b
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uy nghi lễ tiết l ỉ í l í ị i t í ĩ  // 
759c, 634b, 679b, 802c, 
818a

uy nghi thành tựu ÉS/ệỊkĩỆtM*
/ / 712b 

uy thần // 720b, 726a, 
746b, 773a, 750a 

ứng biện BSHÍ
niruttipatisambhidã // 
63%, 65ỔC, 657a 

ứng chân // 549a 
ương-ca-xà HỈỈSÊH Angaja 

(= Ahganika-Bhãradvãja) 
// 558a, 558b 

ương-kiệt H ẳl // 560c 
ương-kiệt-ma HầlHl Angạịã 

// 560b
ương-kiệt-xà HẳllSI Angajã 

// 560b 
ương-nghệ thôn ịHÌIÝÍ // 

801c 
ưcmg-quật-ma

Angulimãla // 558b, 719b, 
720a, 72la 

ương-quật-ma sư Ẽĩp
// 722c 

Ương-quật-ma tỳ kheo
Aủgulimãla

// 720b 
ưu ách hoạn S J Ẽ 0  // 800b 
ưu bi Skt. áoka, 

durmanas, samtãpa //
740c

ưu bi khổ não //
767b, 797b; 619a, 63 la, 
643b, 750b

ưu í  // 692b, 697b, 717c,
718b, 719a, 723b, 756a, 
761a, 828b 

ưu-bà-di // 591a,
615a, 625c, 633b, 649a, 
686a, 744b, 800b, 822c, 
823a

Ưu-ba-đế-xa //
751c 

ưu-ba-đề-xá
ưpatissa // 735a 

ưu-bà-già-la //
793a

ưu-bà-già-ni—tnrởng giả 
® Ổ ữ P S -ft# //6 4 9 b  

ưu-ba-ly ưpãli //
557c, 756c, 757a, 758a,
80la, 80lb; 559c, 560a 

ưu-bà-ly m t  Upãli // 
559c, 79 lc 

ưu-bàn-nan-đà—long vương 
® Ề ilÌP È -fH  Upananda 
// 703b 

Ưu-ba-quật // 559c
ưu-bát Hoa-sắc (tỳ kheo ni) 

lĩtịT Ẽ Ế  ưppalavannã // 
562b;558c, 707c, 708a 

ưu-bát Sắc (tỳ-kheo ni)

ưppalavannã // 82 lc,
822a

ưu-bát—địa ngụcắÝ-itìlỉUỆ 
Uppalaka // 748a 

ưu-bát—sen //
74%; 802c; 593b,613c, 
616a, 634a, 758a; 662b, 
704c, 736a, 732b;609c, 
724a ; 818c; 788a; 807c
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ưu-bát—voi // 749c
ưu-bà-tắc ÍSiHll upãsaka // 

559c, 560a, 564c, 565a, 
590b, 69la, 61 lb, 615a, 
617a, 625c, 633b, 645c, 
646a, 649a, 667a, 670a, 
680b, 686a, 698b, 704b, 
715a, 716c, 751c, 764b, 
767c, 774b, 793b, 794b, 
795a, 797a, 800b, 803c, 
813c, 822c, 823a 

Ưu-bà-tắcpháp ÍS iH S /i // 
649c

ưu-ba-tiên Ca-lan-đà tử

Upasena-Vangantaputta // 
558a 

ưu-bát-nan-đà
Upanandã // 822c 

ưu-bà-tư upăsikã //
560a, 562a, 564c, 572c, 
590b, 61 lb, 645c, 646a 

Ưu-ca Tì-xá-ly ®
Ugga-Vesãlika // 559c 

ưu-ca-chi—sông aI tK
Ukatthã-nađĩ // 717c 

ưu -ca-la Ukkatthã //
55% 

ưu-ca-latrúc viên
Ukkatthã //

766a
ưu-đà-da ®PÈI[Ỉ Udãyin // 

622c, 624a 
ưu-đà-da—thái tử mPÈIIỈ- 

Uđãyibhadda, 
Udayabhadda // 762a, 
763ấ

ưu-đà-di ưdãyi //
557a, 703c, 800c 

ưu-đà-duyên (tỳ kheo) 
® |ĨẼ É itÈ //651c  

ưu-đà-duyên—vua ÌSKĨỄ-ĨE 
// 68 lc, 682a, 698b, 707a, 
708a

ưu-đa-la ®  Uttarã // 
560a 

ưu-đa-la (tỳ kheo)
®  Uttara //
55la, 552a, 553c, 557c 

ưu-đa-la (tỳ kheo ni)
®  Uttarã //
559a 

ưu-đàm-bát—hoa
udumbara // 578a, 70 lc, 
799c, 874c; 598b, 640b, 
678c, 752a; 678b 

Ưu-đạp-lam-phất-la (=uất- 
đà-la-la-ma-tử)
m £»fi(= l¥fêJEii
ÍỆ-?-) Uddaka-Rãmaputta 
// 595a

ưu-đầu-bàn Upavãna
// 558a, 699c, 700a 

ưu-đầu-bạt-la—cây 
udumbara // 790c 

ưu-điền - vua Udena // 
560a; 667a, 68 lc, 682a, 
698b, 706a, 707a, 708a, 
782b

ưu-giậ-ma // 559b
ưu-kiềm-ma-ni - sông

Ukkamanika
// 557c

ưu-lưu-tì ®  S S Ỉ  Uruvelã // 
580c, 744a
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ưu-lưu-tì Ca-diếp
1ĩf?JiịỉD^ Uruvela- 
Kassapa // 557a 

Ưu-lưu-tì—thôn //
619b

Ưu-na-đà // 560b
ưu-tì Ca-diếp ISSỈỈEÌt 

Uruvela-Kassapa // 662a, 
662c

ưu-tì-già—phạm-chí §111 tìlO- 
ĨĨ/S Upaka ặịĩvaka // 
618c 

ưu-thiền-già-ma
uccaủgama // 372b 

Ưu-xà-già-la - núi 
// 736a, 737a

V
văn K suta // 56 lc, 562a, 

564a, 614a, 728c, 754b, 
768c, 789b 

văn hương Mlr // 613b 
văn pháp H / i  // 63 lb, 688c, 

700c
văn thành tựu H ổ ti í  // 712a 
Văn-trà-Vương

Munda // 679a, 680b 
Vân Lôi phạm chí (tiền thân)

597b, 597c 
vi diệu kệ // 720b
vi diệu pháp 589b,

590b, 613b, 616c, 617a, 
624b, 645a, 64%, 653b, 
684c, 694a, 709c, 725b; 
580b, 582a, 589b, 591a, 
610b, 612b, 616b, 618c, 
692c, 717b, 734a

vi diệu t í  ĩ&ỉĩN? // 593a 
vị vyanjana // 57la, 603c, 

676b, 68 lc, 698b, 719a,
74la, 743b, 819c 

vị tằng hữu adbhuta //
628c, 640a, 657a, 728c, 
813a; 598b, 620a 

Vị tàng hữu địa ngục
Abbuda 

niraya // 748a 
vị tằng hữu pháp

adbhũtadhanuna // 635a, 
794b; 63 lc, 859b 

Viêm địa ngục ÍÍỈÌÉỈIK // 
747c, 748a 

viêm quang iíếỉte // 736c 
viêm quang tam-muội 

iíikiHBậ // 66lb, 729a, 
735b 

viên H ãrãma 
viên địa Ị îtíĩ // 809a, 81 Oa 
viên quán m in ãrãma //

699a; 727b 
viên quán trì 0®S/ttl // 673c 
viên quang IHIỈt // 612a 
vĩnh tịch—Niết-bàn 

;Iẳề // 637c 
Vũih vô - địa ngục

Nirabbuda, Nibbhuta // 
748a

vong giả t # / /  638a 
vọng ngôn lẽ n / /  576c, 608a, 

694a, 780c, 816b 
vọng ngôn ễ f / /  780c 
vọng ngữ ^11 // 567a, 576c, 

602b, 606c, 608a, 619a,
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625b, 696b, 702a, 713a, 
748a, 784a, 786a, 828b 

vô bệnh anãtura // 608b 
vô biên chi trí II 677a
vô biên kiến ® s ìin  // 622b, 

672b
vô căn túi & fêíl//764b;

764c 
vô căn thiện tín 

560a
Vô Cấu Vimalã // 560b 
Vô Cấu—Bích-chi-phật ỀÉÍẼ- 

Ễ ÍÍ06//723a  
Vô Cấu Phật Híẽrêlỉ // 79 lb 
Vô diệt Vô hình Thắng tối 

thắng Cực đại Cực lôi 
điện Quang minh - Bích- 
chi-phật

M 5teW BÍ£0&//723a
vô dục cứu cánh 

643c
vô dục vò //

589a 
vô dục vô vi 

697c
vô dục virãga // 602a, 

602c, 74 lb, 810b 
vô dữ đẳng trí //

677a 
vô dư nê-hoàn giới 

&fằ;JẼỈI#?-//578b 
vô dư niết-bàn m n m m .  

anupãdisesa-nibbăna // 
754b 

vô dư niết-bàn giới
anupãdisesã

nibbanadhatu // 579a, 
580c, 610c, 639c, 642c, 
650b, 65lc, 727b, 728b, 
730a, 750c, 752c, 753c, 
764a, 797a, 822c 

vô dư niết-bàn quả

vô đẳng luân
appatipuggala // 728a 

vô đoạn diệt kiến 
577b

vô giá châu SỉM ĩậ // 683a 
vô giác vô quán 

653b, 670b 
vô giới // 689a; 689a 
Vô Hại Ỉ&M Ahimsaka //

72 lb
Vô hữu xứ thiên w // 

730c
vô kết ilậẫ  // 632b 
vô kiến Ss Jl, adassana // 

577a, 577b, 644a 
vô lậu anasasava //

575a, 579a, 602a, 653c, 
654a, 668b, 669b, 673a, 
694a, 697a, 711c, 712c, 
730a, 748c,775c, 776a,
80 lc, 804b, 810b, 81 lb, 
812a

vô lậu cảnh S l M  // 773b 
vô lậu chi báo Slliệg//591b  
vô lậu hành /Ỉft/ÌSÍT // 643b,

75 lb, 773a, 796b
vô lậu tâm & ;f '0  // 674a 
vô lậu tâm giải thoát

76 lc, 764a
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vô lượng tâm ^ m 'ừ  // 569a, 
776c

vô lượng tri // 549c
vô mạn chánh mạn ÍSlẵlElM 

// 760b
vô mạng kiến ^  nnM // 577b 
vô minh // 666c, 673a, 

713c, 717c, 718b, 723c, 
724a, 733c, 745a, 776a, 
780c, 798a, 819c, 825c 

vô minh diệt &I0.EM// 713c 
vô minh kiêu mạn 

// 700c, 814b 
vô minh lậu avijjă-

ăsavã // 563c, 740b, 740c 
vô minh sử

avijjãnusaya // 739a, 743b 
vô ngã anattan // 559c, 

678c, 679a, 689c, 690a, 
702b, 707c, 715c, 740c, 
745c, 784b 

vô ngã hữu ngã tưởng 
á l Ế í ĩ ấ k  // 769a 

vô ngã kiến pháp H íỄ M /i // 
720b

vô ngã pháp // 720b
vô ngã tức thị không

&ĨẾl|]M£//715c;715b 
vô ngại anãvarana, 

appatigha // 559a 
vô ngu si // 629c
vô nguyện định feHÌ5Ề // 

558b
vô nguyện tam-muội

appanihito 
samãdhi // 560b, 630b, 
761a, 773c

vô nhiễm // 602a 
vô nhuế cứu cánh 

// 643c 
Vô Nhuế Nikrodha // 

575a 
vôô ^ /5 //741b 
vô pháp xứ // 808b
vô phóng dật hành teí& iầír 

// 564a, 635c 
vô phóng dật lực //

699b
vô phóng dật // 719a;

635b
vô phóng dật tỳ-kheo 

m ì ầ i t k  II635b 
vô phước // 565b 
vô quí tâm kết //

573c, 574a 
vô sắc ái arũpa-tanhă

// 673a, 70ỎC, 717c, 724a, 
780c, 814b, 817a 

Vô sắc giới thiên //
653a 

vô sắc giới !?■
ãrũpađhãtu // 650b, 75la, 
823a

vô sắc hữu ãrũpa-
bhava // 672b, 797c 

Vô sắc ữiiên // 626a,
640c

vô sân nhuế // 629c
vô si cứu cánh j |  //

643c
vô sinh niết-bàn pháp 

ỊÉ ± ;iH ;í//6 1 9 b  
vô số a-tăng-kỳ-kiếp 

&ìfc|ẸHÌÌ®íÍJ // 757c
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vô số kiếp // 597b,
59% 

vô sở hữu
ãkincanãbhinivesã, 
akincana // 593c 

Vô sở trước M ĩỊịiễ  Arahant 
// 639b, 806c 

vô sở uý tep iĩẵ  visãrada // 
645c, 649b, 658a, 665a, 
666c, 673a, 696c, 697a, 
775b

vô sư tụ giác &£ÉiffÉlSt // 
615c

vô sư tự ngộ È ln // 
642b

vô tà kiến // 825c
vô tàm tâm kết 3HÌF'C.'ận // 

573c 
vô ti pháp

appatipuggala-dhamma // 
607b

vô tín // 700a; 600c, 
699a

vô tình ®tìf // 716b 
vô tự niết-bàn //

659b 
vô tức ứiiền

appãnaka-jhãna // 67 la 
vô tưởng ÍHvrtS // 559b 
vô tưởng định /ỈĨ\ỈÍ̂ 5e[ 

animittã cetosamãdhi // 
558b

vô tướng nguyện //
745b 

vô tưởng tam-muội
animitta samãdhi // 560b, 
63Ob, 773c

vô tướng tam-muội ^
animitto samãdhi // 76 la 

Vô tưởng thiên
Asannã-sattã devã // 669b, 
773a, 785c 

vô tham dục ^
anabhijjhita // 629c 

vô thân kiến MềtM.  // 577b 
vô thọ cứu cánh II

644a
vô thường // 558a, 571c, 

572a, 58 lc, 593c, 594b, 
618a, 673a, 678c, 679a, 
702b, 707c, 715b, 716b, 
723b, 727a, 728b, 736b, 
744c, 745c, 746b, 750b, 
784a, 793b, 81 Oa, 823b 

vô thường biến //
637c, 640b 

vô thượng chánh chân đạo 
^ ± l! S ì I / /5 6 1 a ,
571b, 580c, 645b, 673a, 
719b, 739a, 752b, 757a, 
757b, 820b; 565c, 570b, 
727b, 758a 

Vô thượng chánh chân đẳng 
chánh giác

anuttara-sammãsambodhi 
// 580b, 610a, 645b, 754b, 
768c; 753c; 586c, 600b, 
618c, 619a, 799b, 599a,
60 lb, 701c, 795b 

vô ứiượng chánh giác 
*£ ± iE :l // 609c 

vô thượng chánh nghiệp 
»É±iE!fl // 733b
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vô thượng đạo quả 
// 788b

vò thượng đạo // 671c
630a, 647c, 730a, 82lb 

vô thường hành //
745a

vô thường kiến //
577b, 622b 

vô thường khổ không phi 
thân pháp

II 728b
vô thường lực // 750b
vô ứiượng phạm hạnh

/ / 575a, 592b, 
597a, 612b, 618a, 721a, 
767b, 780b 

vô thượng phạm luân 
fè± Ă Ệ i//776a  

vô thường pháp biến dị pháp 
// 652b 

vô thượng pháp luân 
& S±;iỆi//564b 

vô ứiượng pháp & l± ;i // 
607a 

vô thường pháp
anicca-đhamma // 727a 

vô thường pháp //
652b

vô thượng phước điền 
&S±|ĨE0 // 603a, 668a 

vô thường sắc // 659a
Vô thượng sĩ f e ± ±  

Anuttara// 55lb, 574a, 
597b, 603a, 61 la, 615a, 
646c, 665a, 667c, 685b, 
686b, 757a, 772b, 779a, 
798b, 819a, 823c

vô thượng tâm //
820a

Vô thượng tôn &I±IỊl // 
717a '

vô thường tức thị khổ 
anicca

dukkhasaíĩnã // 715c 
vô thường tức thị khổ 

ftsf;ễ |];is //7 1 5 b  
vô thường tưởng

aniccasannã // 673a, 673c, 
717b, 724a, 780b, 814b, 
817a

vô thường tuởng ^ ^ i!S  // 
784b

vô thượng thiện pháp 
& ± l f ; í  // 810b 

vô thường thường tưởng 
// 769a

vô tìiượng trí tuệ nhãn 
& ± ế ,¥ J M //5 8 1 a  

vô thượng trí tuệ nhãn 
S S iÌ ỉÌ B S  // 586a 

vô thượng vị // 68 lb
vô tránh tụng $ i i f  // 673c 
vô trước anãdãna //

776a
vô uý ã s il  assattha // 577c, 

722a, 812b 
vô uý assattha, abhaya // 

589b 
Vô Uý (tỳ-kheo)

Abhaýa // 558c 
Vô Uý (tỳ-klieo-ni)

^ S (h k S /Ẽ ) Abhayã /7 
559a

vò uý cảnh // 762c
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Vồ uýNiết-bàn thành
j í a s s i« / / 658c>
682b, 683a 

Vô Uý vương tử ^ễlĩE-p- 
Abhaya-rãjakumãra // 
560a, 762a 

vô uý xứ // 687b
vô ương số 4RA& II 597a, 

712a, 742fc> 
vô ưu uý xứ //

760c
vô vi // 725c, 760a, 

761b, 768c ^  
vô vi an ẩn xứ &lSỉcl!StJẼ // 

771c
vô vi đạo teílẫ ìí // 626b 
vô vi địa ^ lỉỉt iỉ // 696c 
vô vi pháp // 657a
vô vi tế // 759c
vô vi vô tác natthi

kinci uttari karariĩyam, 
natthi katassa paticayo // 
697c

vô vi xứ // 554a,
555a, 556a, 557a, 594b, 
60la, 68la, 688a, 747c, 
756c, 761c, 806a 

vô vi xứ // 567a,
699b, 760a, 771c, 772c 

vô yếm giả &tlÍR#//754a, 
754c

vũ bảo xa bhaddãni
yãni // 596a, 609a, 617c, 
694b, 695b, 724b, 725b, 
757c 

Vũ Hô Vương Tử
Uposatha-kumãra // 767c, 
768a

vũ M // 635a, 736c 
vương cảnh giới B É #  // 

725a
vương công đức BEPlìầ // 

725a
vương cung ĩ .  l ĩ  ante-pura // 

580c, 694b, 704c, 719c, 
815a

vương chủng m  // 626b 
vương giáo ĩEiít // 721 c, 

809a, 828a 
vương giáo lệnh //

679a
vương giáo mệnh Ĩiíĩnp  // 

609a, 609c, 675a, 692a, 
704c

vương giáo sắc HStỆA //
61 Oa, 628a, 690a, 69 lc, 
694a, 724c, 725b, 738a,
8 lóc

vương nữ // 757c, 758a 
vương pháp 3EẦÈ // 609a, 

680c, 718c, 828a 
vương pháp giáo II

587a
vương quốc giới 31 // 

816a, 816c 
vương sự n *  // 679a 
vương tá U Ế  // 587b 
vương tam-muội 

773c
vương tử BE-? // 767c, 768a, 

815c, 816a 
vương trị quốc gia giới 

// 782c
vương trị xứ ỈE/nJsẼ // 732b 
vương uy 3ĨIÌỈ // 817c, 818a

274



Sách dẫn

vương vị 3l{ẻ // 677b, 690a, 
723b, 828a 

Vưcmg-xá thành 3Liề$L 
Rãjagaha // 575b 

vương thái tử 3 L X T // 587a, 
829b

X
xa ^  // 605b, 69la 
xà ÍÈ // 632a, 760c 
xa binh // 627a, 830b 
xa luân ĩỆỆm // 691 b, 774b, 

774c
Xa mã // 680c, 703a 
Xá Na // 558c 
xà nguyên chi loại KÍẼiSi // 

614c
xà nguyên hùih ÈẾỈTẼÍỈ // 

590c
xà nguyên ÍẺÍ7Ũ // 74la 
xa sư ĩỆẼiiĩ // 633c 
xà tuần jhãpeti // 823b 
xạ thuật // 690b, 756a 
xa thừa ^ ig  // 565a 
xá trạch ^3= // 606c 
Xà-bạt-tra SÍẼữí // 580c 
Xa-câu-lê (Tỳ kheo ni) 

M S í ( J t .& J Ẽ )  Sakulă //  
559a

Xá-cù-li-tỳ-kheo-ni
Sakulă //

822a
Xá-cưu-lê Saculã //

696b
Xá-cừu-lê-tỳ-kheo-ni 

#ÍÍLÌÍÍM:é /ẽ  Sakulã.// 
821c

Xà-da-tì-kheo-ni fSIII5.tt£Ẽ/Ẽ 
// 821c, 822a 

Xả-di // 560b 
Xá-di—phu nhân A

Sãmãvatĩ // 667a 
xà-duy PBật jhãpeti // 740a 
Xa-đà (tỳ kheo ni)

#PÊ(J±£JẼ) // 559b 
xá-la (trù) Salãkã //

662a
Xà-lợi (trưởng giả danh)

// 559c
Xá-lợi (Xá-lợi-phất chi mẫu)

/ / 735a
Xá-lợi-phất Sãriputta

// 557b, 562a, 573a, 586a, 
588b, 603b, 61 lc, 632a, 
633c, 634a, 639a, 640a,
64la' 64lb, 642a, 643b, 
662b, 663b, 677a, 678a, 
689c, 690a, 709a, 710c,
71 la, 712c, 713a, 734a, 
735a, 745c, 746a, 750a,
77la, 773b, 79lc, 793a, 
795c, 803a, 810c, 81%, 
820a, 82la 

Xá-lợi-phất Sãriputta
// 823a 

Xá-lợi-phất-tì-kheo
n^y^i.tbír Sãriputta // 
770c 

Xa-ma (đồng tử)
// 691c 

Xa-ma (tỳ kheo ni)
#®(J±JE/Ẽ) Nan dã // 
559a, 82 lc 

Xa-ma-tỳ-kheo-ni
Sãmã // 822a
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xan tật tâm 1§ỈÉ'ừ // 796c 
xan tham 1s u  // 566c, 637a, 

647a, 649a, 697b, 698a, 
73%; 600c, 612c 

xan tham tâm lim 'ừ  // 636c, 
755b

xan trước // 765a 
Xa-na-tì-kheo Ệ L fflttĩí 

Channa// 75 lc 
xảo tượng (thợ khéo) 15 [E//

72 ib 
xí 111 // 780b
xí trung trùng Hi 'í1 È  // 632a 
xích châu ịí^ĩậ // 695b 
Xích Mã Suppiya // 

596a, 624a 
xuất gia // 552a, 553c, 

574c, 589b, 642c, 659c, 
676b, 678b, 694a, 719a, 
72la, 735c, 745a, 760b, 
815a, 848c 

xuất gia học Như Lai pháp 
// 640b

xuất gia nhập đạo 
// 810a 

xuất gia tu đạo tti //
809c, 846b _____

xuất gia vi yếu í ỉ í l^ S ìl  // 
664c

xuất nhập tức ỉ±i À/ẽ- // 648c 
xuất sinh ttí£  sanjãti 714a 
xuất tức phong tti MSL // 

652b; 582a 
xuất thế ttìit // 720b, 723a 
xuất yếu ttìH nissarana, 

patinissaga // 602c, 606a,

623c, 682c, 683a, 708c, 
717a, 74 lb; 599c 

xuất yếu đế // B26a
xuất yếu lạc ttíilẵẳl^ //

648b
xúc ngại // 71 lc 
xúc nhiễu )®ịểl // 592b, 692b, 

719c
xúc phạm Ễiâ-IE // 74la 
xưng ÍS // 764b 
xưng dự Í 8 #  // 593a 
xướng kỹ í i t è  // 625c, 692a 
xướng kỹ nhạc íltẾlậl //

59lc, 610c, 623b, 640c, 
642a, 663b, 739b, 762a, 
814c, 816c, 817a, 822a; 
578a, 609b, 638a

Y
y íc  cĩvara // 678a, 684b, 

685b, 688a, 724a 
ý ác hàiủi ® ^ Í t// 604b 
y bát // 570c, 579c,

61 lb, 640b, 64la, 643c, 
667a, 719b, 72la, 765b, 
783c

y bị (áo chăn)ís}i£ // 564a, 
585b, 586b, 599c, 601a, 
602b, 61 la, 617a, 620a, 
644c, 648b, 655c, 659b, 
684a, 685b, 686b, 689b, 
694b, 720c, 725b, 727c, 
744c, 755a, 763c, 764a, 
77lc, 776b, 782a, 782b, 
827c; 617c 

ý căn // 579c, 580a, 
714c, 73Ob, 74la, 827a; 
603c, 676c, 692a, 714c,
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718a, 719a, 723c, 741a, 
819c

ý chi (niệm xứ) S l t  
satipatthãna // 569a 

ý chính M.1E II 642b 
y dược l ễ i i  agada // 557b, 

585b, 650c, 658b, 684a, 
685a, 686b, 689b, 694b, 
696a, 712a, 731a, 741a 

y đói // 564c 
ỷ giác ý (giác chi)

passaddhisambojjhaiiga // 
569a, 602c, 73la, 739a,
74 lb, 746a 

ý giải thoát (tâm giải thoát) 
ÃỄặẫỄ cetovimutti // 
579a

ý giới cụ túc mỉtlcHÍỄ // 
713b

ý hành tàSÍTí^// 713c 
ý hành SÍT  manosankhãra, 

cittasamkhãro // 708c, 
77%, 827a 

ý khinh mạn m ll lẵ  // 768b 
ỷ ngữ ác khẩu //

608a
ỷ ngữ ^Ệẵĩlễ// 580a, 642b, 

780c,784a 
ỷ ngữ ậậlẵ // 576c, 580a, 

780c„ 78la, 784a, 816b 
ý nhập (nội xứ) t A / /  670a, 

710b ’
y phục íSẫíỉ amsuka // 559a, 

612c, 623b, 658a, 793b, 
809a 

y sư HÉ® // 869a 
ý tam-muội // 761a

ý tính nhu nhuyễn iStẾlẽlK 
// 616a

ý tính thác loạn mtẾiễlL // 
619a

ý tưởng s ỉ®  // 65la 
ý thiện hành 604b
ý thức ítltỄ// 710b 
ýth ự c£Ă //655a , 746a; 

598b
y thường // 638a, 644b, 

650a, 656c, 658b, 660c, 
680c, 683a, 689a, 693c, 
694a, 696a, 702a, 705b, 
71 lc, 716a, 719a, 721a, 
722b, 742b, 746a, 767a,
78 lc, 786a, 802c 

y vuơng M ĩ  // 564c 
y ỷ thân hành (khinh an)

pasaddhakãyasankhãro // 
775c 

Y-câu-ưu-đa-la 
ekuttara// 55 lb 

yếm cực IKIÌ // 830a 
yếm hoạn i m  // 682b, 719a 
yếm quỷ |ịR.fè // 550c 
yếm túc IKS. // 618a, 682a, 

702a, 719b, 731b, 743c, 
745c, 75 lb, 754b, 767a 

Y-la erãpatha // 819a 
Y-la-báttạng - kho

818c;
788a

Y-la-bát—rồng &%ỄỆặ-ỀỀ 
erãpatha // 818c; 590b, 
819a
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Y-sa—núi ĩsadhara //
736c

Y-sa—thiên vương ịỷ ìỷ^ .ĩ-  
ĩsãna// 615a

Tăng nhất A-hàm
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Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti 
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